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LỜI TỰA 
 

Trải qua bốn a tăng kỳ và 100,000 đại kiếp trái đất, Đức 
Phật Thích Ca đã không ngừng vun bồi ba la mật để có thể 
chỉ ra con đường cho những ai mưu cầu hạnh phúc. Phật 
pháp, khi được hiểu đúng đắn và áp dụng hợp lý vào đời 
sống, sẽ đem đến nhiều lợi lạc cho nhân loại.  

Suốt 45 năm rong ruỗi khắp các nẻo đường, đức độ, sự tận 
tụy hy sinh và trí tuệ của Đức Phật làm rung động bao nhiêu 
trái tim. Giáo pháp mà Ngài khéo giảng đã, đang và vẫn 
tiếp tục đưa bao người lầm lạc về nẻo chánh, giúp bao 
người thoát vòng sinh tử, trở nên thánh thiện và cao thượng. 

Chúng ta có thể làm nhiều điều thiện lành và hưởng được 
hạnh phúc trần gian ở cõi người hay chư thiên. Nhưng cao 
hơn hạnh phúc trần gian là loại hạnh phúc có được cái tâm 
tĩnh lặng (do có sự định tâm). Và cao hơn hạnh phúc tĩnh 
lặng là loại hạnh phúc giải thoát (do hành thiền Minh Sát). 
Vì thiền Minh Sát (hay Tứ Niệm Xứ) là cách thức duy nhất 
để thanh lọc tâm, chấm dứt đau khổ, khóc than và kinh 
nghiệm hạnh phúc giải thoát cao thượng, Đức Phật luôn 
hướng người nghe đến việc hành thiền trong khi giảng 
pháp. Ngài nói đến Bố thí- Giữ giới- Hành thiền hay Giới-
Định-Tuệ, và hướng người nghe đến giáo pháp vi diệu thâm 
sâu về vô ngã, một loại trí tuệ của các bậc Thánh nhân. Do 
vậy, trong quyển sách này, một số bài kinh được chọn lựa 
theo chủ đề, sắp xếp từ căn bản lên cao dần (có kèm theo 
chú giải và phụ chú giải) thích hợp cho việc tự học, nhằm 
giúp Phật tử hiểu rõ hơn lời Phật dạy. 
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Phần I của quyển sách giới thiệu đến độc giả những kiến 
thức Phật pháp căn bản liên quan đến đức tin đúng đắn về 
Tam Bảo, bố thí, chánh mạng, hồi hướng phước báu và luật 
nhân quả. Trong phần II, các thuật ngữ như “tứ đại”, “ngũ 
uẩn”, “ngũ uẩn thủ”, “sáu nội căn”, “sáu ngoại cảnh”, 
“chánh niệm”, “vô ngã”… liên quan đến thiền Minh Sát 
được giới thiệu và giải thích ngắn gọn, nhằm giúp Phật tử 
dễ dàng lĩnh hội ý nghĩa của các bài giảng trong các khóa 
thiền Minh Sát.  

“Như Lai chỉ là người chỉ đường”, bậc trí tuệ bậc nhất trên 
thế gian đã nói như thế trong kinh Ganakamoggallana Sutta 
(Majjhima Nikāya 107). Vậy chúng ta không thể ngồi đây 
cầu xin ai hạnh phúc. Chúng ta phải tự đi, đi theo con 
đường Ngài đã chỉ, con đường mà vô số chư Phật và các 
bậc Thánh nhân đã đi qua. Và chắc chắn chúng ta sẽ an vui 
khi khởi hành, an vui trên suốt con đường, cho đến khi tự 
mình chiêm nghiệm chân lý cao thượng. 

Trong bối cảnh Phật tử gần xa tìm cầu hạnh phúc 
và khát khao giáo pháp, quyển sách nhỏ này là một sự đóng 
góp khiêm tốn vào đại cuộc xây đắp, vun vén những niềm 
vui và an bình cùng tất cả. Vì là quyển sách biên soạn đầu 
tay, Diệu Pháp xin chân thành ghi nhận mọi ý kiến đóng 
góp của quý độc giả nhằm làm cho quyển sách được hoàn 
hảo hơn. 
 

Diệu Pháp (Sudhammā) 
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CHƯƠNG I 

BẬC CHÁNH ĐẲNG CHÁNH 
GIÁC 

 
 

PHẨM TÍNH BẬC CHÁNH ĐẲNG  
CHÁNH GIÁC 

 

Dù biển có rộng lớn đến đâu, nó cũng bị giới hạn bởi đáy 
biển, mặt biển và những ngọn núi Cakkavala vây quanh. 
Nhưng ba la mật Bố thí (dāna pāramī) mà Bồ Tát (vị 
Phật tương lai) vun bồi chẳng có giới hạn. Tài sản quý 
báu, những bộ phận cơ thể chí đến mạng sống mà Bồ Tát 
đã cho đi nhiều vô số kể, thật chẳng thể nghĩ bàn. Và Bồ 
Tát cũng đã vun bồi ba la mật về giới hạnh, tinh tấn… 
(sīla pāramī, viriya pāramī...) cao dày như thế ấy. 

Ở độ tuổi 16, là vua, Bồ Tát đã bố thí thực phẩm mỗi 
ngày với 600.000 đồng tiền. Ngài cũng cho đi con voi 
trắng có khả năng làm mưa cho xứ Setuttarā đang bị hạn 
hán, dù dân trong nước kịch liệt phản đối. Vì lý do này, 
vua bị đày đến Vankagiri. Và tại nơi này, vua đã cho đi 
con trai và con gái của mình cho vị bà la môn già Jujaka, 
người muốn dùng hai đứa trẻ này làm nô lệ. Bồ Tát cũng 
cho vua Đế Thích vợ của mình. (Đế Thích hóa làm vị bà 
la môn và hỏi xin vợ của Bồ Tát để thử lòng.) Đây là kiếp 
sống của Bồ Tát trước khi tái sinh vào cõi trời Đâu Xuất 
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(Tusita), chờ đợi tái sinh kiếp cuối cùng ở cõi người và 
trở thành Phật.  

Vào những trưa hè gay gắt, người ta có thể bơi lội và lặn 
ngụp xuống hồ sâu. Khi thỏa thích lặn ngụp trong nước 
mát, người này không để ý đến cái nóng rát bỏng từ trời 
cao. Cùng thế ấy, với lòng đại bi không thể nghĩ bàn, vị 
Phật tương lai chìm sâu vào biển cả ba la mật để mưu cầu 
hạnh phúc cho kẻ khác. Đầy ắp lòng bi mẫn thương xót 
chúng sinh, Bồ Tát không còn cảm thấy đau đớn khi phải 
bị cắt tay, cắt chân bởi những kẻ tàn bạo. 

Vị Phật tương lai khởi lòng đại bi, xót thương khi chứng 
kiến chúng sinh bị hành hạ bởi sinh - già - bệnh - chết, 
đau khổ vì bị giết chóc, tù đày, thương tích và tật nguyền, 
đau khổ vì tìm kiếm miếng ăn và đau khổ trong bốn cõi 
khổ. Vì lòng bi mẫn ấy, Bồ Tát sẵn sàng chịu đựng những 
hành hạ tàn bạo nhất (bị cưa tay, chặt chân, cắt tai...) do 
những kẻ ngu dốt gây ra. Nhưng lòng Ngài vẫn chan chứa 
tình yêu thương đối với những kẻ ấy:  

"Vì tạo ra những tội ác này, những hậu quả nghiêm 
trọng đang chờ đợi họ. Chỉ với sức chịu đựng và lòng 
bi mẫn, ta mới có thể cứu họ. Nếu ta hãm hại những kẻ 
bạo tàn, ta cũng bạo tàn chẳng khác chi họ. Vậy thì 
làm sao ta có thể giải thoát chính mình và cả họ ra khỏi 
vòng sinh tử? Vậy ta sẽ chịu đựng, nhận lãnh những 
hành động tàn ác sai lầm này. Với lòng từ và tâm bi 
làm phương tiện dẫn đường, ta sẽ vun bồi ba la mật và 
thành tựu tuệ Toàn Giác của vị Phật Toàn Giác. Chỉ 
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khi thành Phật, ta mới có thể cứu độ chúng sinh khỏi 
những đau khổ." 

Trong Buddhapadana thuộc Apadana, người có ý nguyện 
thành Phật (chưa là Bồ Tát) phát nguyện thành Phật trong 
tâm trước sự chứng giám của vô số vị Phật trong quá 
khứ. Nguyện ước thành Phật, người này vun bồi vô số 
phước báu trong vô lượng kiếp. Đến khi hội đủ tám yếu 
tố để trở thành Bồ Tát1 (như đạo sĩ Sumedha), người này 
phát nguyện trước mặt vị Phật (bằng xương bằng thịt) 
trong hiện tại: 

"Với những phước báu mà con đã tích lũy vun bồi, con 
sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để trở thành vị 
Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Nguyện cho con sẽ có 
được Tuệ Toàn Giác của chư Phật Toàn Giác (Chánh 
Đẳng Chánh Giác) để cứu độ chúng sinh." 

Đến đây, thề nguyện thành Phật của người này viên mãn. 
Người này được Đức Phật hiện tại thọ ký trở thành vị 
Phật tương lai và từ đây, vị này chính thức trở thành Bồ 
Tát.2  

Theo Nidanakatha thuộc chú giải Cariya Pitaka, khi chính 
thức thành Bồ Tát, người này liên tục vun bồi ba la mật 
Hy sinh – Giới hạnh (pāramī-cāga-cariya) để thành tựu 

                                                           
1 Tám yếu tố để được thành Bồ Tát: kiếp đó phải là: (1) người, (2) nam 
giới, (3) có đầy đủ khả năng trở thành A La Hán, (4) gặp Đức Phật 
hiện tiền, (5) là đạo sĩ có đức tin nơi nghiệp quả, (6) đắc các tầng thiền 
(sắc giới hay vô sắc giới) và có thần thông, (7) hy sinh vị tha không kể 
mạng sống của mình, (8) muốn trở thành Phật. 
2  The Great Chronicles of the Buddhas, page 14 (vol I, Singapore 
edition). 
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tuệ đạo A La Hán (Arahantamagga ñāṇa) và tuệ Toàn 
Giác (Sabbaññuta ñāṇa).  Vị Phật tương lai chỉ có thể 
giác ngộ sau khi vun bồi ba la mật (pāramī)3, bố thí bộ 
phận trong thân thể hay thân mạng cho người khác (cāga) 
và trau dồi giới hạnh (cariya).4 
 

Khó có Đức Phật ra đời trên thế gian 
Một thuở nọ, khi đến thành Vương xá (Rājagāha), lần đầu 
tiên, ông Cấp Cô Độc (Ānathapinṇḍika) được nghe danh 
từ “Đức Phật” từ người em rể của mình. Khi nghe danh 
từ “Đức Phật”, ông thốt lên: “Ghoso' pi kho eso gahapati 

dullabho lokasmim yadidam 'buddho buddho' iti.” (Này 
em, hiếm khi chúng sinh trên thế gian này được nghe 
danh từ “Đức Phật”). 

Khi Đức Phật trú tại tỉnh Apana thuộc xứ Anguttaripa, vị 
bà la môn trưởng (tên Sela) được nghe danh từ “Đức 
Phật” từ đạo sĩ Keniya. Ngay khi nghe danh từ “Đức 
Phật”, ông thốt lên: “Này bạn, hiếm khi chúng sinh trên 
thế gian này được nghe danh từ “Đức Phật”! 

Hiếm khi chúng sinh trên thế gian này được nghe danh từ 
“Đức Phật” và hiếm hoi hơn nữa là sự ra đời của Đức 

                                                           
3 10 pāramī (ba la mật): Dāna (bố thí, ban cho), Sīla (giới hạnh), 
Nekkhama (từ khước, xuất gia), Paññā (trí tuệ), Viriya (tinh tấn, kiên 
trì bền chí), Khanti (kham nhẫn), Sacca (chân thật), Adhiṭṭhāna (quyết 
tâm dũng mãnh), Mettā (tâm từ) và Upekkhā (tâm xả). 
4 Cāga (Mahāpariccāga): đại bố thí, từ khước, hay ban bố năm loại: 
tài sản, vợ con, các bộ phận cơ thể và mạng sống của chính mình. 
Cariya là phát triển giới hạnh vì lợi lạc của tất cả chúng sinh (lokattha 
cariya), của chính mình và quyến thuộc (natattha cariya) và để thành 
tựu quả vị Phật (Buddhattha cariya). 
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Phật trên thế gian. Chỉ trong một khoảng thời gian nhất 
định ngắn ngủi, Ngài ra đời ở một thế giới5 nào đó. Có 
những thế giới chư Phật chẳng bao giờ xuất hiện và 
chúng sinh nơi đó chẳng bao giờ gặp được Ngài. Trong 
vòng luân hồi vô tận, sự ra đời của Ngài trên thế gian ví 
như ánh chớp xuất hiện trên bầu trời rồi vụt tắt. 
 

Trí tuệ siêu việt của chư Phật 
Theo kinh Sīhanāda sutta trong Dasaka-Nipāta thuộc 
Aṅgutara Nikāya, Đức Phật có 10 tuệ (Dasabala ñāṇa): 
1. Thāna-atthāna ñāṇa: Trí tuệ hiểu biết điều gì có thể 

xảy ra và không thể xảy ra (như tiến trình thụ thai, mà 
mãi đến khi khoa học tiến bộ mới khám phá ra…). 

2. Kammasamādānavipāka ñāṇa: Trí tuệ hiểu biết quả 
sinh ra do các nghiệp lực tạo ra trong quá khứ, hiện tại 
và tương lai. 

3. Sabbatthagāminī patipadā ñāṇa: Trí tuệ hiểu biết các 
cảnh giới, danh sắc, đặc tính vô thường, khổ, vô ngã và 
con đường đưa đến giải thoát.6 

                                                           
5 Một thế giới gồm có 31 cảnh giới, với ngọn Meru ở giữa và bốn châu 
lục Đông, Tây, Nam, Bắc ở bốn bên. Và theo Phật giáo, có đến 10,000 
thế giới như thế hiện hữu. 
6 Tuệ này được hiểu hai cách: 1. Nhóm gồm năm loại tuệ: tuệ hiểu biết 
liên quan các cảnh giới gồm: nơi tái sinh, việc gì xảy ra, sự sinh khởi 
của tâm, sự kéo dài liên tục, và hoàn thành. 2. Nhóm gồm năm loại 
tuệ: tuệ biết 30 cảnh giới nơi chúng sinh có sắc (rūpa) và một cảnh 
giới nơi chúng sinh chỉ có tâm, biết sự sinh khởi của tâm-vật chất, biết 
bản chất vô thường, khổ và vô ngã của tâm-vật chất, biết bản chất liên 
tục thay đổi của tâm-vật chất và sự tận diệt của tâm-vật chất (Niết 
Bàn). 
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4. Anekadhātu nānādhātu loka ñāṇa: Trí tuệ hiểu biết 
những yếu tố (18 yếu tố...) khác nhau trong thế giới. 

5. Nānādhimuttikatā ñāṇa: Trí tuệ hiểu biết sự hướng 
tâm (manasikāra) của chúng sinh. 

6. Indriya paropariyatta ñāṇa: Trí tuệ hiểu biết căn cơ 
cao thấp của chúng sinh.7 

7. Jhānādi saṁkilesa vodānavutthāna ñāṇa: Trí tuệ hiểu 
biết các tầng thiền định, sự định tâm (jhāna, samādhi, 
samapatti) và tâm thoát khỏi ô nhiễm (vimukkha) do 
chứng đắc các tầng thiền Sắc giới, Vô Sắc giới hoặc do 
chứng đắc Đạo quả.  

8. Pubbenivāsa ñāṇa: Trí tuệ nhớ lại vô số kiếp trong quá 
khứ (túc mạng minh) 

9. Dibbacakkhu ñāṇa: Trí tuệ hiểu biết bằng thiên nhãn 
thông chúng sinh ra đi và tái sinh theo nghiệp của họ.8 

10. Āsavakkhaya ñāṇa: Trí tuệ hiểu biết sự tận diệt mọi 
phiền não (Arahanta maggana ñāṇa). 

Khả năng làm cho mọi chúng sinh nghe được bài 
giảng của Ngài 

Khi Ngài giảng dạy cho riêng ai, chỉ có người ấy nghe 
được lời Ngài giảng. Khi Ngài muốn giảng cho nhiều 
                                                           
7 Hiểu biết căn cơ cao thấp có nghĩa là hiểu biết năm căn: Tín-Tấn-
Niệm-Định-Tuệ của chúng sinh này đã trưởng thành, chín muồi và có 
khả năng đắc đạo quả hay chưa. Qua đó, Ngài biết cách giảng pháp 
thích hợp và đúng thời giúp cho năm căn này lớn mạnh để đắc đạo. 
(theo The Discourse on the Hemavata Sutta, by Mahasi Sayadaw). 
8 Vào lúc sắp thành Phật, Bồ Tát ngồi thiền và có được thiên nhãn 
thông thấy hình tướng của chúng sinh ở các thế giới xa gần và thấy 
cảnh giới mà chúng sinh sẽ tái sinh sau khi chết. Khi thành Phật, với 
thiên nhãn thông của vị Phật Toàn Giác, Ngài thấy rõ 31 cảnh giới. 
(theo The Discourse on the Hemavata Sutta, by Mahasi Sayadaw). 
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người, dù ở thế giới nào thật xa xôi, các chúng sinh ấy 
đều có thể nghe được lời Ngài đang giảng. Trong khi ngài 
Xá Lợi Phất phải dụng thần thông để nhiều người có thể 
nghe được bài kinh Samacitta Sutta mà đại đức giảng, 
Đức Phật không cần phải làm như vậy. 

Đức Phật chỉ nghỉ hai giờ mỗi đêm 

Đức Phật chỉ tắm sau khi hoàn tất bổn phận cần làm trong 
ngày. Tối đến, trong canh đầu (6:00-10:00), chư tăng tề 
tựu đảnh lễ Ngài. Sau đó, Ngài giảng Pháp và giải đáp 
những thắc mắc của chư tăng. Vào canh hai (10:00 tối – 
2:00 sáng), Ngài giảng dạy cho chư thiên và Phạm thiên 
đến từ 10.000 thế giới. Các vị đến nghe pháp và thỉnh 
Ngài giải đáp những thắc mắc.  

Những bài kinh như: Maṅgala Sutta hay Parabhava Sutta 
được giảng vào canh hai. Ngài chia canh ba ra làm ba: 
Thời gian đầu (2:00 – 3:00 sáng), Ngài đi kinh hành tới 
lui để thư giãn thân thể. Sau đó (3:00 – 5:00 sáng), Ngài 
vào hương phòng, nằm nghiêng người sang bên phải nghỉ 
ngơi trong chánh niệm và rồi nhập đại định rải tâm từ đến 
các chúng sinh. Từ 5:00 – 6:00 sáng, Ngài ngồi xếp bằng, 
dùng Thiên nhãn quán xét thế gian xem có ai đủ ba la 
mật, có khả năng đắc đạo quả để Ngài tế độ. 

GIẢI THÍCH: 
 

Sự khác biệt giữa Bồ Tát (Bodhisatta) và Phật (Buddha): 

Bồ Tát Đức Phật 
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- Chưa thành Phật 
- Đang vun bồi Ba La Mật 
- Còn ô nhiễm trong tâm 
- Còn tái sinh 

- Đã thành Phật 
- Đã vun bồi Ba La Mật đến mức hoàn 

hảo 
- Chấm dứt ô nhiễm trong tâm 
- Không còn tái sinh 

 

Ba loại Bồ Tát 
1. Trí Tuệ (Paññādhika) 

Với yếu tố trí tuệ vượt trội, Đức Phật Trí Tuệ tương lai cần 
vun bồi ba la mật trong bốn a tăng kỳ kiếp (asankheyya) và 
100.000 đại kiếp trái đất (kappa). Đức Phật Thích Ca 
(Gotama Buddha) thuộc vào nhóm này. 
 

2. Đức Tin (Saddhādhika)  
Với yếu tố đức tin vượt trội, Đức Phật Đức Tin tương lai cần 
vun bồi ba la mật trong tám a tăng kỳ kiếp và 100.000 đại 
kiếp trái đất.   

3. Tinh Tấn (Viriyādhika) 
Với yếu tố tinh tấn vượt trội, Đức Phật Tinh Tấn tương lai 
cần vun bồi ba la mật trong 16 a tăng kỳ kiếp và 100.000 đại 
kiếp trái đất. Chư Phật Toàn Giác có được tuệ toàn giác hiểu 
biết mọi thứ (sabbaññutta ñāṇa).  
 

Phật – Pháp – Tăng  

 “Buddha”: là người biết tất cả, có được tuệ hiểu biết mọi 
thứ (sabbaññutta ñāṇa), là bậc A La Hán hoàn toàn thanh 
lọc mọi ô nhiễm trong tâmvà không còn sinh tử nữa. Do 
vậy: 

Ngài được gọi là: Iti pi so Bhagavā: 

1. Bậc A La Hán 1. Arahaṁ 

2. Đấng Chánh Biến Tri do 2. Sammāsambuddho 
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Ngài tự ngộ 

3. Bậc có trí tuệ và phẩm hạnh 
hoàn hảo 

3. Vijjācaraṇasampanno 

4. Bậc nói lời chân chánh, đi 
đến nơi thanh tịnh 

4. Sugato 

5. Bậc thông suốt tam giới 5. Lokavidū 

6. Bậc có đức hạnh không ai 
sánh bằng, có khả năng tế độ 
người hữu duyên cần tế độ 

6. Anuttaro 
Purisadammasārathi 

7. Bậc Thầy của nhân loại và 
chư thiên 

7. Satthādevamanussānaṁ                  

8. Đức Phật, bậc đã giác 
ngộ 

8. Buddho                                             

9. Đức Thế Tôn 9. Bhagavāti. 
 

 “Dhamma”: là giáo pháp mà Đức Phật giảng dạy (rất vi 
diệu, thâm sâu), là những gì có thật, đem đến lợi lạc cho 
chúng sinh, được rút ra từ những kinh nghiệm tu tập và trí 
tuệ của Ngài. (Đức Phật nói những điều Ngài làm và làm 
những điều Ngài nói.) Giáo pháp mà Ngài giảng dạy bao 
gồm trong ba tạng kinh, giúp chúng sinh sống thiện lành, 
gặt hái hạnh phúc trần gian và siêu thế gian (Niết Bàn).  

 

 “Saṅgha”: là các đệ tử của Đức Phật bao gồm tỳ khưu 
(bhikkhu) và tỳ khưu ni (bhikkhuni). “Saṅgha” gồm hai 
loại: Thánh (ariya) và phàm (puthujjana). Thánh tăng là 
người đã đạt được Thánh đạo, Thánh quả và kinh nghiệm 
Niết Bàn. Phàm tăng là người vẫn còn tu tập để đạt đạo 
quả. Chư tăng rất đáng tôn kính, là phước điền của chúng 
sinh. 
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 Kappa: “Này các tỳ khưu, một đại kiếp (kappa) kéo dài lâu, 
lâu lắm. Ta chẳng thể tính được bằng năm, trăm năm, ngàn 
năm hay trăm ngàn năm.” (Aṅguttara Nikāya IV).  
“Này chư tỳ khưu, ví như có ngọn núi dài một yojana, rộng 
một yojana, cao một yojana, cứng đặc. Mỗi 100 năm, có 
một người dùng tấm vải xát vào ngọn núi này một lần. Cho 
đến khi ngọn núi này mòn, một đại kiếp vẫn chưa kết thúc. 
Hay ví như có một khu đất bao quanh bằng vách sắt dài 
một yojana, rộng một yojana, cao một yojana, chứa đầy ắp 
hạt mù tạt. Nếu mỗi 100 năm, một hạt mù tạt (mustard) 
được lấy ra, thì đến khi không còn hạt nào trong đó, một 
đại kiếp vẫn chưa kết thúc.” (Saṁyutta Nikāya II) 
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BỐN ĐIỀU VI DIỆU 
(Dutiya Acchariya Sutta, Aṅguttara Nikāya IV.128) 

 

Nơi chư Phật, một vị A La Hán, một đấng đã giác ngộ 
hoàn toàn, có bốn điều vi diệu. Bốn điều ấy là gì? 

Người đời thường tìm vui trong tham ái9, thỏa thích trong 
tham ái và thụ hưởng, đam mê tham ái. Nhưng khi giáo 
pháp về sự xa lìa, buông bỏ10 được Như Lai tuyên giảng, 
sẽ có người có tai muốn nghe, chăm chú lắng nghe và rồi 
tâm thức hướng đến, kinh nghiệm loại trí tuệ sau cùng11. 
Đây là điều vi diệu đầu tiên có được nơi chư Phật, một 
bậc A La Hán, một Đấng hoàn toàn giác ngộ. 

Người đời thường kiêu căng, tự đắc, thỏa thích trong kiêu 
căng, tự đắc và vui sướng vì được thỏa mãn tính kiêu 
căng, tự đắc của mình. Nhưng khi giáo pháp về sự xa lìa, 
buông bỏ tính kiêu căng được Như Lai tuyên giảng, sẽ có 
người có tai muốn nghe, chăm chú lắng nghe và rồi tâm 
thức hướng đến, kinh nghiệm loại trí tuệ sau cùng. Đây là 
điều vi diệu thứ hai có được nơi chư Phật, một bậc A La 
Hán, một Đấng Toàn Giác.  

Người đời thường thỏa thích suy nghĩ miên man, tìm vui 
trong vọng tưởng và vui sướng trong miên man, vọng 
tưởng12. Nhưng khi Như Lai tuyên giảng Pháp tĩnh lặng, 
                                                           
9 Ālaya = taṇhā (tham ái). Và đây là tham ái vào năm dục trần: cảnh 
sắc, âm thanh, mùi, vị nếm và xúc chạm qua thân.  
10 Anālaya, đối nghịch với ālaya. 
11 Odahati aññā (có trí tuệ) cittaṃ upaṭṭhapeti (hướng tâm tới).  Aññā: 
là trí tuệ do kinh nghiệm đạo quả A La Hán. 
12 Anupasama (anu-không + upasama-yên tĩnh, thanh tịnh) có nghĩa là 
vọng tưởng (uddhacca).  
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sẽ có người có tai muốn nghe, chăm chú lắng nghe và rồi 
tâm thức hướng đến, kinh nghiệm loại trí tuệ sau cùng. 
Đây là điều vi diệu thứ ba có được nơi chư Phật, một bậc 
A La Hán, một Đấng Toàn Giác. 

Người đời thường sống trong vô minh, bị vô minh làm 
mù lòa và bị vô minh trói buộc. Nhưng khi Như Lai tuyên 
giảng giáo pháp loại trừ vô minh, sẽ có người có tai muốn 
nghe, chăm chú lắng nghe và rồi tâm thức hướng đến, 
kinh nghiệm loại trí tuệ sau cùng. Đây là điều vi diệu thứ 
tư có được nơi chư Phật, một bậc A La Hán, một Đấng 
Toàn Giác.  

Đây là bốn đặc tính tuyệt vời có được nơi Như Lai, một 
bậc A La Hán, một Đấng Toàn Giác. 
 

GIẢI THÍCH: 

Trí Tuệ Sau Cùng (aññā) 

Đức Phật đã nhắc đến loại “trí tuệ sau cùng” trong nhiều bài 
kinh13. Đây là loại trí tuệ phát sinh với đạo quả A La Hán. 
Trong cuộc đối thoại giữa Đức Phật và ngài Xá Lợi Phất (kinh 
Kaḷāra Sutta, Saṃyutta Nikāya II.1.4.2), Đức Phật định nghĩa 
trí tuệ sau cùng là trí tuệ hiểu: “Tái sinh đã chấm dứt. Cuộc 
sống Thánh thiện đang diễn ra. Điều cần làm đã làm xong. 
Chẳng còn gì sinh khởi thêm nữa”. 

 
 

                                                           
13 Satipaṭṭhāna Sutta (Majhima Nikāya 10), Susīma Sutta (Saṁyutta 
Nikāya 12), Sīla Sutta (Saṁyutta Nikāya 46), Dvephalā Sutta 
(Saṁyutta Nikāya 48), Phalā Sutta (Saṁyutta Nikāya 51), Phalā Sutta 
(Saṁyutta Nikāya 54)… 
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KINH HATTHAKA 

(Hatthaka Sutta, Aṅguttara Nikāya III.35) 
 

Một thuở nọ, Đức Phật ngồi trên đống lá gần lối mòn mà 
gia súc thường đi qua trong vườn cây Siṁsapā14  gần 
Āḷavī. Lúc ấy, hoàng tử Hatthaka xứ Āḷavī đang đi bộ tới 
lui gần đó. Trông thấy Đức Phật ngồi trên đống lá gần lối 
mòn mà gia súc thường đi qua, ông đến đảnh lễ Đức Phật 
rồi ngồi sang một bên và nói rằng:  
- Thưa Ngài, Ngài ngủ có ngon giấc không? 

- Này hoàng tử, ta ngủ rất ngon giấc. Ta là một trong 
những người ngủ ngon nhất trong thế giới này. 

- Bây giờ là mùa đông, về đêm trời rất lạnh và tuyết rơi 
trong tám ngày này15. Đất thô cứng trên lối đi đầy dấu 
chân thú16, mà lớp lá Ngài trải (để ngồi) quá mỏng, lá 
trên cây lại thưa thớt và y áo của Ngài thật mỏng manh 
trong khi gió buốt từ trên cao ào ạt thổi. Sao Ngài lại 
nói rằng: “Này hoàng tử, ta ngủ rất ngon giấc. Ta là 
một trong những người ngủ ngon nhất trong thế giới 
này”?  

- Để ta hỏi ông câu hỏi này, và ông hiểu như thế nào thì 
hãy trả lời như thế ấy. Giả sử có người chủ hộ hay con 

                                                           
14 Đây là loài cây có thân to chắc, ở gần Āḷavī Setavyā và Kosambi 
thời Đức Phật. Theo tự điển Pāḷi-Anh của Rhys Davids, ở Ấn Độ ngày 
nay, tên loài cây này là “shisham" hay “Dalbergia sisoo”.  
15 Theo chú giải, đây là thời điểm vùng này có tuyết trong năm. Tám 
ngày có tuyết rơi này ở vào khoảng giữa tháng hai dương lịch.  
16 “Kharā gokaṇṭaka hatā bhūmi”: nền đất gia súc dẫm lên thật là thô 
cứng. (khara: thô, cứng) 
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trai của ông ta có một căn nhà với mái ngói uốn cong, 
có tường che chắn trong ngoài, không gió lùa, có rào 
cản an toàn và các cửa đóng chặt. Bên trong có giường 
phủ chăn lông dày, có vải len trắng thêu, hoặc chăn 
làm bằng da linh dương với rèm đỏ bên trên cùng gối 
và gối dựa màu đỏ thẫm ở hai đầu giường. Và nơi đó, 
có ngọn đèn dầu thắp sáng, với bốn cô vợ yêu kiều hầu 
hạ bên cạnh. Theo ông, người này ngủ có ngon giấc 
không? 

- Ông ấy chắc chắn ngủ ngon. Ông ấy là một trong 
những người ngủ ngon nhất trong thế giới này. 

- Này hoàng tử, ông có nghĩ rằng cơn sốt do ái dục sinh 
khởi nơi thân và tâm của người này làm cho người 
này không thể ngủ ngon giấc? 

- Dạ có như vậy. 
- Này hoàng tử, cơn sốt do ái dục sinh khởi nơi thân và 

tâm của người này làm cho người này không thể ngủ 
ngon giấc. Nhưng Như Lai đã loại trừ ái dục, chặt gốc 
của nó như cây thốt nốt bị chặt lìa, tiêu hủy, làm cho 
nó không còn sinh khởi trong tương lai. Vì lẽ đó, ta 
ngủ ngon giấc.  
Này hoàng tử, ông có nghĩ rằng cơn sốt do sân hận 
sinh khởi nơi thân và tâm của người này làm cho người 
này không thể ngủ ngon giấc? 

- Dạ có như vậy. 
- Này hoàng tử, cơn sốt do sân hận sinh khởi nơi thân và 

tâm của người này làm cho người này không thể ngủ 
ngon giấc. Nhưng Như Lai đã loại trừ sân hận, chặt 
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gốc của nó như cây thốt nốt bị chặt lìa, tiêu hủy, làm 
cho nó không còn sinh khởi trong tương lai. Vì lẽ đó, 
ta ngủ ngon giấc.  
Này hoàng tử, ông có nghĩ rằng cơn sốt do si mê sinh 
khởi nơi thân và tâm của người này làm cho người này 
không thể ngủ ngon giấc? 

- Dạ có như vậy. 
- Này hoàng tử, cơn sốt do si mê sinh khởi nơi thân và 

tâm của người này làm cho người này không thể ngủ 
ngon giấc. Nhưng Như Lai đã loại trừ si mê, chặt gốc 
của nó như cây thốt nốt bị chặt lìa, tiêu hủy, làm cho 
nó không còn sinh khởi trong tương lai. Vì lẽ đó, ta 
ngủ ngon giấc. 

 Không còn quyến luyến hạnh phúc thế gian, 

 tâm hằng mát mẻ, 

 nghiệp lực tái sinh đã cạn17, 

 vị bà la môn ngủ giấc an lành. 
 

Chặt đứt mọi ràng buộc, 
 loại bỏ đau khổ trong tâm, 
 tâm hằng tĩnh lặng, 
 người ấy luôn an giấc. 

 

  

                                                           
17 “Nirūpadhi”: người mà nghiệp lực tái sinh đã cạn, tức là vị A La 
Hán 
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KINH CŪḶANIKA (Abhibhū) 
(Ānanda Vagga, Dutiya Paṇṇāsaka, Aṅguttara Nikāya III. 80) 

 

Ngày nọ, đại đức Ānanda đến gặp Đức Thế Tôn, tôn kính 
đảnh lễ Ngài, ngồi sang một bên và thưa rằng: 

- Thưa Đức Thế Tôn, Ngài vẫn thường nói rằng: ‘Này 
Ānanda, một vị đệ tử của Đức Phật Sikhī tên 
Abhibhū18. Khi đứng ở cảnh giới Phạm thiên, vị này có 
thể làm cho 1.000 hệ thống thế giới nghe được điều 
mình nói’. Vậy thì một vị Phật Chánh Đẳng Chánh 
Giác tự mình giác ngộ và đáng được tôn kính có thể 
làm cho bao nhiêu hệ thống thế giới nghe được tiếng vị 
ấy nói? 

- Này Ānanda, Abhibhū chỉ là đệ tử của Đức Phật 
Chánh Đẳng Chánh Giác, khả năng của một vị Chánh 
Đẳng Chánh Giác là không thể nghĩ bàn19. 

Đại đức Ānanda lại hỏi Đức Phật câu hỏi này lần thứ hai 
và rồi lần thứ ba. Và Đức Phật nói:  

- Này Ānanda, ông có nghe nói rằng Cūḷanika lokadhātu 
(hệ thống thế giới nhỏ) gồm 1.000 thế giới nhỏ? 

                                                           
18 Đại đức Abhibhū là một trong hai vị trưởng đại đệ tử của Đức Phật 
Sikhī, cũng như đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai vị 
trưởng đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca vậy. 
19 “Sāvako so Ānanda appameyyā tathāgatā.” Theo chú giải, Đức Phật 
nói rằng: ‘Ānanda, sao ông lại nói vậy? Vị này chỉ là đệ tử, có được 
một phần trí tuệ. Nhưng chư Phật Chánh Đẳng Chánh Giác Tathāgata 
đã hoàn hảo 10 ba la mật và có trí tuệ siêu thế, nên khả năng của các vị 
là không thể nghĩ bàn. Phạm vi, mức độ và năng lực của một đệ tử và 
của một vị Phât thật khác xa một trời một vực, như đem một chút bụi 
đất dính trên móng tay so với đất trên trái đất này vậy.” 
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- Thưa Đức Thế Tôn, đã đến lúc lắng nghe. Xin Thế Tôn 
chỉ dạy. Nghe Ngài nói, chư tăng sẽ ghi nhớ trong tâm.  

- Này Ānanda, hãy lắng nghe. Ta bắt đầu nói. 
- Dạ thưa vâng. 

- Ānanda, mỗi mặt trăng và mỗi mặt trời xoay theo chu 
kỳ của nó và tỏa sáng chung quanh. 1.000 đơn vị gồm 
1.000 mặt trăng và 1.000 mặt trời như thế hợp lại tạo 
nên một 1.000 hệ thống thế giới nhỏ. Như vậy, trong 
1.000 hệ thống thế giới nhỏ này, có 1.000 mặt trăng, 
1.000 mặt trời, 1.000 núi Sineru, 1.000 vùng đất ở 
hướng Nam20,1.000 vùng đất ở hướng Tây, 1.000 vùng 
đất ở hướng Bắc, 1.000 vùng đất ở hướng Đông, 1.000 
Tứ Đại Dương, 1.000 Tứ Đại Thiên Vương, 1.000 cõi 
của Tứ Đại Thiên Vương, 1.000 cõi Tam Thập Tam 
Thiên, 1.000 cõi trời Dạ Ma, 1.000 cõi trời Đâu Xuất, 
1.000 cõi trời Hoá Lạc Thiên, 1.000 cõi trời Tha Hóa 
Tự Tại, 1.000 cõi Phạm thiên. Này Ānanda, đây là 
1.000 hệ thống thế giới nhỏ Cūḷanika lokadhātu. 
Này Ānanda, có 1.0002 hệ thống thế giới nhỏ Cūḷanika 
lokadhātu như thế hợp lại tạo nên một hệ thống thế 
giới cỡ trung Majjhimikā lokadhātu (gồm 1.000 nhân 
1.000 tức một triệu thế giới hợp thành). Và 1.000 hệ 
thống thế giới cỡ trung như thế hợp lại tạo thành một 
hệ thống thế giới cỡ đại Mahāsahassī lokadhātu (gồm 
1.000 x 1.000 x 1.000 tức là một tỉ thế giới hợp thành). 

- Thưa Đức Thế Tôn, bằng cách nào mà vị Phật Chánh 
Đẳng Chánh Giác có thể làm cho cả một hệ thống thế 

                                                           
20 Jambudīpa là vùng đất ở hướng Nam, bao gồm Ấn Độ. 
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giới cỡ đại gồm triệu triệu thế giới hợp thành nghe 
được tiếng nói của Ngài, hoặc làm cho những thế giới 
mà Ngài muốn họ nghe có thể nghe được? 

- Này Ānanda, Như Lai tỏa ánh sáng đến khắp một hệ 
thống thế giới cỡ đại gồm triệu triệu thế giới hợp thành 
để những chúng sinh nơi đó hay biết, cảm nhận được 
ánh sáng này. Và Như Lai hướng âm thanh về đó, làm 
chúng sinh nghe được giáo pháp. Bằng cách này, ta 
làm cho pháp âm vang xa đến nơi nào ta muốn trong 
hệ thống thế giới cỡ đại này. 

Nghe vậy, đại đức Ānanda nói với tỳ khưu Udāyi:  

- Tôi quá may mắn. Tôi quá may mắn vì thầy của tôi quả 
thật vĩ đại và tuyệt vời! 

Tỳ khưu Udāyi hỏi đại đức Ānanda:  

- Này sư Ānanda, ông có được những lợi lạc gì khi có 
một vị thầy vĩ đại và tuyệt vời như thế chứ?21 

Nghe vậy, Đức Thế Tôn nói:  

- Udāyi, ông không nên nói như vậy. Nếu như Ānanda 
qua đời trước khi tận diệt được tham ái trong tâm, vì 
sự tôn kính Như Lai, Ānanda sẽ được sinh vào cõi chư 
thiên trở thành vua trời Đế Thích trong bảy kiếp, hoặc 
tái sinh làm đại vương ở vùng đất hướng Nam trong 

                                                           
21 Sư Udāyi là vị sư phạm nhiều sai lầm khiến Đức Phật đặt ra vô số 
giới luật cho tỳ khưu. Theo chú giải, vị này đã từng lên tiếng chống đối 
đại đức Ānanda làm thị giả cho Đức Phật. Vào lúc này, sư này lại tìm 
cớ chê bai đại đức Ānanda, vì đại đức Ānanda vẫn chưa thành A La 
Hán. 
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bảy kiếp. Nhưng ta biết Ānanda sẽ kinh nghiệm loại trí 
tuệ sau cùng22, chứng ngộ Niết Bàn ngay trong kiếp 
này. 

  

                                                           
22 Đạo quả A La Hán 
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KINH SUKHUMALA 
(Aṅguttara Nikāya III. 38) 

 

Này tỳ khưu, ta đã được chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo, 
được chăm sóc nuôi dưỡng rất chu đáo và được chăm sóc 
nuôi dưỡng chu đáo nhất hạng. Tại hoàng cung, ba hồ sen 
được xây dựng cho ta: một hồ toàn sen xanh, một hồ toàn 
sen đỏ, một hồ toàn sen trắng nở rộ. Ta chỉ dùng loại trầm 
hương xứ Kāsi, mũ, áo khoác, y nội và khăn trên đầu đều 
làm bằng vải xứ Kāsi23. Ngày lẫn đêm, dù, lọng trướng 
che trên đầu ta để cái nóng, lạnh, sương, bụi và cỏ không 
lấm nhiễm thân ta. 

Vua cha xây cho ta ba cung điện: một dùng trong mùa 
đông, một dùng trong mùa hạ, và một dùng trong mùa 
mưa24. Ta sống bốn tháng trong cung điện mùa đông, 
được các vũ nữ hầu hạ25 (chẳng có nam vũ công nào nơi 
đây) và ta chẳng hề rời khỏi cung điện trong suốt thời 
gian này. Trong khi tôi tớ và nhân công ở các gia đình 
khác ăn cơm gạo nát và chút ít đồ chua qua bữa, tôi tớ và 
nhân công tại hoàng cung của cha ta được ăn cơm gạo 
ngon với thịt. 
                                                           
23 Theo chú giải, Kāsi là một trong 16 tiểu bang ở Ấn Độ, có thủ đô là 
Bārānasi. 
24 Phía bắc Ấn Độ có ba mùa: mùa đông kéo dài từ tháng mười một 
đến tháng ba, mùa hạ kéo dài từ tháng ba đến tháng bảy, và mùa mưa 
kéo dài từ tháng bảy đến tháng mười một. Cung điện mùa đông có chín 
tầng, được xây thấp để giữ nhiệt. Cung điện mùa hạ có năm tầng, được 
xây cao để thoáng gió. Và cung điện mùa mưa có bảy tầng không thấp 
cũng không cao để tạo nhiệt độ quân bình. 
25 Chẳng có một người đàn ông nào phục vụ trong cung điện này và 
chẳng có người nam nào được gặp hoàng tử trong suốt thời gian này. 
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Này các tỳ khưu, trong cuộc sống thảnh thơi và sung túc, 
suy nghĩ bỗng sinh khởi trong tâm Như Lai:  

“Phàm nhân đang lão hóa dần và không thể tránh khỏi 
già nua. Nhưng với một cái tâm chưa được huấn luyện 
thuần thục, người này quên đi tình trạng (lão hóa) của 
mình cho nên lẩn tránh, chối từ, cảm thấy ghê tởm khi 
thấy một người già lọm khọm. Chính ta đây rồi cũng sẽ 
già và không tránh khỏi cái chết. Vậy khi nhìn thấy 
một người già lọm khọm, ta không nên lẩn tránh, chối 
từ và cảm thấy ghê tởm như thế”.  

Quán tưởng như thế, niềm tự hào về vóc dáng trẻ trung 
(yobbana māna) không còn sinh khởi trong ta. 

Và ta quán tưởng rằng:  
“Phàm nhân không thể tránh khỏi bệnh tật, chắc chắn 
phải đương đầu với bệnh tật. Nhưng khi nhìn thấy một 
người bệnh, người này trốn tránh, chối từ và cảm thấy 
ghê tởm mà quên đi tình trạng của chính mình. Ta phải 
đương đầu với bệnh tật, không thể thoát khỏi bệnh tật. 
Vậy khi nhìn thấy một người bệnh, ta không nên lẩn 
tránh, chối từ và ghê tởm như thế”.  

Quán tưởng như thế, niềm tự hào về sức khỏe của mình 
(arogya māna) không còn sinh khởi trong ta. 

Ta lại quán tưởng rằng: 
“Phàm nhân chắc chắn sẽ chết, không tránh khỏi cái 
chết. Nhưng khi nhìn thấy một người chết, người này 
trốn tránh, chối từ và cảm thấy ghê tởm mà quên đi 
tình trạng của chính mình. Chính ta rồi sẽ chết, không 
thể thoát khỏi cái chết. Vậy khi nhìn thấy một người 



36 

 

chết, ta không nên lẩn tránh, chối từ và ghê tởm như 
thế”.  

Quán tưởng như thế, niềm tự hào về sự sống của mình 
(jīvita māna) không còn sinh khởi trong ta. 
Này tỳ khưu, có ba loại ô nhiễm, đó là gì? Ô nhiễm liên 
quan đến sự trẻ trung, sức khỏe và sự sống. Một phàm 
nhân với cái tâm chưa được huấn luyện thường tự mãn 
với sự trẻ trung và làm những điều xấu xa qua thân, khẩu, 
ý. Khi thân thể này bị hủy hoại, sau khi chết, người này 
sẽ tái sinh vào cảnh khổ, vào cảnh giới khốn cùng, vào 
cõi thấp, vào địa ngục. Một phàm nhân với cái tâm chưa 
được huấn luyện thường tự mãn với sức khỏe dồi dào và 
làm những điều xấu xa qua thân, khẩu, ý. Khi thân thể 
này bị hủy hoại, sau khi chết, người này sẽ tái sinh vào 
cảnh khổ, vào cảnh giới khốn cùng, vào cõi thấp, vào địa 
ngục. Một phàm nhân với cái tâm chưa được huấn luyện 
thường tự mãn với kiếp sống (tốt đẹp của mình) và làm 
những điều xấu xa qua thân, khẩu, ý. Khi thân thể này bị 
hủy hoại, sau khi chết, người này sẽ tái sinh vào cảnh 
khổ, vào cảnh giới khốn cùng, vào cõi thấp, vào địa ngục. 
Khi không tự huấn luyện mình, khi ngã mạn, tự mãn với 
sự trẻ trung của mình, tỳ khưu sẽ tái sinh nơi cảnh giới 
thấp. Khi không tự huấn luyện mình, khi ngã mạn, tự 
mãn với sức khỏe dồi dào, tỳ khưu sẽ tái sinh nơi cảnh 
giới thấp. Khi không tự huấn luyện mình, khi ngã mạn tự 
mãn với cuộc sống của mình, tỳ khưu sẽ tái sinh nơi cảnh 
giới thấp. 

“Đang chịu ảnh hưởng của bệnh tật, già nua và cái 
chết, lại ghê tởm trước bệnh tật, già nua và cái chết của 
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kẻ khác, người như thế sẽ ra đi theo nghiệp của mình. 
Ghê tởm trước chúng sinh vốn bị chi phối theo quy 
luật của bệnh tật, già nua và cái chết quả là lầm lạc, vì 
chính ta cũng chẳng khác ai.” 

Quán tưởng như thế, tâm chẳng còn muốn cưu mang, tâm 
vượt lên mọi ô nhiễm (ngã mạn, tham ái…) liên quan đến 
sự trẻ trung, sức khỏe và kiếp sống. Ta tìm gặp sự yên ổn 
trong hạnh khước từ và hỉ lạc sinh khởi trong ta. Khi 
chứng nghiệm Niết Bàn, lòng chẳng còn lưu luyến hạnh 
phúc thế gian26. Sống đời xuất gia, ta sẽ chẳng bao giờ 
quay lại”.27 
 

GIẢI THÍCH: 

Ba cung điện: Ba cung điện này được mô tả chi tiết trong chú 
giải kinh Sukhumala Sutta thuộc Aṅguttara, chú giải kinh 
Magandiya Sutta thuộc Majjhimapaṇṇasa và trong phụ chú 
giải JinaIankara trong chương Agarikasampatti. Sau đây là 
phần tóm tắt từ những bản chú giải trên: 
Khi Bồ Tát được 16 tuổi, vua Suddhodana cho mời những 
kiến trúc sư, thợ nề, thợ mộc, thợ điêu khắc và họa sĩ danh 
tiếng đến khởi công xây dựng ba cung điện này cho Bồ Tát cư 
trú. 

Cung điện mùa đông (Ramma)  
Gồm có chín tầng, cung điện và các phòng được xây thấp để 
giữ độ ấm. Các cửa sổ trong tư thế sư tử và hệ thống thông 
hơi được thiết kế sao cho hơi lạnh từ bên ngoài (tuyết, 

                                                           
26 Hạnh phúc thế gian tức “ngũ dục” gồm cảnh sắc đẹp, âm thanh hay, 
mùi thơm, vị ngon và sự xúc chạm đem đến cảm giác thích thú. 
27 Theo chú giải, câu này có nghĩa là từ lúc thiền dưới cội Bồ Đề và 
đắc đạo cho đến khi lìa đời, Ngài chẳng hề quay lại thế gian. 
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sương, gió lùa) không lọt vào. Hình ngọn lửa được vẽ trên 
tường, trên nóc, trên sàn trống để tạo cảm giác ấm áp khi 
nhìn vào các hình này. Những chuỗi dầu thơm, tràng hoa và 
ngọc trai được treo đó đây. Trần nhà được dát bằng len và 
lụa vốn rất mềm, mịn và ấm áp.  
Trên đó, những ngôi sao làm bằng vàng, bạc, ruby long lanh 
phản chiếu ánh sáng từ ngọn lửa rọi vào. Ngoài ra, những 
bức màn bằng len và lưới mỏng được trang trí với những 
mảnh nhung lụa thật mềm mại. Quần áo len và nhung dùng 
trong mùa đông được chuẩn bị sẵn sàng. Thức ăn nóng, cay 
cũng được chuẩn bị chu đáo. Để giữ độ ấm bên trong cung 
điện, các cửa sổ được mở ra vào ban ngày và đóng lại vào 
ban đêm. 

Cung điện mùa hạ (Suramma) 
Gồm có năm tầng, toàn cung điện và các phòng được thiết 
kế để tạo sự thoáng khí. Các tầng được xây cao, cửa sổ và 
cửa kéo to và rộng để đón gió và hơi mát từ bên ngoài vào. 
Cửa chánh và cửa sổ được thiết kế tạo sự thoáng mát, một 
số cửa cái có lỗ thông hơi hoặc lưới (làm từ vàng, bạc hoặc 
sắt). Các bức tường, cột trụ và mái nhà được trang trí với 
các hình hoa sen xanh, đỏ và trắng tạo cảm giác nhẹ nhàng, 
thoải mái cho người xem. Những vại nước đầy ắp nước 
được đặt cạnh cửa sổ và ở những nơi này, hoa sen đủ màu 
đang khoe sắc. Những vòi nước phun được thiết kế thay 
mưa làm dịu cơn nóng và cũng để tưới cây lá xung quanh.  
Trong cung điện, các chậu hoa và những bồn nước chứa bùn 
thơm và bùn loãng được đặt đó đây ở các góc tường để 
trồng năm thứ hoa sen. Trần nhà được dát vải cô tông mềm 
mịn tạo sự mát mẻ. Ngoài ra, những bức tường dát vàng và 
những màn lụa thưa mịn được trang trí đẹp mắt. Thảm trắng 
được lót sàn để tạo cảm giác mát mẻ.  
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Quần áo trắng mỏng được chuẩn bị sẵn để dùng trong mùa 
hè. Thức ăn thơm ngon có tác dụng giải nhiệt cũng được 
chuẩn bị sẵn sàng. Mái cung điện được gắn những cái 
chuông nhỏ tạo ra những âm thanh vui tai, dễ thương và nhẹ 
nhàng như năm loại nhạc trời. Những miếng vàng mỏng với 
những lỗ nhỏ li ti được gắn sát dưới nóc cung điện và khi 
nước từ bốn hồ nước ở bốn phía cung điện được bơm lên, 
nước thấm qua trần nhà làm những giọt nước li ti rơi xuống 
như thể trời đang đổ mưa. Bên trên những miếng vàng mỏng 
này là những tấm da trâu khô và những hạt sỏi được một hệ 
thống máy đưa lên phía trên nóc và rồi thả xuống. Khi 
những hạt sỏi này rơi lên miếng da trâu, nó tạo ra âm thanh 
tương tự tiếng sấm sét vang trong mưa.  
Có 108 chậu bằng vàng hoặc bạc chứa nước hoa thơm được 
đặt quanh giường ngủ được bao phủ bởi miếng lưới mỏng 
thêu hoa sen xanh. Hoa sen đủ màu trong các bồn nước bằng 
đồng đặt đó đây trong cung điện tạo ra cảm giác mát mẻ, 
thoải mái. Sen nở khi có ánh sáng mặt trời, ong mật bay 
quanh hoa sen để hút mật và cung điện Suramma luôn phảng 
phất hương hoa. Cửa cái được đóng kín vào ban ngày và mở 
ra vào ban đêm. 
Muốn chơi đùa với nước, hệ thống máy được sử dụng để 
bơm nước từ hồ lên, để gắp sỏi lên và thả xuống miếng da 
trâu tạo ra mưa và sấm sét nhân tạo. Bồ Tát mặc áo quần 
màu xanh da trời, thỏa thích tận hưởng sự mát mẻ và vui 
chơi với 40 ngàn tì nữ sực nước mùi nước hoa trong những 
bộ quần áo xanh. Ở bốn phía cung điện, năm loại hoa sen 
được trồng trong bốn hồ nước sạch mát rượi màu xanh ngọc.  
Những loài chim nước như thiên nga, vịt, diệc đủ màu từ hồ 
nước phía đông vụt bay lên và lướt ngang qua cung điện tạo 
ra những âm thanh êm tai, rồi đáp xuống hồ nước phía tây. 
Cũng có lúc, những con chim bay từ hồ tây qua hồ đông, từ 
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hồ bắc qua hồ nam, từ hồ nam qua hồ bắc. Trong suốt mùa 
hạ, Bồ Tát sống an vui nơi cung điện này như thể đang ở 
trong mùa mưa mát mẻ vậy. 

Cung điện mùa mưa (Subha) 

Gồm có bảy tầng, được thiết kế hoàn hảo, không thấp cũng 
không cao, không quá rộng cũng không quá hẹp, để tạo ra sự 
ấm áp và mát mẻ. Cửa cái và các cửa sổ chính được thiết kế 
phù hợp cho cả mùa nóng và mùa lạnh: có cửa được che 
chắn cẩn thận bằng ván và len, có cửa lại có nhiều lỗ nhỏ 
với lưới kim loại (bằng vàng, bạc hay đồng). Trên tường là 
những bức tranh vẽ cảnh ao hồ và lửa. Quần áo và thảm 
được chuẩn bị sẵn để dùng khi nóng nực hoặc khi lạnh và 
vật dụng trang trí nội thất dùng ở hai cung điện mùa đông và 
mùa hạ được sắp đặt tại đây. Một số cửa cái và cửa sổ được 
mở ban ngày và đóng ban đêm trong khi các cửa khác được 
mở ban đêm và đóng lại vào ban ngày. 

Sau khi mô tả cuộc sống xa hoa, dục lạc của mình trong ba 
cung điện, Đức Phật nói trong kinh Magandiya Sutta 
(Majjhima Nikāya 75) về những hỉ lạc cao hơn hạnh phúc trần 
gian như sau: 

“Khi sống đời tại gia, ta được chu cấp, hưởng thụ, cận kề 
cảnh sắc như ước nguyện: cảnh sắc đẹp đẽ đem đến sự thích 
thú, hài lòng liên quan đến dục trần, cảnh sắc làm phát sinh 
dục vọng. Khi sống đời tại gia, ta được chu cấp, hưởng thụ, 
cận kề âm thanh, mùi hương… vị nếm… sự xúc chạm như 
ước nguyện… Ta sống trong ba cung điện... chẳng hề bước 
ra ngoài cung điện. Lần nọ, khi hiểu ra sự thật sinh diệt, 
những quyến rũ, hiểm nguy và sự thoát khỏi dục lạc, ta từ bỏ 
tham ái, dập tắt lửa tham ái, sống không khát vọng, tâm 
hướng vào trong.  
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Ta thấy những chúng sinh chưa thoát khỏi tham ái vẫn tìm 
kiếm tham ái, bị tham ái hành hạ, tham đắm trong tham ái. 
Nhưng ta chẳng tham đắm trong tham ái, chẳng ao ước hay 
ganh tị với họ. Vì sao vậy? Này Māgandiya, vì có loại hạnh 
phúc khác với dục lạc, khác với những bất thiện, vượt xa 
hạnh phúc thiên giới. Ta đã đạt được và sống an hưởng loại 
hạnh phúc này. Do vậy, ta chẳng ao ước hay ganh tị với loại 
hạnh phúc thấp kém hơn, chẳng vui hưởng loại hạnh phúc 
thấp kém hơn.” 

Loại hạnh phúc mà Ngài nói đến trong kinh Magandiya Sutta 
là hạnh phúc an hưởng quả vị giải thoát. Một người “được 
chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo nhất hạng” và hưởng mọi lạc 
thú trần gian ở mức độ cao nhất như thế vẫn nhận ra loại hạnh 
phúc trần gian này chỉ có vậy, chứ không cao hơn. Do vậy, 
chúng ta được khuyên từ bỏ hạnh phúc trần gian thấp kém, để 
có hạnh phúc giải thoát cao thượng vượt xa muôn lần hạnh 
phúc trần gian. 
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NĂM SỰ KIỆN LỚN 
VÀO NGÀY RẰM THÁNG TƯ 

 

1. Đạo sĩ Sumedha vào thời Đức Phật Dīpaṅkara  
2. Thái tử Siddhattha (Bồ Tát) ra đời 
3. Chiến thắng Ma Vương 
4. Thái tử Siddhattha đắc đạo thành Phật  
5. Đức Phật nhập Đại Niết Bàn và vị đệ tử cuối cùng tên 

Subaddha 

Đức Phật kể tóm lược những kiếp quá khứ của mình bắt 
đầu từ kiếp Ngài là đạo sĩ Sumedha cho đến kiếp cuối 
cùng thành Phật Thích Ca. 

Đạo sĩ Sumedha có thần thông và đã vun bồi ba la mật 
đến giai đoạn có thể trở thành một vị A La Hán. Nhưng 
Ngài chưa muốn giải thoát vì lòng bi mẫn muốn cứu 
chúng sinh (khỏi đau khổ trong sinh tử). Một ngày nọ, khi 
bay trên không trung, đạo sĩ thấy nhiều người bận rộn sửa 
lại con đường ở thành phố Rammavatī. Khi biết rằng Đức 
Phật Dīpaṅkara và 400.000 tỳ khưu đang trên con đường 
đi đến thành phố này, đạo sĩ Sumedha tình nguyện tham 
gia sửa đường.  

Vì đạo sĩ có thần thông, dân chúng giao cho ông sửa một 
đoạn đường khó khăn nhất. Nghĩ rằng dùng thần thông 
sửa đường sẽ không được nhiều phước báu, đạo sĩ 
Sumedha quyết định dùng sức của chính mình. Vì thế, 
ông không thể hoàn tất đoạn đường này vào lúc Đức Phật 
Dīpaṅkara và các tỳ khưu đi đến.  
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Khi Đức Phật Dīpaṅkara và các tỳ khưu đến, đạo sĩ nằm 
xuống đoạn đường lầy lội dùng thân làm cầu cho các vị 
này dẫm lên. Biết rất rõ rằng nếu Đức Phật Dīpaṅkara và 
400.000 tỳ khưu bước đi trên thân thể của mình thì ông sẽ 
chết, nhưng đạo sĩ vẫn sẵn sàng xả thân vì các vị ấy. Đức 
Phật Dīpaṅkara hiểu rõ đức tin và ý muốn thành Phật của 
vị đạo sĩ này mạnh mẽ không gì lay chuyển nổi. Ngài 
cũng thấy trước rằng trong tương lai xa xôi, vị đạo sĩ này 
sẽ trở thành Phật. Vì thế, Ngài tuyên bố rằng đạo sĩ 
Sumedha sẽ thành Phật sau khi vun bồn ba la mật trong 
bốn a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất kể từ ngày hôm 
đó.  

Rồi Đức Phật bước sang một bên, tránh không dẫm lên 
lưng vị đạo sĩ này. Các tỳ khưu cũng bước sang một bên 
và đồng thanh thốt lên: “Sādhu! Sādhu! Sādhu!” để bày 
tỏ lòng quý kính vị tân Bồ Tát này. 

Bồ Tát Siddhattha đản sinh 

Hoàng hậu Māyā lấy vua Suddhodana và thọ thai. Từ 
Kapilavathu, hoàng hậu đến Devadaha để thăm người 
em trai và sinh con nơi đó. Trên đường đi, bà hạ sinh 
thái tử Siddhattha tại vườn Lumbini, dưới những tàng 
cây long thọ trổ đầy hoa. Vừa ra đời, thái tử bước đi bảy 
bước, chỉ tay lên trời và nói rằng:  

"Trên trời dưới đất chẳng ai bằng ta. 

Ta là bậc cao thượng nhất trên đời. 
Đây là kiếp sống cuối cùng, 
và ta chẳng bao giờ phải tái sinh lần nữa.” 
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Sách vở ghi lại rằng với những phẩm tính có một không 
hai của Ngài, bụng mẹ chỉ để dành cho Ngài và vì thế, 
hoàng hậu Māyā qua đời bảy ngày sau đó. 

Thái tử Siddhattha chiến thắng Ma Vương và đắc đạo 
thành Phật 

Thực hành khổ hạnh hầu như chẳng ăn uống gì làm cho 
thân thể Bồ Tát kiệt quệ và không thể đắc đạo được. Vì 
thế, Ngài từ bỏ nhóm đạo sĩ khổ hạnh này và quyết định 
tìm kiếm một cách thức tự giải thoát. Nhìn thân hình 
Ngài tiều tụy như bộ xương khô, cô Sujātā dâng Ngài 
bát cháo sữa trong cái bát vàng. Bồ Tát nhận lấy và ăn 
49 ngụm cháo. Rồi Ngài ném cái bát vàng xuống sông 
và nguyện nó sẽ trôi ngược dòng nếu như Ngài có thể 
đắc đạo ngay trong ngày hôm ấy. Cái bát trôi ngược 
dòng như Ngài ước.  

[Sách vở ghi lại rằng tại đây, các vị Phật trước kia cũng 
đã nguyện như thế và ném cái bát vàng xuống sông. Nơi 
dòng sông đó, con rồng Kāḷa đang ngủ say (từ thời mà 
vị Bồ Tát trước ném cái bát vàng xuống đó) chợt thức 
dậy vì tiếng va chạm của hai cái bát vàng (cái bát mà vị 
Bồ Tát trước đã ném xuống và cái bát mà Bồ Tát vừa 
ném xuống). Và con rồng biết rằng một vị Phật nữa sắp 
ra đời trên thế gian.] 

Bồ Tát quyết định ngồi dưới cội cây Bồ Đề hành thiền 
và nguyện chỉ đứng dậy khi thành đạo. Rồi một người 
tên Sotthiya dâng Ngài tám nắm cỏ. Ngài trải cỏ và ngồi 
trên đó hành thiền đến khi mặt trời lặn. Lúc đó, Ma 
Vương (Māra) và đội hùng binh của nó đến yêu cầu 
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Ngài rời khỏi cội cây Bồ Đề.28 Ma Vương nói rằng chỗ 
này thuộc về Ma Vương và đội hùng binh của nó xác 
nhận như thế.  

Chẳng có ai bảo vệ, Bồ Tát đưa tay chạm đất và gọi đất 
làm nhân chứng cho những ba la mật mà Ngài đã vun 
bồi từ thời Đức Phật Dīpaṅkara. Vì mỗi khi làm phước 
thiện, Ngài luôn hồi hướng phước báu đến tất cả chúng 
sinh và thần Đất. Được gọi làm nhân chứng, mặt đất 
rung chuyển dữ dội khiến Ma Vương và đội hùng binh 
của nó không đứng vững và bỏ chạy. Ma Vương rơi 
khỏi lưng voi Girimekhalā của nó và rơi mất cái kèn 
Bernwa.  

(Ma Vương lầm tưởng rằng mình là người cao nhất và 
có nhiều uy quyền nhất, có thể cai quản và sai khiến 
mọi chúng sinh. Ma Vương nghĩ rằng khi Bồ Tát đắc 
đạo, Ngài không còn nằm dưới quyền cai trị của mình 
và sẽ giúp cho nhiều người khác cũng đắc đạo và thoát 
khỏi quyền kiểm soát của mình. Vì thế, Ma Vương cản 
trở không cho Bồ Tát đắc đạo. Về sau, chính Ma Vương 
thỉnh cầu Đức Phật sớm nhập diệt). 

Và rồi trong canh đầu đêm hôm đó, Bồ Tát có được Túc 
Mạng Thông thấy được vô số kiếp quá khứ của mình kể 
từ lúc gặp Đức Phật Dīpaṅkara và trước đó. Trong canh 
hai, Bồ Tát có được Thiên Nhãn Thông hiểu rõ chúng 

                                                           
28 Đây là Thánh địa nơi các vị Bồ Tát trước kia đã ngồi thiền và đắc 
đạo. Giờ đây đến lượt Bồ Tát Gotama ngồi thiền và đắc đạo tại nơi 
này. Vì lý do này, Ma Vương tìm cách quấy phá Bồ Tát. Sau Đức Phật 
Gotama, Bồ Tát Metteyya cũng sẽ đến đây ngồi thiền và đắc đạo thành 
Phật. Và rồi sẽ chẳng có một vị Phật nào nữa ra đời trong cõi này. 
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sinh đã chết và tái sinh duyên theo nghiệp đã tạo của 
họ. (Với Thiên Nhãn Thông, Ngài còn có thể thấy bất 
cứ cái gì Ngài muốn thấy, như chư thiên có thể nhìn 
thấy vậy). Trong canh ba, Bồ Tát đạt được Lậu Tận 
Thông biết rằng tất cả ô nhiễm trong tâm Ngài đã hoàn 
toàn bị loại trừ và rằng Ngài sẽ chẳng bao giờ phải tái 
sinh lần nữa. Ngài đã thành Phật! 

Đức Phật nhập Đại Niết Bàn và vị đệ tử cuối cùng tên 
Subaddha 

Cũng như các vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác trong 
quá khứ, Đức Phật Thích Ca đến Kusinara nhập diệt. 
Trước khi khởi hành, Ngài đồng ý dùng trưa ở chỗ 
người thợ bạc Cunda. Sau khi thọ thực, Ngài bị tiêu 
chảy nặng, phải nghỉ 26 lần trên đường đi từ Pāvā đến 
Kusinara. Khi đến Kusinara, Ngài nằm chỗ đã dọn sẵn 
giữa hai cây long thọ xoay mặt về hướng đông và đầu 
về hướng bắc.  

Vào lúc đó, đạo sĩ Subaddha đến. Trước kia, với lòng 
kiêu mạn, vị đạo sĩ này không muốn đến hỏi Đức Phật 
ba câu hỏi vì nghĩ  rằng Đức Phật kém hơn ông đến 20 
tuổi. Ông đã hỏi rất nhiều vị đạo sĩ tiếng tăm ba câu hỏi 
này, nhưng không thỏa mãn với những câu trả lời của 
họ. Khi biết Đức Phật sẽ nhập diệt ngày hôm đó, đạo sĩ 
Subaddha đến và thỉnh cầu Đại Đức Ānanda cho phép 
ông được gặp Đức Phật. Ba câu hỏi của ông là: 

“1. Có phải những ai tuyên bố mình đắc đạo đều hiểu 
được Giáo pháp? 2. Có thể chăng một nửa trong số họ 
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hiểu còn một nửa thì không? 3. Hay họ chẳng hiểu 
giáo pháp chi cả?” 

Đức Phật nói rằng trong số những người thực hành Bát 
Chánh Đạo, có người đắc đạo trở thành Thánh Nhập 
Lưu Tu Đà Hườn (Sotāpanna), Thánh Nhất Lai Tư Đà 
Hàm (Sakadāgāmī), Thánh Bất Lai A Na Hàm 
(Anāgāmī) và Thánh Vô Sanh A La Hán (Arahant). 
Không thể tìm thấy những người như thế bên ngoài Bát 
Chánh Đạo. Và Saṅgha- đệ tử của Đức Phật, thực hành 
Bát Chánh Đạo.  

Đạo sĩ Subaddha vô cùng mừng rỡ khi nghe những câu 
trả lời mà ông chưa từng được nghe trước đó. Rồi ông 
nói: “Con đã hiểu giáo pháp” và xin được thọ giới tỳ 
khưu. Đức Phật dạy ông phương pháp hành thiền một 
cách vắn tắt. Và trước khi Đức Phật nhập Đại Niết Bàn, 
vị này trở thành A La Hán trong lúc đang đi kinh hành. 

Cũng như các vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác trong 
quá khứ, Đức Phật nhập Nhất thiền, Nhị thiền và lên 
dần đến tầng thiền thứ tám. Rồi Ngài vào trạng thái Diệt 
Thọ - Tưởng - Định Nirodhasamāpatti (ngừng thở, 
ngừng các sắc pháp – ngoại trừ sắc pháp do nghiệp tạo 
kammaja rūpa và các trạng tái tâm để hưởng hạnh phúc 
an lạc) và hạ dần từ tầng thiền Định thứ tám đến Nhất 
thiền. Rồi từ Nhất thiền Ngài nhập định lên dần đến Tứ 
thiền. Đến đây, Ngài nhập Đại Niết Bàn29. Đức Phật kể 

                                                           
29 Tất cả các vị Phật Bích Chi/ Độc Giác Pacceka Buddha đều có thần 
thông. Các vị Phật Bích Chi/ Độc Giác sẽ đến một cái động trong số 
những động đá Nandamūla ở Ấn Độ để nhập Đại Niết Bàn. Tại đó, vị 
Phật Bích Chi/ Độc Giác này sẽ dịch chuyển thể xác của vị Phật Bích 
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tóm lược những kiếp quá khứ của mình bắt đầu từ lúc 
Ngài là đạo sĩ Sumedha cho đến kiếp cuối cùng thành 
Phật Thích Ca như thế. Có thể tìm hiểu thêm trong 
quyển Buddhavaṁsapāḷi. 

  

                                                                                                                              

Chi đã nhập diệt trước đó để ngồi đúng nơi đó và nhập Đại Niết Bàn.  
Và chỉ khi giáo pháp của chư Phật không còn tồn tại trên thế gian thì 
các vị Phật Bích Chi mới ra đời. 
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TRÍCH LƯỢC MỘT SỐ BÀI KINH 
 

“…Này các tỳ khưu, ở đây thửa ruộng không lồi lên lõm 
xuống, không có đầy đá và sạn, không có đất mặn, thửa 
ruộng có bề sâu, có chỗ nước chảy ra, có chỗ nước chảy 
vào, có nước chảy, có bờ đê. Này các tỳ khưu, hạt giống 
được gieo vào thửa ruộng hội đủ tám yếu tố này được 
xem là trổ quả lớn lao, có vị ngọt ngào, là nơi tăng thịnh.  

Tương tự như thế, này các tỳ khưu, cúng dường đến bậc 
xuất gia, bà la môn thành tựu tám yếu tố sẽ đem đến kết 
quả lớn, lợi ích lớn, thành tựu rạng rỡ, lớn lao.  

Thế nào là thành tựu tám yếu tố? Ở đây, này các tỳ khưu, 
vị tỳ khưu hay bà la môn có chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. Cúng dường các tỳ khưu hay bà 
la môn thành tựu tám yếu tố trên sẽ đem đến kết quả lớn, 
lợi ích lớn, thành tựu rạng rỡ, lớn lao.”30 

(Kinh Thửa Ruộng- Aṅguttara Nikāya VIII. 34) 
 

“Bao kẻ vì run sợ, 
tìm kiếm sự chở che, 
nương tựa nơi đồi núi,  

rừng rú hay cây thiêng, 

hoặc đền tháp, lâu đài. 
(Những nơi này) 

                                                           
30

 Evaṃ aṭṭhaṅgasamannāgatesu, bhikkhave, samaṇabrāhmaṇesu 

dānaṃ dinnaṃ mahapphalaṃ hoti mahānisaṃsaṃ mahājutikaṃ 

mahāvipphāra’’nti 
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chẳng phải chốn nương tựa, 

an toàn hay cao thượng, 
vì (người ấy) chẳng thoát khổ đau. 
 

Nhưng quay về nương tựa, 

Phật - Pháp - Tăng, Tam Bảo, 
có trí tuệ hoàn hảo, 
hiểu rõ Tứ Thánh Đế, 

chính là nơi nương tựa, 
an toàn và cao thượng, 
thoát khỏi mọi khổ đau.” 

(Kinh Pháp Cú 188-192) 

“Chỉ thân cận bậc trí, 

Chỉ kết bạn bậc trí, 

Cầu giáo pháp bậc trí, 

Ta  trở nên tốt hơn,  
Chẳng thể nào tệ hơn. 
  

Chỉ  thân cận bậc trí, 

Chỉ kết bạn bậc trí, 

Cầu giáo pháp bậc trí, 

Trí tuệ này phát sinh. 
  

Chỉ thân cận bậc trí, 

Chỉ kết bạn bậc trí, 

Cầu giáo pháp bậc trí, 

Ta sẽ không than khóc,  

Giữa những người khóc than. 
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Chỉ thân cận bậc trí, 

Chỉ kết bạn bậc trí, 

Cầu giáo pháp bậc trí, 

(Người ấy khác biệt) nổi bật giữa thân thích. 
 

Chỉ thân cận bậc trí, 

Chỉ kết bạn bậc trí, 

Cầu giáo pháp bậc trí, 

(Người ấy) trên đường đến cõi phúc. 
 

Chỉ thân cận bậc trí, 

Chỉ kết bạn bậc trí, 

Cầu giáo pháp bậc trí, 

(Người ấy) sống tự tại yên lành. 
 

Chỉ thân cận bậc trí, 

Chỉ kết bạn bậc trí, 

Cầu giáo pháp bậc trí, 

(Người ấy) vượt lên mọi khổ đau.” 

(Với Các Chư Thiên, Saṃyutta Nikāya 1.31) 
 

“Bhikkhave, aññenāpi mayi sineha vantena Bhikkhunā 
nāma, Dhammārāmasadiseneva bhavi-tabbaṃ. Na hi 

mayhaṃ mālāgandhādīhi pūjaṃ karontā mama pūjaṃ 

karonti nāma, dhammānuDhammaṃ paṭipajjantāyeva pana 
maṃ pūjenti nāma.”  

“Này chư tỳ khưu, tỳ khưu nào có lòng kính yêu nơi Như 
Lai, thì tỳ khưu ấy nên noi gương theo Dhammārāma. 
Những người làm lễ cúng dường đến Như Lai bằng vật 
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thơm, tràng hoa… không phải là cúng dường đến Như 
Lai. Các Đệ tử đang hành thiền Minh Sát dẫn đến 
chứng đắc chín pháp Siêu thế 31  mới thật là cúng 
dường đến Như Lai”. 
(Dhammapadaṭṭhakathā, tích Ngài Dhammārāmatthera) 
 

Mỗi Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian, 
có khả năng tế độ một số lượng khoảng 24 a tăng kỳ 600 
triệu và 100 ngàn chúng sinh được giải thoát khỏi biển 
khổ tử sinh luân hồi trong tam giới.  

Đức Phật Gotama có tuổi thọ 80 năm, thuyết pháp tế độ 
chúng sinh suốt 45 năm, chưa tế độ đủ số lượng 24 a tăng 
kỳ 600 triệu và 100 ngàn chúng sinh. Do đó, khi Đức 
Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, giáo pháp được lưu truyền 
đến 5.000 năm trên cõi người để tiếp tục tế độ chúng sinh 
cho đủ số lượng ấy.  

Sau đó, những ai hành thiền Minh Sát không có khả năng 
đắc đạo trở thành Thánh nhân nữa, mà chỉ có thể vun bồi 
ba la mật để chứng đắc trong kiếp vị lai. Phật tử chúng ta 
đang ở vào thời kỳ 1.000 năm thứ ba. Trong thời kỳ này, 
chúng ta nên có niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật 
Thích Ca, nơi pháp hành Minh Sát (con đường Trung 
đạo) và cố gắng hành theo. Có như thế, chúng ta mới có 
thể giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. 

 

  

                                                           
31 Bốn Thánh Đạo, bốn Thánh quả và Niết Bàn 
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CHƯƠNG II 

BẢN CHẤT PHÙ DU, TẠM BỢ 

VÀ HIỂM NGUY 
 

 

 

KINH AṄGUTTARA NIKĀYA I. 333-347 

Này tỳ khưu, tại vùng đất Jambudīpa32 có ít vườn cây 
(ārāma), rừng cây (vana), công viên (bhūmi) và ao sen 
(pokkhara: paduma) hữu tình. Nhưng (tại vùng đất này) 
có nhiều cao nguyên dốc đứng khó đi (ukkhūlavikūla), 
sông suối khó lội, những vùng đất đầy bụi lùm, gai nhọn 
và đồi núi hiểm trở. Tương tự như thế, có ít chúng sinh 
sinh trên cạn, nhưng chúng sinh sinh dưới nước thì nhiều 
vô số kể. 

Này tỳ khưu, tại vùng đất Jambudīpa có ít vườn cây, rừng 
cây, công viên và ao sen hữu tình. Nhưng (tại vùng đất 
này) có nhiều cao nguyên dốc đứng khó đi, sông suối khó 
lội, những vùng đất đầy bụi lùm, gai nhọn và đồi núi 
hiểm trở. Tương tự như thế, có ít chúng sinh được sinh ra 
làm người nhưng chúng sinh sinh ra những nơi nào khác 
thì vô số kể. 

                                                           
32 Là vùng đất phía nam (bao gồm xứ Ấn Độ). Theo chú giải, gọi là 
jambu (cây giòi rose-apple) vì tại Hy Mã Lạp Sơn trong vùng này có 
cây jambu khổng lồ  cao 50 yojana, đường kính thân cây là 15 yojana, 
tàn lá xòe rộng đến 100 yojana. (một yojana bằng bảy dặm, có chú giải 
ghi là chín dặm.) 
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Này tỳ khưu, tại vùng đất Jambudīpa có ít vườn cây, rừng 
cây, công viên và ao sen hữu tình. Nhưng (tại vùng đất 
này) có nhiều cao nguyên dốc đứng khó đi, sông suối khó 
lội, những vùng đất đầy bụi lùm, gai nhọn và đồi núi 
hiểm trở. Tương tự như thế, có ít người sinh ra giữa đô 
thị nhưng chúng sinh sinh ra ở vùng ven giữa những 
người xa lạ33 thì nhiều vô số kể. 

Này tỳ khưu, tại vùng đất Jambudīpa có ít vườn cây, rừng 
cây, công viên và ao sen hữu tình. Nhưng (tại vùng đất 
này) có nhiều cao nguyên dốc đứng khó đi, sông suối khó 
lội, những vùng đất đầy bụi lùm, gai nhọn và đồi núi 
hiểm trở. Tương tự như thế, có ít chúng sinh thông minh, 
trí tuệ, sắc sảo, biết phân biệt đúng sai, nhưng chúng sinh 
vô minh, chậm hiểu, đần độn, không biết phân biệt đúng 
sai thì nhiều vô số kể. 

Này tỳ khưu, tại vùng đất Jambudīpa có ít vườn cây, rừng 
cây, công viên và ao sen hữu tình. Nhưng (tại vùng đất 
này) có nhiều cao nguyên dốc đứng khó đi, sông suối khó 
lội, những vùng đất đầy bụi lùm, gai nhọn và đồi núi 
hiểm trở.  Tương tự như thế, có ít chúng sinh có được tuệ 
nhãn34 , nhưng chúng sinh vô minh, tâm trí lu mờ thì 
nhiều vô số kể. 

Này tỳ khưu, tại vùng đất Jambudīpa có ít vườn cây, rừng 
cây, công viên và ao sen hữu tình. Nhưng (tại vùng đất 

                                                           
33 Theo chú giải, đó là người thô lỗ, người sống ngoài lề xã hội, người 
không sống đời Thánh thiện.  
34 Tathāgataṃ dassanāya, theo chú giải có nghĩa là tuệ nhãn của bậc 
Thánh nhân (Ariya paññā cakkhu). 
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này) có nhiều cao nguyên dốc đứng khó đi, sông suối khó 
lội, những vùng đất đầy bụi lùm, gai nhọn và đồi núi 
hiểm trở. Tương tự như thế, có ít chúng sinh có tuệ nhãn 
biết phân biệt đúng sai, nhưng chúng sinh mù mờ vô 
minh thì nhiều vô số kể. 

Này tỳ khưu, tại vùng đất Jambudīpa có ít vườn cây, rừng 
cây, công viên và ao sen hữu tình. Nhưng (tại vùng đất 
này) có nhiều cao nguyên dốc đứng khó đi, sông suối khó 
lội, những vùng đất đầy bụi lùm, gai nhọn và đồi núi 
hiểm trở. Tương tự như thế, có ít chúng sinh được nhìn 
thấy Như Lai, nhưng chúng sinh không được nhìn thấy 
Như Lai thì nhiều vô số kể. 

Này tỳ khưu, tại vùng đất Jambudīpa có ít vườn cây, rừng 
cây, công viên và ao sen hữu tình. Nhưng (tại vùng đất 
này) có nhiều cao nguyên dốc đứng khó đi, sông suối khó 
lội, những vùng đất đầy bụi lùm, gai nhọn và đồi núi 
hiểm trở. Tương tự như thế, có ít chúng sinh được nghe 
Như Lai giảng giải về giáo pháp và giới luật, nhưng 
chúng sinh không được nghe Như Lai giảng giải về giáo 
pháp và giới luật thì nhiều vô số kể. 

Này tỳ khưu, tại vùng đất Jambudīpa có ít vườn cây, rừng 
cây, công viên và ao sen hữu tình. Nhưng (tại vùng đất 
này) có nhiều cao nguyên dốc đứng khó đi, sông suối khó 
lội, những vùng đất đầy bụi lùm, gai nhọn và đồi núi 
hiểm trở. Tương tự như thế, sau khi nghe Như Lai giảng 
Pháp, có ít chúng sinh nhớ pháp đã được nghe. Nhưng 
chúng sinh không nhớ pháp đã được nghe thì nhiều vô số 
kể. 
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Này tỳ khưu, tại vùng đất Jambudīpa có ít vườn cây, rừng 
cây, công viên và ao sen hữu tình. Nhưng (tại vùng đất 
này) có nhiều cao nguyên dốc đứng khó đi, sông suối khó 
lội, những vùng đất đầy bụi lùm, gai nhọn và đồi núi 
hiểm trở. Tương tự như thế, sau khi nghe Như Lai giảng 
Pháp và nhớ pháp đã được nghe, có ít chúng sinh tìm hiểu 
ý nghĩa của các pháp ấy. Nhưng chúng sinh không tìm 
hiểu ý nghĩa của các pháp ấy thì nhiều vô số kể. 

Này tỳ khưu, tại vùng đất Jambudīpa có ít vườn cây, rừng 
cây, công viên và ao sen hữu tình. Nhưng (tại vùng đất 
này) có nhiều cao nguyên dốc đứng khó đi, sông suối khó 
lội, những vùng đất đầy bụi lùm, gai nhọn và đồi núi 
hiểm trở. Tương tự như thế, sau khi tìm hiểu rõ nghĩa của 
các pháp mà Như Lai giảng, có ít chúng sinh hành theo 
các pháp ấy. Nhưng chúng sinh không hành theo các 
pháp ấy thì nhiều vô số kể. 

Này tỳ khưu, tại vùng đất Jambudīpa có ít vườn cây, rừng 
cây, công viên và ao sen hữu tình. Nhưng (tại vùng đất 
này) có nhiều cao nguyên dốc đứng khó đi, sông suối khó 
lội, những vùng đất đầy bụi lùm, gai nhọn và đồi núi 
hiểm trở. Tương tự như thế, có ít chúng sinh thấy sự khẩn 
cấp cần thiết của việc tu tập35. Nhưng chúng sinh không 
thấy sự khẩn cấp cần thiết của việc tu tập thì nhiều vô số 
kể. 

                                                           
35 Tám điều thôi thúc một người gấp rút tu tập (saṁvega): sinh, già, 
bệnh, chết, đau khổ trong bốn cảnh khổ (a tu la,  ngạ quỷ, súc sinh, địa 
ngục), đau khổ vì đã trôi lăn trong luân hồi, đau khổ vì sẽ tiếp tục trôi 
lăn trong luân hồi, đau khổ vì tìm kiếm thức ăn. 
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Này tỳ khưu, tại vùng đất Jambudīpa có ít vườn cây, rừng 
cây, công viên và ao sen hữu tình. Nhưng (tại vùng đất 
này) có nhiều cao nguyên dốc đứng khó đi, sông suối khó 
lội, những vùng đất đầy bụi lùm, gai nhọn và đồi núi 
hiểm trở. Tương tự như thế, có ít chúng sinh thấy được sự 
khẩn cấp, cần thiết của việc tu tập và dốc lòng tu tập. 
Nhưng chúng sinh thấy được sự khẩn cấp cần thiết của 
việc tu tập mà không dốc lòng tu tập thì nhiều vô số kể. 

Này tỳ khưu, tại vùng đất Jambudīpa có ít vườn cây, rừng 
cây, công viên và ao sen hữu tình. Nhưng (tại vùng đất 
này) có nhiều cao nguyên dốc đứng khó đi, sông suối khó 
lội, những vùng đất đầy bụi lùm, gai nhọn và đồi núi 
hiểm trở. Tương tự như thế, có ít chúng sinh có được sự 
định tâm và nhất tâm sau khi đạt đến trạng thái buông bỏ 
các pháp.36 Nhưng chúng sinh không có được sự định tâm 
và nhất tâm như thế thì nhiều vô số kể. 

Này tỳ khưu, tại vùng đất Jambudīpa có ít vườn cây, rừng 
cây, công viên và ao sen hữu tình. Nhưng (tại vùng đất 
này) có nhiều cao nguyên dốc đứng khó đi, sông suối khó 
lội, những vùng đất đầy bụi lùm, gai nhọn và đồi núi 
hiểm trở. Tương tự như thế, có ít chúng sinh được thưởng 
thức những thức ăn ngon bậc nhất, nhưng có vô số chúng 
sinh không nếm được thức ăn ngon, ngoại trừ chút thức 
ăn thừa xin được (trong bát ăn xin). 

Này tỳ khưu, tại vùng đất Jambudīpa có ít vườn cây, rừng 
cây, công viên và ao sen hữu tình. Nhưng (tại vùng đất 
                                                           
36   “Appakā te sattā ye vavassaggārammaṇaṃ karitvā, labhanti 
samādhiṃ labhanti cittassekaggataṃ.”  
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này) có nhiều cao nguyên dốc đứng khó đi, sông suối khó 
lội, những vùng đất đầy bụi lùm, gai nhọn và đồi núi 
hiểm trở. Tương tự như thế, có ít chúng sinh được nếm 
hương vị Pháp bảo và hương vị giải thoát,37 nhưng có vô 
số chúng sinh không nếm được hương vị Pháp bảo và 
hương vị giải thoát. 

Vì lẽ đó, này tỳ khưu, hãy luôn rèn luyện, nhắc nhở chính 
mình rằng: “Chúng ta rồi sẽ hiểu giáo pháp, nếm được 
hương vị giáo pháp, nếm được hương vị giải thoát.” Các 
ông nên rèn luyện, nhắc nhở mình như thế. 

GIẢI THÍCH: 
“Appakā te sattā ye vavassaggārammaṇaṃ karitvā, labhanti 

samādhiṃ labhanti cittassekaggataṃ”: Có ít chúng sinh có 
được sự định tâm và nhất tâm sau khi đạt đến trạng thái buông 
bỏ các pháp. 

Trong câu này, “vavassagga ārammaṇaṁ karitvā” được dịch 
là “sau khi buông bỏ các pháp (đối tượng)”: 

Vassagga hay vossagga (buông bỏ) + ārammaṇa (đối tượng) 
+ karitvā (sau khi làm xong) 

Theo chú giải, câu này có nghĩa là kinh nghiệm Niết Bàn, khi 
tâm không còn lấy các đối tượng sinh khởi có điều kiện làm 
đề mục quan sát nữa.  
Một trong những định nghĩa của Niết Bàn là “akuppatā”- 
trạng thái tâm vững chãi, không dao động. Tâm không bắt lấy 
các đối tượng có điều kiện nữa, nên tâm không còn dao động. 
Và điều này trùng hợp với việc “có được sự định tâm và nhất 

                                                           
37 Hương vị của bốn Thánh đạo, bốn Thánh quả và Niết Bàn. 
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tâm”. Cho nên nói: “Có được sự định tâm và nhất tâm sau khi 
đạt đến trạng thái buông bỏ các pháp.” 
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LỜI DẠY CỦA ARAKA 
(Arakenanusasani Sutta, Aṅguttara Nikāya VII.70) 

 
Này chư tỳ khưu, thuở nọ có một vị giáo chủ tên Araka, 
người không còn tham đắm hạnh phúc trần gian. Ông có 
đến 500 đệ tử và ông dạy các đệ tử như sau:  

- Này các vị bà la môn, kiếp người thật ngắn ngủi, hạn 
hẹp, đầy căng thẳng và nhiều lo âu. Hãy khôn ngoan 
quán tưởng điều này. Hãy làm điều thiện lành, sống 
đời phạm hạnh. Bởi lẽ khi sinh ra, chẳng ai thoát khỏi 
cái chết. 

Này các vị bà la môn, giọt nước trên đầu ngọn cỏ 
nhanh chóng bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời, chẳng thể 
tồn tại lâu. Như giọt nước, kiếp người thật ngắn ngủi, 
hạn hẹp, đầy căng thẳng và nhiều lo âu. Hãy khôn 
ngoan quán tưởng điều này. Hãy làm điều thiện lành, 
sống đời phạm hạnh. Bởi lẽ khi sinh ra, chẳng ai thoát 
khỏi cái chết. 

Khi có cơn mưa to nặng hạt, những bong bóng trên 
mặt nước nhanh chóng tan biến, chẳng thể tồn tại lâu. 
Như những bong bóng nước, kiếp người thật ngắn 
ngủi, hạn hẹp, đầy căng thẳng và nhiều lo âu. Hãy 
khôn ngoan quán tưởng điều này. Hãy làm điều thiện 
lành, sống đời phạm hạnh. Bởi lẽ khi sinh ra, chẳng ai 
thoát khỏi cái chết. 

Một lằn được vẽ trên nước bằng một cọng cây tan 
nhanh, chẳng thể tồn tại lâu. Như lằn vẽ trên nước tan 
nhanh, kiếp người thật ngắn ngủi, hạn hẹp, đầy căng 
thẳng và nhiều lo âu. Hãy khôn ngoan quán tưởng điều 
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này. Hãy làm điều thiện lành, sống đời phạm hạnh. Bởi 
lẽ khi sinh ra, chẳng ai thoát khỏi cái chết. 

Khi nước từ núi cao tuôn xuống, nó chảy xiết cuốn 
theo mọi thứ. Dòng nước tuôn ào ạt, chảy liên tục mà 
chẳng hề dừng lại dù trong khoảnh khắc, chốc lát hay 
chỉ một sát na. Như dòng nước từ cao tuôn xuống, kiếp 
người thật ngắn ngủi, hạn hẹp, đầy căng thẳng và nhiều 
lo âu. Hãy khôn ngoan quán tưởng điều này. Hãy làm 
điều thiện lành, sống đời phạm hạnh. Bởi lẽ khi sinh 
ra, chẳng ai thoát khỏi cái chết. 

Một người khỏe mạnh có thể phun nước bọt nơi đầu 
lưỡi ra ngoài mà chẳng cần ráng sức. Như miếng nước 
bọt, kiếp người thật ngắn ngủi, hạn hẹp, đầy căng 
thẳng và nhiều lo âu. Hãy khôn ngoan quán tưởng điều 
này. Hãy làm điều thiện lành, sống đời phạm hạnh. Bởi 
lẽ khi sinh ra, chẳng ai thoát khỏi cái chết. 

Miếng thịt ném vào cái chảo và đun nóng cả ngày sẽ 
nhanh chóng biến mất, không tồn tại lâu. Như miếng 
thịt (biến mất, không tồn tại lâu), kiếp người thật ngắn 
ngủi, hạn hẹp, đầy căng thẳng và nhiều lo âu. Hãy 
khôn ngoan quán tưởng điều này. Hãy làm điều thiện 
lành, sống đời phạm hạnh. Bởi lẽ khi sinh ra, chẳng ai 
thoát khỏi cái chết. 

Như con bò bị dẫn đến lò mổ, mỗi bước đi là mỗi bước 
đến gần lò mổ, đến gần cái chết. Như con bò sắp bị mổ 
thịt, kiếp người thật ngắn ngủi, hạn hẹp, đầy căng 
thẳng và nhiều lo âu. Hãy khôn ngoan quán tưởng điều 
này. Hãy làm điều thiện lành, sống đời phạm hạnh. Bởi 
lẽ khi sinh ra, chẳng ai thoát khỏi cái chết. 
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Vào lúc đó38, này các tỳ khưu, tuổi thọ con người là 
60.000 năm, các cô gái lập gia đình lúc 500 tuổi. Và vào 
lúc đó, chỉ có sáu điều đau khổ trong đời là lạnh, nóng, 
đói, khát, đi đại tiện và tiểu tiện39. Dù con người sống lâu 
với rất ít đau khổ trong đời như thế, nhưng vị thầy Araka 
dạy các đệ tử rằng: “Này các vị bà la môn, kiếp người 
thật ngắn ngủi, hạn hẹp, đầy căng thẳng và nhiều lo âu. 
Hãy khôn ngoan quán tưởng điều này. Hãy làm điều thiện 
lành, sống đời phạm hạnh. Bởi lẽ khi sinh ra, chẳng ai 
thoát khỏi cái chết.” 

Này các tỳ khưu, giờ đây, một người nên nói với lời lẽ 
chân thật rằng: “Kiếp người thật ngắn ngủi, hạn hẹp, đầy 
căng thẳng và nhiều lo âu. Hãy khôn ngoan quán tưởng 
điều này. Hãy làm điều thiện lành, sống đời phạm hạnh. 
Bởi lẽ khi sinh ra, chẳng ai thoát khỏi cái chết.” 

Này các tỳ khưu, giờ đây, một người trường thọ có thể 
sống đến 100 năm hay hơn. Sống 100 năm, người này trải 
qua 300 mùa gồm 100 mùa lạnh, 100 mùa nóng và 100 
mùa mưa. Trải qua 300 mùa là người này sống được 
1.200 tháng gồm 400 tháng lạnh, 400 tháng nóng và 400 
tháng mưa. Sống được 1.200 tháng, người này trải qua 
2400 lần nửa tháng gồm 800 nửa tháng trong mùa lạnh, 
800 nửa tháng trong mùa nóng, 800 nửa tháng trong mùa 
mưa.  

                                                           
38 Vào thời vị giáo chủ Araka sống. 
39 Theo kinh Cakkavatti Sīhanāda, khi con người có tuổi thọ 80.000 
năm, phụ nữ sẽ lập gia đình ở tuổi 500. Và lúc đó chỉ có ba loại đau 
khổ là tham ái (icchā), đói (anasana) và già (jarā). 
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Sống được 2.400 lần nửa tháng là người này trải qua 
36.000 ngày gồm 12.000 ngày lạnh, 12.000 ngày nóng và 
12.000 ngày mưa. Sống 36.000 ngày, người này ăn 
72.000 bữa gồm 24.000 bữa trong mùa lạnh, 24.000 bữa 
trong mùa nóng và 24.000 bữa trong mùa mưa. Và có 
những trở ngại khiến (người ta) không ăn được: vì giận, 
vì buồn phiền, vì đau bệnh, vì giữ giới hay vì chẳng kiếm 
được cái gì để ăn. 

Thế đó, này các tỳ khưu, ta nhận ra tuổi thọ của những 
người sống đến trăm năm qua những mùa mà họ sống, 
những tháng, những nửa tháng, ngày, đêm, những bữa ăn 
và những trở ngại khiến họ không ăn được. Bất cứ việc gì 
mà một vị thầy cần làm (xuất phát từ lòng bi mẫn, vì lợi 
lạc của đệ tử mình), ta đã làm cho các ông. Đây là những 
gốc cây, đây là những chỗ trống. Hãy hành thiền, này các 
tỳ khưu! Đừng lười biếng dễ duôi để rồi hối tiếc. Đây là 
lời giáo huấn của ta đến các ông. 
 

GIẢI THÍCH: 
Vị giáo chủ Araka được nói đến trong kinh này sống trong 
thời kỳ tuổi thọ con người là 60.000 năm. Trong chuyện tiền 
thân Đức Phật (phần Araka jātaka) có nói đến vị giáo chủ tên 
Araka (tiền thân Đức Phật Thích Ca) người không còn tham 
đắm những hạnh phúc trần gian. Ông có nhiều tín đồ và ông 
dạy họ phát triển tâm từ để được tái sinh cõi Phạm thiên. Và 
vị này đã tái sinh nơi đó sống đến bảy chu kỳ trái đất. Nhưng 
không thấy chú giải nhắc đến mối liên hệ giữa hai nhân vật 
Araka này. 
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BÀI KINH ĐẦU TIÊN 
VỀ HAI VỊ BÀ LA MÔN GIÀ 

(Paṭhama Dve-Brāhmaṇa Sutta, Aṅguttara Nikāya III.51) 
 

Thuở đó có hai vị bà la môn yếu ớt, già cả, quá già nua, 
lớn tuổi, đang sống những năm tháng cuối của cuộc đời, 
đã 120 tuổi. Họ đến gặp Đức Thế Tôn, chào hỏi đúng lễ 
nghi, ngồi qua một bên và nói với Đức Thế Tôn rằng: 

- Thưa ngài Gotama (Cồ Đàm), chúng tôi là những 
người thuộc dòng dõi Bà la môn, đã yếu ớt, già cả, quá 
già nua, lớn tuổi, đã 120 tuổi. Ở những năm tháng cuối 
cuộc đời, chúng tôi vẫn chưa làm được thiện nghiệp, 
những điều đem lại phước báu, những điều có thể bảo 
vệ chúng tôi khỏi nguy hiểm (nguy hiểm phải tái sinh 
vào khổ cảnh). Xin ngài Gotama đáng kính dạy dỗ 
chúng tôi, chỉ bảo cho chúng tôi làm sao để được hạnh 
phúc, lợi lạc lâu dài? 

- Các ông là những người thuộc dòng dõi bà la môn, đã 
yếu ớt, già cả, quá già nua, lớn tuổi, đã 120 tuổi. Ở 
những năm tháng cuối cuộc đời, các ông vẫn chưa làm 
được thiện nghiệp, những điều đem lại phước báu, 
những điều có thể bảo vệ các ông khỏi nguy hiểm 
(nguy hiểm phải tái sinh vào khổ cảnh).  
Này ông bà la môn, già, bệnh, chết lôi kéo chúng sinh 
đi. Khi bị lôi kéo như thế, có người canh gác, thu thúc 
lời nói và ý tưởng của họ. Chính sự canh gác này bảo 
vệ họ, là nơi trú ẩn, là chỗ dựa, là nơi nương nhờ và 
chốn nghỉ ngơi khi họ giã từ thế giới này. Cuộc sống 
tiến dần đến cái chết, đó là điều không tránh khỏi. 
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Cuộc sống này ngắn ngủi biết bao! Chẳng có gì che 
chở, bảo vệ chúng sinh khỏi già nua. Ai thấy biết hiểm 
nguy của cái chết, người ấy nên vun bồi thiện nghiệp 
để mưu cầu hạnh phúc cho mình. Thu thúc lời nói và ý 
nghĩ trong kiếp này, làm những điều thiện lành và tạo 
nên phước báu khi còn sống trên cõi đời này sẽ đem 
đến hạnh phúc, an vui khi người giã từ cõi thế.” 
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BÀI KINH THỨ HAI 
VỀ HAI VỊ BÀ LA MÔN GIÀ 

(Dutiya Dve-Brāhmaṇa Sutta, Aṅguttara Nikāya III.52) 
 

Thuở đó có hai vị bà la môn yếu ớt, già cả, quá già nua, 
lớn tuổi, đang sống những năm tháng cuối của cuộc đời, 
đã 120 tuổi. Họ đến gặp Đức Thế Tôn, chào hỏi đúng lễ 
nghi, ngồi qua một bên và nói với Đức Thế Tôn rằng: 

- Thưa ngài Gotama,chúng tôi là những người thuộc 
dòng dõi bà la môn, đã yếu ớt, già cả, quá già nua, lớn 
tuổi, đã 120 tuổi. Ở những năm tháng cuối cuộc đời, 
chúng tôi vẫn chưa làm được những điều tốt lành, 
những điều đem lại phước báu, những điều có thể bảo 
vệ được chúng tôi khỏi nguy hiểm. Xin ngài Gotama 
đáng kính dạy dỗ chúng tôi, chỉ bảo cho chúng tôi làm 
sao để được hạnh phúc, lợi lạc lâu dài? 

- Các ông là những người thuộc dòng dõi bà la môn, đã 
yếu ớt, quá già nua, lớn tuổi, đã 120 tuổi. Ở những 
năm tháng cuối cuộc đời, các ông vẫn chưa làm được 
những điều tốt lành, những điều đem lại phước báu, 
những điều có thể bảo vệ được các ông khỏi nguy 
hiểm. Này ông bà la môn, già, bệnh, chết thiêu đốt 
chúng sinh. Khi bị thiêu đốt như thế, có người canh 
gác, thu thúc lời nói và ý tưởng của họ. Chính sự canh 
gác này bảo vệ họ, là nơi trú ẩn, là chỗ dựa, là nơi 
nương nhờ và chốn nghỉ ngơi khi họ giã từ thế giới 
này. Khi nhà bị cháy, của cải được gấp rút lấy ra. Tài 
sản nào không bị lửa thiêu cháy sẽ trở nên hữu dụng 
cho chủ nhà. 
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Tương tự như thế, khi thế giới này bị thiêu đốt bởi 
ngọn lửa của già nua và chết chóc, hãy thoát ra bằng sự 
bố thí cúng dường. Của cho đi là của được lấy ra (khỏi 
căn nhà đang bốc cháy). Quả thật, canh gác lời nói và ý 
nghĩ trong kiếp này, làm những điều thiện lành và tạo 
nên phước báu khi còn sống trên cõi đời này sẽ đem 
đến hạnh phúc, an vui khi người giã từ cõi thế. 
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BÀI KINH NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT 
(Assu Sutta, Saṃyutta Nikāya 15.3) 

 

Tại Rājagāha (thànhVương Xá), Đức Phật giảng như sau: 

- Này các tỳ khưu, trong vòng luân hồi vô tận khó tìm 
ra điểm khởi đầu, vô minh và tham ái đã xô đẩy chúng 
sinh vào vòng sinh tử. Và họ cứ mãi phiêu bạt, lang 
thang. Trong vòng luân hồi vô tận đó, các ông đã rơi 
bao nhiêu nước mắt, đau khổ khóc than khi phải tiếp 
xúc, gần gũi những gì mình không ưa thích và xa lìa 
những gì mình yêu thích. Những giọt nước mắt đã rơi 
đó nếu đem sánh với nước trong bốn biển đại dương, 
nước nào nhiều hơn? 

- Như lời Ngài đã dạy, trong vòng luân hồi dài vô tận, 
chúng con đã tuôn bao nhiêu nước mắt khi phải tiếp 
xúc, gần gũi những gì mình không ưa thích và xa lìa 
những gì mình yêu thích. Và nước mắt khóc vì khổ đau 
phiền muộn này còn nhiều hơn nước trong bốn biển. 

- Lành thay, lành thay, lành thay! Các ông đã hiểu đúng 
những gì Như Lai giảng dạy. Trong vòng luân hồi vô 
tận, các ông đã tuôn bao nhiêu nước mắt khi phải tiếp 
xúc, gần gũi những gì mình không ưa thích và xa lìa 
những gì mình yêu thích. Và nước mắt rơi vì khổ đau 
phiền muộn này còn nhiều hơn nước trong bốn biển.  

Từ lâu lắm rồi, các ông đã chứng kiến cái chết của mẹ, 
của cha, của anh chị em trong gia đình, các ông đã 
từng chứng kiến cái chết của con trai và con gái của 
mình, các ông đã từng chứng kiến cái chết của họ hàng 
thân thích, những mất mát tài sản và sự chết chóc vì 
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bệnh tật. Đã lâu lắm rồi trong luân hồi sinh tử, các ông 
đã đau khổ khóc than khi phải tiếp xúc, gần gũi những 
gì mình không ưa thích và xa lìa những gì mình yêu 
thích. Nước mắt phiền muộn tuôn rơi còn nhiều hơn 
nước trong bốn biển.  

Vì sao? Vì trong vòng luân hồi dài vô tận khó tìm thấy 
điểm khởi đầu, chúng sinh bị vô minh và tham ái xô 
đẩy, nên mãi trôi dạt lang thang trong sinh tử. Đã lâu 
lắm rồi, các ông sống trong đau khổ, mất mát, căng 
thẳng, và (xác chết của các ông) đã chất đầy các nghĩa 
địa. Quá đủ! Đã đến lúc các ông nên nhàm chán các 
pháp (sabbasaṅkhāresu), đã đến lúc các ông nên 
buông bỏ mọi danh sắc, đã đến lúc các ông nên thoát ra 
khỏi những ràng buộc của thân tâm.40 

 

 
 

  

                                                           
40 “Sabbasaṅkhāresu”: các pháp sinh khởi có điều kiện, tức mọi pháp 
ngoại trừ Niết Bàn. Trong trường hợp này, các pháp đó là danh sắc, 
tức thân tâm hay ngũ uẩn mà con người thường bám níu, cho chúng là 
“tôi” hay “của tôi”. 
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BÀI KINH VỀ NHỮNG GIỌT MÁU 
(Tiṁsa Sutta, Saṃyutta Nikāya 15.3) 

 

Một thuở nọ, khi Đức Phật ngụ tại Trúc Lâm thuộc 
Rājagāha, có 30 tỳ khưu hành hạnh đầu đà ẩn dật trong 
rừng sâu, chuyên trì bình khất thực, mặc y làm từ những 
mảnh vải vụn lượm đó đây và chỉ giữ tam y. (Nghiêm túc 
tu tập như thế) nhưng các vị vẫn chưa loại trừ được ô 
nhiễm trong tâm. Từ Pāvā, các vị này đi đến đảnh lễ Đức 
Phật và ngồi sang một bên. 

Đức Phật nghĩ rằng: “Mặc dù 30 tỳ khưu này hành hạnh 
ẩn dật trong rừng sâu, chuyên trì bình khất thực, mặc y 
làm từ những mảnh vải vụn lượm đó đây và chỉ giữ tam 
y, họ vẫn chưa loại trừ được ô nhiễm trong tâm. Để ta 
giảng một thời pháp mà trong khi đang ngồi tại đây nghe 
giáo pháp, tâm của các vị này sẽ đạt đến trạng thái buông 
bỏ, giải thoát và không còn ô nhiễm nữa”. Và Đức Phật 
gọi các tỳ khưu:  

- Này các tỳ khưu! 

Các tỳ khưu trả lời:  

- Dạ thưa Đức Thế Tôn! 

Và Đức Phật nói như sau:  

- Này các tỳ khưu, trong vòng luân hồi dài vô tận khó 
tìm ra điểm khởi đầu, vô minh và tham ái đã xô đẩy 
chúng sinh vào vòng sinh tử. Và họ cứ mãi phiêu bạt, 
lang thang. Trong vòng luân hồi dài vô tận đó, các ông 
đã bị chặt đầu và biết bao nhiêu máu đã rơi. Những 



71 

 

suối máu tuôn rơi đó nếu đem sánh với nước trong bốn 
biển đại dương, thì nước nào nhiều hơn? 

- Như lời Ngài đã dạy, trong vòng luân hồi vô cùng tận 
đó, chúng con đã bị chặt đầu và biết bao nhiêu máu đã 
rơi. Những suối máu tuôn rơi đó còn nhiều hơn nước 
trong bốn biển. 

- Lành thay, lành thay, lành thay! Các ông đã hiểu đúng 
những gì Như Lai giảng dạy. Trong vòng luân hồi vô 
cùng tận ấy, đầu các ông đã rơi và biết bao nhiêu máu 
đã đổ. Những suối máu tuôn rơi đó còn nhiều hơn 
nước trong bốn biển. Đã lâu lắm rồi, các ông sống kiếp 
trâu bò, cừu, dê, nai, gà và heo. Từ lâu lắm rồi, các ông 
đã nhiều lần là kẻ trộm, kẻ cướp dọc đường, các ông đã 
nhiều lần mang tội tà dâm. Và khi bị chặt đầu, những 
suối máu tuôn rơi còn nhiều hơn nước trong bốn biển.  
Vì sao? Vì trong vòng luân hồi vô tận khó tìm thấy 
điểm khởi đầu, chúng sinh luôn bị vô minh và tham ái 
xô đẩy, nên mãi trôi dạt lang thang trong sinh tử. Đã 
lâu lắm rồi, các ông sống trong đau khổ, mất mát, căng 
thẳng, và xác chết của các ông đã chất đầy các nghĩa 
địa. Quá đủ! Đã đến lúc các ông nên nhàm chán các 
pháp, đã đến lúc các ông nên buông bỏ mọi danh sắc, 
đã đến lúc các ông nên thoát ra khỏi những ràng buộc 
của thân tâm. 

Đức Phật nói như thế và các tỳ khưu thỏa thích với những 
gì Ngài đã dạy. Và trong khi lắng nghe giáo pháp, tâm 
của 30 vị tỳ khưu đến từ Pāvā đạt đến trạng thái buông 
bỏ, giải thoát khỏi mọi tham ái. 
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BÀI KINH VỀ MŨI TÊN 
(Salla Sutta, Khuddaka Nikāya III.8) 

 

Cuộc sống này rồi tiến dần đến cái chết mà chẳng có một 
dấu hiệu hay một điềm báo trước nào. Cuộc sống quả thật 
gian truân, ngắn ngủi và đầy phiền muộn. Sinh ra đời, ta 
chẳng thể nào lẩn tránh cái chết. Khi tiến dần đến tuổi 
già, cái chết cận kề. Đây là bản chất của cuộc đời. Như 
trái chín có nguy cơ rơi rụng, với những ai sinh ra và phải 
chết, nỗi sợ lìa đời canh cánh trong lòng. Người thợ gốm 
làm những cái bình gốm nhỏ to, đã nung và chưa nung, 
và những cái bình này đều sẽ bể nát. Tương tự như thế, 
cái chết rồi sẽ đến dập nát cuộc đời. 
Trẻ hay già, khôn ngoan hay si mê, giàu hay nghèo, tất cả 
chúng sinh rồi sẽ bị cái chết cắt lấy mạng sống, chúng 
sinh sẽ đối diện cái chết ở cuối đời. Bị cái chết cướp đi 
mạng sống, họ lại sinh về cõi khác. Cha chẳng giữ nổi 
con, người thân chẳng thể giữ người ra đi. Nhìn kẻ sắp ra 
đi, họ hàng thân thích than khóc. Nhưng rồi từng người 
lần lượt bị thần chết dắt đi, như những con bò bị đưa về 
lò giết thịt. Như thế đó, thế giới này ảm đạm, tang tóc bởi 
già nua và cái chết.  
Nhưng người trí hiểu bản chất cuộc đời nên chẳng khóc 
than. Bạn chẳng biết người ấy đến từ đâu, đi về đâu, 
chẳng biết từ nơi nào người đến và người đi về nơi đâu, 
thì than khóc có lợi ích gì? Nếu khóc than đem đến nhiều 
lợi lạc thì người trí đã làm như thế. Chỉ có người si mê 
mới tự hại mình. Khóc lóc than thở, tâm chẳng được an 
vui, và nhiều đau khổ khác sinh khởi: thân này bị hủy 
hoại, người tiều tụy xanh xao, người chỉ hại mình. Ta 
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không thể bảo vệ kẻ ra đi bằng than khóc. Than khóc nào 
có lợi ích gì. 
Không từ bỏ than khóc, người càng thêm đau khổ. Sầu 
muộn kẻ ra đi, người bị khóc than hành hạ. Hãy nhìn xem 
bao người ra sao với những nghiệp mà họ đã tạo. Chúng 
sinh run sợ, hãi hùng khi đối đầu với cái chết. Sống trong 
mộng tưởng, nhưng thực tế quá đỗi phũ phàng. Ngăn 
cách, chia lìa là bản chất của thế gian! Dù sống đến trăm 
năm hay hơn thế nữa, ai cũng phải xa lìa người thân, giã 
từ cuộc sống. Vì vậy, lắng nghe lời dạy của bậc A La 
Hán, người hãy từ bỏ khóc than. Nhìn một người lìa đời, 
ta nên nghĩ rằng: “Tôi sẽ chẳng gặp người này nữa”.  

Lửa trong ngôi nhà đang bốc cháy có thể được dập tắt bởi 
nước. Tương tự như thế, người trí, với nhận thức đúng 
đắn, điêu luyện và khôn ngoan sẽ lập tức loại trừ đau khổ 
sinh khởi trong tâm, như ngọn gió thổi phăng những cụm 
bông gòn vậy. Người tìm kiếm an vui nên nhổ ra mũi tên 
phiền muộn, tham ái và đau khổ. Khi mũi tên đã được lấy 
ra, khi buông bỏ, người sẽ kinh nghiệm trạng thái tâm an 
lạc. Và khi người vượt qua khóc than phiền muộn, không 
còn khóc than phiền muộn, người chứng ngộ Niết Bàn. 
 

GIẢI THÍCH: 
Một thiện nam đau đớn vì có người con trai vừa qua đời nên bỏ 
ăn bảy ngày. Khi nghe Đức Phật giảng bài này, ông buông bỏ 
tham ái dính mắc, trở thành thánh Nhập Lưu, chấm dứt khóc 
than.  
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CHƯƠNG III 

HẠNH PHÚC THẾ TỤC và  
XUẤT GIA  

 

 

 

BÀI KINH VỀ NGƯỜI CHĂN GIA SÚC 
(Dhaniya Sutta, Khuddaka Nikāya 1.2) 

 

Dhaniya41: 
“Cơm đã chín (pakkodano) 
sữa đã xong (khiro) 
tôi sống với người thân, 
bên bờ sông Mahī. 
Mái nhà tôi đã lợp,  
lửa tôi đã mồi, 
Hỡi Thần Mưa, 
cứ mưa nếu muốn.” 

Đức Phật: 
“Ta không hề giận dỗi (akkodhano)  
bực bội vốn không còn (khilo)  
Bên bờ Mahī, ta nghỉ qua đêm. 
Mái nhà ta rộng mở,42  

lửa trong ta lụi tàn,43  

                                                           
41 “Dhaniya” có nghĩa là người nuôi gia súc, nhưng trong Bài kinh này, 
ông là người chủ trại bò. 
42 Ngài chỉ đến đây và tạm nghỉ lại qua đêm, nên không có cốc liêu, 
không có mái nhà che trên đầu. Không có mái che còn có nghĩa bóng 
là tâm không còn bị tham, si, ô nhiễm che lấp. 
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Hỡi Thần Mưa, 
cứ mưa nếu muốn.” 

Dhaniya: 
“Chẳng muỗi mòng nơi đây, 
bò gặm cỏ (tina) trên đồng, 
chúng có thể đứng trong mưa. 
Hỡi Thần Mưa, 
cứ mưa nếu muốn.” 

Đức Phật: 
“Bè vượt sông chắc chắn,44 

đã được kết chặt rồi. 
Đã đến bến bờ kia, 
vượt qua (tinna) cơn lụt lội, 
ta chẳng cần tìm bè. 
Hỡi Thần Mưa, 
cứ mưa nếu muốn.” 

Dhaniya: 
“Vợ tôi hiền lành và cẩn thận, 
dễ thương và chung thủy đến giờ, 
tôi chẳng nghe tai tiếng bao giờ. 
Hỡi Thần Mưa, 
cứ mưa nếu muốn.” 

Đức Phật: 
“Tâm ta hiền hòa, giải thoát, 
đã từ lâu được dạy dỗ, dưỡng nuôi, 
nay ô nhiễm chẳng còn. 

                                                                                                                              
43 Lửa tham, sân, si, già chết… 
44 Cái bè chính là Bát Chánh Đạo 
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Hỡi Thần Mưa, 
cứ mưa nếu muốn.” 

Dhaniya: 
“Tôi tự mình kiếm sống, 
con cái vốn thuận hòa, không bệnh tật, 
tôi chẳng nghe tai tiếng bao giờ. 
Hỡi Thần Mưa, 
cứ mưa nếu muốn.” 

Đức Phật: 
“Ta chẳng làm gì kiếm sống, 
vinh dự dạo đó đây trong thế giới này, 
(vì đã giải thoát) 
chẳng cần tìm kế sinh nhai. 
Hỡi Thần Mưa, 
cứ mưa nếu muốn.” 

Dhaniya: 
“Đây là những con bò cái, bò đực, 
nghé và bò sữa, 
đây là con bò đực đầu đàn.  
Hỡi Thần Mưa, 
cứ mưa nếu muốn.” 

Đức Phật: 
“Ta chẳng có bò cái, bò đực, 
chẳng có nghé và bò sữa, 
chẳng có bò đực đầu đàn.  
Hỡi Thần Mưa, 
cứ mưa nếu muốn.” 

Dhaniya: 
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“Cọc đã được đóng cứng, 
dây ách được bện chặt bằng cỏ mũnja, 
chẳng bò đực nào bứt được. 
Hỡi Thần Mưa, 
cứ mưa nếu muốn.” 

Đức Phật: 
Ta đã phá vỡ các sợi thừng, 
như con bò đực vạm vỡ,  
như con voi khỏe mạnh, 
bứt rời sợi dây ách, 

 ta chẳng bao giờ, 
nằm trong bào thai nữa. 
Hỡi Thần Mưa, 
cứ mưa nếu muốn. 

Rồi mưa tuôn từ đám mây to, tràn ngập những vùng đất 
cao, thấp. Nghe tiếng mưa tuôn xối xả, Dhaniya, người 
chủ trại thốt lên:  

- Ta sẽ lợi lạc biết bao, khi ngắm nhìn, chiêm ngưỡng 
Thế Tôn. Hãy đến gặp Ngài và nương tựa bậc có trí 
nhãn. Hỡi bậc đáng kính, xin hãy là thầy của chúng 
con! Con và vợ con sẽ theo Ngài, xin được sống đời 
phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Ngài. Con nguyện đến 
bờ bên kia, nơi không còn già nua và cái chết, và đoạn 
tuyệt mọi phiền muộn, khổ đau. 

Ma Vương: 
“Người có con cái, vui vì con cái  
người có bò vui vì bò, 
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người ta tìm vui nơi của cải và tài sản. 
Người chẳng có của cải, sẽ chẳng có niềm vui.” 

Đức Phật: 
“Có con khổ vì con, 
có gia súc khổ vì gia súc, 
người ta đau khổ vì của cải và tài sản. 
Người chẳng tậu của cải chẳng khổ bao giờ.” 

 

GIẢI THÍCH: 

Trong bài kinh này, Dhaniya và Đức Phật không đối đáp với 
nhau, mà cả hai vị nói chuyện với thần mưa! Qua đó, cả hai vị 
cùng bày tỏ sự vô tư không phiền muộn, nhưng ở hai góc độ 
khác nhau. 

Nhưng mưa cũng cần được hiểu là những khó khăn, nguy 
hiểm trong đời. Trong một số bài kinh, Đức Phật dạy về bốn 
cơn lụt (oghā) gồm tham dục, tham muốn tái sinh, tà kiến và 
vô minh. Nói về bốn cơn lũ lụt hay bốn bạo lưu này, kinh điển 
định nghĩa: “Gọi là cơn lụt vì nó nhận chìm chúng sinh trong 
biển luân hồi, không cho vượt lên giải thoát. Gọi là cơn lụt vì 
nó ào ạt cuốn trôi những ai đang mê ngủ, nên người trí phải 
luôn tỉnh thức cho đến khi đến bến bờ bên kia (giải thoát), nơi 
lũ lụt không còn.”  

KỆ (1 và 2):  

Dhaniya có nhà cửa kiên cố nên ông cảm thấy tự tin, tuyên bố 
rằng thần mưa cứ mưa (vì ông sẽ không bị ảnh hưởng gì cả). 
Ngược lại, Đức Phật từ xa đến Mahī chẳng có nhà cửa trú 
mưa, chẳng có của cải và chẳng có ai giúp đỡ, nhưng Ngài 
vẫn an nhiên tự tại, tuyên bố rằng thần mưa cứ mưa (vì tâm 
Ngài không lo lắng điều chi).  
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Dhaniya đã có lửa ấm đốt lên để sưởi lạnh, nên ông tuyên bố 
rằng thần mưa cứ mưa. Đức Phật nói rằng lửa trong tâm Ngài 
(lửa dục vọng, sân hận, si mê, già, bệnh, chết, phiền muộn, 
than khóc, đau đớn, khổ sở, thất vọng) đã tắt ngấm nên lòng 
Ngài bình yên, tĩnh lặng, không bị bất cứ cái gì làm chao 
động, do vậy thần mưa cứ mưa.  

Đây là lối ẩn dụ tuyệt vời: người đời cho rằng của cải bảo đảm 
sự an vui của mình, mà không hay biết rằng tham ái trong tâm 
(với của cải, vợ con) đang đốt cháy họ nên họ không thực sự 
an vui. (Họ khờ khạo vui với của cải, nhưng thực ra họ khổ vì 
tham ái hành hạ.) Trong khi Đức Phật không có của cải nhưng 
không bị khổ vì tham ái, nên chuyện đời có hay không mưa 
hay nắng chỉ là những tạm bợ đổi thay, chẳng làm Ngài bận 
tâm. Dhaniya đại diện cho những gì trần tục vô minh, còn Đức 
Phật là biểu hiện của buông bỏ, xả ly và trí tuệ.  

KỆ 3 và 4: 

Dhaniya mô tả cuộc sống thuận lợi của mình: đồng cỏ xanh 
mướt (sẵn cho bò ăn), không muỗi mòng (cắn và làm bò bệnh) 
nên ông yên tâm, chẳng có gì phải lo. Đức Phật nói rằng Ngài 
đã qua được bờ bên kia (nơi mà Ngài thường mô tả là khô ráo, 
không còn lụt lội, đau khổ) nên chẳng lo bị mưa bão, lụt lội 
nữa. Ở đây, mưa bão, lụt lội cần được hiểu là những khó khăn, 
nguy hiểm trong đời, nhưng cũng là bốn cơn lụt (oghā). Vì 
Dhaniya nghĩ cuộc đời của ông cứ trôi chảy tốt đẹp, ông 
không hay biết chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn lâu dài, nên tận 
hưởng một loại an vui trong vô minh, khờ dại. Ông không hay 
biết là bốn cơn nước lũ đã, đang và sẽ nhận chìm mình triền 
miên trong sinh tử luân hồi. 

KỆ 5 và 6: 
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Dhaniya nói về người vợ hiền lành, dễ thương và có tâm tánh 
tốt nên ông yên tâm, hài lòng và chẳng có gì để lo. Đức Phật 
nói rằng tâm Ngài đã được dạy dỗ, dưỡng nuôi nên hiền hòa 
và chẳng còn ô nhiễm nên Ngài yên tâm và chẳng có gì để lo. 
Nơi đây, “tâm tánh tốt” mà Đức Phật nói đến là cái tâm không 
còn ô nhiễm tham, sân, si. Dhaniya không hề hay biết là cái 
tâm đầy tham ái, ngã mạn của mình đang làm khổ mình, nên 
cứ ung dung tự tại. 

KỆ 7 và 8: 

Dhaniya nói rằng mình sống tự lập chẳng dựa dẫm ai, còn con 
cái thì khỏe mạnh, siêng năng, ngoan ngoãn và hòa thuận. Có 
một gia đình như thế làm ông rất hài lòng, nên mặc trời mưa, 
ông vẫn vui. Đức Phật nói rằng Ngài chẳng dựa dẫm ai (theo 
nghĩa đã hoàn tất đường tu của mình). Tự tại rong ruổi đó đây, 
Ngài khất thực để ăn nên chẳng cần tiền bạc. Do vậy, trời có 
mưa hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Ngài. Theo chú 
giải, Đức Phật chẳng làm công cho ai, cũng chẳng làm công 
cho chính mình, nói cách khác, Ngài chẳng thuộc sự điều 
khiển của tham ái.  

KỆ 9 và 10: 

Dhaniya khoe mình có nhiều bò cái, bò đực và nghé con (theo 
chú giải, ông có đến 30.000 con bò). Mưa chẳng làm hao tổn 
gia sản của ông và do vậy, trời cứ mưa nếu muốn. Đức Phật 
nói rằng Ngài vô sản chẳng có bò cái, bò đực và nghé con nên 
chẳng phải lo lắng về sự mất còn của tài sản! 

KỆ 11 và 12: 

Dhaniya kể rằng ông làm hàng rào trại bò vững chắc với dây 
thừng bện cỏ muñja nên dù khỏe mạnh, con bò đầu đàn cũng 
không phá nổi rào, do đó chẳng cần lo âu. Đức Phật nói rằng 
như con bò hay con voi vạm vỡ, Ngài đã phá vỡ các sợi 
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thừng, bứt rời dây ách45 nên không còn bị nhốt trong vòng tái 
sinh, không còn nằm trong bào thai nữa. Do vậy, Ngài chẳng 
có gì để lo âu về tương lai hay quá khứ. 

KỆ 13: 

Đến đây, trời bỗng đổ cơn mưa thật lớn ngập hết những vùng 
đất thấp cao khiến cho cảm giác thỏa thích an toàn nơi của cải, 
gia đình của Dhaniya bỗng tiêu tan. Nhờ cơn mưa mà cả hai 
vợ chồng hiểu được bản chất phù du, vô giá trị của cuộc đời 
và Dhaniya bỗng thay đổi, trở nên thông minh trí tuệ hẳn! Hai 
vợ chồng cùng đến bờ sông Mahī gặp Đức Phật và ông thành 
khẩn nói rằng:  

“Chúng con thật may mắn, quá may mắn được gặp Đức 
Phật. Chúng con xin quay về nương tựa Ngài, xin Ngài chỉ 
dạy chúng con.”  

Hiểu được sự đổi thay, tạm bợ trong đời và muốn vượt qua 
cơn thác lũ sinh tử, cả hai xin xuất gia theo Phật. 

KỆ 14 và 15: 

Vì không muốn Dhaniya xuất gia, nên Ma Vương cố tìm cách 
dụ dỗ ông trở lại đời, nói rằng có của cải, gia đình và con cái 
sẽ có hạnh phúc, người không của cải (người xuất gia) sẽ 
không có hạnh phúc. 

Nhưng Đức Phật khẳng định rằng có của cải và gia đình sẽ 
khổ vì của cải và gia đình. Và người không có của cải và gia 
đình sẽ không có gì để khổ. Bài kinh này chỉ ra hai loại hạnh 
phúc đối nghịch. Người đời tìm kiếm hạnh phúc thế gian và 
cảm thấy thỏa mãn, hạnh phúc nhiều hơn khi sở hữu được 

                                                           
45 Đức Phật thường nói đến bốn cơn lũ (oghā), bốn dây ách (yogā), sợi 
thừng… trong các bài kinh khác. Những danh từ này dùng để chỉ 
những ô nhiễm trong tâm, hành hạ phàm nhân chưa giải thoát.   
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nhiều thứ. Ngược lại, người xuất gia tìm kiếm và vui hưởng 
loại hạnh phúc buông bỏ, như Đức Phật đã tuyên bố: có của 
cải và gia đình sẽ khổ vì của cải và gia đình, nhưng người 
không có của cải và gia đình sẽ không có gì để khổ. 
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BÀI GIẢNG 
CHO THIỆN NAM POTALIYA 

 

(Potaliya Sutta, Majjhima Nikāya 54 ) 
 

Tôi nghe như vầy… 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngụ tại xứ của người 
Aṅguttarāpa nơi có phố chợ Āpaṇa46. Một buổi sáng nọ, 
Ngài đắp y, ôm bát vào Āpaṇa khất thực. Sau khi khất 
thực và ăn trưa xong, Ngài vào rừng, đi đến một gốc cây 
và ngồi xuống nghỉ. 

Lúc ấy, ông chủ hộ Potaliya ăn mặc chỉnh tề, chân mang 
dép, tay cầm dù đi tới đi lui quanh đó. Thả bộ vào rừng, 
ông đến chỗ Đức Thế Tôn chào hỏi thân thiện. Sau khi 
chào hỏi, ông đứng sang một bên. Ngồi bên này, Đức 
Phật nói với ông Potaliya: 

- Có nhiều chỗ trống quanh đây, này ông chủ hộ, ông có 
thể ngồi xuống nếu muốn. 

Nghe Đức Phật nói như thế, chủ hộ Potaliya thầm nghĩ: 
“Đạo sĩ Gotama gọi ta là ‘ông chủ hộ’”. Ông bực tức, 
không vui nên lặng thinh. Đức Thế Tôn lại nói lần nữa:  

- Có nhiều chỗ trống quanh đây, này ông chủ hộ, ông có 
thể ngồi xuống nếu muốn. 

                                                           
46 Theo chú giải (MA 3:34), chữ “Aṅguttarāpa” gồm “aṅga” có nghĩa 
là đất nước (janapada) và địa danh “Uttarāpa”. Uttarāpa nằm ở phía 
bắc sông Mahī. Gọi là phố “Āpaṇa” vì nơi đây có nhiều cửa tiệm và 
gian hàng tạp hóa.  
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Ông chủ hộ Potaliya thầm nghĩ: “Đạo sĩ Gotama gọi ta là 
‘ông chủ hộ’”. Ông bực tức, không vui nhưng lặng thinh. 
Khi Đức Thế Tôn mời ông ngồi xuống lần thứ ba, 
Potaliya nghĩ thầm: “Đạo sĩ Gotama gọi ta là ‘ông chủ 
hộ’”. Bực tức, không vui, ông nói với Đức Phật như sau: 

- Này đạo sĩ Gotama, ông không nên gọi tôi là “ông chủ 
hộ”như vậy. 

- Này ông chủ hộ, nhưng ông có hình tướng, dáng mạo 
và phong cách của một người chủ hộ. 

- Này đạo sĩ Gotama, tôi đã bỏ nghề và cắt đứt chuyện 
đời. 

- Vì sao ông lại nói rằng ông đã bỏ nghề và cắt đứt 
chuyện đời? 

- Này đạo sĩ Gotama, những tài sản mà tôi có được trong 
đời, dù là tiền của, lúa thóc hay bạc vàng, tôi đã để cho 
các con tôi thừa hưởng. Tôi chẳng khuyên chúng phải 
làm gì hay quở trách chúng việc gì. Hiện tại, tôi chỉ 
sống nhờ vào thức ăn và quần áo (che thân). Tôi đã từ 
bỏ nghề nghiệp và cắt đứt chuyện đời như thế. 

- Này ông chủ hộ, việc cắt đứt chuyện đời của ông thật 
khác với việc cắt đứt chuyện đời của những vị Thánh 
đệ tử. 

- Vậy thưa Ngài, những vị Thánh đệ tử cắt đứt chuyện 
đời ra sao?  Nếu Ngài có thể nói cho tôi biết các vị ấy 
cắt đứt chuyện đời ra sao thì tốt quá!47 

- Vậy ông hãy cẩn thận lắng nghe. Ta bắt đầu giảng. 
                                                           
47 Đến đây, thái độ của Potaliya thay đổi. Ông bắt đầu tỏ vẻ tôn kính 
Đức Phật. 
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- Vâng, thưa Ngài. 
- Này ông chủ hộ, có tám pháp giúp các vị Thánh đệ tử 

từ bỏ chuyện đời, cắt đứt chuyện đời. Tám pháp ấy là 
gì?  
1. Nương vào pháp không giết hại chúng sinh, việc giết 

hại chúng sinh (pāṇātipāta) cần được từ bỏ. 
2. Nương vào pháp không lấy của không cho, việc 

cướp bóc, lấy của không cho (adinnādāna) cần được 
từ bỏ. 

3. Nương vào pháp nói lời chân thật, lời gian dối 
(musāvāda) cần được từ bỏ. 

4. Nương vào pháp không nói lời vu khống, lời vu 
khống (pisunāvācā) cần được từ bỏ. 

5. Nương vào pháp xa rời tham ái, tham ái (lobha) cần 
được từ bỏ.48  

6. Nương vào pháp không làm điều sân hận đáng chê 
trách, sân hận đáng chê trách (nindārosa) cần được 
từ bỏ.49 

7. Nương vào pháp không buồn phiền, buồn phiền 
(kodhūpāyāsa) cần được từ bỏ.  

8. Nương vào pháp không ngã mạn tự cao, ngã mạn tự 
cao quá mức (atimāna) cần được từ bỏ.  

- Này ông chủ hộ, ta vừa tóm lược tám pháp giúp các vị 
Thánh đệ tử từ bỏ, cắt đứt chuyện đời như thế. 

                                                           
48 “Agiddhi lobhaṁ nissāya, giddhi lobho pahātabbo.” Theo chú giải, 
“giddhi lobha” có nghĩa là tham ái có gốc tham, từ tham mà sinh khởi 
(gedha bhūto lobho, MA 3:39). 
49 “Anindā rosaṁ nissāya, nindāroso pahātabbo” (nindā: đáng trách, 
rosa: sân hận, giận dữ, bực bội và anindā: không sân). 
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- Xin Ngài từ bi giải thích cặn kẽ cho tôi biết tám pháp 
giúp các vị Thánh đệ tử hoàn toàn buông bỏ chuyện 
thế gian. 

- Vậy ông hãy cẩn thận lắng nghe. Ta bắt đầu giảng. 
- Vâng, thưa Ngài. 

Và rồi, Đức Phật giảng như sau: 

1. Nương vào pháp không giết hại chúng sinh, việc giết 
hại chúng sinh cần được từ bỏ. Vì sao lại nói như vậy?  
Này ông chủ hộ, trong thế giới này, các vị Thánh đệ tử 
quán tưởng rằng: Ta tu tập để loại trừ và nhổ tận gốc 
những chướng ngại50 (trong tâm) dẫn đến hành động 
sát sinh. Khi phạm tội sát sinh, ta sẽ chê trách chính 
mình. Và khi hay biết (điều này), các bậc trí cũng sẽ 
chê trách ta. Hơn nữa, vì sát sinh, ta sẽ phải tái sinh 
vào khổ cảnh khi chết đi, khi thân này hư hoại. Sát 
sinh tự nó là lậu hoặc, là chướng ngại (saṃyojanā). 
Do sát sinh mà tệ hại, phiền phức, lo lắng sinh khởi. 
Với người không sát sinh, tệ hại, phiền phức, lo lắng 
sẽ không sinh khởi. Vì lẽ đó nên nói: “Nương vào 
pháp không giết hại chúng sinh, việc giết hại chúng 
sinh cần được từ bỏ.” 

                                                           
50 Saṁyojana: 10 lậu hoặc (trói buộc, chướng ngại, kiết sử) gồm: thân 
kiến (sakkāyadiṭṭhi), hoài nghi (vicikicchā), giới cấm thủ 
(sīlapataparāmāssa), tham ái ngũ trần (kāmarāga), ác ý (paṭigha), 
tham muốn tái sinh cõi Sắc Giới (Rūparāga), tham muôn tái sinh cõi 
Vô Sắc Giới (Arūparāga), ngã mạn (māna), phóng dật (uddhacca), vô 
minh (avijjā). Nơi đây, sát sinh được gọi là lậu hoặc hay trói buộc (dù 
không được liệt kê trong danh sách 10 lậu hoặc) vì nó  níu kéo, trói 
buộc chúng sinh trong sinh tử luân hồi, cản trở sự tiến bộ giải thoát 
(theo chú giải MA 3:40).  
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2. Nương vào pháp không lấy của không cho, việc cướp 
bóc, lấy của không cho cần được từ bỏ.Vì sao lại nói 
như vậy? 

Này ông chủ hộ, trong thế giới này, các vị Thánh đệ tử 
quán tưởng rằng: Ta tu tập để loại trừ và nhổ tận gốc 
những chướng ngại (trong tâm) dẫn đến hành động ăn 
cắp. Khi ăn cắp, ta sẽ chê trách chính mình. Và khi hay 
biết (điều này), các bậc trí cũng sẽ chê trách ta. Hơn 
nữa, vì trộm cắp, ta sẽ phải tái sinh vào khổ cảnh khi 
chết đi, khi thân này hư hoại. Ăn cắp tự nó là lậu hoặc, 
là chướng ngại. Do ăn cắp mà tệ hại, phiền phức, lo 
lắng sinh khởi. Với người không ăn cắp, tệ hại, phiền 
phức, lo lắng sẽ không sinh khởi. Vì lẽ đó nên nói: 
“Nương vào pháp không lấy của không cho, việc cướp 
bóc, lấy của không cho cần được từ bỏ”. 

3. Nương vào pháp nói lời chân thật, lời gian dối 
(musāvāda) cần được từ bỏ. Vì sao lại nói như vậy? 

Này ông chủ hộ, trong thế giới này, các vị Thánh đệ tử 
quán tưởng rằng: Ta tu tập để loại trừ và nhổ tận gốc 
những chướng ngại (trong tâm) dẫn đến việc nói dối. 
Khi nói dối, ta sẽ chê trách chính mình. Và khi hay biết 
(điều này), các bậc trí cũng sẽ chê trách ta. Hơn nữa, vì 
nói dối, ta sẽ phải tái sinh vào khổ cảnh khi chết đi, khi 
thân này hư hoại. Nói dối tự nó là lậu hoặc, là chướng 
ngại. Do nói dối mà tệ hại, phiền phức, lo lắng sinh 
khởi. Với người không nói dối, tệ hại, phiền phức, lo 
lắng sẽ không sinh khởi. Vì lẽ đó nên nói: “Nương vào 
pháp nói lời chân thật, lời gian dối cần được từ bỏ.”  
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4. Nương vào pháp không nói lời vu khống, lời vu khống 
(pisunāvācā) cần được từ bỏ. Vì sao lại nói như vậy? 

Này ông chủ hộ, trong thế giới này, các vị Thánh đệ tử 
quán tưởng rằng: Ta tu tập để loại trừ và nhổ tận gốc 
những chướng ngại (trong tâm) dẫn đến việc vu khống. 
Khi vu khống, ta sẽ chê trách chính mình. Và khi hay 
biết (điều này), các bậc trí cũng sẽ chê trách ta. Hơn 
nữa, vì vu khống người, ta sẽ phải tái sinh vào khổ 
cảnh khi chết đi, khi thân này hư hoại. Vu khống tự nó 
là lậu hoặc, là chướng ngại. Do vu khống mà tệ hại, 
phiền phức, lo lắng sinh khởi. Với người không vu 
khống, tệ hại, phiền phức, lo lắng sẽ không sinh khởi. 
Vì lẽ đó nên nói: “Nương vào pháp không nói lời vu 
khống, lời vu khống cần được từ bỏ.” 

5. Nương vào pháp xa rời tham ái, tham ái cần được từ 
bỏ. Vì sao lại nói như vậy? 

Này ông chủ hộ, trong thế giới này, các vị Thánh đệ tử 
quán tưởng rằng: Ta tu tập để loại trừ và nhổ tận gốc 
những chướng ngại (trong tâm) dẫn đến tham ái. Khi 
tham ái, ta sẽ chê trách chính mình. Và khi hay biết 
(điều này), các bậc trí cũng sẽ chê trách ta. Hơn nữa, vì 
tham ái, ta sẽ phải tái sinh vào khổ cảnh khi chết đi, 
khi thân này hư hoại. Tham ái tự nó là lậu hoặc, là 
chướng ngại. Do tham ái mà tệ hại, phiền phức, lo lắng 
sinh khởi. Với người không tham ái, tệ hại, phiền 
phức, lo lắng sẽ không sinh khởi. Vì lẽ đó nên nói: 
“Nương vào pháp xa rời tham ái, tham ái cần được từ 
bỏ.” 
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6. Nương vào pháp không làm điều sân hận đáng chê 
trách (vạch lá tìm sâu kiếm lỗi của người), sân hận 
đáng chê trách cần được từ bỏ. Vì sao lại nói như vậy? 

Này ông chủ hộ, trong thế giới này, các vị Thánh đệ tử 
quán tưởng rằng: Ta tu tập để loại trừ và nhổ tận gốc 
những chướng ngại (trong tâm) làm phát sinh sân hận 
đáng chê trách. Làm điều sân hận đáng chê trách, ta sẽ 
chê trách chính mình. Và khi hay biết (điều này), các 
bậc trí cũng sẽ chê trách ta. Hơn nữa, vì (làm điều) sân 
hận đáng chê trách, ta sẽ phải tái sinh vào khổ cảnh khi 
chết đi, khi thân này hư hoại. Sân hận đáng chê trách 
tự nó là lậu hoặc, là chướng ngại. Do sân hận đáng chê 
trách mà tệ hại, phiền phức, lo lắng sinh khởi. Với 
người không (làm điều) sân hận đáng chê trách, tệ hại, 
phiền phức, lo lắng sẽ không sinh khởi. Vì lẽ đó nên 
nói: “Nương vào pháp không làm điều sân hận đáng 
chê trách, sân hận đáng chê trách cần được từ bỏ.” 

7. Nương vào pháp không buồn phiền, buồn phiền cần 
được từ bỏ. Vì sao lại nói như vậy? 

Này ông chủ hộ, trong thế giới này, các vị Thánh đệ tử 
quán tưởng rằng: Ta tu tập để loại trừ và nhổ tận gốc 
những chướng ngại (trong tâm) làm phát sinh buồn 
phiền. Tạo ra buồn phiền (trong tâm), ta sẽ chê trách 
chính mình. Và khi hay biết (điều này), các bậc trí 
cũng sẽ chê trách ta. Hơn nữa, vì gây ra buồn phiền 
(trong tâm), ta sẽ phải tái sinh vào khổ cảnh khi chết 
đi, khi thân này hư hoại. Buồn phiền tự nó là lậu hoặc, 
là chướng ngại. Do buồn phiền mà tệ hại, phiền phức, 
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lo lắng sinh khởi. Với người không buồn phiền, tệ hại, 
phiền phức, lo lắng sẽ không sinh khởi. Vì lẽ đó nên 
nói: “Nương vào pháp không buồn phiền, buồn phiền 
cần được từ bỏ.” 

8. Nương vào pháp không ngã mạn tự cao, ngã mạn tự 
cao quá mức cần được từ bỏ. Vì sao lại nói như vậy? 

Này ông chủ hộ, trong thế giới này, các vị Thánh đệ tử 
quán tưởng rằng: Ta tu tập để loại trừ và nhổ tận gốc 
những chướng ngại (trong tâm) làm phát sinh ngã mạn 
tự cao. Vì có ngã mạn tự cao (trong tâm), ta sẽ chê 
trách chính mình. Và khi hay biết (điều này), các bậc 
trí cũng sẽ chê trách ta. Hơn nữa, vì ngã mạn tự cao, ta 
sẽ phải tái sinh vào khổ cảnh khi chết đi, khi thân này 
hư hoại. Ngã mạn tự cao tự nó là lậu hoặc, là chướng 
ngại. Do ngã mạn tự cao mà tệ hại, phiền phức, lo lắng 
sinh khởi. Với người không ngã mạn tự cao, tệ hại, 
phiền phức, lo lắng sẽ không sinh khởi. Vì lẽ đó nên 
nói: “Nương vào pháp không ngã mạn tự cao, ngã mạn 
tự cao cần được từ bỏ.” 

Này ông chủ hộ, ta vừa giảng giải chi tiết tám pháp giúp 
các vị Thánh đệ tử từ bỏ, cắt đứt chuyện đời. Nhưng tám 
pháp này vẫn chưa giúp các vị Thánh đệ tử cắt đứt 
chuyện đời một cách trọn vẹn và rốt ráo được. 

- Bằng cách nào các vị này có thể cắt đứt chuyện đời 
một cách trọn vẹn và rốt ráo? Xin Ngài từ bi giải thích 
cặn kẽ cho tôi. 

- Vậy ông hãy cẩn thận lắng nghe. Ta bắt đầu giảng. 
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- Vâng, thưa Ngài. 

Và rồi, Đức Phật giảng như sau: 

- Này ông chủ hộ, giả sử có con chó đang đói lả đi 
ngang qua lò mổ. Và nơi đó, người đồ tể điêu luyện 
quăng cho nó những khúc xương đã lóc hết thịt và 
chẳng còn dính chút máu51. Theo ông, con chó liếm láp 
và gặm ngấu nghiến khúc xương này có thể hết đói 
chăng? 

- Dạ thưa không. 

- Vì sao? 

- Vì khúc xương đã lóc hết thịt và chẳng còn dính chút 
máu. Gặm khúc xương này, con chó chỉ mệt lả chứ 
chẳng được gì. 

- Tương tự như thế, những vị Thánh đệ tử quán tưởng 
rằng: “Đức Thế Tôn ví hạnh phúc trần gian52 như khúc 
xương, đầy dẫy khổ đau, phiền muộn và chứa đựng 
quá nhiều nguy hiểm.” Với trí tuệ thấy rõ điều này, 
người này từ bỏ loại tâm xả tản mác, từ đó phát triển 
loại tâm xả an trụ, tập trung. Có được loại tâm xả an 
trụ tập trung, tham ái nơi dục lạc trần gian hoàn toàn 
chấm dứt, không còn dấu vết.53 

                                                           
51 Vì điêu luyện, nên người đồ tể này có thể khéo léo cắt, xẻ, và lóc 
mảng thịt một cách tài tình, nên không có miếng thịt nào còn dính lại 
trên khúc xương. 
52 “Hạnh phúc trần gian” hay “ngũ dục” gồm: cảnh đẹp, âm thanh hay, 
mùi thơm, vị ngon, sự xúc chạm qua thân đem đến cảm giác hài lòng. 
53 Uppekkhā nānatta: tâm xả liên quan đến ngũ dục trần gian. Upekkhā 
ekatta: tâm xả liên quan đến nhất tâm (ekaggatā), đến thiền Định. Liên 
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- Này ông chủ hộ, giả sử có con kên kên, diều hâu hay 
chim ưng gắp được miếng thịt và bay đi. Những con 
kên kên, diều hâu và chim ưng khác sẽ lập tức bay theo 
mổ nó, giành lấy miếng mồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu 
con kên kên này không kịp thời buông miếng thịt ngậm 
trong mỏ? Nó có bị hành hạ đau đớn, thậm chí mất cả 
tính mạng hay không? 

- Dạ thưa có. 

- Tương tự như thế, những vị Thánh đệ tử quán tưởng 
rằng: “Đức Thế Tôn ví dục lạc trần gian như miếng 
thịt, đầy dẫy khổ đau, phiền muộn và chứa đựng quá 
nhiều nguy hiểm.” Với trí tuệ thấy rõ điều này, người 
này từ bỏ loại tâm xả tản mác, từ đó phát triển loại tâm 
xả an trụ, tập trung. Có được loại tâm xả an trụ tập 
trung, tham ái nơi dục lạc trần gian hoàn toàn chấm 
dứt, không còn dấu vết.  

- Này ông chủ hộ, giả sử có người cầm ngọn đuốc cỏ đi 
ngược chiều gió. Nếu không lập tức buông ngọn đuốc, 
thì người này có bị phỏng, bị đau đớn vì phỏng hoặc 
chết vì phỏng không? 

                                                                                                                              

quan đến bài kinh này, trong chú giải của kinh Saḷāyatana Vibhaṅga 
Sutta (Majjhima Nikāya 137), tâm xả của người chủ hộ (gehasitā 
upekkhā) là loại tâm xả có đặc tính không hay biết (vô minh) phát sinh 
trong tâm người chưa loại bỏ được ô nhiễm trong tâm, và ô nhiễm này 
sẽ sinh ra quả tốt xấu trong tương lai. Loại tâm xả này bám chặt vào 
hạnh phúc trần gian như ruồi bám vào miếng đường vậy. Ngược lại, 
tâm xả thoát ly, khước từ (nekkhamma sitā upekkhā) là loại tâm xả 
phát sinh do có được tuệ Minh Sát. Hướng tâm đến sự buông bỏ và xa 
rời tham ái, loại tâm xả này không bám níu vào đối tượng đẹp đẽ, 
quyến rũ cũng không chê bỏ đối tượng xấu xa. 
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- Dạ thưa có. 

- Tương tự như thế, những vị Thánh đệ tử quán tưởng 
rằng: “Đức Thế Tôn ví dục lạc trần gian như ngọn 
đuốc cỏ, đầy dẫy khổ đau, phiền muộn và chứa đựng 
quá nhiều nguy hiểm.” Với trí tuệ thấy rõ điều này, 
người này từ bỏ loại tâm xả tản mác, từ đó phát triển 
loại tâm xả an trụ, tập trung. Có được loại tâm xả an 
trụ tập trung, tham ái nơi dục lạc trần gian hoàn toàn 
chấm dứt, không còn dấu vết. 

- Này ông chủ hộ, giả sử có một hầm than đỏ rực không 
có lửa hay khói, sâu hơn chiều cao của một người. Và 
có một người tham sống sợ chết, một người ham thích 
những thú vui trong đời và không thích đau khổ đi 
ngang qua. Nếu hai người đàn ông lực lưỡng nào đó 
tóm lấy người này và lôi đến gần hầm than rực đỏ này, 
thì người này có vùng vẫy, chống cự hay không? 

- Dạ thưa có. 

- Vì sao vậy? 

- Vì người này nghĩ rằng: “Rơi vào lò than rực đỏ này, 
ta sẽ chết hay bị phỏng gần chết.”  

- Tương tự thế, những vị Thánh đệ tử quán tưởng rằng: 
“Đức Thế Tôn ví dục lạc trần gian như hầm than đỏ 
rực, đầy dẫy khổ đau, phiền muộn và chứa đựng quá 
nhiều nguy hiểm.” Với trí tuệ thấy rõ điều này, người 
này từ bỏ loại tâm xả tản mác và phát triển loại tâm xả 
an trụ, tập trung. Có được loại tâm xả an trụ tập trung, 
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tham ái dục lạc trần gian hoàn toàn chấm dứt, không 
còn dấu vết. 

- Này ông chủ hộ, giả sử có người nằm mơ thấy toàn 
cảnh đẹp: công viên nên thơ, khu rừng quyến rũ, bãi 
đất trải dài và những cái hồ tuyệt đẹp. Khi tỉnh giấc, 
người này chẳng tìm thấy những cảnh đẹp ấy ở nơi 
đâu. Tương tự thế, những vị Thánh đệ tử quán tưởng 
rằng: “Đức Thế Tôn ví dục lạc trần gian như giấc mơ, 
đầy dẫy khổ đau, phiền muộn và chứa đựng quá nhiều 
nguy hiểm.” Với trí tuệ thấy rõ điều này, người này từ 
bỏ loại tâm xả tản mác và phát triển loại tâm xả an trụ, 
tập trung. Có được loại tâm xả an trụ tập trung, tham ái 
nơi dục lạc trần gian hoàn toàn chấm dứt, không còn 
dấu vết. 

- Này ông chủ hộ, giả sử có người mượn xe đời mới hay 
đồ trang sức, bông tai... để chưng diện và đi vào chốn 
đông người. Thấy thế, mọi người sẽ nói rằng: “Người 
giàu có sống đời sang trọng, xa hoa thật chẳng sai.” 
Nếu những người chủ của những vật dụng này chợt 
thấy người này và đòi lại hết những của cải của họ. 
Theo ông, người này có nên bực tức, giận dữ hay 
không? 

- Dạ thưa không. 

- Vì sao? 
- Vì họ chỉ lấy lại những tài sản của họ cho mượn. 
- Tương tự thế, những vị Thánh đệ tử quán tưởng rằng: 

“Đức Thế Tôn ví dục lạc trần gian như đồ vay mượn, 
đầy dẫy khổ đau, phiền muộn và chứa đựng quá nhiều 
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nguy hiểm.” Với trí tuệ thấy rõ điều này, người này từ 
bỏ loại tâm xả tản mác và phát triển loại tâm xả an trụ, 
tập trung. Có được loại tâm xả an trụ tập trung, tham ái 
nơi dục lạc trần gian hoàn toàn chấm dứt, không còn 
dấu vết. 
Này ông chủ hộ, giả sử có một khu rừng chẳng xa làng 
mạc và phố thị bao nhiêu. Nơi đó, có một cây ăn trái 
trĩu quả nhưng chẳng có trái nào rơi rụng xuống đất. 
Một người đàn ông đi vào rừng tìm kiếm trái chín. 
Thấy cây ăn trái trĩu quả, người này nghĩ rằng: “Trong 
rừng, (chỉ có) cây này có nhiều trái, nhưng chẳng có 
trái nào rơi rụng xuống đất. Tại sao ta không trèo lên 
cây ăn cho thỏa thích và bỏ đầy túi quần, túi áo mang 
về?” 

Nghĩ vậy, người này trèo lên cây ăn thỏa thích và hái 
cho vào túi quần, túi áo để mang về. Rồi một người 
đàn ông khác đem cái cưa vào rừng tìm kiếm trái chín. 
Thấy cây ăn trái trĩu quả, người này nghĩ rằng: “Trong 
rừng, (chỉ có) cây này có nhiều trái, nhưng chẳng có 
trái nào rơi rụng xuống đất, mà ta lại chẳng biết trèo. 
Tại sao ta không cưa cây ăn cho thỏa thích và bỏ đầy 
túi quần túi áo đem về?”. Nghĩ thế, người này cưa cây. 
Nếu mải mê ăn trái trên cây và không kịp leo xuống, 
người ở trên cây có thể bị gãy tay, gãy chân hoặc gãy 
xương hoặc thương tích nơi thân khi cây bị cưa ngã. 
Nếu vậy, người này có thể chết hoặc đau đớn như 
người sắp chết hay không? 

- Dạ thưa có. 
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- Tương tự, những vị Thánh đệ tử quán tưởng rằng: 
“Đức Thế Tôn ví dục lạc trần gian như cái cây trĩu quả, 
đầy dẫy khổ đau, phiền muộn và chứa đựng quá nhiều 
nguy hiểm.” Với trí tuệ thấy rõ điều này, người này từ 
bỏ loại tâm xả tản mác, và phát triển loại tâm xả an trụ, 
tập trung. Có được loại tâm xả an trụ tập trung,54 tham 
ái nơi dục lạc trần gian hoàn toàn chấm dứt, không còn 
dấu vết. 
Này ông chủ hộ, khi vị Thánh đệ tử vẫn duy trì được 
loại chánh niệm tối cao và trạng thái tâm xả hoàn toàn 
thanh tịnh trong sạch, vị này sẽ có Túc Mạng Thông có 
thể nhìn thấy những kiếp quá khứ của mình (pubbe-
nivāsanussati): một kiếp, hai kiếp... năm kiếp ...10 
kiếp... 50 kiếp...100 kiếp... 1.000 kiếp... 100,000 kiếp... 
trong nhiều đại kiếp thế giới hình thành, trong nhiều 
đại kiếp thế giới phát triển, trong nhiều đại kiếp thế 
giới hình thành và phát triển với những chi tiết cụ thể: 
“Tại đó, tôi có tên này, thuộc đẳng cấp này, diện mạo 
như thế này, ăn thức ăn này, kinh nghiệm những đau 
khổ và hạnh phúc này và rồi chết đi. Sau khi chết đi, 
tôi tái sinh nơi đó. Tại đó, tôi có tên này, thuộc đẳng 
cấp này, diện mạo như thế này, ăn thức ăn này, kinh 
nghiệm những đau khổ và hạnh phúc này và rồi chết 
đi. Và sau khi chết đi, tôi tái sinh nơi này.” 

Này ông, khi những vị Thánh đệ tử đạt đến trạng thái 
tâm xả hoàn toàn trong sạch, các vị này có khả năng 

                                                           
54 Theo chú giải, “loại tâm xả an tịnh, tập trung” này chính là tâm xả 
trong Tứ thiền, trong đó, bốn chi thiền Tầm, Tứ, Hỷ và Lạc đã bị loại 
trừ, chỉ còn lại chi thiền Nhất Tâm (ekagatta) phát sinh với thọ xả. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anussati
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nhìn thấy những kiếp quá khứ của mình chi tiết như 
thế. 

Này ông chủ hộ, khi một vị Thánh đệ tử vẫn duy trì 
được loại chánh niệm tối cao và trạng thái tâm xả hoàn 
toàn thanh tịnh trong sạch, các vị này sẽ có Thiên 
Nhãn Thông (dibbacakkhu) thấy rõ chúng sinh sau khi 
chết đi sẽ tái sinh về đâu, là người cao sang hay thấp 
hèn, đẹp hay xấu, may mắn hay bất hạnh tùy theo 
nghiệp mà họ đã tạo. Vị này thấy rằng có những chúng 
sinh tạo nhiều ác nghiệp qua thân khẩu ý, chê bai 
những bậc cao thượng, chấp giữ tà kiến và tạo nhiều ác 
nghiệp do tin vào tà kiến sai lầm. Khi chết đi, khi thân 
hoại mạng chung, những chúng sinh này tái sinh vào 
cảnh giới thấp kém, vào cõi xấu, vào bốn đường ác 
đạo, vào địa ngục. Vị này cũng thấy rằng có những 
chúng sinh tạo nhiều thiện nghiệp qua thân khẩu ý, 
không chê bai những bậc cao thượng, có được chánh 
kiến và tạo nhiều thiện nghiệp nhờ có chánh kiến. Khi 
chết đi, khi thân hoại mạng chung, những chúng sinh 
này tái sinh vào cõi hữu phúc, vào cõi chư thiên.  

Nhờ vào Thiên Nhãn Thông thanh tịnh trong sạch và 
siêu phàm, một vị Thánh đệ tử thấy rõ chúng sinh chết 
đi và tái sinh nơi đâu, cao sang hay thấp hèn, đẹp hay 
xấu, may mắn hay bất hạnh tùy theo nghiệp mà họ đã 
tạo như thế.  

Và rồi với loại chánh niệm tối cao và trạng thái tâm xả 
hoàn toàn thanh tịnh, một vị Thánh đệ tử chứng đắc 
Lậu Tận Thông (āsavakkhaya ñāṇa) hay biết qua kinh 
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nghiệm thực chứng rằng tâm này đã đạt đến giải thoát 
và an trú trong giải thoát. Một loại giải thoát phát sinh 
từ trí tuệ khi mọi lậu hoặc, ô nhiễm đã bị diệt tận. 

Này ông chủ hộ, các vị Thánh đệ tử (của Như Lai) cắt 
đứt chuyện đời một cách trọn vẹn và rốt ráo như thế. 
Này ông chủ hộ, ông có cắt đứt chuyện đời như các vị 
Thánh đệ tử này chăng? 

- Thưa Ngài, con là ai mà có thể cắt đứt chuyện đời một 
cách trọn vẹn và rốt ráo như thế? Còn lâu lắm con mới 
được như vậy! Thưa Ngài, trước kia con vẫn nghĩ rằng 
những đạo sĩ thuộc các tôn giáo khác là dòng thuần 
chủng, dù họ không phải là dòng thuần chủng. Và con 
đã dâng cúng cho họ phần thức ăn dành cho dòng 
thuần chủng, dù họ không phải là dòng thuần chủng. 
Con đã đặt họ vào địa vị của dòng thuần chủng, dù họ 
không phải là dòng thuần chủng. 
Nhưng với chư tăng dòng thuần chủng, con lại cho 
rằng các vị không phải là dòng thuần chủng. Và con đã 
dâng cúng phần thức ăn không dành cho dòng thuần 
chủng, dù các vị là dòng thuần chủng. Con không đặt 
các vị vào địa vị của dòng thuần chủng, dù họ là dòng 
thuần chủng.  

Nhưng hôm nay, con biết những đạo sĩ thuộc các tôn 
giáo khác không là dòng thuần chủng đúng như họ là 
vậy. Con sẽ dâng cúng phần thức ăn không dành cho 
dòng thuần chủng vì họ không là dòng thuần chủng. 
Con không đặt họ vào địa vị của dòng thuần chủng vì 
họ không là dòng thuần chủng.  
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Với chư tăng dòng thuần chủng, con hiểu rằng các vị là 
dòng thuần chủng. Con sẽ dâng cúng phần thức ăn 
dành cho dòng thuần chủng vì các vị là dòng thuần 
chủng. Con đặt các vị vào địa vị của dòng thuần chủng, 
vì họ là dòng thuần chủng. Thưa Đức Thế Tôn, Ngài 
đã truyền cảm hứng cho con, làm cho con yêu quý các 
bậc tu hành, có đức tin nơi các bậc tu hành và tôn kính 
các bậc tu hành. 

Tuyệt vời thay, thưa Đức Thế Tôn! Bằng nhiều cách 
thức khác nhau, Ngài làm sáng tỏ giáo pháp như thể 
đặt lại món đồ bị úp ngược, phơi bày những gì bị che 
kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, cầm đèn soi rọi đêm đen 
để những ai có mắt có thể nhìn thấy rõ. Thưa Đức Thế 
Tôn, xin cho con được quy y Thế Tôn, quy y Pháp và 
quy y Tăng. Xin Ngài nhớ đến con như một Phật tử 
nam quy y với Ngài kể từ hôm nay cho đến trọn đời. 

GIẢI THÍCH: 
Trong bài kinh này, chữ “saṁyojana” được dịch là pháp 
chướng ngại, nhưng các dịch giả khác có thể dùng một danh 
từ nào khác. Vì các danh từ Phật pháp chuyên môn được dùng 
trong dịch thuật có khác nhau dưới dạng Hán, Nôm, Việt… 
xưa (chướng ngại, lậu hoặc…) và nay, dưới đây là danh sách 
những pháp bất thiện hay những ô nhiễm trong tâm bằng tiếng 
Pāḷi có phần tiếng Việt để tham khảo.55 Đức Phật dạy những 
pháp bất thiện hay những ô nhiễm trong tâm này cần được 
loại trừ trong quá trình tu tập tiến đến giải thoát.  

                                                           
55 Theo Vi Diệu Pháp Toát Yếu Abhidhammattha Saṅgaha, chương 
Samuccaya Saṅgaha Vibhāgo, có tham khảo bản dịch Việt của dịch 
giả Phạm Kim Khánh. 
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 CATTĀRO ĀSAVĀ: kāmāsavo, bhavāsavo, diṭṭhāsavo, 
avijjā savo – bốn Lậu Hoặc gồm tham dục (Dục Lậu), tham 
muốn tái sinh (Hữu Lậu), tà kiến (Kiến Lậu) và vô minh (Vô 
Minh Lậu).  
 CATTĀRO OGHĀ: kāmogho, bhavogho, diṭṭhogho, 

avijjogho- bốn Cơn Lụt (Bạo lưu) gồm tham dục, tham 
muốn tái sinh, tà kiến và vô minh. 

 CATTĀRO YOGĀ: kāmayogo, bhavayogo, diṭṭhiyogo, avijjā 

yogo- Bốn Trói Buộc gồm tham dục, tham muốn tái sinh, tà 
kiến và vô minh. 

 CATTĀRO GANTHĀ - abhijjhā kāyagantho, vyāpādo 
kāyagantho, sīlabbataparāmāso kāyagantho, idaṁ 

saccābhiniveso kāyagantho – bốn Thắt Chặt gồm thắt chặt 
vào tham dục, thắt chặt vào sân hận, thắt chặt vào lễ nghi và 
nghi thức sai lầm, thắt chặt vào tư kiến cho rằng "chỉ có đây 
là chân lý". 

 CATTĀRO UPĀDĀNĀ - kāmupādanaṁ, diṭṭhupādānaṁ, 

Sīlabbatupādānaṁ, attavādupādānaṁ - bốn Chấp Thủ gồm 
chấp thủ tham dục, chấp thủ tà kiến, chấp thủ những lễ nghi 
và nghi thức sai lầm và chấp thủ vào ngã kiến. 

 CHA NĪVARAṆĀNI - kāmacchandabnīvaraṇaṁ, byāpāda 
nīvaraṇaṁ, thīnamiddha nīvaraṇaṁ, uddhaccakukkucca 

nīvaraṇaṁ, vicikicchā nīvaraṇaṁ, avijjā nīvaraṇaṁ- Sáu 
Triền Cái (chướng ngại) gồm  tham dục, sân hận, dã dượi 
hôn trầm, phóng dật lo âu, hoài nghi và vô minh. 

 SATTĀNUSAYĀ - kāmarāgānusayo, bhavarāgānusayo, 
paṭighānusayo, mānānusayo, diṭṭhānusayo, 
vicikicchānusayo, avijjānusayo- Tùy Miên (ô nhiễm ngủ 
ngầm) gồm tham ái nơi dục lạc, tham muốn tái sinh, sân 
hận, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi và vô minh. 
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 DASA SAṀYOJANĀNI - kāmarāgasaṁyojanaṁ, rūparāga 

saṁyojanaṁ, arūparāga saṁyojanaṁ, 

paṭighasaṁyojanaṁ, mānasaṁyojanaṁ, 

diṭṭhisaṁyojanaṁ, Sīlabbata parāmāsa saṁyoja-naṁ, 

vicikicchāsaṁyojanaṁ, uddhaccasaṁyojanaṁ, avijjā 
saṁyojanaṁ, Suttante. Theo tạng Kinh, có mười Chướng 
Ngại (dây trói buộc): tham muốn dục lạc, tham muốn tái 
sinh cõi Sắc Giới, tham muốn tái sinh cõi Vô Sắc Giới, sân 
hận, ngã mạn, tà kiến, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức 
sai lầm, hoài nghi, phóng dật và vô minh. 
 APARĀNI DASA SAṀYOJANĀNI- kāmarāgasaṁyojanaṁ, 

bhavarāgasaṁyojanaṁ, paṭigha saṁyojanaṁ, 

mānasaṁyojanaṁ, diṭṭhisaṁyojanaṁ, Sīlabbataparāmāsa 
saṁyojanaṁ, vicikicchāsaṁyojanaṁ, issāsaṁyojanaṁ, 

macchariyasaṁyojanaṁ, avijjā saṁyojanaṁ, abhidhamme. 

Theo Vi Diệu Pháp có mười Chướng Ngại (dây trói buộc) 
với chút khác biệt:  tham muốn dục lạc, tham muốn tái sinh, 
sân hận, ngã mạn, tà kiến, chấp thủ những lễ nghi và nghi 
thức sai lầm, hoài nghi, ganh tỵ, keo kiệt và vô minh. 
 DASA KILESĀ - lobho, doso, moho, māno, diṭṭhi, 

vicikicchā, thīnaṁ, uddhaccaṁ, ahirikaṁ, anottappaṁ- 
mười Ô Nhiễm: tham ái, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, 
hoài nghi, hôn trầm, phóng dật, không hổ thẹn (tội lỗi) và 
không ghê sợ (hậu quả của tội lỗi).  
Nói về bốn Cơn Lũ Lụt hay bốn Bạo Lưu (oghā), kinh điển 
định nghĩa: gọi là cơn lụt vì nó nhận chìm chúng sinh trong 
biển luân hồi, không cho vượt lên giải thoát. Gọi là cơn lụt 
vì nó ào ạt cuốn trôi những ai đang mê ngủ nên người trí 
phải luôn tỉnh thức cho đến khi đến bến bờ bên kia (giải 
thoát), nơi cơn lũ không còn. Người vượt qua cơn lũ lụt đến 
bờ bên kia gọi là Oghatiṇṇa. Trong bốn Cơn Lũ Lụt này, lụt 
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tà kiến bao gồm 62 tà kiến và lụt vô minh là không biết bốn 
Diệu Đế. 
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CHƯƠNG IV 

NGHIỆP (KAMMA) 
 

 

KINH HOÀNG HẬU MALLIKĀ 
(Mallikādevī Sutta, Aṅguttara Nikāya IV.20 Mahāvaggo.7) 
 

 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn trú tại tịnh xá Jetavana (Kỳ 
Viên) của trưởng giả Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Độc) trong 
thành Sāvatthī (Xá Vệ).  Lúc ấy hoàng hậu Mallikā đến 
gặp Đức Phật, đảnh lễ, ngồi sang một bên và thưa với 
Đức Phật rằng: 
- Thưa Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà nơi đây, một 

số người nữ có nhan sắc xấu xí, tướng mạo thô thiển, 
không có nét quyến rũ, nghèo khổ, cơ cực, bần cùng và 
không có uy tín thế lực? Do nhân duyên gì mà một số 
người nữ có nhan sắc xấu xí, tướng mạo thô thiển, 
không có nét quyến rũ nhưng lại giàu sang, có nhiều 
của cải tài sản và có uy thế? Do duyên gì, thưa Đức 
Thế Tôn, mà một số người nữ nơi đây có nhan sắc kiều 
diễm, quyến rũ, duyên dáng, với làn da xinh đẹp nhưng 
lại nghèo khổ, cơ cực, bần cùng, và không có uy thế?   
Và do duyên gì mà một số người nữ nơi đây vừa xinh 
đẹp mỹ miều, vừa giàu sang có nhiều của cải, lại có uy 
thế? 

- Này Mallikā,  
 Có những người nữ thường dễ nổi giận, cáu kỉnh. 

Khi bị chỉ trích dù chỉ chút ít, người này không kềm 
được cơn nóng giận, trở nên giận dữ, thù hằn, bướng 
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bỉnh, tỏ ra bực tức, phẫn nộ, gay gắt.  Người này 
không từng bố thí đến sa môn, bà la môn thức ăn, 
nước uống, vải vóc, xe cộ, tràng hoa, nhang hương, 
dầu thoa, giường ngủ, chỗ ở và đèn đuốc.  Người 
này còn sinh lòng bực tức, ganh tỵ với những ai 
được lợi lộc, được ngưỡng mộ, được quý trọng, 
những ai đáng được tôn kính, đảnh lễ và cúng 
dường. Nếu đến phút lâm chung mà vẫn không thay 
đổi tính nết, người này dù tái sinh nơi đâu cũng sẽ 
có nhan sắc xấu xí, tướng mạo thô thiển, không có 
nét quyến rũ, nghèo khổ, cơ cực, bần cùng và không 
có uy thế. 

 Có những người nữ dễ nổi giận, cáu kỉnh. Tuy 
nhiên, người này thường dâng cúng đến sa môn, bà 
la môn thức ăn, nước uống, vải vóc, xe cộ, tràng 
hoa, nhang hương, dầu thoa, giường ngủ, chỗ ở và 
đèn đuốc. Hơn thế nữa, người này chẳng sinh lòng 
bực tức, ganh tỵ với những ai được lợi lộc, được 
ngưỡng mộ, được quý trọng, những ai đáng được 
tôn kính, đảnh lễ và cúng dường.  Nếu tâm tính 
người này vẫn thế không thay đổi cho đến khi lìa 
đời, thì dù tái sinh nơi đâu, người này cũng sẽ có 
nhan sắc xấu xí, tướng mạo thô thiển nhưng lại có 
nhiều của cải và có uy thế. 

 Nơi đây cũng có những người nữ dù bị chỉ trích 
cũng hiếm khi nổi giận, cáu kỉnh. Tuy nhiên, người 
này chẳng hề bố thí đến sa môn, bà la môn thức ăn, 
nước uống, vải vóc, xe cộ, tràng hoa, nhang hương, 
dầu thoa, giường ngủ, chỗ ở và đèn đuốc. Hơn thế 
nữa, người này thường sinh lòng ganh tỵ với những 
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ai được lợi lộc, được ngưỡng mộ, được quý trọng, 
những ai đáng được tôn kính, đảnh lễ và cúng 
dường. Nếu tâm tính người này vẫn thế không thay 
đổi cho đến khi lìa đời, thì dù tái sinh nơi đâu, người 
này cũng sẽ có nhan sắc kiều diễm, dễ thương đầy 
quyến rũ và làn da xinh đẹp nhưng lại nghèo khổ, ít 
có tài sản của cải và không có uy thế. 

 Lại có những người nữ dù bị chỉ trích cũng hiếm khi 
nổi giận, cáu kỉnh. Người này cũng thường hay dâng 
cúng đến sa môn, bà la môn thức ăn, nước uống, vải 
vóc, xe cộ, tràng hoa, nhang hương, dầu thoa, 
giường ngủ, chỗ ở và đèn đuốc. Và người này chẳng 
hề khởi tâm ganh tỵ với những ai được lợi lộc, được 
ngưỡng mộ, được quý trọng, những ai đáng được 
tôn kính, đảnh lễ và cúng dường. Nếu gìn giữ đức 
hạnh được như thế cho đến phút lìa đời thì dù tái 
sinh nơi đâu, người này cũng sẽ luôn có nhan sắc 
mỹ miều, cuộc sống giàu sang và có uy thế. 

Này Mallikā, đó là lý do tại sao một số người nữ có 
nhan sắc xấu xí, tướng mạo thô thiển, không có nét 
quyến rũ, sống trong nghèo khổ, cơ cực, bần cùng và 
không có uy thế. Này Mallikā, đó là lý do tại sao một 
số người nữ có nhan sắc xấu xí, tướng mạo thô thiển 
nhưng lại có nhiều của cải và có uy thế.  Này Mallikā, 
đó là lý do tại sao một số người nữ có nhan sắc kiều 
diễm, dễ thương với làn da xinh đẹp và đầy quyến rũ 
nhưng lại nghèo khổ, ít có tài sản và không có uy thế.  
Và Mallikā, đó là lý do tại sao một số người nữ vừa 
xinh đẹp mỹ miều, vừa giàu sang có nhiều của cải lại 
có uy thế. 
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Khi Đức Thế Tôn vừa dứt lời, hoàng hậu Mallikā thưa 
rằng: 
- Thưa Đức Thế Tôn, nếu như trong một kiếp nào trong 

quá khứ con thường hay nổi giận, cáu kỉnh thì nay con 
sinh ra với diện mạo xấu xí, thô thiển. Nếu như trong 
quá khứ, con đã từng cúng dường đến bậc sa môn và 
bà la môn thức ăn, nước uống, vải vóc, xe cộ, tràng 
hoa, nhang hương, dầu thoa, giường ngủ, chỗ ở và đèn 
đuốc, thì nay con được giàu sang, có nhiều tài sản. Và 
nếu như trong quá khứ, con không sinh lòng ganh tỵ 
với những người đáng được tôn kính, đảnh lễ và cúng 
dường thì nay con có được thế lực lớn. 
Thưa Đức Thế Tôn, trong nội cung này, dưới quyền 
điều khiển của con có những thiếu nữ hoàng tộc, 
những thiếu nữ bà la môn và những thiếu nữ thuộc 
hàng gia chủ. Thưa Đức Thế Tôn, từ nay con sẽ không 
nổi giận, cáu kỉnh với ai. Dù bị chỉ trích nặng nề, con 
sẽ không nổi cơn nóng giận, thù hằn, con sẽ không tỏ 
ra bực tức, phẫn nộ, gay gắt. Con sẽ cúng dường đến 
hàng sa môn và bà la môn thức ăn, nước uống, vải vóc, 
xe cộ, tràng hoa, nhang hương, dầu thoa, giường ngủ, 
chỗ ở và đèn đuốc. Con sẽ không khởi tâm ganh tỵ với 
những ai được hưởng lợi lộc, được ngưỡng mộ, được 
quý trọng. Và con cũng sẽ không khởi tâm ganh tỵ với 
những người đáng được tôn kính, đảnh lễ và cúng 
dường. 
Tuyệt vời thay, Đức Thế Tôn! Xin Ngài nhận con làm 
đệ tử. Con xin quy y với Ngài kể từ nay cho đến trọn 
đời. 

GIẢI THÍCH: 
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Hoàng hậu Mallikā là cô gái thông minh, xinh đẹp, con của 
người làm tràng hoa trong thành Sāvatthī. Ở tuổi 16, cô 
thường cùng bạn bè đến công viên hái hoa và vui chơi. Một 
ngày nọ, cô đem cơm và đến vườn hoa. Trên đường, cô gặp 
Đức Phật cùng tỳ khưu đang đi khất thực. Nhìn dáng vẻ uy 
nghi, tĩnh lặng của Đức Phật, cô khởi lòng ngưỡng mộ, dâng 
cúng trọn phần ăn trưa của mình. Với cử chỉ hân hoan, cô phủ 
phục nơi chân Ngài bày tỏ lòng kính quý của mình dù chẳng 
biết Ngài là Đức Phật. 

Đức Phật nhận thức ăn và mỉm cười. Ngài Ānanda thấy vậy 
nên muốn biết vì sao Ngài mỉm cười. Đức Phật nói rằng cô 
gái này sẽ gặt được quả thiện lành (do lòng cung kính và phát 
tâm dâng cúng mạnh mẽ) trở thành hoàng hậu của xứ Kosala 
trong ngày hôm nay. Điều này tưởng chừng như không thể 
xảy ra bởi Mallikā thuộc đẳng cấp thấp (Ấn Độ thời đó rất 
phân biệt đẳng cấp) và vua Pasenadi của xứ Kosala lại là một 
trong những vị vua danh tiếng thời đó. 

Nhưng ngày hôm đó, vua Pasenadi thua cuộc trong trận chiến 
với vua Ajātasattu của xứ Magadha. Bại trận trở về, vua cưỡi 
ngựa vào vườn hoa và chợt nghe tiếng hát ngọt ngào của cô 
gái hái hoa Mallikā. Thỏa thích vì được cúng dường một 
người có dáng vẻ uy nghi, tĩnh lặng, cô say sưa ca hát và nhảy 
múa mà chẳng biết nhà vua đang theo dõi mình.  

Vua xuống ngựa, đến bên cô gái, hỏi cô đã có chồng chưa và 
vua nói rằng mình vừa bại trận trở về. Mallikā an ủi nhà vua. 
Ngưỡng mộ vẻ đẹp và bản tính dịu dàng của cô gái, vua quyết 
định chọn cô làm hoàng hậu. Sau khi đưa cô về nhà bằng ngựa 
của mình, tối hôm đó, vua cho người đến đón cô về cung làm 
hoàng hậu. Và tin đồn cô gái hái hoa Mallikā trở thành hoàng 
hậu do thành tâm cúng dường trọn bữa cơm trưa của mình đến 
Đức Phật lan ra trong dân chúng. 

Hoàng hậu Mallikā trở thành Phật tử. Với bản tính thông 
minh, khi quan sát nhân cách và cuộc đời của những người 
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xung quanh, cô đã hỏi Đức Phật những câu hỏi trên. Và cô cố 
gắng hành theo lời Phật dạy: cư xử tử tế, dịu dàng với cung nữ 
dưới quyền và mọi người xung quanh, không ganh tỵ với 
hoàng hậu thứ của vua, thường xuyên dâng bát đến Đức Phật 
cùng chư tăng và xây dựng Pháp đường để học hỏi Phật pháp. 
Vì vua Kosala theo đạo bà la môn, một lần gặp ác mộng, ông 
tin lời các bà la môn lý giải điềm xấu trong mơ và chuẩn bị vô 
số thú vật để tế thần. Hoàng hậu Mallikā cản ngăn, khuyên 
vua đến gặp Đức Phật. Đức Phật cho biết vì vua hành thiền và 
có định tâm mạnh nên thấy trước những việc xấu xảy ra do 
đức độ suy đồi của hoàng gia. Kể từ đó, vua trở thành Phật tử, 
hộ trì Phật pháp. 

Khi vua thỉnh cầu Đức Phật đến dạy giáo lý cho hai hoàng hậu 
Mallikā và Vasaba Khattiya của mình, Đức Phật cho đại đức 
Ānanda đến. Khi học pháp, Mallikā chăm chú lắng nghe, tỏ ra 
rất sáng dạ và cố gắng hành theo những gì được dạy. Ngược 
lại, Vasaba Khattiya tỏ ra lơ là, không hiểu rõ giáo pháp và 
không hưởng được nhiều lợi lạc. Khi đại đức trình lên Đức 
Phật, Ngài nhìn nhận rằng lời hay ý đẹp trở nên vô ích với 
những ai chẳng học hỏi và hành theo, như bông hoa đẹp mà 
không hương (ám chỉ Vasaba Khattiya). Nhưng lời hay ý đẹp 
đem đến nhiều lợi lạc cho những ai chuyên tâm học hỏi và 
hành theo, như bông hoa có hương lẫn sắc vậy (ám chỉ 
Mallikā). 
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KINH TIỂU NGHIỆP 
(Cūḷakamma Vibhaṅga Sutta, Majjhima Nikāya 135) 
 

Tôi nghe như vầy… 

Một thuở nọ Đức Thế Tôn ngụ tại Jetavana của ông 
Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Độc) tại thành Sāvatthī. Rồi 
Subha, con trai ông Todeyya đến đảnh lễ Đức Phật, ngồi 
sang một bên và hỏi rằng: 

- Thưa Ngài Gotama, do đâu, vì lý do gì mà có sự khác 
biệt giữa người và người? Có người chết sớm và có 
người sống lâu, có người ươn yếu bệnh hoạn, có người 
lại khỏe mạnh. Có người tướng mạo xấu xí, có người 
tướng mạo đẹp đẽ, sang trọng. Có người được nể 
trọng, có người không được như vậy. Có người nghèo, 
kẻ giàu. Có người sinh ra trong gia đình có địa vị cao 
sang và có người sinh ra trong gia đình thấp hèn. Do 
đâu, vì lý do gì mà có sự khác biệt giữa người và người 
như thế? 

- Chúng sinh là chủ của nghiệp (mình tạo), là người 
thừa hưởng nghiệp đã tạo, nghiệp là hạt giống, là 
quyến thuộc của họ, là nơi nương nhờ của họ. Vì 
nghiệp lực đã tạo ra mà có sự khác biệt giữa người và 
người như thế. 

- Con chưa thật sự hiểu những lời dạy vắn tắt của Ngài. 
Xin Ngài chỉ dạy thêm để con hiểu rõ ràng, chi tiết. 

- Vậy hãy lắng nghe cho kỹ, Ta sẽ nói. 

- Vâng thưa Ngài. 
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Đức Phật nói: 

- Có người sát sinh, giết chóc, làm đổ máu, đấm đá, có 
hành vi thô bạo, không chút xót thương chúng sinh. Vì 
làm những điều như thế, khi thân hoại mạng chung, khi 
chết đi, người này sẽ tái sinh vào cõi khổ, vào địa 
ngục. Nếu sinh làm người, người này sẽ không sống 
lâu dù sinh ra nơi đâu. Vậy sát sinh, giết chóc, làm đổ 
máu, đấm đá, có hành vi thô bạo, không chút xót 
thương chúng sinh là nguyên nhân đưa đến chết sớm.  

 Có người tránh sát sinh, tránh giết chóc, không sát 
sinh, không giết chóc, buông bỏ dao và dây trói, biết 
thương yêu chúng sinh, có lòng bi mẫn với các chúng 
sinh. Vì làm những điều như thế, khi thân hoại mạng 
chung, khi chết đi, người này sẽ tái sinh vào cõi phúc, 
cõi chư thiên. Nếu sinh làm người, người này sẽ sống 
lâu dù sinh ra nơi đâu. Vì tránh sát sinh, giết chóc, 
không sát sinh, giết chóc, buông bỏ dao và dây trói, 
biết thương yêu chúng sinh, có lòng bi mẫn với các 
chúng sinh, người này sống lâu, trường thọ.  

 Có người dùng tay, dây thừng, gậy gộc hay dao làm 
tổn thương chúng sinh khác. Làm những điều như thế, 
khi thân hoại mạng chung, khi chết đi, người này sẽ tái 
sinh vào cõi khổ, vào địa ngục. Nếu sinh làm người, 
người này sẽ ươn yếu, bệnh hoạn dù sinh ra nơi đâu. 
Vậy dùng tay, dây thừng, gậy gộc hay dao làm tổn 
thương chúng sinh khác là nguyên nhân đưa đến bệnh 
hoạn.  

 Có người không dùng tay, dây thừng, gậy gộc hay dao 
làm tổn thương chúng sinh khác. Vì làm những điều 
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như thế, khi thân hoại mạng chung, khi chết đi, người 
này sẽ tái sinh vào cõi phúc, cõi chư thiên. Nếu sinh 
làm người, người này sẽ có sức khỏe tốt dù sinh ra nơi 
đâu…  

 Có người dễ nổi giận, trước những chuyện dù nhỏ 
nhặt, người này trở nên giận dữ, có thái độ hằn học, 
gây hấn, trả đũa, thù hận. Vì làm những điều như thế, 
khi thân hoại mạng chung, khi chết đi, người này sẽ tái 
sinh vào cõi khổ, vào địa ngục. Nếu sinh làm người, 
người này sẽ có tướng mạo xấu xí dù sinh ra nơi đâu…  

 Có người không nổi giận, không tỏ ra giận dữ, không 
có thái độ hằn học, gây hấn, trả đũa, thù hận. Vì làm 
những điều như thế, khi thân hoại mạng chung, khi 
chết đi, người này sẽ tái sinh vào cõi phúc, cõi chư 
thiên. Nếu sinh làm người, người này sẽ có tướng mạo 
xinh đẹp dù sinh ra nơi đâu…  

 Có người ganh tỵ với người khác vì người ấy nhận 
được những lợi lộc, tôn kính, ngưỡng mộ, cúng dường. 
Vì làm những điều như thế, khi thân hoại mạng chung, 
khi chết đi, người này sẽ tái sinh vào cõi khổ, vào địa 
ngục. Nếu sinh làm người, người này sẽ không có uy 
tín dù sinh ra nơi đâu…  

 Có người không ganh tỵ với người khác vì người ấy 
nhận được những lợi lộc, tôn kính, ngưỡng mộ, cúng 
dường. Vì làm những điều như thế, khi thân hoại mạng 
chung, khi chết đi, người này sẽ tái sinh vào cõi phúc, 
cõi chư thiên. Nếu sinh làm người, người này sẽ có uy 
tín, được nể trọng dù sinh ra nơi đâu…  
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 Có người không thực hành bố thí thức ăn, nước uống, 
vải vóc, giày dép, tràng hoa, nước hoa, dầu thoa, 
giường ngủ, chỗ ở, đèn đuốc đến chư tăng, bà la môn. 
Vì làm những điều như thế, khi thân hoại mạng chung, 
khi chết đi, người này sẽ tái sinh vào cõi khổ, vào địa 
ngục. Nếu sinh làm người, người này sẽ nghèo khó dù 
sinh ra nơi đâu… 

 Có người thực hành bố thí thức ăn, nước uống, vải vóc, 
giày dép, tràng hoa, nước hoa, dầu thoa, giường ngủ, 
chỗ ở, đèn đuốc đến chư tăng, bà la môn. Vì làm 
những điều như thế, khi thân hoại mạng chung, khi 
chết đi, người này sẽ tái sinh vào cõi phúc, cõi chư 
thiên. Nếu sinh làm người, người này sẽ giàu có dù 
sinh ra nơi đâu…  

 Có người ngã mạn, bướng bỉnh, không đảnh lễ người 
đáng được tôn kính đảnh lễ, không đứng dậy (cung 
kính chào) trước người mình nên đứng dậy (cung kính 
chào), không nhường chỗ cho người đáng được 
nhường chỗ, không nhường lối cho người đáng được 
nhường lối, không tôn kính người đáng được tôn kính, 
không quý trọng người đáng được quý trọng. Vì làm 
những điều như thế, khi thân hoại mạng chung, khi 
chết đi, người này sẽ tái sinh vào cõi khổ, vào địa 
ngục. Nếu làm người, người này sẽ sinh ra trong gia 
đình thấp hèn dù ở nơi đâu… 

 Có người không ngã mạn, không bướng bỉnh, đảnh lễ 
người đáng được tôn kính đãnh lễ, đứng dậy (cung 
kính chào) trước người mình nên đứng dậy (cung kính 
chào), hay nhường chỗ cho người đáng được nhường 
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chỗ, nhường lối cho người đáng được nhường lối, tôn 
kính người đáng được tôn kính, quý trọng người đáng 
được quý trọng. Vì làm những điều như thế, khi thân 
hoại mạng chung, khi chết đi, người này sẽ tái sinh vào 
cõi phúc, cõi chư thiên. Nếu làm người, người này sẽ 
sinh ra trong gia đình quyền quý cao sang dù là ở nơi 
đâu… 

 Có người đến gặp chư tăng hay bà la môn, không hỏi: 
“Thưa Ngài, cái gì là nghiệp thiện lành và cái gì là 
nghiệp ác, điều gì đáng chê trách và điều gì đáng khen, 
điều gì cần được phát triển vun bồi và điều gì không 
nên phát triển vun bồi? Cái gì nếu làm sẽ gây ra nguy 
hại, đau khổ và cái gì đem đến lợi lạc, hạnh phúc?” Vì 
không tìm hiểu những điều như thế, khi thân hoại 
mạng chung, khi chết đi, người này sẽ tái sinh vào cõi 
khổ, vào địa ngục. Nếu sinh làm người, người này sẽ là 
người si mê, không trí tuệ dù sinh ra nơi đâu… 

 Có người đến gặp chư tăng hay bà la môn, người này 
hỏi rằng: “Thưa Ngài, cái gì là nghiệp thiện lành và cái 
gì là nghiệp ác, điều gì đáng chê trách và điều gì đáng 
khen, điều gì cần được phát triển vun bồi và điều gì 
không nên phát triển vun bồi? Cái gì nếu làm sẽ gây ra 
nguy hại, đau khổ và cái gì đem đến lợi lạc hạnh 
phúc?” Vì tìm hiểu những điều như thế, khi thân hoại 
mạng chung, khi chết đi, người này sẽ tái sinh vào cõi 
phúc, cõi chư thiên. Nếu sinh làm người, người này sẽ 
là người trí tuệ dù ở nơi đâu… 

Thế đó,  
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- vì cắt ngắn mạng sống chúng sinh khác mà người này 
chết sớm  

- vì hộ trì, kéo dài mạng sống chúng sinh khác mà 
người này sống lâu  

- vì làm người khác tổn thương bệnh tật mà người này 
ươn yếu bệnh hoạn  

- vì làm người khác khỏe mạnh mà người này có sức 
khỏe tốt  

- vì làm những việc khiến cho mặt mũi xấu xí mà 
người này có tướng mạo xấu xí  

- vì làm những việc tạo ra mặt mũi thanh thoát xinh 
đẹp (không làm những việc khiến cho mặt mũi xấu 
xí) mà người này có tướng mạo đẹp đẽ  

- vì tạo nghiệp đưa đến sự mất uy tín nên người này 
không có uy tín 

- vì tạo nghiệp đem đến uy tín nên người này có uy tín 
được nể trọng 

- vì tạo nghiệp gây ra nghèo khó nên người này nghèo 
khó  

- vì tạo nghiệp đưa đến giàu sang thịnh vượng nên 
người này giàu có thịnh vượng  

- vì tạo nghiệp dẫn đến tái sinh trong gia đình quyền 
quý cao sang nên người này tái sinh trong gia đình 
quyền quý cao sang  

- vì tạo nghiệp dẫn đến si mê khờ khạo nên người này 
si mê khờ khạo 

- vì tạo nghiệp đem đến trí tuệ nên người này có trí tuệ. 

Chúng sinh là chủ của nghiệp (mình tạo), là người thừa 
hưởng nghiệp đã tạo, nghiệp là hạt giống, là quyến 
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thuộc của họ, là nơi nương nhờ của họ. Vì nghiệp lực đã 
tạo ra mà có sự khác biệt giữa người và người như thế. 

Khi Đức Phật nói như thế, Subha con trai ông Todeyya 
thốt lên: 

- Tuyệt vời thay Ngài Gotama! Tuyệt vời thay Ngài 
Gotama! Giáo pháp được Ngài làm sáng tỏ bằng nhiều 
cách, như thể Ngài dựng lại món bị úp treo ngược, mở 
ra món đồ bị che dấu, chỉ lối cho kẻ lạc đường, soi đèn 
rọi sáng trong đêm đen cho những ai có mắt có thể 
nhìn thấy. Con xin quay về nương tựa Ngài Gotama, 
con xin quay về nương tựa Pháp, con xin quay về 
nương tựa Tăng. Xin Ngài nhận con làm Phật tử kể từ 
nay cho đến trọn đời. 
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TRÍCH KINH CẨU ĐẠO SĨ 
(Kukkuravatika Sutta,  Majjhima Nikāya II.1.7) 

 

Puṇṇa, ta tuyên bố có bốn loại nghiệp (kamma) mà ta 
thấy và hiểu rõ (nhờ chứng ngộ). Bốn loại nghiệp đó là 
gì? Nghiệp đen trổ quả đen, nghiệp trắng trổ quả trắng, 
nghiệp đen và trắng trổ quả đen trắng, và loại nghiệp 
không đen cũng không trắng không trổ quả đen hay trắng, 
mà ngược lại có thể tận diệt, chấm dứt nghiệp quả. 

- Puṇṇa, ta tuyên bố có bốn loại nghiệp (kamma) mà ta 
tự mình thấy và hiểu rõ (nhờ chứng ngộ). Bốn loại 
nghiệp đó là gì? Nghiệp đen trổ quả đen, nghiệp trắng 
trổ quả trắng, nghiệp đen và trắng trổ quả đen trắng, và 
loại nghiệp không đen cũng không trắng không trổ quả 
đen hay trắng, mà ngược lại có thể tận diệt, chấm dứt 
mọi năng lực của nghiệp. 
1. Thế nào là nghiệp đen trổ quả đen? Có người làm 

điều xấu ác, tạo ác nghiệp qua thân, khẩu hay ý. 
Làm như thế, người này tái sinh nơi cảnh khổ. 
Người này bị những xúc chạm đau đớn hành hạ, 
kinh nghiệm thọ khổ, đau đớn khôn cùng, như 
trường hợp chúng sinh nơi địa ngục. Vậy tái sinh 
nơi cảnh giới nào là do nghiệp chính chúng sinh đó 
tạo ra. Khi tái sinh rồi, người này kinh nghiệm 
những xúc chạm (của cảnh giới đó). Do vậy ta nói 
chúng sinh là người thừa tự của nghiệp. Nghiệp đen 
trổ quả đen là như thế. 

2. Thế nào là nghiệp trắng trổ quả trắng? Có người làm 
điều tốt, tạo nghiệp thiện lành qua thân, khẩu hay ý. 
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Làm như thế, người này tái sinh nơi cảnh giới không 
có đau khổ. Người này không bị những xúc chạm 
đau đớn hành hạ, không kinh nghiệm thọ khổ và 
được hưởng hạnh phúc như trường hợp Phạm thiên 
Subhakinha. Vậy tái sinh nơi cảnh giới nào là do 
nghiệp chính chúng sinh đó tạo ra. Khi tái sinh rồi, 
người này kinh nghiệm những xúc chạm (của cảnh 
giới đó). Do vậy ta nói chúng sinh là người thừa tự 
của nghiệp. Nghiệp trắng trổ quả trắng là như thế. 

3. Thế nào là nghiệp đen trắng trổ quả đen trắng? Có 
người tạo ác nghiệp và thiện nghiệp qua thân, khẩu 
hay ý. Làm như thế, người này tái sinh nơi cảnh giới 
đau khổ và hữu phúc. Người này có khi bị những 
xúc chạm đau đớn hành hạ có khi không, có khi 
kinh nghiệm thọ khổ có khi không, nhận lấy đau khổ 
và hưởng hạnh phúc như trường hợp loài người, chư 
thiên và một số chúng sinh ở cảnh giới thấp. Vậy tái 
sinh nơi cảnh giới nào là do nghiệp chính chúng 
sinh đó tạo ra. Khi tái sinh rồi, người này kinh 
nghiệm những xúc chạm (của cảnh giới đó). Do vậy 
ta nói chúng sinh là người thừa tự của nghiệp. 
Nghiệp đen trắng trổ quả đen trắng là như thế. 

4. Thế nào là nghiệp không đen cũng không trắng 
không trổ quả đen hay trắng có khả năng đoạn diệt, 
chấm dứt nghiệp quả? Ngoại trừ những loại nghiệp 
nói trên, có những tác ý muốn loại trừ nghiệp đen tối 
(vốn trổ quả đen tối), tác ý muốn loại trừ nghiệp 
trắng (vốn trổ quả trắng), tác ý muốn loại trừ nghiệp 
đen trắng (vốn trổ quả đen trắng). Và các tác ý này 
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chính là nghiệp không đen cũng không trắng, sẽ 
không trổ quả đen hay trắng. 

Ta tuyên bố có bốn loại nghiệp mà ta thấy và hiểu rõ (nhờ 
chứng ngộ) như thế. 

Nghe vậy, Puṇṇa thốt lên: 
- Tuyệt vời thay Ngài Kiều Đàm, tuyệt vời thay Ngài 

Kiều Đàm!  Như thể Ngài dựng lại món đồ bị úp 
ngược, chỉ ra cái bị che dấu, chỉ đường những ai lạc 
lối, cầm đèn soi rọi trong đêm đen để những ai có mắt 
có thể nhìn thấy; bằng nhiều cách, Ngài đã làm cho 
giáo pháp được sáng tỏ, rõ ràng.  Con xin nương tựa 
Phật, con xin nương tựa Pháp và con xin nương tựa 
Tăng.  Xin Ngài cho con trở thành Phật tử kể từ nay 
cho đến trọn đời. 

Và Seniya thốt lên: 
- Tuyệt vời thay Ngài Kiều Đàm, tuyệt vời thay Ngài 

Kiều Đàm!  Như thể Ngài dựng lại món đồ bị úp 
ngược, chỉ ra cái bị che dấu, chỉ đường những ai lạc 
lối, cầm đèn soi rọi trong đêm đen để những ai có mắt 
có thể nhìn thấy; bằng nhiều cách, Ngài đã làm cho 
giáo pháp được sáng tỏ, rõ ràng.  Con xin nương tựa 
Phật, con xin nương tựa Pháp và con xin nương tựa 
Tăng.  Xin Ngài cho con xuất gia tỳ khưu dưới tay 
Ngài. 

Đức Phật trả lời: 

- Này Seniya, khi một người thuộc tôn giáo khác muốn 
xuất gia trở thành tỳ khưu nương theo giáo pháp và 
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giới luật này, người này phải trải qua 4 tháng thử 
thách. Sau 4 tháng, nếu tăng đoàn hài lòng với lối sống 
của vị này, vị này sẽ được thọ giới tỳ khưu.  Nhưng có 
những trường hợp ngoại lệ do Ta quyết định. 

- Thưa Ngài, Ngài nói: “Khi một người thuộc tôn giáo 
khác muốn xuất gia trở thành tỳ khưu nương theo giáo 
pháp và giới luật này, người này phải trải qua 4 tháng 
thử thách. Sau 4 tháng, nếu tăng đoàn hài lòng với lối 
sống của vị này, vị này sẽ được thọ giới tỳ khưu.”  Con 
sẵn lòng trải qua 4 năm thử thách. Sau 4 năm, nếu tăng 
đoàn hài lòng với con, con sẽ thọ giới tỳ khưu ạ. 

Nhưng Đức Phật cho vị này thọ giới tỳ khưu ngay.  Sống 
ẩn cư và dốc lòng tu tập, chẳng bao lâu sau, tỳ khưu 
Seniya có được hiểu biết đúng đắn, đạt đến mục tiêu cao 
thượng mà những người bỏ nhà sống đời phạm hạnh hằng 
hướng tới.  Vị ấy hiểu rõ: “Tái sinh chấm dứt. Cuộc sống 
thánh thiện trong sạch đang diện ra.   Điều cần làm đã 
làm xong.  Không còn tái sinh thêm lần nào nữa.”  Tỳ 
khưu Seniya trở thành bậc A La Hán cao thượng.  
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ĐẠI KINH VỀ NGHIỆP QUẢ 
(Mahākammavibhaṅga Sutta, Majjhima Nikāya 136) 

 

... 

1. Này Ānanda, trong kiếp này có người giết chết chúng 
sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói 
lời thô lỗ cộc cằn, nói lời vô ích, sân hận, có ác ý muốn 
hại kẻ khác và mang tà kiến. Khi chết đi, người này tái 
sinh vào cảnh khổ, vào địa ngục. Tái sinh vào nơi này 
là vì nghiệp ác mà người này đã tạo trước kia, đã tạo 
sau đó, hay vì tà kiến (mà người này bám giữ) sinh 
khởi vào lúc chết. Vì thế, sau khi chết, người này tái 
sinh vào cảnh khổ, vào địa ngục.  

Và vì người này đã giết chết chúng sinh, lấy cắp, tà 
dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời thô lỗ cộc cằn, 
nói lời vô ích, sân hận, có ác ý muốn hại kẻ khác và 
mang tà kiến (trong đời này), người này sẽ nhận lãnh 
hậu quả xấu trong kiếp này, hoặc kiếp sau, hoặc kiếp 
nào đó trong tương lai. 

2. Trong kiếp này, có người giết chết chúng sinh, trộm 
cắp, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời thô lỗ 
cộc cằn, nói lời vô ích, sân hận, có ác ý muốn hại kẻ 
khác, và mang tà kiến. Khi chết, người này tái sinh vào 
cõi hữu phúc, vào cõi chư thiên. (Có thể vì) thiện 
nghiệp (có khuynh hướng trổ quả thiện lành) mà người 
này đã làm trước đó, đã làm sau đó, hay vì chánh kiến 
(mà người này có được) sinh khởi vào lúc chết. Vì thế, 
sau khi chết, người này tái sinh vào cõi hữu phúc, vào 
cõi chư thiên. 
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Tuy nhiên, do người này đã giết chết chúng sinh, trộm 
cắp, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời thô lỗ 
cộc cằn, nói lời vô ích, sân hận, có ác ý muốn hại kẻ 
khác và mang tà kiến, người này rồi sẽ nhận lãnh hậu 
quả xấu trong kiếp này, hoặc kiếp sau, hoặc kiếp nào 
đó trong tương lai. 

3. Trong kiếp này, có người giữ giới không giết chúng 
sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, 
không nói lời đâm thọc, không nói lời thô lỗ cộc cằn, 
không nói lời vô ích, không sân hận, không có ác ý 
muốn hại kẻ khác và không mang tà kiến. Khi chết, 
người này tái sinh vào cõi hữu phúc, vào cõi chư thiên. 
(Có thể vì) thiện nghiệp (có khuynh hướng trổ quả 
thiện lành) mà người này đã làm trước đó, đã làm sau 
đó, hay vì chánh kiến (mà người này có được) sinh 
khởi vào lúc chết. Vì thế, sau khi chết, người này tái 
sinh vào cõi hữu phúc, vào cõi chư thiên.  
Và vì người này đã không giết chúng sinh, không lấy 
cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời đâm 
thọc, không nói lời thô lỗ cộc cằn, không nói lời vô 
ích, không sân hận, không có ác ý muốn hại kẻ khác, 
và không mang tà kiến, người này rồi sẽ nhận lãnh quả 
thiện lành ngay trong kiếp này, hoặc kiếp sau, hoặc 
kiếp nào đó trong tương lai. 

4. Trong kiếp này, có người giữ giới không giết chúng 
sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, 
không nói lời đâm thọc, không nói lời thô lỗ cộc cằn, 
không nói lời vô ích, không sân hận, không có ác ý 
muốn hại kẻ khác và không mang tà kiến. Khi chết, 
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người này tái sinh vào cõi cảnh khổ, vào địa ngục. Tái 
sinh vào nơi này là vì nghiệp ác mà người này đã tạo 
trước kia, đã tạo sau đó, hay vì tà kiến (mà người này 
bám giữ) sinh khởi vào lúc chết. Vì thế, sau khi chết, 
người này tái sinh vào cảnh khổ, vào địa ngục.  

Tuy nhiên, người này đã không giết chúng sinh, không 
lấy cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời 
đâm thọc, không nói lời thô lỗ cộc cằn, không nói lời 
vô ích, không sân hận, không có ác ý muốn hại kẻ khác 
và không mang tà kiến, người này rồi sẽ nhận lãnh quả 
thiện lành ngay trong kiếp này, hoặc kiếp sau, hoặc 
kiếp nào đó trong tương lai. 

Thế đó, Ānanda, có loại nghiệp không có khả năng trổ 
quả (thiện lành) không trổ quả (thiện lành). Có loại 
nghiệp không có khả năng trổ quả (thiện lành) dường như 
trổ quả (thiện lành). Có loại nghiệp có khả năng trổ quả 
(thiện lành) trổ quả (thiện lành).  Có loại nghiệp có khả 
năng trổ quả (thiện lành) dường như không trổ quả (thiện 
lành).”56 

GIẢI THÍCH: 

                                                           
56 Theo chú giải: 
i. Bất thiện nghiệp (không thể trổ quả thiện) mà quả của nó trổ trước 

quả của những bất thiện nghiệp yếu hơn. 
ii. Bất thiện nghiệp (không thể trổ quả thiện), nhưng thiện nghiệp sinh 
khởi vào giây phút lâm chung chín mùi trước và trổ quả thiện lành.  
iii. Thiện nghiệp chín mùi trước khi những thiện nghiệp yếu hơn có thể 
trổ quả. 
iv. Thiện nghiệp (có khả năng trổ quả thiện lành), nhưng bất thiện 
nghiệp sinh khởi vào giây phút lâm chung chín mùi trước và trổ quả 
bất thiện, nên thiện nghiệp này không trổ quả được. 
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Bài kinh giảng về những liên hệ phức tạp của nghiệp và quả. 
Đức Phật dạy phân ra bốn loại người dựa theo nghiệp: 

- Kẻ ác tái sinh vào địa ngục hay cảnh giới thấp 
- Kẻ ác tái sinh vào cõi chư thiên 
- Người tốt tái sinh vào cõi chư thiên 
- Người tốt tái sinh vào địa ngục hay cảnh giới thấp 

Ngài cũng chỉ cho chúng ta thấy rằng tà kiến hiểu sai về 
nghiệp là do chỉ hiểu được một phần sự thật. Tâm sinh diệt vô 
cùng nhanh cho nên tạo ra vô số nghiệp khác nhau trong cuộc 
sống. Và vào lúc lâm chung, một trong số những nghiệp mà ta 
đã tạo sẽ sinh khởi và quyết định hình thức tái sinh của kiếp 
sau. 
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BÀI KINH THỨ NHẤT  
VỀ CÁC NGUYÊN NHÂN 

(Pathama Nidāna Sutta, Aṅguttara Nikāya III. 107) 
 

Này tỳ khưu, có ba nguyên nhân dẫn đến tạo nghiệp. Ba 
nguyên nhân đó là gì? Tham ái (lobha) là nhân khiến 
chúng sinh tạo nghiệp, sân hận (dosa) là nhân khiến 
chúng sinh tạo nghiệp, và si mê (moha) là nhân khiến 
chúng sinh tạo nghiệp. 
Này tỳ khưu, nghiệp do tham ái mà sinh, nghiệp bắt 
nguồn từ tham ái, nghiệp do tham ái tạo, nghiệp sinh khởi 
vì tham ái. Tạo nghiệp như thế là xấu xa, là đáng chê 
trách, nghiệp này gây ra đau khổ. Với tham ái, nghiệp 
mới lại được tạo ra. Vì tham ái, nghiệp không chấm dứt.  
Này tỳ khưu, nghiệp sinh khởi do sân hận, nghiệp bắt 
nguồn từ sân hận, sân hận tạo ra nghiệp, vì sân hận 
nghiệp sinh khởi. Tạo nghiệp như thế là xấu xa, là đáng 
chê trách, nghiệp này gây ra đau khổ. Với sân hận, nghiệp 
mới lại được tạo ra. Vì sân hận, nghiệp không chấm dứt. 
Này tỳ khưu, nghiệp sinh khởi do si mê, nghiệp bắt 
nguồn từ si mê, si mê tạo ra nghiệp, vì si mê nghiệp sinh 
khởi. Tạo nghiệp như thế là xấu xa, là đáng chê trách, 
nghiệp này gây ra đau khổ. Với si mê, nghiệp mới lại 
được tạo ra. Vì si mê, nghiệp không chấm dứt. 
Này tỳ khưu, có ba nguyên nhân dẫn đến tạo nghiệp. Ba 
nguyên nhân đó là gì? Không tham (alobha) là nhân 
khiến chúng sinh tạo nghiệp, không sân hận (adosa) là 
nhân khiến chúng sinh tạo nghiệp, và không si mê 
(amoha) là nhân khiến chúng sinh tạo nghiệp. 
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Này tỳ khưu, nghiệp sinh khởi do không tham, nghiệp bắt 
nguồn từ vô tham, nghiệp do vô tham tạo, nghiệp sinh 
khởi vì vô tham. Nghiệp như thế là thiện lành, không thể 
chê trách, nghiệp này đem đến an vui. Bố thí làm chấm 
dứt dòng nghiệp, không phát sinh nghiệp mới. 
Này tỳ khưu, nghiệp sinh khởi do vô sân, nghiệp bắt 
nguồn từ vô sân, vô sân tạo ra nghiệp, vì vô sân nghiệp 
sinh khởi. Nghiệp như thế là thiện lành, không thể chê 
trách, nghiệp này đem đến an vui. Mong mỏi người khác 
được an vui (vô sân) làm chấm dứt dòng nghiệp, làm 
nghiệp mới không sinh khởi. 
Này tỳ khưu, nghiệp sinh khởi từ trí tuệ (vô si), nghiệp 
bắt nguồn từ trí tuệ, trí tuệ tạo ra nghiệp, vì trí tuệ nghiệp 
sinh khởi. Nghiệp như thế là thiện lành, không thể chê 
trách, nghiệp này đem đến an vui. Trí tuệ làm chấm dứt 
dòng nghiệp (không tạo nghiệp mới), làm nghiệp mới 
không sinh khởi. Này tỳ khưu, đây là ba nguyên nhân dẫn 
đến tạo nghiệp. 
 

GIẢI THÍCH: 

“Bố thí làm chấm dứt dòng nghiệp, không phát sinh nghiệp 
mới” và “mong mỏi người khác được an vui (vô sân) làm 
chấm dứt dòng nghiệp, làm nghiệp mới không sinh khởi” phải 
được hiểu là: những thiện nghiệp như thế hỗ trợ chúng sinh 
trên con đường tu tập chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng không thể 
thiếu việc hành thiền Minh Sát, thực hành bốn Niệm Xứ, vì 
đây là “con đường duy nhất” đưa đến Niết Bàn, chấm dứt 
dòng nghiệp và chấm dứt tái sinh. 
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BÀI KINH THỨ HAI  
VỀ CÁC NGUYÊN NHÂN  

(Dutiya Nidāna Sutta, Aṅguttara Nikāya III.108) 
 

Này tỳ khưu, có ba nguyên nhân dẫn đến tạo nghiệp 
(khiến chúng sinh lăn trôi trong luân hồi sinh tử). Ba 
nguyên nhân đó là gì? Tham muốn (chanda) sinh khởi 
trước đối tượng đã trôi qua (thuộc về quá khứ) mà đối 
tượng là nhân phát sinh tham ái (rāga). Tham muốn 
(chanda) sinh khởi trước đối tượng chưa xảy ra (thuộc về 
tương lai) mà đối tượng là nhân phát sinh tham ái (rāga). 
Tham muốn (chanda) sinh khởi trước đối tượng đang 
sinh khởi (trong hiện tại) mà đối tượng là nhân phát sinh 
tham ái (rāga). 

Này tỳ khưu, thế nào là: tham muốn (chanda) sinh khởi 
trước đối tượng đã trôi qua (thuộc về quá khứ) mà đối 
tượng là nhân phát sinh tham ái (rāga)? Do luyến ái, bám 
níu điều gì xảy ra trong quá khứ, mà một người chú tâm, 
mải mê hồi tưởng đến điều này nhiều lần. Khi chú tâm, 
mải mê hồi tưởng đến điều này nhiều lần, tham ái sinh 
khởi. Khi tham ái sinh khởi như thế, tâm người này bị trói 
chặt, dính chặt vào những đối tượng thuộc về quá khứ. 
Vậy những đối tượng thuộc về quá khứ là nguyên nhân 
phát sinh tham ái (trong hiện tại). Này tỳ khưu, ta gọi loại 
tham ái mãnh liệt này là chướng ngại, là sợi dây trói buộc 
(saṁyojana). Trong trường hợp này, tham ái (đang) phát 
sinh trước đối tượng thuộc về quá khứ, và đối tượng này 
là nhân làm phát sinh tham ái trong hiện tại.  
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Này tỳ khưu, thế nào là: tham muốn (chanda) sinh khởi 
trước đối tượng chưa sinh khởi (thuộc về tương lai), mà 
đối tượng là nhân phát sinh tham ái (rāga)? Một người 
chú tâm, mải mê tưởng tượng đến điều gì đó sẽ xảy ra 
trong tương lai nhiều lần. Khi chú tâm, mải mê suy tưởng 
đến điều này nhiều lần, tham ái sinh khởi. Khi tham ái 
sinh khởi như thế, tâm người này bị trói chặt, dính chặt 
vào những đối tượng thuộc về tương lai. Vậy những đối 
tượng thuộc về tương lai là nguyên nhân phát sinh tham 
ái (trong hiện tại). Này tỳ khưu, ta gọi loại tham ái mãnh 
liệt này là chướng ngại, là sợi dây trói buộc (saṁyojana). 
Trong trường hợp này, tham ái (đang) phát sinh trước đối 
tượng thuộc về tương lai, và đối tượng này là nhân làm 
phát sinh tham ái trong hiện tại.  

Này tỳ khưu, thế nào là: tham muốn (chanda) bắt nguồn 
từ tham ái (rāga) sinh khởi trước đối tượng đang sinh 
khởi, mà đối tượng này là nhân phát sinh tham ái (rāga)? 
Một người chú tâm, mải mê quán sát nhiều lần một đối 
tượng đang sinh khởi. Khi chú tâm, mải mê quan sát đối 
tượng này nhiều lần, tham ái sinh khởi. Khi tham ái sinh 
khởi như thế, tâm người này bị trói chặt, dính chặt vào 
những đối tượng đang sinh khởi. Vậy những đối tượng 
đang diễn ra là nguyên nhân phát sinh tham ái (trong hiện 
tại). Này tỳ khưu, ta gọi loại tham ái mãnh liệt này là 
chướng ngại, là sợi dây trói buộc (saṁyojana). Trong 
trường hợp này, tham ái phát sinh trước đối tượng đang 
sinh khởi trong hiện tại, và đối tượng này là nhân làm 
phát sinh tham ái trong hiện tại.  
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Này tỳ khưu, có ba nguyên nhân dẫn đến tạo nghiệp 
(khiến chúng sinh thoát khỏi vòng sinh tử). Ba nguyên 
nhân đó là gì? Này tỳ khưu, đó là: tham muốn không sinh 
khởi trước đối tượng đã trôi qua (thuộc về quá khứ) dù 
đối tượng này là nhân phát sinh tham ái (rāga). Tham 
muốn không sinh khởi trước đối tượng chưa xảy ra (thuộc 
về tương lai) dù đối tượng này là nhân phát sinh tham ái 
(rāga). Tham muốn không sinh khởi trước đối tượng 
đang sinh khởi (trong hiện tại) dù đối tượng này là nhân 
phát sinh tham ái (rāga). 

Này tỳ khưu, làm thế nào tham muốn không sinh khởi 
trước đối tượng đã trôi qua (thuộc về quá khứ), dù đối 
tượng này là nhân phát sinh tham ái? Khi hiểu được quả 
nào sẽ trổ trong tương lai nếu khởi lòng tham trước đối 
tượng thuộc về quá khứ, và hiểu được quả nào sẽ trổ 
trong tương lai nếu không khởi lòng tham nơi đối tượng 
thuộc về quá khứ, người này ngăn ngừa tham ái, ngăn 
ngừa quả trổ trong tương lai (bằng cách thực hành Minh 
Sát). Tiếp tục thực hành minh sát như thế, người này loại 
trừ tham ái, tự mình thấy rõ và hiểu rõ tham ái khi có 
được Thánh đạo tuệ. Bằng cách này, tham muốn không 
sinh khởi trước đối tượng đã trôi qua (thuộc về quá khứ) 
dù đối tượng này là nhân phát sinh tham ái. 

Này tỳ khưu, làm thế nào tham muốn không sinh khởi 
trước đối tượng chưa xảy ra (thuộc về tương lai) dù cho 
đối tượng là nhân phát sinh tham ái? Khi hiểu được quả 
nào sẽ trổ trong tương lai nếu khởi lòng tham trước đối 
tượng thuộc về tương lai, và hiểu được quả nào sẽ trổ 
trong tương lai nếu không khởi lòng tham nơi đối tượng 



131 

 

thuộc về tương lai, người này ngăn ngừa tham ái, ngăn 
ngừa quả trổ trong tương lai (bằng cách thực hành Minh 
Sát). Tiếp tục thực hành minh sát như thế, người này loại 
trừ tham ái, tự mình thấy rõ và hiểu rõ tham ái khi có 
được Thánh đạo tuệ. Bằng cách này, tham muốn không 
sinh khởi trước đối tượng chưa xảy ra (thuộc về tương 
lai) dù cho đối tượng là nhân phát sinh tham ái. 

Này tỳ khưu, làm thế nào tham muốn không sinh khởi 
trước đối tượng đang xảy ra (trong hiện tại) dù đối tượng 
này là nhân phát sinh tham ái? Khi hiểu được quả nào sẽ 
trổ trong tương lai nếu khởi lòng tham trước đối tượng 
đang xảy ra, và hiểu được quả nào sẽ trổ trong tương lai 
nếu không khởi lòng tham trước đối tượng đang xảy ra, 
người này ngăn ngừa tham ái, ngăn ngừa quả trổ trong 
tương lai  (bằng cách thực hành Minh Sát). Tiếp tục thực 
hành minh sát như thế, người này loại trừ tham ái, tự 
mình thấy rõ và hiểu rõ tham ái khi có được Thánh đạo 
tuệ. Bằng cách này, tham muốn không sinh khởi trước 
đối tượng đang xảy ra (trong hiện tại) dù đối tượng này là 
nhân phát sinh tham ái. 

Này chư tỳ khưu, đây là ba nguyên nhân dẫn đến tạo 
nghiệp (khiến chúng sinh thoát khỏi vòng sinh tử). 

 

  



132 

 

BÀI KINH THỨ NHẤT  
VỀ KIẾP SINH TỒN  

(Pathama Bhāva Sutta, Aṅguttara Nikāya III. 76) 
 

Vào lúc đó, đại đức Ānanda đến bên Đức Phật đảnh lễ, 
ngồi sang một bên và hỏi rằng: 

- Thưa Ngài, kiếp sống (bhava) được nói đến, nhưng vì 
lẽ gì mà ta gọi là kiếp sống (bhava)? 

- Này Ānanda, nếu không tạo nghiệp (kamma) dẫn đến 
tái sinh nơi cõi Dục giới, thì có kiếp sống ở cõi Dục 
giới không? 

- Dạ thưa Ngài, không thể có. 

- Vì thế, Ānanda, nghiệp là thửa ruộng, tâm thức là hạt 
giống và tham ái là nước. Vì bị vô minh che lấp và 
tham ái trói buộc mà tâm thức sinh khởi57 ở hạ giới. 
Từ đó, kiếp sống mới (punabbhava) lại bắt đầu.  
Này Ānanda, nếu không tạo nghiệp (kamma) dẫn đến 
tái sinh nơi cõi Sắc giới thì có kiếp sống ở cõi Sắc giới 
không? 

- Dạ thưa Ngài, không thể có. 

- Vì thế, Ānanda, nghiệp là thửa ruộng, tâm thức là hạt 
giống và tham ái là nước. Vì bị vô minh che lấp và 
tham ái trói buộc mà tâm thức sinh khởi ở trung giới. 
Từ đó, kiếp sống mới lại bắt đầu. 

                                                           
57 Đây là tâm thức tái sinh, bắt đầu cuộc sống mới. Nếu là tâm tái sinh 
Dục giới, cuộc sống mới ở cõi Dục giới (hay hạ giới) sẽ bắt đầu. Nếu 
là tâm tái sinh Sắc giới, cuộc sống mới ở cõi Sắc giới (trung giới) sẽ 
bắt đầu. Nếu là tâm tái sinh Vô Sắc giới, cuộc sống mới ở cõi Vô Sắc 
giới (thượng giới) sẽ bắt đầu. 
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Này Ānanda, nếu không tạo nghiệp (kamma) dẫn đến 
tái sinh nơi cõi Vô Sắc giới, thì có kiếp sống ở cõi Vô 
Sắc giới không? 

- Dạ thưa Ngài, không thể có. 

- Vì thế, Ānanda, nghiệp là thửa ruộng, tâm thức là hạt 
giống và tham ái là nước. Vì bị vô minh che lấp và 
tham ái trói buộc mà tâm thức sinh khởi ở cõi thượng 
giới. Từ đó, kiếp sống mới lại bắt đầu. Này Ānanda, 
kiếp sống (bhava) phải được hiểu như vậy. 

GIẢI THÍCH: 

1. Có hai loại bhava: upapatti bhava (tái sinh) và kamma 
bhava (tạo nghiệp trong hiện tại).  Theo lời Đức Phật 
giảng trong kinh này: không tạo nghiệp sẽ không có tái 
sinh. Vì tạo nghiệp (kamma) nên có tái sinh (bhava) vào 
cõi Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới. Từ đó, kiếp sống 
mới (puna bhava) bắt đầu: kamma bhava -> upapatti 
bhava -> puna bhava.  

2. Dục giới gồm 11 cõi từ thấp đến cao: địa ngục, a tu la, 
ngạ quỷ, súc sinh (thú vật), loài người và sáu cõi chư 
thiên gồm: Tứ Đại Thiên Vương, Tam Thập Tam, Dạ Ma, 
Đấu Xuất Đà, Hoá Lạc và Tha Hóa Tự Tại. 

3. Nhờ thiền Định và chứng đắc các tầng thiền mà một 
người tái sinh cõi Sắc giới hay Vô Sắc giới. Chứng đắc 
các tầng thiền Sắc giới sẽ dẫn đến tái sinh cõi Sắc giới, 
trong khi chứng đắc các tầng thiền Vô Sắc giới sẽ dẫn đến 
tái sinh cõi Vô Sắc giới. 

4. Về phương diện phước báu thì chúng sinh ở cõi Dục giới 
hưởng hạnh phúc thấp hơn nhiều so với chúng sinh cõi 
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Sắc giới giới hay Vô Sắc giới, nên cõi Dục giới còn gọi là 
cõi hạ giới. Nhưng về phương diện tu tập giải thoát, cõi 
người được các vị Bồ Tát chọn tái sinh, vì nơi đây có cả 
đau khổ lẫn hạnh phúc. Vì kinh nghiệm đau khổ, con 
người mới ra sức vun bồi ba la mật và hành thiền Minh 
Sát để sớm thoát khỏi luân hồi sinh tử.  
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BÀI KINH THỨ HAI  
VỀ KIẾP SINH TỒN  

(Dutiya Bhāva Sutta, Aṅguttara Nikāya III. 77) 
 

Vào lúc đó, đại đức Ānanda đến bên Đức Phật đảnh lễ, 
ngồi sang một bên và hỏi Đức Thế Tôn: 
- Thưa Ngài, kiếp sống (bhava) được nói đến, nhưng vì 

lẽ gì mà ta gọi là kiếp sống (bhava)? 
- Này Ānanda, nếu không tạo nghiệp dẫn đến tái sinh 

nơi cõi Dục giới, thì có kiếp sống ở cõi Dục giới 
(kāma bhava) không?  

- Dạ thưa Ngài, không thể có. 
- Vì thế, Ānanda, nghiệp là thửa ruộng, tâm thức là hạt 

giống, và tham ái là nước. Vì bị vô minh che lấp và 
tham ái trói buộc, mà tác ý (cetanā) và ước muốn 
(patthanā) sinh khởi ở hạ giới. Từ đó, kiếp sống mới 
lại bắt đầu.  
Này Ānanda, nếu không tạo nghiệp dẫn đến tái sinh 
nơi cõi Sắc giới, thì có kiếp sống ở cõi Sắc giới 
không? 

- Dạ thưa Ngài, không thể có. 
- Vì thế, Ānanda, nghiệp là thửa ruộng, tâm thức là hạt 

giống, và tham ái là nước. Vì bị vô minh che lấp và 
tham ái trói buộc, mà tác ý và ước muốn sinh khởi ở 
trung giới. Từ đó, kiếp sống mới lại bắt đầu.  
Này Ānanda, nếu không tạo nghiệp dẫn đến tái sinh 
nơi cõi Vô Sắc giới, thì có kiếp sống ở cõi Vô Sắc giới 
không? 

- Dạ thưa Ngài, không thể có. 
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- Vì thế, Ānanda, nghiệp là thửa ruộng, tâm thức là hạt 
giống, và tham ái là nước. Vì bị vô minh che lấp và 
tham ái trói buộc, mà có tác ý và ước muốn sinh khởi 
ở cõi thượng giới. Từ đó, kiếp sống mới lại bắt đầu. 
Này Ānanda, kiếp sống (bhava) phải được hiểu như 
vậy. 

GIẢI THÍCH: 

1. Tác ý muốn làm gì khiến ta làm điều đó. Vậy tác ý chính 
là nghiệp. Trong bài kinh Nibbedhika sutta (Aṅguttara 

Nikāya VI.6.9), Đức Phật dạy: “Tác ý là nghiệp. Vì tác ý 
mà nghiệp được tạo qua thân, khẩu và ý.” Vậy luôn ao 
ước được tái sinh vào cõi hạ giới (làm người hay chư 
thiên) chính là thường nghiệp được tạo qua ý. Nghiệp này 
(tác ý và ước muốn) dẫn đến tái sinh ở cõi hạ giới. Dĩ 
nhiên là ta không thể ao ước suông mà được. Vì có tác ý 
và ao ước như thế, con người cố làm nhiều điều thiện lành 
để được tái sinh làm người hay chư thiên. 

2. Luật Nhân Quả, Nghiệp Báo (kamma) 
Nhân nào quả đó: làm tốt sẽ nhận lấy quả tốt, làm điều 
xấu ác sẽ nhận lấy quả xấu. Như hạt chanh sẽ nẩy mầm 
thành cây chanh chứ không thể thành cây dừa, cây cam 
được. 

 

 NHÂN (quá khứ) TRỔ QUẢ (hiện tại & 
tương lai) 

Kiếp quá khứ 
Kiếp hiện tại  
(+ kiếp tương lai) 

Thời gian vừa qua (thiếu 
thời, năm trước, tháng 
trước, ngày hôm qua) 

Giai đoạn hiện tại  
(+ tương lai) 
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Sát na trước Sát na sau (+ tương lai) 
Tác ý yếu 

Tác ý mạnh 

Nghiệp quả nhẹ 

Nghiệp quả nặng 
 

Vậy để có được hạnh phúc an vui trong đời này và đời sau, 
ta không thể khấn cầu mà có. Khi làm nhiều điều tốt và 
thiện lành, quả hạnh phúc, an vui sẽ tự động đến. Quan sát 
những gì mình nhận lãnh trong hiện tại, ta có thể suy đoán 
những gì mình đã làm trong quá khứ. Và quan sát những gì 
mình đang làm trong hiện tại, ta có thể suy đoán những gì 
có thể xảy đến với mình trong tương lai. 

3. Ngũ Nghịch Tội 
Năm trọng tội khiến người tạo nghiệp phải đọa địa ngục A 
Tỳ sau khi chết gồm có: 1. Giết cha, 2. Giết mẹ, 3. Giết Vị 
A La Hán, 4. Làm chảy máu Đức Phật, 5. Chia rẽ Tăng 
đoàn. 

Tỳ khưu Devadatta bị đọa địa ngục A Tỳ trong 100.000 đại 
kiếp trái đất vì làm Phật chảy máu và chia rẽ Tăng đoàn. 
Sau đó, nhờ thiện tâm trong sạch quy y Phật trước lúc lâm 
chung, cùng với thiện nghiệp vun bồi ba la mật trong hai a 
tăng kỳ và 100.000 đại kiếp thế giới trong quá khứ, sẽ sinh 
làm người và đắc đạo trở thành Phật Độc Giác (Phật Bích 
Chi) có tên gọi Aṭṭhissara (Đức Phật Thích Ca tuyên bố 
như thế). 

Vì nghe theo lời của tỳ khưu Devadatta, vua Ajātasattu đã 
giết vua cha Bimbisāra, người đã chứng đắc quả Thánh Tu 
Đà Hườn. Nghe tin tỳ khưu Devadatta bị đất hút, vua 
Ajātasattu ăn năn, sám hối. Đức Phật giảng pháp tế độ, 
nhưng vì ác nghiệp giết cha nên vua không thể chứng đắc 
Thánh quả Tu Đà Hườn. Với đức tin trong sạch nơi Tam 
Bảo, vua Ajātasattu hộ độ 500 vị thánh A La Hán kết tập 
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Tam Tạng và chú giải lần thứ nhất trong suốt bảy tháng do 
Ngài trưởng lão Mahākassapa chủ trì. 
Vì ác nghiệp giết cha, vua phải tái sinh ở địa ngục A Tỳ 
(Avicī). Nhưng vì thiện nghiệp hộ trì chư Thánh tăng hoàn 
thành việc kết tập tam tạng kinh điển, vị này chỉ bị đọa địa 
ngục Lohakumbhī (đồng sôi) trong 60.000 năm (thay vì đọa 
địa ngục A Tỳ trong một thời gian rất dài). Sau đó, nhờ tích 
lũy ba la mật từ vô lượng kiếp trong quá khứ mà được tái 
sinh làm người và tu tập trở thành Phật Bích Chi có danh 
hiệu là Vijitāvi. 
Cả hai người này đều là loại người “tam nhân” có trí tuệ, 
gặp được Đức Phật và có khả năng đắc đạo quả ngay trong 
kiếp sống đó. Nhưng vì ô nhiễm trong tâm tác động nên tạo 
ra ác nghiệp nặng nề, hủy hoại đường tu. Là phàm nhân, ai 
dám chắc rằng mình không có tà kiến, không tạo ngũ 
nghịch tội trong hiện tại hay tương lai? Cho nên chúng ta 
cần ra sức học hỏi chánh pháp, cố gắng vun bồi thiện 
nghiệp, thân cận bậc trí và hành thiền Minh Sát để làm suy 
yếu và loại trừ ô nhiễm trong tâm.   

4. Chánh Mạng, Tà Mạng 

Chánh mạng là nuôi mạng chân chánh, kiếm sống bằng 
nghề chân chánh. Ngược lại, tà mạng là nuôi mạng không 
chân chánh, kiếm sống bằng nghề không chân chánh. 
Theo kinh Vaṅijjā Sutta (Aṅgutara Nikāya 5.177): 

“Này các tỳ khưu, có năm nghề mà người cư sĩ không nên 
làm. Thế nào là năm? Buôn bán vũ khí, buôn bán người 
(làm nô lệ hay phục vụ tình dục), buôn bán thịt (nuôi hay 
mua gia súc để giết thịt hay đem bán), buôn bán chất say 
(rượu, bia, ma túy…), buôn bán thuốc độc.”58 

                                                           
58 Sattha, satta, maṁsa, majja, visa 
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Theo Luật Tỳ khưu (bốn Thanh Tịnh Giới –Catupārisuddhi 
sīla, phần Biệt Biệt Giải Thoát Thu Thúc Giới –
Pātimokkhasamvara sīla), tỳ khưu nên tránh làm 26 điều 
được cho là không hợp lẽ, là tà mạng. 26 điều này liên quan 
đến: 
- Lấy lòng Phật tử (cho quà, chăm sóc con cái, nhà cửa 

của họ) 
- Xem tử vi bói toán, bắt mạch trị bệnh… 
- Gợi ý cho Phật tử cúng dường mình. 
- Đạo đức giả, làm cho Phật tử lầm tưởng mình là người 

đạo hạnh, tri túc, tu tập cao, chứng đắc thần thông, 
thiền định hay Đạo quả. 

Trong quyển Niết Bàn qua Bát Chánh Đạo của Ngài thiền 
sư Mahasi: 

“Nếu ai đó không nói dối, nói xấu, nói lời thô lỗ và nói lời 
vô ích, người này đang thực hành Chánh Ngữ. Nếu ai đó 
giữ giới không giết hại chúng sinh, không ăn cắp, không 
phản bội chồng hay vợ mình, người này đang thực hành 
Chánh Nghiệp. Nếu không phạm bảy điều kể trên, người 
này đang thực hành Chánh Mạng.” 
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CHƯƠNG V 
CÁC CẢNH GIỚI  

 

 

31 CẢNH GIỚI TÁI SINH 
1. Bất thiện nghiệp (tác ý xấu xa)  tái sinh ở bốn cảnh 

giới thấp cõi Dục giới 
2. Thiện nghiệp    tái sinh ở bảy cảnh giới hữu phúc 

thuộc cõi Dục giới 
3. Thiện nghiệp thiền Sắc giới    cõi Sắc giới 
4. Thiện nghiệp thiền Vô Sắc giới     cõi Vô Sắc giới 
5. Thiền Minh Sát      chấm dứt tái sinh 

Các Cảnh Giới 

4 Cõi 
Vô 
Sắc 
Giới 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 

Vô Sở Hữu Xứ  

Thức Vô Biên Xứ  

Không Vô Biên Xứ  

16  

Cõi 
Sắc 
Giới 

Cảnh Tứ 
thiền 

Phước 
Sanh 
Thiên 

- Sắc Cứu Cánh 
Thiên 

- Thiện Kiến Thiên 
- Thiện Hiện Thiên 
- Vô Nhiệt Thiên 
- Vô Phiền Thiên 

Cõi của các Vị Thánh A Na Hàm. Khi 
các vị A Na Hàm ở cõi Dục Giới qua 
đời, sẽ sinh về đây. Và tại đây, các vị 
tu tập đắc Thánh quả A La Hán rồi 
nhập diệt. 

Vô Tưởng Thiên 

Quảng Quả Thiên  

Phạm thiên có thân mà không có tâm 

 

Cảnh 
Tam 
thiền 

Biến Tịnh Thiên 
Vô Lượng Tịnh Thiên 
Thiền Tịnh Thiên 

 

Cảnh Nhị 
thiền 

Quang Âm Thiên 

Vô Lượng Quang Thiên 
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Thiều Quang Thiên 

Cảnh Sơ 
thiền 

Đại Phạm Thiên 

Phạm Phụ Thiên 

Phạm Chúng Thiên 
 

11 
cõi 
Dục 
Giới 

 

7 

Cảnh giới 
hạnh 
phúc 

6 

Cõi 
trời 
Dục 
giới 

Tha Hóa Tự Tại Thiên 
(Paranimmita Vasavati) 

 

Hóa Lạc Thiên 
(Nimmānarati)  

Đâu Suất Thiên (Tusitā) 
Bồ Tát thường tái sinh về cõi này chờ 
ngày xuống cõi người tu tập thành 
Phật. 

Dạ Ma Thiên (Yama) 

Tam Thập Tam Thiên, hay Đao Lợi (Tavatiṁsā) 

Tứ Đại Thiên Vương (Catumahārājika) 

Cõi Người  

4 Cảnh 
giới bất 

hạnh 
1. Cõi A Tu La 2. Cõi Ngạ quỷ 3. Cõi Thú (súc sinh) 4. Địa ngục   

 

Tái sinh vào các cõi cao thấp là tùy vào quả phước cao 
thấp của chúng sinh đó. Thiện nghiệp tạo ra càng lớn thì 
chúng sinh tái sinh vào cảnh giới càng cao và có tuổi thọ 
càng lâu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Phạm 
thiên cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng có trí tuệ bậc nhất. 
Các bậc Thánh nhân Tu Đà Hườn, Tư Đà Hàm, A Na 
Hàm và A La Hán là đáng kính hơn vị Phạm thiên cõi Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng vì các vị có trí tuệ giải thoát, đã 
chặt đứt được vòng tái sinh trong 31 cảnh giới khép kín.  
Do vậy, dù sinh ở cõi người, các vị Thánh nhân là đáng 
tôn kính, xứng đáng được đảnh lễ cúng dường và là 
phước điền vô lượng của chúng sinh. 
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CÕI PHẠM THIÊN 

Các vị Phạm thiên cõi Sắc giới đều mang giới tính nam 
và có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Các vị muốn 
được nhìn thấy Phật khi Ngài xuất hiện trên thế gian và 
muốn được nghe giáo pháp Ngài giảng nên mắt và tai vẫn 
còn hoạt động. Tuy nhiên, vì không còn ham thích hưởng 
thụ cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị nếm và xúc chạm qua 
thân như chúng sinh cõi Dục giới, nên mũi, lưỡi và thân 
các vị không còn cảm nhận được đối tượng tiếp xúc nữa. 
Các vị Phạm thiên cõi Vô Sắc giới chỉ có tâm mà không 
có thân (vô sắc). Do vậy, dù Phật Chánh Đẳng Chánh 
Giác xuất hiện trên thế gian, các vị không hay biết và 
không có cơ hội đắc đạo trở thành Thánh nhân. Và sau 
khi hết tuổi thọ, các vị có thể tái sinh vào các cảnh giới 
thấp, cứ thế lăn trôi trong vòng luân hồi, tái sinh lên 
xuống theo nghiệp tốt, xấu mà mình tạo ra. 
 

CÕI CHƯ THIÊN (THIÊN GIỚI) 
Những hạnh phúc dục lạc mà chư thiên thỏa thích thụ 
hưởng vượt xa những dục lạc ở cõi người, như nước đại 
dương không thể so sánh với một giọt sương đọng trên 
ngọn cỏ. Ở cõi Tam Thập Tam Thiên có thành phố 
Sudassana với diện tích lên đến 10,000 yojana (một 
yojana bằng bảy dặm) trải dài trên đỉnh núi Meru. Vườn 
địa đàng Nandavan nằm về phía tây của thành phố này, 
nổi tiếng là quyến rũ đến nỗi chư thiên sắp sửa lìa đời 
cũng quên hết sầu muộn khi bước vào đây. Giữa vườn có 
hai hồ nước trong như pha lê tuyệt đẹp với những chiếc 
ghế đính vàng bạc, đá quý đặt quanh hồ.  
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Ở ba hướng còn lại của thành phố cũng có những cái hồ 
tương tự như thế. Các cung điện lộng lẫy dát vàng bạc và 
đá quý này hiện ra do thiện nghiệp sẵn có của các chư 
thiên nam. Chư thiên nam nơi đây trẻ trung như ở tuổi 20, 
và các thiên nữ (tiên nữ) trẻ trung như ở tuổi 16. Họ trẻ 
đẹp cả đời mà chẳng hề già nua. Họ ăn thức ăn của chư 
thiên nên cơ thể chẳng bài tiết ra chất thải.  
Các hình thức dục lạc ở đây tương tự ở cõi người, nhưng 
không thô thiển. Tiên nữ không mang thai. Trẻ sinh ra 
trong hình tướng người trưởng thành, nằm trong vòng tay 
mẹ cha. Cũng có chư thiên có nhiệm vụ phục vụ hầu hạ, 
vốn không có cung điện riêng. Các cảnh giới chư thiên 
đầy những dục lạc xa hoa. Chỉ những chư thiên thiền tập 
tích cực ở cõi người trước đó hay những chư thiên đã 
được mắt thấy, tai nghe Đức Phật giảng Pháp mới có thể 
gìn giữ giới đức trong sạch ở cảnh giới này. Các chư 
thiên khác thường quên ngay giáo pháp khi bước chân 
vào vườn địa đàng. Vì các tiên nữ có vẻ đẹp quyến rũ, các 
thiên nam khó lòng giữ giới. Do nơi đây lộng lẫy xa hoa 
và có quá nhiều quyến rũ, việc hành thiền Minh Sát là 
điều khó làm. Vì những điều kiện không thuận lợi như 
thế, các vị Bồ Tát chọn vun bồi ba la mật tại cõi người. 
Tuy nhiên, ở cõi chư thiên có tháp Culamani bằng ngọc 
thạch xanh, cao đến một yojana (bảy dặm) thờ tóc của Bồ 
Tát và răng bên hàm trái của Phật Thích Ca. Các chư 
thiên có đức tin nơi Phật pháp thường đến đây thành kính 
cúng dường hoa hay các vật dụng khác. Chánh điện 
Sudhamma nơi này lộng lẫy và uy nghi dát đầy vàng bạc 
châu báu. Giữa chánh điện có chiếc ghế với lọng trắng 
che bên trên để dành cho các vị khách danh dự đến giảng 
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pháp. Chánh điện này thông thương với bốn cõi chư thiên 
cao hơn. Cây Pinlekathit trổ đầy hoa gần đấy tỏa hương 
thơm ngát cả chánh điện. Vậy ở cõi chư thiên cũng có cơ 
hội làm thiện nghiệp như: đảnh lễ tháp Culamani hay 
nghe pháp thoại. Tuy nhiên, các thiện nghiệp này không 
giúp thành tựu Thánh đạo quả. 

Cõi Tứ Đại Thiên Vương gồm bốn vị Thiên Vương (vua 
trời) canh gác thế gian. Thiên vương Dhatarattha, vua của 
các vị Gandhabba (Càn Thát Bà - các chư thiên chơi 
nhạc trời) canh gác hướng đông. Thiên vương 
Virupakkha, vua của các nāga (long vương, rắn thần) 
canh gác hướng tây. Thiên vương Virulha, vua của các 
garula (thiên điểu - loài chim khổng lồ, cánh sải rộng đến 
vài dặm) canh gác hướng nam. Thiên vương Kuvera, vua 
của các yakkha (yêu tinh, thần, thần cây sống trong không 
trung hay trên cây) canh gác hướng bắc. Vua trời Đế 
Thích cõi Tam Thập Tam Thiên và bốn vị Thiên vương 
này đều là Phật tử canh gác thế gian và giúp đỡ những ai 
làm việc thiện. Vậy chúng ta nên mời các vị cùng hoan 
hỷ với những việc thiện của mình và nên phát triển tâm từ 
gửi về các vị ấy.  
 

CÕI ĐỊA NGỤC 

Do những bất thiện nghiệp chúng sinh đã tạo mà cảnh 
giới địa ngục xuất hiện. Chẳng có ai tạo ra thiên đàng hay 
địa ngục để thưởng phạt kẻ khác. Chẳng có địa ngục dành 
riêng cho người theo tôn giáo khác, chẳng có địa ngục 
dành riêng cho Phật tử. Dù tin hay không, người tạo ra 
nhiều ác nghiệp sẽ sinh vào cảnh giới này và chỉ thoát 
khỏi đây khi nghiệp ác cạn kiệt.  
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Theo Phật giáo, người tạo những ác nghiệp nặng nề như 
giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, chia rẽ tăng đoàn hay 
làm Đức Phật chảy máu sẽ tái sinh vào địa ngục A Tỳ.  
Theo kinh điển, có tám đại địa ngục: 
1) Đẳng hoạt địa ngục (Sañjīva) 

2) Hắc thằng địa ngục (KālaSutta) 

3) Chúng hiệp địa ngục (Sanghāta) 

4) Hào khiếu địa ngục (Jālaroruva hay Roruva)  

5) Đại khiếu địa ngục (Dhūmaroruva hay Mahāroruva) 

6) Viêm nhiệt địa ngục (Tapana) 

7) Đại nhiệt địa ngục (Patāpana hay Mahātapana) 

8) A Tỳ địa ngục (Mahāvīci) 
Mỗi đại địa ngục ấy được bao quanh bởi năm địa ngục 
nhỏ (Ussada) gồm: (1) ngục Milhakūpa, (2) ngục tro 
nóng Kukkula, (3) ngục cây gai đỏ Simbalivana, (4) ngục 
cây lá bén như gươm Asipattavana và (5) ngục chì nóng 
chảy Khārodakanadī hay Vetaradī. 
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 KINH TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG  
(Aṅguttara Nikāya III.4. 6) 

 

Này các tỳ khưu, trong ngày mồng tám (âm lịch), các vị 
đại thần của Tứ Ðại Thiên Vương (bốn vị vua trời) đi 
tuần trong thế giới loài người, xem có nhiều người có 
hiếu với mẹ, với cha, cung kính tỳ khưu, bà la môn, tôn 
trọng các vị gia trưởng, có làm lễ Bố Tát (Uposatha), 
sống tỉnh giác và làm điều thiện lành hay không. 

Này các tỳ khưu, trong ngày 14 (âm lịch), các hoàng tử 
của Tứ Ðại Thiên Vương đi tuần trong thế giới này, xem 
có nhiều người có hiếu với mẹ, với cha, cung kính tỳ 
khưu, bà la môn, tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ Bố 
Tát (Uposatha), sống tỉnh giác và làm điều thiện lành hay 
không. 

Này các tỳ khưu, trong ngày rằm lễ Uposatha, các vị Tứ 
Ðại Thiên Vương đi tuần trong thế giới này, xem có 
nhiều người có hiếu với mẹ, với cha, cung kính tỳ khưu, 
bà la môn, tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ Bố Tát 
(Uposatha), sống tỉnh giác và làm điều thiện lành hay 
không. 

Nếu chỉ có ít người có hiếu với mẹ, với cha, cung kính tỳ 
khưu, bà la môn, tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ Bố 
Tát (Uposatha), sống tỉnh giác và làm điều thiện lành, 
bốn vị này liền báo với chư thiên đang tụ họp tại hội 
trường Sudhammā ở cõi trời Tam Thập Tam (Tavatiṁsa) 
rằng: 
- Thưa chư vị, có ít người giữa loài người có hiếu với 

mẹ... làm điều thiện lành. 
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Và chư thiên ở cõi này không vui, nói rằng: 
- Vậy số lượng chư thiên sẽ bị suy sụt và số lượng A Tu 

La (asura) sẽ tăng lên. 
 

Nhưng này các tỳ khưu, nếu có nhiều người giữa loài 
người có hiếu với mẹ... làm điều thiện lành, bốn vị này 
liền báo với chư thiên đang tụ họp tại hội trường 
Sudhammā ở cõi trời Tam Thập Tam (Tavatiṁsa) rằng: 
- Thưa chư vị, có nhiều người giữa loài người có hiếu 

với mẹ... làm điều thiện lành. 
 

Và chư thiên ở cõi này vui mừng nói rằng: 
- Vậy số lượng chư thiên sẽ tăng lên và số lượng A Tu 

La sẽ bị suy sụt. 
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CHƯƠNG VI 

BỐ THÍ- GIỮ GIỚI 
 

 

KINH VỀ THỨC ĂN  
(Bhojana sutta, Aṅguttara Nikāya V. 4.9) 

 

Này các tỳ khưu, khi bố thí, dâng cúng bữa ăn, thí chủ 
(người cho, người dâng) đem đến cho người nhận năm 
điều. Năm điều ấy là gì? Đó là: sống lâu (āyu), sắc đẹp 
(vaṇṇa), hạnh phúc (sukha), sức mạnh (bala) và trí tuệ 
(paṭibhāna). 

Cho mạng sống, vị ấy có được mạng sống chư thiên hay 
loài người (sinh làm chư thiên hay người). Cho hình 
tướng đẹp đẽ, vị ấy có được hình tướng đẹp đẽ của chư 
thiên hay loài người. Cho hạnh phúc, vị ấy được hưởng 
an lạc cõi chư thiên hay loài người. Cho sức mạnh, vị ấy 
có được sức mạnh của chư thiên hay loài người (khỏe 
mạnh, không ốm yếu, bệnh tật). Cho trí tuệ, vị ấy có được 
trí tuệ cõi chư thiên hay loài người (sinh làm người hay 
chư thiên có trí tuệ).  

Này các tỳ khưu, bố thí, dâng cúng bữa ăn, thí chủ (người 
cho, người dâng) đem lại cho người nhận lãnh năm điều 
như thế.  
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GIẢI THÍCH: 
Mạng sống này có được là nhờ thực phẩm. Vậy nên nói 
khi dâng cúng thức ăn, ta dâng cúng mạng sống đến người. 
 

Hình tướng của người thiếu ăn hoặc không ăn được khác 
xa với hình tướng của người ăn uống no đủ. Vậy nên nói 
khi dâng cúng thức ăn, ta dâng cúng hình tướng đẹp đẽ 
đến người. 

Người đói không an vui mà luôn khổ sở. Vậy nên nói khi 
dâng cúng thức ăn, ta dâng cúng hạnh phúc đến người. 

Khi nghèo đói thiếu ăn, thân thể này yếu ớt. Vậy nên nói 
khi dâng cúng thức ăn, ta dâng cúng sức mạnh đến người. 

Khi bị cơn đói hành hạ, không ai có thể tập trung học 
hành. Vậy nên nói khi dâng cúng thức ăn, ta dâng cúng trí 
tuệ đến người. 

Vì lẽ đó, khi dâng tặng năm thứ kể trên, ta nhận lại năm thứ 
tương tự. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

BỐ THÍ ĐÚNG THỜI 

(Kāladāna Sutta, Aṅguttara Nikāya V.4.6) 
 

Này các tỳ khưu, có năm trường hợp cần thực hành bố 
thí, dâng tặng, cúng dường. Năm trường hợp đó là gì? Đó 
là: dâng tặng đến khách, đến người đi xa, người bệnh, khi 
thức ăn khan hiếm (do mất mùa, thiên tai, chiến tranh…) 
và dâng cúng hoa trái đầu mùa đến các bậc đức hạnh. 
Đây là năm loại bố thí, dâng tặng, cúng dường đúng thời. 
Không chỉ thí chủ (người bố thí) mà bất cứ ai hoan hỉ với 
thiện nghiệp này đều nhận được phước báu nhiều không 
kể xiết…  

 
 

NGƯỜI TRÍ BỐ THÍ RA SAO 
(Sappurisadāna Sutta, Aṅguttara Nikāya V. 15 Tikaṇḍakīvaggo. 

8) 
 

Này tỳ khưu, có năm cách bố thí mà người trí thường 
làm. Năm cách đó là gì? Người này bố thí, cúng dường 
vì: có đức tin trong sạch, đúng thời, với lòng kính trọng, 
với tâm ban phát rộng mở, không làm tổn thương mình và 
người59. Sự bố thí cúng dường như thế đem đến phước 
báu nhiều không kể xiết. 

                                                           
59 attānañ ca parañ ca anupahacca. Theo chú giải Aṅguttara Nikāya, 
“bố thí mà không làm tổn thương mình và người” có nghĩa là của bố 
thí có được do kiếm sống chân chánh, bố thí mà không khoe khoang, 
không vì mình bố thí mà khinh chê người khác…” 
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Vì cúng dường bố thí với đức tin trong sạch, khi thiện 
nghiệp này trổ quả, người này trở nên giàu sang phú quý, 
có tướng mạo đẹp đẽ với làn da xinh đẹp.  

Vì cúng dường bố thí với lòng kính trọng, khi thiện 
nghiệp này trổ quả, người này trở nên giàu sang phú quý, 
được những người trong gia đình, bà con, bè bạn, và nhân 
viên biết lắng nghe, kính trọng, vâng lời.  

Vì cúng dường bố thí đúng thời, khi thiện nghiệp này trổ 
quả, người này trở nên giàu sang phú quý, được những 
thứ mình cần đúng thời và với số lượng nhiều vô số kể. 

Vì cúng dường bố thí với tâm ban phát rộng mở, khi thiện 
nghiệp này trổ quả, người này trở nên giàu sang phú quý, 
thụ hưởng cuộc sống xa hoa trong đời.  

Vì cúng dường bố thí mà không làm tổn thương mình và 
người, khi thiện nghiệp này trổ quả, người này trở nên 
giàu sang phú quý, tài sản không bị mất mát do lửa cháy, 
nước cuốn trôi, (vua) tịch thu tài sản, trộm cướp hay 
người thừa kế không xứng đáng. Này tỳ khưu, đây là năm 
cách bố thí người trí thường làm.  

 

GIẢI THÍCH: 
Trong Milindapañhā (Mi Tiên Vấn Đáp) có đề cập đến 10 thứ 
bố thí chỉ đem đến hiểm họa chứ không đem đến phước báu: 

- Chất gây say, nghiện như rượu bia, thuốc lá, ma 
túy… (majja) 

- Các hình thức giải trí như phim ảnh, lễ hội vui chơi 
(samajja) 

- Đàn bà, kỹ nữ mua vui (itthi) 
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- Bò đực làm giống (usabha) 
- Hình khiêu dâm (cittakamma) 
- Vũ khí (sattha) 
- Thuốc độc (visa) 
- Xiềng xích, gông cùm (sankhālikā) 
- Gia súc để giết thịt (kukkuṭasūkāra) 
- Cân, thước đo, bình đong thức ăn… không chính xác 

nhằm mục đích gian lận (tulākūṭamānakūṭa) 

Những thứ bố thí trên tạo điều kiện cho người nhận không giữ 
giới, làm những điều xấu ác. Những thứ trên đem đến hiểm 
nguy tai hại cho người nhận, nên sự bố thí ấy chỉ gây ra ác 
nghiệp chứ không đem đến lợi lạc thiện lành. Do vậy, thí chủ 
sẽ nhận lãnh đau khổ trong hiện tại và tái sinh trong bốn cõi 
khổ trong các kiếp sau. 
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KINH CÔNG CHÚA SUMANĀ 
(Aṅguttara Nikāya V. 4. 1) 

 
Một thuở nọ, Đức Thế Tôn trú tại Jetavana của ông 
Anāthapiṇḍika thuộc Sāvatthī. Khi ấy, công chúa Sumanā 
cùng năm trăm tỳ nữ đi trên năm trăm cỗ xe đến gặp Đức 
Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ và ngồi sang một bên, công 
chúa thưa rằng: 
- Thưa Đức Thế Tôn, giả sử Ngài có hai đệ tử có đức 

tin, giới hạnh và trí tuệ như nhau, một người có bố thí 
và một người không bố thí. Nếu cả hai được sinh làm 
chư thiên sau khi mất đi, thưa có gì khác biệt giữa hai 
vị ạ? 

- Này Sumanā, có sự khác biệt. Tái sinh làm chư thiên, 
vị chư thiên có bố thí vượt xa vị không có bố thí năm 
điều: sống lâu, sắc đẹp, hạnh phúc, tiếng tăm và của 
cải.60 Này Sumanā, khi tái sinh làm chư thiên, vị chư 
thiên có bố thí vượt xa vị chư thiên không bố thí năm 
điều trên. 

- Thưa Đức Thế Tôn, nếu họ mất đi và tái sinh làm 
người, thì có gì khác biệt giữa hai vị này ạ? 

- Này Sumanā, có sự khác biệt. Sinh làm người, vị có bố 
thí vượt trội vị không bố thí năm điều: sống lâu, sắc 
đẹp, hạnh phúc, tiếng tăm và của cải. Này Sumanā, khi 
tái sinh làm người, vị có bố thí vượt xa vị không bố thí 
năm điều trên. 

                                                           
60

 “…dibbena āyunā, dibbena vaṇṇena, dibbena sukhena, dibbena 

yasena, dibbena ādhipateyyena” 
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- Thưa Đức Thế Tôn, nếu cả hai đều xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống đời không gia đình, thì có gì khác biệt giữa 
hai vị này ạ? 

- Này Sumanā, có sự khác biệt. Khi xuất gia, vị có bố thí 
vượt trội vị không bố thí năm điều. Vị có bố thí thường 
được thỉnh cầu nhận y, ít khi không được thỉnh cầu, 
thường được thỉnh cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi 
không được thỉnh cầu, thường được thỉnh cầu nhận chỗ 
nằm ngồi, ít khi không được thỉnh cầu, thường được 
thỉnh cầu nhận thuốc men trị bệnh, ít khi không được 
thỉnh cầu. Vị này được các vị sư đồng tu đối xử thân 
ái, ít khi đối xử không thân ái với vị ấy, được các vị sư 
đồng tu nói lời thân ái, ít khi nói lời không thân ái với 
vị ấy, được các vị sư đồng tu có những suy nghĩ thân ái 
với vị ấy, ít khi có suy nghĩ không thân ái với vị ấy, 
được các vị sư đồng tu thường giúp đỡ, ít khi không 
thân ái giúp đỡ vị ấy. Này Sumanā, khi xuất gia, người 
có bố thí vượt trội người không bố thí năm điều trên. 

- Thưa Đức Thế Tôn, nếu cả hai đều chứng quả A La 
Hán, thì có gì khác biệt giữa hai vị này ạ? 

- Này Sumanā, không có sự khác biệt nào giữa giải thoát 
và giải thoát. 

- Tuyệt vời thay, Đức Thế Tôn! Tuyệt vời thay, Đức Thế 
Tôn! Làm phước cúng dường quả thật tuyệt vời biết 
bao! Vì rằng chúng đem đến lợi lạc khi người này trở 
thành chư thiên, thành người hay xuất gia. 

- Đúng vậy, này Sumanā, cúng dường, làm phước quả 
thật tuyệt vời! Làm phước cúng dường đem đến lợi lạc 
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khi người này trở thành chư thiên, thành người hay 
xuất gia. 

Đức Thế Tôn lại nói thêm: 
Như trăng không tỳ vết, 
di dời giữa hư không  
tỏa ánh sáng rạng ngời, 
giữa muôn vàn vì sao  

(lấp lánh) trong thế giới. 
 

Khi vẹn toàn giới đức, 
khi (tâm) có lòng tin, 

khi cúng dường bố thí,  
người ấy quả rạng ngời,  
giữa bao kẻ trong đời. 
 

Như mây đen trĩu nặng  
với ánh chớp, sấm (rền),  
mưa tuôn đổ ngập tràn 

vùng đất cao, đất thấp. 
Ðệ tử bậc Chánh Giác, 
bậc trí với tuệ nhãn  
vượt xa bao chúng sinh 

trên cả năm phương diện: 
sống lâu và tiếng tăm  
sắc đẹp và hạnh phúc 

cùng của cải ngập tràn. 
Và sau khi mất đi, 
người sinh về thiên giới. 
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PHƯỚC BÁU BỐ THÍ TRONG HIỆN TẠI 
(Sīhasenāpati Sutta, Aṅguttara Nikāya V. 4. 4) 

 
 

Một thuở nọ Ðức Thế Tôn trú tại tăng viện trong khu 
rừng gần thành Vesāli. Khi ấy, thừa tướng Sīha đến đảnh 
lễ Ðức Thế Tôn và hỏi rằng:  

- Thưa Ðức Thế Tôn, Ngài có thể nói cho con biết về 
phước báu của sự bố thí ngay trong kiếp hiện tại 
không?  

Ðức Phật trả lời:  

- Được! Này thừa tướng Sīha, thí chủ (người cho) là 
người được nhiều người yêu quý. Ðó là phước báu của 
việc bố thí phát sinh ngay trong kiếp hiện tại.  

Này thừa tướng Sīha, bậc Thiện trí thức thường đến 
dạy dỗ, hướng dẫn thí chủ. Ðó là phước báu của việc 
bố thí phát sinh ngay trong kiếp hiện tại. 

Này thừa tướng Sīha, tiếng tốt của thí chủ lan truyền 
khắp nơi. Ðó là phước báu của việc bố thí phát sinh 
ngay trong kiếp hiện tại. 

Này thừa tướng Sīha, khi đi vào đám đông gặp gỡ tiếp 
xúc hoàng gia, tăng đoàn, bà la môn hay cư sĩ, thí chủ 
tự tại, không rụt rè. Ðó là phước báu của việc bố thí 
phát sinh ngay trong kiếp hiện tại. 

Này thừa tướng Sīha, sau khi chết, do phước bố thí thí 
chủ được tái sanh ở cõi phúc, cõi chư thiên. Ðó là 
phước báu của việc bố thí phát sinh trong những kiếp 
sau. 
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Nghe Ðức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, thừa tướng 
Sīha thưa rằng: 

- Thưa Ðức Thế Tôn, về bốn phước báu đầu tiên, con 
nhận ra rằng: là thí chủ, con được nhiều người yêu 
quý, bậc thiện trí thức thường đến dạy dỗ, hướng dẫn 
con, tiếng tốt của con lan truyền khắp nơi rằng: "Thừa 
tướng Sīha thường cúng dường đến chư tăng..." và con 
đi vào đám đông gặp gỡ tiếp xúc hoàng gia, tăng đoàn, 
bà la môn hay cư sĩ một cách tự tại, không rụt rè. 

Thưa Ðức Thế Tôn, bốn phước báu bố thí này con đã 
kinh nghiệm trong kiếp hiện tại đúng như những điều 
Ðức Thế Tôn đã giảng. Và điều thứ năm: “Sau khi 
chết, thí chủ được tái sanh ở cõi phúc, cõi chư thiên” 
con chưa rõ, nhưng con tin lời Ðức Thế Tôn. 

Ðức Phật khẳng định một lần nữa rằng: 

- Ðúng như vậy, này thừa tướng Sīha! Ðúng như vậy, 
này thừa tướng Sīha! Sau khi chết, do phước bố thí, thí 
chủ được tái sanh nơi cõi phúc, cõi chư thiên. 
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NGƯỜI CHO - NGƯỜI NHẬN 
(Dakkhiṇāvibhaṅga Sutta, Majjhima Nikāya 142) 

 

Ðức Phật dạy Ðại Ðức Ānanda rằng: 

- Này Ānanda, sự trong sạch đối với người cho và người 
nhận có bốn trường hợp: 

1. Người cho có tâm trong sạch thiện lành nhưng 
người nhận không có tâm trong sạch thiện lành. 

2. Người cho không có tâm trong sạch thiện lành 
nhưng người nhận có tâm trong sạch thiện lành. 

3. Người cho lẫn người nhận đều không có tâm trong 
sạch thiện lành. 

4. Người cho và người nhận đều có tâm trong sạch 
thiện lành. 

Này Ānanda, thế nào gọi là người cho có tâm trong 
sạch còn người nhận không có tâm trong sạch? Trong 
trường hợp này, người cho là người có giới đức trong 
sạch, làm điều thiện lành, còn người nhận là người 
phạm giới, làm điều xấu ác. Như vậy, gọi là người cho 
có tâm trong sạch còn người nhận không có tâm trong 
sạch. 

Này Ānanda, thế nào gọi là người cho không có tâm 
trong sạch nhưng người nhận có tâm trong sạch? Trong 
trường hợp này, người cho là người phạm giới, làm 
điều xấu ác, còn người nhận là người có giới đức trong 
sạch, làm điều thiện lành. Như vậy, gọi là người cho 
không có tâm trong sạch, còn người nhận có tâm trong 
sạch. 
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Này Ānanda, thế nào gọi là người cho lẫn người nhận 
đều không có tâm trong sạch? Trong trường hợp này, 
cả người cho lẫn người nhận đều phạm giới, làm điều 
xấu ác. Như vậy, gọi là người cho lẫn người nhận đều 
không có tâm trong sạch.  

Này Ānanda, thế nào gọi là người cho lẫn người nhận 
đều có tâm trong sạch? Trong trường hợp này, cả 
người cho lẫn người nhận đều là những người có giới 
đức trong sạch, làm điều thiện lành. Như vậy gọi là 
người cho lẫn người nhận đều có tâm trong sạch". 
 

GIẢI THÍCH: 

Trong trường hợp thứ tư, cả người cho lẫn người nhận đều có 
tâm trong sạch. Vì tạo phước thiện bố thí vô lượng, họ sẽ 
hưởng phước báu trong vô lượng kiếp. Nếu người nhận không 
có tâm trong sạch nhưng người cho là bậc thiện trí, có giới 
đức trong sạch, làm điều thiện lành, tác ý trong sạch và hoan 
hỷ trong việc làm phước bố thí, thì người cho cũng hưởng 
được nhiều phước báu. 
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PHÂN LOẠI BỐ THÍ 
Chữ dāna (bố thí) được định nghĩa theo nhiều cách: 

- “nidāna”: nguồn gốc của hạnh phúc thế gian và siêu 
thế gian trong kiếp này và các kiếp sau 

- “mūla”: nguồn gốc phát sinh của cải ở cõi người và 
cõi chư thiên 

- “patiṭṭhā”: nơi hạnh phúc ngũ dục phát sinh (hạnh 
phúc ngũ dục là hưởng thụ cảnh sắc đẹp, nghe âm 
thanh hay, ngửi mùi thơm, nếm vị ngon, kinh nghiệm 
sự xúc chạm đem đến cảm giác hài lòng qua thân) 

- “dakkhiṇā”: nguyên nhân làm phát sinh sự giàu có, 
thịnh vượng trong kiếp này và các kiếp sau 

- “tāṇa leṇa gati parāyaṇa”: nơi nương nhờ, chỗ 
nương tựa của mỗi chúng sinh 

- “yaññā” là vinh dự và là điều đáng được tôn vinh 
 

1. Āmisadāna – Dhammadāna 

- Āmisadāna: Bố thí vật dụng như y phục, thức ăn, đồ 
dùng, chỗ ở, thuốc men....  

- Dhammadāna: Bố thí pháp là giảng dạy chánh 
pháp, hướng dẫn hành thiền....  

Trong hai loại này, bố thí pháp là cao thượng hơn. 
Cũng như vậy, có hai loại cúng dường: 

- Āmisapūjā: Cúng dường hoa, quả... 

- Dhammapūjā: Cúng dường bằng cách hành theo 
chánh pháp. 

Trong hai cách cúng dường này, cúng dường bằng 
cách hành theo chánh pháp là cao thượng hơn. 
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2.  Vaṭṭanissitadāna – Vivaṭṭanissitādāna 

- Vaṭṭanissitadāna: Bố thí cầu mong sự an lạc, hạnh 
phúc trong đời này, đời sau. 

- Vivaṭṭanissitadāna: Bố thí chỉ cầu mong chứng ngộ 
Niết Bàn, thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. 

Sự bố thí cầu mong sự an lạc, hạnh phúc sẽ đem đến 
cho thí chủ những phước báu như giàu sang phú quý, 
địa vị và an lạc trong cõi người (manussasampatti), cõi 
trời (devasampatti). Tận hưởng những thứ này, nhưng 
khi hết tuổi thọ, sinh tâm luyến tiếc của cải và những 
người thân yêu. 

Khi bố thí cầu mong chứng ngộ Niết Bàn, thí chủ vẫn 
có những phước báu như giàu sang phú quý, điạ vị và 
an lạc trong cõi người và cõi trời khi còn trong sanh tử 
luân hồi, chưa đạt đến Niết Bàn. Nhưng tâm người này 
không dính mắc nơi của cải, tài sản, sự nghiệp ấy mà 
sẵn sàng bố thí đến người khác, thậm chí bỏ nhà xuất 
gia, mong chứng ngộ Niết Bàn do năng lực lời phát 
nguyện trong kiếp quá khứ. Như vậy, người cho cầu 
mong chứng ngộ Niết Bàn sẽ được thành tựu: phước 
báu cõi người, cõi trời và chứng ngộ Niết Bàn (Nibbāna 

sampatti). 

3. Trường Cửu Thí (thāvaradāna) 

Trường cửu thí là bố thí những vật tồn tại lâu dài, gồm 
sáu loại: 

- Ārāmaropadāna: Trồng những cây ăn quả, những cây 
cho bóng mát trong vườn. 



163 

 

- Vanaropadāna: Trồng cây gỗ quý như: cẩm lai, cây 
sao... thành rừng cây. 

- Setukārakadāna: Xây cầu nối liền hai bờ để người 
tiện bề qua lại. 

- Papadāna: Đặt bình nước uống bên đường để khách 
đi đường uống khi khát. 

- Udapānadāna: Đào giếng lấy nước dùng, nước uống 
cho mọi người. 

- Upassayadāna: Xây cất chùa, chỗ ở đến chư tăng từ 
bốn phương. 

Những vật thí này có tính chất bền vững lâu dài theo 
thời gian. Với trường cửu thí, phước thiện của thí chủ 
được tăng trưởng liên tục không ngừng nghỉ. 

4. Phước báu bố thí, cúng dường  

Ðức Phật nói đến hai loại bố thí, cúng dường: bố thí cúng 
dường đến cá nhân (paṭipuggalikadāna) và bố thí cúng 
dường đến chư tăng (saṅghadāna)61. Cá nhân nhận sự bố 
thí cúng dường gồm 14 hạng từ cao đến thấp: 

1. Phật Chánh Ðẳng Giác 
2. Phật Ðộc Giác 
3. Thánh A La Hán 
4. Thánh Bất Lai đang hành thiền để đạt quả Vị A La 

Hán 
5. Thánh Bất Lai 

                                                           
61 Trong bài kinh này, tỳ khưu ni Mahāpajāpatī Gotamī tự tay may tấm 
y dâng lên Đức Phật ba lần mà Ngài không nhận. Ngài nói với đại đức 
Ānanda rằng tỳ khưu ni Mahāpajāpatī Gotamī (mẹ kế của Ngài) hãy 
dâng tấm y này đến chư tăng cùng Đức Phật thì phước báu sẽ vô cùng 
lớn lao.  



164 

 

6. Thánh Nhất Lai đang hành thiền để đạt quả vị Bất Lai 
7. Thánh Nhất Lai 
8. Thánh Nhập Lưu đang hành thiền để đạt quả vị Nhất 

Lai 
9. Thánh Nhập Lưu 
10. Thiền sinh đang hành thiền để đạt quả vị Nhập Lưu 
11. Hành giả ngoài Phật giáo chứng đắc thiền, có thần 

thông62 
12. Phàm nhân (tăng, ni, sa di, Phật tử) giới đức trong 

sạch 
13. Phàm nhân không giới đức 
14. Súc sinh (thú vật) 

Làm phước, bố thí cúng dường đến 14 hạng này, thí chủ 
có được năm phước báu: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức 
mạnh và trí tuệ. 

- Làm phước bố thí đến súc sinh, thú vật sẽ hưởng 
được năm phước báu suốt 100 kiếp. 

- Làm phước bố thí đến phàm nhân không giới đức sẽ 
được hưởng năm phước báu trong 1.000 kiếp. 

- Làm phước, bố thí đến phàm nhân có giới đức trong 
sạch sẽ được hưởng năm phước báu trong 100.000 
kiếp. 

- Làm phước cúng dường đến phàm nhân ngoài Phật 
giáo chứng đắc thiền và thần thông sẽ hưởng được 
năm phước báu cả ngàn tỷ kiếp (1012). 

                                                           
62 Chú giải giải thích rằng đây hoặc là người tin Phật pháp nhưng hành 
thiền Định chứ không hành thiền Minh Sát, hoặc là người hành thiền 
Định nhưng không theo Phật pháp. 
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- Làm phước cúng dường đến những ai hành thiền 
Minh Sát để quả vị Nhập Lưu sẽ hưởng được năm 
phước báu trong vô lượng kiếp. 

- Làm phước cúng dường đến bậc Thánh Nhập Lưu 
sẽ hưởng được năm phước báu nhiều hơn vô lượng 
kiếp. 

- Làm phước cúng dường đến Thánh Nhất Lai, Bất 
Lai, A La Hán, Phật Ðộc Giác, Phật Chánh Ðẳng 
Giác sẽ được hưởng phước báu trong vô lượng kiếp 
không sao kể xiết.  

Người nhận cúng dường có đầy đủ Giới – Định – Tuệ – 
Giải thoát – Giải thoát tri kiến nhiều chừng nào thì phước 
báu thí chủ nhận được nhiều chừng ấy. Gieo hạt giống tốt 
trên thửa ruộng màu mỡ, người nông dân sẽ thu hoạch 
được nhiều. Tương tự như thế, thí chủ có đức tin trong 
sạch nơi Tam bảo, có thiện tâm làm phước trong sạch 
trong ba thời (trước, trong và sau khi làm phước), bố thí 
những vật bố thí hợp pháp và bố thí đến bậc có đầy đủ 
Giới – Định – Tuệ – Giải thoát – Giải thoát tri kiến cao 
dày chừng nào, thì phước báu nhận lại từ thuở ấu thơ, 
trung niên cho đến lão niên nhiều không thể nghĩ bàn 
chừng ấy. 

(Dakkhiṇāvibhaṅga Sutta, Majjhima Nikāya 142)  
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NGÔI NHÀ BỐC CHÁY 
(Āditta Sutta, Saṃyutta Nikāya I. 41) 

 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn trú tại vườn Jeta  của ông 
Anāthapiṇḍika gần Sāvatthī. Trời về khuya, một chư 
thiên với thân hình tuyệt đẹp hạ giới đến đây làm nơi đây 
sáng ngời. Đến gặp Đức Thế Tôn, chư thiên cung kính 
đảnh lễ Ngài rồi đứng sang một bên và thưa rằng: 

“Khi ngôi nhà bốc cháy, 
ta chỉ dùng món đồ nào kịp lấy ra,  
không thể dùng món nào (còn trong nhà) bị thiêu hủy. 

Khi thế giới này bị thiêu hủy, 

bởi già nua và cái chết, 
ta nên cứu lấy (của cải) bằng cách cho đi: 
của cho đi là của dành cất lại. 
 

Của cho đi sinh quả an vui. 
Của chẳng cho đi không sinh quả an vui:  
sẽ bị cướp hay vua đoạt lấy,  
bị lửa thiêu rụi hay hư hoại. 
  

Khi ra đi, ta bỏ lại thân này, 
cùng với bao tài sản. 
Người trí hiểu điều này, nên thỏa thích cho đi, 
khi bỏ lại thân này, người sinh về Thiên giới.” 
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HỒI HƯỚNG PHƯỚC 
đến NGƯỜI ĐÃ MẤT 

 
 

TRÍCH ĐOẠN KINH CÂY MÍA 
(Ucchupeta vatthu, Petavatthu 4.5, Khuddaka Nikāya) 

 
“…Ngạ quỷ ấy cầm một bó mía cúng dường vị trưởng lão 
và vị này đem dâng Đức Phật đang trú tại Trúc Lâm. Đức 
Phật cùng các tỳ khưu dùng mía. Từ đó về sau, ngạ quỷ 
ấy ăn mía thỏa thích.” 

 
TRÍCH KINH AMBASAKKHARAPETA SUTTA 
(Ambasakkharapetavatthu, Petavatthu 4.1, Khuddaka Nikāya) 

 

….. Quỷ thần đáp: 

Không ai làm việc thiện vì tôi, 
Hồi hướng về tôi, chẳng có người, 
Dâng cúng áo, giường, đồ ẩm thực, 
Nên tôi trần trụi, khổ trên đời! 

Khi nghe quỷ thần ao ước có được áo quần và những vật 
dụng khác, nhà vua bảo: 

Quả thật giờ đây có cách nào 

Nhà ngươi được áo mặc hay sao? 

Nói cho ta biết về cách thức, 

Ta sẽ làm theo (để giúp ngươi). 
Quỷ thần đáp: 

Có vị tỳ khưu ở tại đây 

Kap-pi-ta ấy đúng tên người, 
Ngài chuyên thiền định và cao đạo, 
Giải thoát, điều thân, quý hóa thay. 
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Nếu chúa thượng dâng lễ cúng Ngài 

Và đem công đức hướng về tôi, 
Một, hai bộ áo do Ngài nhận 

Cũng đủ cho tôi có mặc rồi. 
 

 

TRÍCH KINH TIROKUṬṬA SUTTA 
(Tirokudda Kanda Sutta, Khuddaka Nikāya 1.7) 

 

Bên bờ tường họ đứng đợi, 
Nơi ngã tư đường, ở trước cổng nhà  

Họ trở về ngôi nhà cũ của mình. 
 

Nhưng khi lễ tiệc bộn bề, 
Thức ăn nước uống dư đầy, 
Chẳng ai còn nhớ đến họ,  
Những thân quyến xa xưa. 
 

Ngạ quỷ - những thân quyến đã chết, 
tụ tập về đây, chờ xin phước báu, 
để có được thực phẩm no lòng. 
Những xót xa than khóc,  
kể lể, luyến tiếc, 
chẳng thể nào giúp họ. 
 

Nhưng khi những thứ cúng dường 

được dâng đến chư tăng, 

Họ được no ấm đủ đầy 

ngay bây giờ và trong tương lai. 
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KINH JĀṆUSSOṆI SUTTA 
(Aṅguttara Nikāya X.17 Jāṇussoṇi vaggo.11) 

 
 

Vị bà la môn Janussoni đến gặp Đức Phật. Khi đến, ông 
kính cẩn chào và ngồi sang một bên, hỏi rằng: 
- Thưa ngài Gotama, những vị bà la môn chúng tôi làm 

phước bố thí và cầu rằng: “Nguyện phước báu này đến 
tay những thân quyến đã quá vãng của chúng tôi. 
Nguyện cho họ nhận được phước báu này.” Vậy thì 
thưa ngài Gotama, phước báu này có đến tay những 
thân quyến đã quá vãng của chúng tôi không? Họ có 
nhận được phước báu này không?”  

- Nếu họ sinh vào những nơi chốn mà họ có thể nhận 
lãnh phước báu, thì họ sẽ nhận lãnh được. Bằng không, 
họ không nhận được.  

- Vậy ở nơi nào họ có thể nhận lãnh được và ở nơi nào 
họ không nhận lãnh được? 

 

Các Cảnh Giới Không Nhận Lãnh Được Phước Báu 

1. Này ông bà la môn, có người giết hại chúng sinh, ăn 
cắp, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời thô lỗ, 
nói lời vô ích, sân hận, ác ý và mang tà kiến.  
Khi thân hoại mạng chung, người này tái sinh ở địa 
ngục. Người này sống nơi đó, tồn tại nơi đó nhờ vào 
vật thực của chúng sinh cõi địa ngục63. Đây là nơi mà 
họ không thể nhận lãnh được phước báu. 

                                                           
63 Nghiệp duy trì mạng sống của họ, nên nói nghiệp là vật thực của họ. 
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2. Này ông bà la môn, có người giết hại chúng sinh, ăn 
cắp, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời thô lỗ, 
nói lời vô ích, sân hận, ác ý và mang tà kiến.  
Khi thân hoại mạng chung, người này tái sinh vào bào 
thai của loài thú. Người này sống nơi đó, tồn tại nơi 
đó nhờ vào vật thực của loài thú. Đây là nơi mà họ 
không thể nhận lãnh được phước báu. 

3. Này ông bà la môn, có người giữ giới không giết hại 
chúng sinh, không ăn cắp, không tà dâm, không nói 
dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời thô lỗ, 
không nói lời vô ích, không sân hận, không ác ý và 
không mang tà kiến.  
Khi thân hoại mạng chung, người này tái sinh giữa thế 
giới loài người. Người này sống nơi đó, tồn tại nơi đó 
nhờ vào vật thực của loài người. Đây cũng là nơi mà 
họ không thể nhận lãnh được phước báu. 

4. Này ông bà la môn, có người giữ giới không giết hại 
chúng sinh, không ăn cắp, không tà dâm, không nói 
dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời thô lỗ, 
không nói lời vô ích, không sân hận, không ác ý và 
không mang tà kiến.  
Khi thân hoại mạng chung, người này tái sinh vào cõi 
chư thiên. Người này sống nơi đó, tồn tại nơi đó nhờ 
vào vật thực của chư thiên. Đây cũng là nơi mà họ 
không thể nhận lãnh được phước báu. 
 
 

Cảnh Giới Nhận Lãnh Được Phước Báu 
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Này ông bà la môn, có người giết hại chúng sinh, ăn 
cắp, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời thô lỗ, 
nói lời vô ích, sân hận, ác ý và mang tà kiến.  
Khi thân hoại mạng chung, người này tái sinh vào cảnh 
giới ngạ quỷ. Người này sống ở đó, tồn tại nơi đó nhờ 
vào bất cứ cái gì mà bè bạn hay người thân hồi hướng 
cho họ. Đây là nơi mà họ có thể nhận lãnh được phước 
báu. 

- Thưa ngài Gotama, nếu thân quyến của chúng tôi 
không tái sinh vào cảnh giới mà họ có thể nhận lãnh 
phước báu, thì ai sẽ nhận phước báu đó? 

- Này ông bà la môn, những thân quyến khác tái sinh 
vào cảnh giới mà họ có thể nhận lãnh phước báu, sẽ 
nhận lãnh phước báu. 

- Thưa ngài Gotama, nếu thân quyến của chúng tôi 
không tái sinh vào cảnh giới mà họ có thể nhận lãnh 
phước báu, và những thân quyến khác cũng không tái 
sinh vào cảnh giới mà họ có thể nhận lãnh phước báu, 
thì ai sẽ nhận phước báu đó? 

- Này ông bà la môn, điều này không bao giờ xảy ra! 
Trong một thời gian dài, chẳng thể nào ông không có 
một người thân nào tái sinh trong cõi này64. Dù thế nào 
đi nữa, không bao giờ thí chủ cho đi mà không nhận lại 
được phước báu. 

Tái Sinh Ở Cõi Khổ, Nhưng Được Đối Đãi Tử Tế 
- Do đâu mà (chúng sinh) tái sinh vào cảnh giới không 

thể nhận được phước báu? 
                                                           
64 Theo tạng luật Vinaya, kể từ đời này đếm ngược về trước bảy thế hệ 
ông bà được coi là tổ tiên thân quyến, tức là ông bà cố, cố, cố, cố, cố, 
cố, cố nội hay ngoại. 
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1. Này ông bà la môn, có người giết hại chúng sinh, ăn 
cắp, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời thô lỗ, 
nói lời vô ích, sân hận, ác ý và mang tà kiến. Nhưng 
người này bố thí đến sa môn, bà la môn vật thực, nước 
uống, vải vóc, xe cộ, tràng hoa, nhang hương, dầu 
thoa, giường ngủ, chỗ ở và đèn đuốc. Khi thân hoại 
mạng chung, người này tái sinh giữa đàn voi.  
Nơi đây, người này nhận được đồ ăn thức uống, hoa và 
nhiều đồ trang sức. Vì giết hại chúng sinh, ăn cắp, tà 
dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời thô lỗ, nói lời vô 
ích, sân hận, ác ý và mang tà kiến mà người này tái 
sinh giữa đàn voi. Nhưng nhờ bố thí đến sa môn, bà la 
môn vật thực, nước uống, vải vóc, xe cộ, tràng hoa, 
nhang hương, dầu thoa, giường ngủ, chỗ ở và đèn 
đuốc, người này nhận được thức uống, hoa, và nhiều 
đồ trang sức. 

2. Này ông bà la môn, có người giết hại chúng sinh, ăn 
cắp, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời thô lỗ, 
nói lời vô ích, sân hận, ác ý và mang tà kiến. Nhưng 
người này bố thí đến sa môn, bà la môn vật thực, nước 
uống, vải vóc, xe cộ, tràng hoa, nhang hương, dầu 
thoa, giường ngủ, chỗ ở và đèn đuốc.  
Khi thân hoại mạng chung, người này tái sinh vào đàn 
ngựa... vào đàn gia súc... vào đàn gà vịt. Nơi đây, 
người này nhận được thức uống, hoa, và nhiều đồ trang 
sức. Vì giết hại chúng sinh, ăn cắp, tà dâm, nói dối, nói 
lời đâm thọc, nói lời thô lỗ, nói lời vô ích, sân hận, ác 
ý và mang tà kiến mà người này tái sinh giữa đàn voi, 
ngựa,.. vào đàn gia súc như đàn gà vịt. Nhưng nhờ bố 
thí đến sa môn, bà la môn vật thực, nước uống, vải 
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vóc, xe cộ, tràng hoa, nhang hương, dầu thoa, giường 
ngủ, chỗ ở và đèn đuốc, người này nhận được thức 
uống, hoa, và nhiều đồ trang sức. 
 

Tái Sinh Ở Cõi Hữu Phúc, Được Đối Đãi Tử Tế 

1. Này ông bà la môn, có người giữ giới không giết hại 
chúng sinh, không ăn cắp, không tà dâm, không nói 
dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời thô lỗ, 
không nói lời vô ích, không sân hận, không ác ý và 
không mang tà kiến. Người này còn bố thí đến sa môn, 
bà la môn vật thực, nước uống, vải vóc, xe cộ, tràng 
hoa, nhang hương, dầu thoa, giường ngủ, chỗ ở và đèn 
đuốc.  
Khi thân hoại mạng chung, người này tái sinh vào cõi 
người. Tại đây, người này hưởng năm loại ngũ trần 
(cảnh sắc đẹp, âm thanh hay, mùi thơm, vị ngon, xúc 
chạm êm ái). Vì giữ giới không giết hại chúng sinh, 
không ăn cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói 
lời đâm thọc, không nói lời thô lỗ, không nói lời vô 
ích, không sân hận, không ác ý và không mang tà kiến, 
người này tái sinh vào cõi người. Và vì người này bố 
thí đến sa môn, bà la môn vật thực, nước uống, vải 
vóc, xe cộ, tràng hoa, nhang hương, dầu thoa, giường 
ngủ, chỗ ở và đèn đuốc, người này hưởng năm loại ngũ 
trần như thế. 

2. Này ông bà la môn, có người giữ giới không giết hại 
chúng sinh, không ăn cắp, không tà dâm, không nói 
dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời thô lỗ, 
không nói lời vô ích, không sân hận, không ác ý và 
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không mang tà kiến. Người này còn bố thí đến sa môn, 
bà la môn vật thực, nước uống, vải vóc, xe cộ, tràng 
hoa, nhang hương, dầu thoa, giường ngủ, chỗ ở và đèn 
đuốc. Khi thân hoại mạng chung, người này tái sinh 
vào cõi chư thiên.  
Tại đây, người này hưởng năm loại ngũ trần (cảnh sắc 
đẹp, âm thanh hay, mùi thơm, vị ngon, xúc chạm êm 
ái). Vì giữ giới không giết hại chúng sinh, không ăn 
cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời đâm 
thọc, không nói lời thô lỗ, không nói lời vô ích, không 
sân hận, không ác ý và không mang tà kiến, người này 
tái sinh vào cõi chư thiên. Và vì người này bố thí đến 
sa môn, bà la môn vật thực, nước uống, vải vóc, xe cộ, 
tràng hoa, nhang hương, dầu thoa, giường ngủ, chỗ ở 
và đèn đuốc, người này hưởng năm loại ngũ trần như 
thế.  
Trong bất kỳ trường hợp nào, không bao giờ thí chủ 
cho đi mà không nhận lại được phước báu. 

- Thật là tuyệt vời, quả báu bố thí cúng dường thật tuyệt 
vời. Không bao giờ thí chủ cho đi mà không nhận lại 
được phước báu. 

- Này ông bà la môn, không bao giờ thí chủ cho đi mà 
không nhận lại được phước báu. 

- Tuyệt vời thay, ngài Gotama! Như thể Ngài dựng lại 
món đồ bị úp ngược, Ngài chỉ cho thấy điều đang bị 
che dấu, chỉ ra con đường cho kẻ lạc lối, soi đèn trong 
bóng đêm để những ai có mắt có thể nhìn thấy cái mà 
ngài Gotama nhìn thấy. Qua nhiều cách diễn giải, Ngài 
đã làm sáng tỏ giáo pháp. Con xin được nương tựa 



175 

 

Phật-Pháp-Tăng. Xin Ngài nhận con làm Phật tử kể từ 
hôm nay cho đến trọn đời. 

GIẢI THÍCH: 

 Chúng sinh không nhận được phước báu hồi hướng: 
- Người không giữ giới và tái sinh vào cõi địa ngục 
- Người không giữ giới và tái sinh vào cõi thú 
- Người giữ giới và tái sinh vào cõi người 
- Người giữ giới và tái sinh vào cõi chư thiên 

 Chúng sinh nhận được phước báu hồi hướng: 
- Người không giữ giới và tái sinh vào cõi ngạ quỷ 

 

 Bốn loại ngạ quỷ 
- Vantāsikā peta (sống nhờ các thứ ói mửa) 
- Khuppipāsika peta (đói khát) 
- Nijhānataṇhika peta (bị lửa tham ái taṇhā thiêu đốt)  
- Paradattūpajīvita peta (sống nhờ vào phước báu hồi 

hướng đến họ) 
 

 Có ba điều cần làm để người quá vãng nhận phước báu:  
- Thí chủ cúng dường vì người quá vãng 
- Thí chủ cúng dường với tâm trong sạch 
- Người quá vãng hoan hỷ với phước báu này, và nói: 

“Sādhu! Sādhu! Sādhu!” (Lành thay! Lành thay! Lành 
thay!). 

Bậc Thánh nhân là phước điền cao thượng mà thí chủ nhận 
được nhiều lợi lạc từ hạt giống bố thí của mình. Ví như nước 
chảy từ cao xuống thấp, khi loài người hồi hướng phước báu, 
phước báu này chảy từ cảnh giới loài người xuống cảnh giới 
thấp của người đã mất. Do vậy, người Miến có phong tục 
chế nước xuống đất khi hồi hướng phước báu. 
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PHẦN II 
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CHƯƠNG VII 

HIỂU BIẾT ĐÚNG ĐẮN 
 

 

SUNDARIKA BHĀRADVĀJA 
(Vatthūpama Sutta, Majjhima Nikāya 7) 

 

…Khi ấy, vị bà la môn Sundarika Bhāradvāja65 ngồi cách 
Đức Phật không xa, lên tiếng hỏi Ngài: 

- Sao đạo sĩ Gotama không đến sông Bāhukā để tẩy rửa 
thân thể? 

- Này ông Bà la môn, có gì trong dòng sông Bāhukā? 
Sông Bāhukā làm được gì? 

- Ngài Gotama, sông Bāhukā để giúp ta giải thoát, đem 
đến lợi lạc cho biết bao nhiêu người. Người ta tẩy trừ 
những tội lỗi và ác nghiệp của họ nơi dòng sông này. 

Và Đức Phật trả lời ông ta với những câu kệ sau:  
“Sông Bāhukā và sông Adhikalkā, 
Sông Gayā và sông Sundarikā 

Sarasvatī cùng với Prayāga, 
và cả dòng sông Bāhu, 
Bao kẻ ngu ngơ lặn ngụp thỏa thích, 
Sao ác nghiệp vẫn chưa tẩy trừ! 
 

Sông Sundarikā làm được điều gì? 

                                                           
65

 Vị bà la môn này thuộc dòng bà la môn Bhāradvāja. Vì thường cúng 
tế thần lửa nơi bờ sông Sundarika, ông được gọi là Sundarika 
Bhāradvāja.  
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Dù là Bāhukā hay Prayāga, 
Vốn tạo tội, vô tình với kẻ khác, 
Kẻ ác nào thanh lọc được tâm? 
 

Với người thiện, ngày nào cũng linh thiêng 

Với người thiện, mỗi ngày đều là ngày giữ giới 
Bởi người thiện luôn vun hạt thiện lành, 

Nguyện ước nào cũng trọn thành, viên mãn. 
  

Hỡi ông bà la môn, hãy tẩy giặt nơi đây! 
Với chúng sinh, hãy ban tặng yên lành, 
Tránh lời dối lừa, 
Tránh sát hại chúng sinh, 
Không lấy của chẳng cho, 
Thuần thành, và xa lìa ích kỷ. 
Cần chi đến sông Gayā? 

Làm vậy, mọi cái giếng đều là sông Gayā.” 
 

Khi Đức Phật nói như thế, vị bà la môn Sundarika 
Bhāradvāja đáp rằng: 

- Tuyệt vời thay, Ngài Gotama! Ngài như người đặt lại 
món đồ bị úp ngược, mở ra món đồ bị che dấu, chỉ 
đường cho kẻ lạc lối, cầm đèn soi rọi trong đêm đen để 
những ai có mắt có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh. 
Cũng vậy, giáo pháp đã được Ngài làm sáng tỏ bằng 
nhiều cách. Con xin được nương tựa Ngài, giáo pháp 
của Ngài và Tăng đoàn. Con xin được thoát ly thế tục. 
Xin Ngài cho phép con được xuất gia sống đời phạm 
hạnh. 
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Rồi vị bà la môn xuất gia với Đức Phật. Tại đây, tỳ khưu 
Bhāradvāja sống ẩn dật, chuyên tâm thiền tập và thành 
tựu mục đích tối thượng của cuộc sống xuất gia. Chẳng 
bao lâu sau đó, Ngài hiểu rằng: “Tái sinh chấm dứt, cuộc 
sống Thánh thiện được kinh nghiệm, điều cần làm đã làm 
xong, và không còn tái sinh thêm lần nào nữa”. Ngài 
Bhāradvāja đã đạt đạo quả A La Hán. 
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KINH MỀN BẰNG TÓC 
(Aṅguttara Nikāya III. 14. 5) 

 
Này các tỳ khưu, trong tất cả loại vải dệt, mền dệt bằng 
tóc được xem là tệ và thô nhất. Mền dệt bằng tóc lạnh khi 
trời lạnh, nóng khi trời nóng, thô xấu, có mùi hôi, đem 
đến cảm giác khó chịu. Tương tự như thế, này các tỳ 
khưu, trong những học thuyết của các đạo sĩ ngoại đạo, 
học thuyết của Makkhali được xem là hèn hạ nhất. Này 
các tỳ khưu, Makkhali, kẻ ngu si có niềm tin và thuyết 
giảng như sau: "Không có nghiệp, không có quả do 
nghiệp sinh ra, không có tinh tấn." 

Này các tỳ khưu, các vị Phật, A La Hán và Phật Chánh 
Ðẳng Giác trong quá khứ giảng về nghiệp, về hành động 
(tạo nghiệp) và tinh tấn. Chỉ có Makkhali, kẻ ngu si nói 
điều ngược lại rằng: "Không có nghiệp, không có hành 
động (tạo nghiệp), không có tinh tấn". 

Này các tỳ khưu, các vị Phật, A La Hán và Phật Chánh 
Ðẳng Giác trong tương lai giảng về nghiệp, về hành động 
(tạo nghiệp) và tinh tấn. Chỉ có Makkhali, kẻ ngu si nói 
điều ngược lại rằng: "Không có nghiệp, không có hành 
động (tạo nghiệp), không có tinh tấn". 

Này các tỳ khưu, nay Ta là bậc A La Hán, bậc Chánh 
Ðẳng Giác cũng giảng giải về nghiệp, về hành động (tạo 
nghiệp) và tinh tấn. Nhưng này các tỳ khưu, chỉ có 
Makkhali, kẻ ngu si nói lời trái ngược rằng: "Không có 
nghiệp, không có hành động (tạo nghiệp), không có tinh 
tấn". 
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Này các tỳ khưu, cái bẫy đặt tại cửa sông đem đến bất 
hạnh, đau khổ, tai ương, nguy hại cho các loại cá. Tương 
tự như thế, này các tỳ khưu, Makkhali, kẻ ngu si xuất 
hiện ở đời như cái bẫy sập người, đem lại bất hạnh, đau 
khổ, tai ương, nguy hại cho nhiều chúng sinh. 
 

GIẢI THÍCH: 

Makkhali Gosāla là một trong sáu giáo chủ dị giáo vào thời 
Đức Phật. Theo học thuyết của ông, mọi thứ tự động phát sinh 
theo đường lối của chúng, không do một nguyên nhân xa hay 
gần nào tác động cả. Vậy mọi tốt đẹp hay xấu xa xảy ra cho 
chúng sinh là tự phát sinh và mọi cố gắng để làm cho sự việc 
tốt hơn là vô ích. Theo ông, cuộc sống của mọi chúng sinh, 
mọi loài đang sống đã an bài theo định mệnh. Không ai có thể 
làm gì hơn cho mình hay ai khác. 

Người tin vào học thuyết sai lầm như thế sẽ không còn muốn 
làm những điều tốt đẹp để mình hay người có cuộc sống tốt 
hơn. Do vậy, người tin vào học thuyết này sẽ bi quan, không 
muốn làm việc thiện để có cuộc sống tốt hơn trong đời này và 
tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp trong đời sau. 
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KINH CHANNA  
(Channa Sutta, Aṅguttara Nikāya III.8.1) 

Tại Sāvatthī, 

Rồi du sĩ Channa đi đến đại đức Ānanda, chào hỏi rồi 
ngồi sang một bên và nói rằng: 

- Này bạn Ānanda, ông giảng về việc loại trừ tham, sân, 
si? 

- Đúng vậy, chúng tôi giảng về việc loại trừ tham, sân, 
si. 

- Vì những nguy hiểm nào của tham, sân, si mà các ông 
giảng về việc loại trừ tham, sân, si? 

- Này bạn, bị kích động bởi tham ái, bị khống chế bởi 
tham ái, tâm bị dẫn dắt, điều khiển (bởi tham ái) nghĩ 
đến những điều gây ra nguy hại cho mình, cho người, 
cho mình và người, đem đến khổ thân và khổ tâm. Khi 
tham ái không còn, tâm không còn nghĩ đến những 
điều gây ra nguy hại cho mình, cho người, cho mình và 
người, cho nên không còn đem đến khổ thân và khổ 
tâm cho ai nữa.  

Bị kích động bởi tham ái, bị khống chế bởi tham ái, 
tâm bị dẫn dắt, điều khiển (bởi tham ái), người này sẽ 
có hành động, lời nói và suy nghĩ sai trái. Nhưng khi 
tham ái bị loại trừ, người này sẽ không có hành động, 
lời nói và suy nghĩ sai trái.  

Bị kích động bởi tham ái, bị khống chế bởi tham ái, 
tâm bị dẫn dắt, điều khiển (bởi tham ái), người này 
không hiểu rõ những lợi lạc của mình, của người, của 
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mình và người. Nhưng khi tham ái bị loại trừ, người 
này hiểu rõ những lợi lạc của mình, của người, của 
mình và người. 

Tham ái dẫn đến mù lòa, không còn khả năng thấy rõ, 
không còn hiểu biết. Nó cản ngăn (sự phát sinh) trí tuệ, 
gây ra đau khổ và không đưa đến Niết Bàn giải thoát.   

Này bạn, bị kích động bởi sân, bị khống chế bởi sân, 
tâm bị dẫn dắt, điều khiển (bởi sân hận) nghĩ đến 
những điều gây ra nguy hại cho mình, cho người, cho 
mình và người, đem đến khổ thân và khổ tâm. Khi sân 
hận không còn, tâm không còn nghĩ đến những điều 
gây ra nguy hại cho mình, cho người, cho mình và 
người, cho nên không còn đem đến khổ thân và khổ 
tâm cho ai nữa.  

Bị kích động bởi sân hận, bị khống chế bởi sân hận, 
tâm bị dẫn dắt, điều khiển, người này sẽ có hành động, 
lời nói và suy nghĩ sai trái. Nhưng khi sân hận bị loại 
trừ, người này sẽ không có hành động, lời nói và suy 
nghĩ sai trái.  

Bị kích động bởi sân hận, bị khống chế bởi sân hận, 
tâm bị dẫn dắt, điều khiển, người này không hiểu rõ 
những lợi lạc của mình, của người, của mình và người. 
Nhưng khi sân hận bị loại trừ, người này hiểu rõ những 
lợi lạc của mình, của người, của mình và người. 

Sân hận dẫn đến mù lòa, không còn khả năng thấy rõ, 
không còn hiểu biết. Nó cản ngăn (sự phát sinh) trí tuệ, 
gây ra đau khổ và không đưa đến Niết Bàn giải thoát.   



185 

 

Này bạn, bị kích động bởi si mê (vô minh), bị khống 
chế bởi si mê, tâm bị dẫn dắt, điều khiển nghĩ đến 
những điều gây ra nguy hại cho mình, cho người, cho 
mình và người, đem đến khổ thân và khổ tâm. Khi si 
mê không còn, tâm không còn nghĩ đến những điều 
gây ra nguy hại cho mình, cho người, cho mình và 
người, cho nên không còn đem đến khổ thân và khổ 
tâm cho ai nữa.  

Bị kích động bởi si mê, bị khống chế bởi si mê, tâm bị 
dẫn dắt, điều khiển (bởi tham ái), người này sẽ có hành 
động, lời nói và suy nghĩ sai trái. Nhưng khi si mê bị 
loại trừ, người này sẽ không có hành động, lời nói và 
suy nghĩ sai trái.  

Bị kích động bởi si mê, bị khống chế bởi si mê, tâm bị 
dẫn dắt, điều khiển, người này không hiểu rõ những lợi 
lạc của mình, của người, của mình và người. Nhưng 
khi si mê bị loại trừ, người này hiểu rõ những lợi lạc 
của mình, của người, của mình và người. 

Si mê dẫn đến mù lòa, không còn khả năng thấy rõ, 
không còn hiểu biết. Nó cản ngăn (sự phát sinh) trí tuệ, 
gây ra đau khổ và không đưa đến Niết Bàn giải thoát.   

Vì thấy những nguy hại của tham, sân, si, chúng tôi 
giảng về việc loại trừ tham, sân, si. 

- Nhưng có con đường nào, có cách thức nào để loại 
trừ tham, sân, si không? 

- Này bạn, có con đường, có cách thức để loại trừ 
tham, sân, si. 
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- Vậy con đường, cách thức để loại trừ tham, sân, si ấy 
là gì? 

- Đó chính là Bát Thánh Đạo, con đường gồm tám yếu 
tố: Chánh kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm 
và Chánh Định. Đây chính là con đường, là cách thức 
để loại trừ tham, sân, si. 

- Này bạn, quả thật đây chính là con đường, là cách thức 
tuyệt vời để loại trừ tham, sân, si. Này bạn Ānanda, 
phải cố gắng chánh niệm thôi!66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66

 Alañca panāvuso ānanda, appamādāyā’’ti. 
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VIPALLĀSA - ĐIÊN ĐẢO 
 

Hiểu biết đúng đắn là hiểu rằng tất cả các pháp (tâm và 
vật chất) đều có bản chất vô thường, khổ và vô ngã. 

Saññāvipallāsa là tưởng điên đảo, sai lầm (không tiếp 
nhận đối tượng như chúng là vậy). Vì tưởng điên đảo, các 
pháp thay đổi, vô thường lại cho là tồn tại lâu dài, các 
pháp khổ lại cho là vui, các pháp vô ngã, không có linh 
hồn lại cho là có bản ngã, có linh hồn. 

Cittavipallāsa là suy nghĩ điên đảo, sai lầm (không hiểu 
đối tượng như chúng là vậy). Vì suy nghĩ điên đảo, những 
gì có bản chất thay đổi, vô thường lại cho là tồn tại lâu 
dài, những gì có bản chất khổ lại cho là vui, những gì có 
bản chất vô ngã, không có linh hồn lại cho là có bản ngã, 
có linh hồn. 

Diṭṭhivipallāsa là tri kiến điên đảo, sai lầm (không có 
chánh kiến hiểu biết vạn vật đúng như chúng là vậy). Vì 
không hiểu biết vạn vật có đặc tính vô thường, khổ và vô 
ngã nên thấy vô thường ngỡ là tồn tại lâu dài, thấy khổ 
cho là vui, không có linh hồn lại ngỡ là có linh hồn). 

Khi tiếp nhận đối tượng qua sáu căn, ta lập tức khởi tâm 
ưa, ghét. Cùng xem một cuốn phim, có người khen có kẻ 
chê. Vậy đối tượng là một, nhưng vì tưởng (thâu nhận đối 
tượng) và lối suy nghĩ ở mỗi người khác nhau nên đối 
tượng là tốt và hay với người này lại là dở và xấu với 
người khác.  

Vì suy nghĩ sai lầm, có người mang tà kiến cho rằng “tôi” 
(atta) hiện hữu. Do đó, người này bám víu, dính mắc vào 
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“gia đình tôi”, “chồng tôi”, “vợ tôi”, “con cái tôi”, “tài 
sản của tôi” … Vì thế, khi có điều chẳng lành xảy ra cho 
mình hay người thân, người này đau khổ. Vì không hiểu 
biết chân chánh (vì lầm tưởng rằng mọi vật tồn tại lâu 
dài, là vui, là của tôi) mà tham, sân… sinh khởi: người 
này hoặc muốn níu giữ đối tượng hoặc từ chối đối tượng. 
Do vậy, ưa ghét cứ sinh khởi, khuấy động tâm. Đức Phật 
nói: “Chúng sinh điên đảo.”  

Đức Phật tuyên bố rằng tất cả các pháp (tâm và vật chất) 
có đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Đây là sự hiểu biết 
đúng đắn. Khi tâm định và chánh niệm phát sinh và tăng 
trưởng, tuệ Minh Sát sẽ sinh khởi giúp ta hiểu ra rằng mọi 
thứ đều nhanh chóng sinh diệt. Từ đó, ta hiểu đặc tính vô 
thường, khổ và vô ngã trong các pháp. 

Thấy mọi pháp (tâm và vật chất) sinh diệt, tưởng, suy 
nghĩ và quan kiến của ta thay đổi. Người này không còn 
mang tà kiến tin rằng có cái gì tồn tại lâu dài, vui vẻ và có 
linh hồn hay bản ngã nữa. Người này hiểu rõ rằng chẳng 
có cái gì tồn tại dài lâu, vui và có bản ngã nữa.  Vậy 
người này có tưởng đúng đắn, suy nghĩ đúng đắn và quan 
kiến đúng đắn. Người này loại bỏ được tưởng điên đảo, 
suy nghĩ điên đảo và tà kiến. 

Không đạt đến tuệ Minh Sát này, ta không thể loại bỏ 
tưởng điên đảo, thức điên đảo và tà kiến. Chỉ có các vị A 
La Hán mới loại bỏ hoàn toàn những điên đảo này. Tuy 
nhiên, ở tuệ Sinh Diệt, những điên đảo này yếu dần. 
Người này ít tham ái dính mắc hơn, ít sân hận hơn, nên ít 
bị phiền não hơn, nhờ vậy an lạc hơn. Thấy được các 
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pháp như chúng là vậy, người này như sống một cuộc đời 
mới. Đức Phật nói: 

‘‘Suññāgāraṃ paviṭṭhassa, santacittassa bhikkhuno 

  Amānusī ratī hoti, sammā Dhammaṃ vipassato.” 

 ‘‘Yato yato sammasati, khandhānaṃ udayabbayaṃ, 

Labhatī pītipāmojjaṃ, amataṃ taṃ vijānataṃ.” 
 

Tỳ khưu ẩn dật tham thiền 

Thấu hiểu rõ ràng chánh pháp 

Với người, an lạc tuôn tràn 

Vượt xa hạnh phúc trần gian. 
Người thường nhiếp tâm quán niệm, 
Các uẩn sinh diệt vô thường 

Niềm vui gặp trong pháp hành, 
Ví như Niết Bàn cực lạc. 

(Dhammapada 373- 374) 

Thiền sinh có được tuệ Sinh Diệt thỏa thích với giáo pháp 
vi diệu, thâm sâu. Thấy vô thường, thiền sinh loại bỏ tà 
kiến thường còn. Thấy khổ thiền sinh loại bỏ tà kiến an 
vui hạnh phúc. Thấy vô ngã, thiền sinh loại bỏ tà kiến có 
bản ngã, có tôi có ta. Người này cảm thấy hạnh phúc và 
quý trọng Tam Bảo, thiền sư và thí chủ nhiều hơn.  

Hạnh phúc này khác xa với loại hạnh phúc thế gian. Hạnh 
phúc thế gian ví như hạnh phúc của những người hâm mộ 
đội nhà khi đội nhà thắng cuộc. Niềm vui của những 
người hâm mộ đội nhà xuất phát từ tà kiến thường còn, 
hạnh phúc và có bản ngã. Nhưng niềm hạnh phúc thấy 
được bản chất của vạn vật có được là do nhận ra tà kiến 
sai lầm về thường còn, hạnh phúc và có bản ngã mà mình 
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đã lầm tưởng tin theo trước đó. Và đây là đoạn thơ trong 
bài kinh Vipallāsa Sutta67: 

Trong vô thường ngỡ thường còn 

Trong khổ tưởng là vui 
Trong vô ngã cho là có ngã 

Trong bất tịnh cho là thanh tịnh. 
 

Bị tà kiến dối lừa, 
Tâm thường đảo điên sai lạc, 
Chúng sinh không thoát nổi ách ma vương, 
lăn trôi trong biển luân hồi. 
 

Rồi khi chư Phật xuất hiện 

Thắp lên trong đời ngọn Pháp đăng, 
Tuyên giảng Pháp Bảo nhiệm mầu, 
Khổ đau thời vắng lặng. 
 

Người trí nghe Pháp Bảo, 
Liền hồi phục trí tâm 

Thấy vô thường là vô thường 

Thấy khổ đích thực khổ. 
 

Vô ngã là vô ngã 

Bất tịnh là bất tịnh, 
Với hiểu biết chân chánh 

Người vượt mọi khổ đau. 
 

 
 

                                                           
67

 Aṅguttara Nikāya IV.5 Rohitassa.9 
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BÀI KINH VỀ MẢNH VẢI 
(Vatthūpama Sutta, Majjhima Nikāya I.1.7) 

 

Tôi nghe như vầy… 

Một thuở nọ, Đức Phật ngụ tại vườn Jeta của ông 
Anāthapiṇḍika gần Rājagāha. Đức Phật gọi các tỳ khưu:   

- Này các tỳ khưu! 

Các tỳ khưu đáp:  

- Dạ thưa vâng.  

Và Đức Phật nói như sau: 

Ẩn Dụ Về Mảnh Vải 

- Giả sử có một mảnh vải bị lấm dơ, và người thợ 
nhuộm nhúng nó vào phẩm nhuộm màu xanh, vàng, đỏ 
hay cam, thì màu nhuộm trên mảnh vải này sẽ loang lổ, 
không đều và không tinh khiết. Vì sao vậy?  Vì mảnh 
vải này vốn không được sạch. Tương tự như thế, khi 
tâm dẫy đầy ô nhiễm, chúng sinh sẽ tái sinh về cõi khổ. 

Giả sử có một mảnh vải sạch sẽ và tinh khiết, và người 
thợ nhuộm nhúng nó vào phẩm nhuộm màu xanh, 
vàng, đỏ hay cam, thì màu nhuộm trên mảnh vải này sẽ 
thấm đều và tinh khiết. Vì sao vậy?  Vì mảnh vải này 
vốn sạch sẽ và tinh khiết. Tương tự như thế, khi tâm 
này trong sạch, chúng sinh sẽ tái sinh về cõi hạnh 
phúc. 

Này các tỳ khưu, có những loại ô nhiễm nào trong 
tâm? 
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- Tham ái (abhijjhā, visama lobha) là ô nhiễm trong 
tâm68 

- Ác ý (byāpada) là ô nhiễm trong tâm 

- Sân hận (kodha) là ô nhiễm trong tâm 

- Phẫn nộ, oán hận (upanāha) là ô nhiễm trong tâm69  

- Giả vờ (makkha) là ô nhiễm trong tâm 

- Dù không được như người, nhưng bản thân tự so 
sánh và cho rằng mình bằng người (palāsa) là ô 
nhiễm trong tâm70  

- Ganh tị (issā) với vinh dự, lợi lộc của người là ô 
nhiễm trong tâm  

- Ích kỷ không muốn chia xẻ cái mình có với người 
(macchariya) là ô nhiễm trong tâm  

- Dối lừa (māyā) là ô nhiễm trong tâm 

- Không thành thật (sāṭheyya) là ô nhiễm trong tâm 

- Bướng bỉnh, cứng đầu (thambha) là ô nhiễm trong 
tâm  

                                                           
68 Theo chú giải Majjhima Aṭṭhakathā, “abhijjhā” là tham ái, dính mắc 
vào những gì mình có trong khi “visama lobha” là tham muốn những 
thứ thuộc về người khác. 
69 Theo chú giải Majjhima Aṭṭhakathā, loại phẫn nộ, oán hận này xảy 
ra do những bực bội, giận dữ với ai đó đã liên tục sinh khởi trong tâm. 
70

 Theo Vi Diệu Pháp, ganh tị với người khác gồm ba loại: cho rằng 
mình hơn người (“Tôi giỏi hơn họ”), cho rằng mình bằng người (“Họ 
biết, tôi cũng biết”) hoặc cho rằng mình an vui, hạnh phúc vì thua kém 
người (“Vì nghèo nên tôi ngủ ngon, chẳng phải lo sợ mất của như 
hắn”).  
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- Ganh đua, kình địch (sārambha) là ô nhiễm trong 
tâm  

- Ngã mạn (māna) là ô nhiễm trong tâm 

- Tự mãn (atimāna) là ô nhiễm trong tâm 

- Tự cao tự đại (mada) là ô nhiễm trong tâm 

- Lười biếng (pamāda) là ô nhiễm trong tâm 

Này chư tỳ khưu, biết rằng tham ái là ô nhiễm trong 
tâm, tỳ khưu từ bỏ tham ái. Biết rằng ác ý là ô nhiễm 
trong tâm, tỳ khưu từ bỏ ác ý. Biết rằng sân hận là ô 
nhiễm trong tâm, tỳ khưu từ bỏ sân hận. Biết rằng oán 
hận, chê bai, cho mình bằng người, ganh tị, ích kỷ, dối 
lừa, không thành thật, bướng bỉnh, ganh đua, ngã mạn, 
tự mãn, tự cao, lười biếng là ô nhiễm trong tâm, tỳ 
khưu từ bỏ oán hận, chê bai, cho mình bằng người, 
ganh tị, ích kỷ, dối lừa, không thành thật, bướng bỉnh, 
ganh đua, ngã mạn, tự mãn, tự cao, lười biếng. 

 

Với trí tuệ, phát sinh đức tin nơi chư Phật 

Và rồi với trí tuệ, tỳ khưu phát sinh đức tin nơi Đức 
Phật71 rằng: 

Ngài được gọi là: Iti pi so Bhagavā: 

                                                           
71 Avecca-pasāda (avecca: đã hiểu rõ, do quán tưởng + pasāda: sáng 
sủa rõ ràng, đức tin) = ākāravatisaddhā (do thấy mà tin) = bhāvanā 
saddhā (đức tin có được qua thiền tập). Khác với amūlakasaddhā (đức 
tin mù quáng) và pakati saddhā (đức tin loại thường). Dựa theo sự giải 
thích này, vị tỳ khưu phát lòng tin nơi chư Phật qua sự tu tập của mình, 
và do vậy đây là loại đức tin có trí tuệ. 



194 

 

1. Bậc A La Hán 1. Arahaṁ 

2. Đấng Chánh Biến Tri 
do Ngài tự ngộ 

2. Sammāsambuddho 

3. Bậc có trí tuệ và phẩm 
hạnh hoàn hảo 

3. Vijjācaraṇasampanno 

4. Bậc nói lời chân 
chánh, đi đến nơi trong 
sạch 

4. Sugato 

5. Bậc thông suốt tam 
giới 

5. Lokavidū 

6. Bậc có đức hạnh không 
ai sánh bằng, có khả 
năng tế độ người hữu 
duyên cần tế độ 

6. Anuttaro 

Purisadammasārathi 

7. Bậc Thầy của nhân 
loại và chư thiên 

7. Satthādevamanussānaṁ           

8. Đức Phật, bậc đã giác 
ngộ 

8. Buddho                                          

9. Đức Thế Tôn 9. Bhagavāti. 
 

Với trí tuệ, phát sinh đức tin nơi Pháp bảo 

Vị tỳ khưu thiết lập niềm tin nơi Pháp Bảo rằng: 

1. Giáo pháp Đức Thế Tôn khéo 
tuyên giảng 

2. Có thể tự mình chứng ngộ 
3. Ngay bây giờ và tại đây, không 

đợi chờ  
4. Đáng mời mọi người đến chiêm 

ngưỡng 

1. Svākkhāto bhagavatā 
dhammo 

2. Sandiṭṭhiko 

3. Akāliko 

 

4. Ehipassiko 
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5. Được gìn giữ trong tâm 
6. Được các bậc trí kinh nghiệm và 

hiểu rõ 

5. Opaneyyiko 

6. Paccataṁ veditabbo 

viññūhi. 
 

Với trí tuệ, phát sinh đức tin nơi Tăng bảo 

Vị tỳ khưu thiết lập niềm tin nơi Tăng Bảo (Thánh tăng) 
rằng: 
1. Các đệ tử Đức Phật hướng 

theo con đường đúng đắn 

2. Các đệ tử của Đức Phật 
hướng theo con đường 
chánh trực 

3. Các đệ tử của Đức Phật 
hướng theo con đường 
đưa đến Niết Bàn 

4. Các đệ tử của Đức Phật 
đáng được tôn kính 

 

Các đệ tử của Đức Phật 
có bốn đôi, tám Bậc. Các 
vị này là thinh văn đệ tử 
của Đức Phật  

 

5.  Đáng nhận lãnh tứ vật 
dụng được dâng cúng 

6.  Đáng được tiếp đón nồng 
hậu 

7. Đáng nhận lãnh những 
thứ được dâng cúng 

1. Supaṭipanno Bhagavato 

sāvakasaṁgho (đúng: ṅ) 
2. Ujupaṭipanno Bhagavato 

sāvakasaṁgho 

 

3. Ñāyapaṭipanno 

Bhagavato 

sāvakasaṁgho 

4. Sāmīcipatipanno 
Bhagavato 

sāvakasaṁgho  

Yadidaṁcattāri 
purisayugāni, 
Aṭṭhapurisapuggalā, Esa 

Bhagavato 

sāvakasaṁgho  

5. Āhuneyyo (đúng: ṇ) 

6. Pāhuneyyo 

 

7. Dakkhiṇeyyo 
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8. Đáng được chúng sinh 
cung kính đảnh lễ  

9. Là phước điền vô thượng 
của thế gian 

8. Añjalikaraṇīyo 

 
9. Anuttaraṁ 

puññakkhetaṁ lokassā’ti. 
 

Tiến Bộ Trong Hành Thiền 

1. Quán tưởng ân đức Phật 
Đến mức độ72 tỳ khưu khước từ, loại trừ, xa lìa, buông 
bỏ những ô nhiễm trong tâm, nghĩ rằng: “Ta đã thành 
tựu loại đức tin trong sạch đầy trí tuệ nơi chư Phật”, 
người này đạt được hiểu biết về mục đích tối hậu 
(atthaveda), về sự thật (dhammaveda) và thỏa thích vui 
sướng (pāmujja) vì hiểu được sự thật73. Và khi sự thỏa 
thích sinh khởi nơi tâm, hỉ (pīti) sinh khởi, trạng thái 

                                                           
72 Theo chú giải, đây là mức độ tu tập của vị A Na Hàm (MA 1:172).  
Trong chữ “yath’odhi”, “odhi” có nghĩa: giới hạn, mức độ. Nhờ vào ba 
mức độ giác ngộ của Tu Đà Hườn, Tư Đà Hàm và A Na Hàm, một số 
ô nhiễm trong tâm đã bị loại trừ. 
73 Atthaveda là sự hiểu biết rõ ràng về attha- mục đích và lợi ích của 
cuộc sống thánh thiện. Đây là một loại hiểu biết có được do hướng tâm 
thẳng (ujugatacitta) về đề mục và chánh niệm quan sát đề mục. Vì  
hướng tâm về đề mục và chánh niệm quan sát đề mục nên có sự hiểu 
biết rõ ràng và đạt đến giải thoát. Theo chú giải, veda có nghĩa: (1) 
giáo pháp ghi lại trong sách vở (gantha), (2) sự hiểu biết (ñāṇa) và (3) 
hỉ lạc (somanassa) (MA 1:173). Trong bài kinh Vatthūpama Sutta, 
“veda” có nghĩa là hiểu biết và hỷ lạc. Dhammaveda là trí tuệ hiểu biết 
các pháp, tức là thấy được bản chất thực sự của vạn pháp. Ở đây, 
“attha” là đức tin và những khám phá mới mẻ đầu tiên trên con đường 
tu tập đưa đến giải thoát và “dhamma” là sự quan sát, phân tích cẩn 
thận về con đường, cách thức tu tập. Dhammaveda là phẩm chất đặc 
biệt của bậc Tu Đà Hườn, được gọi là người đi tìm sự thật 
(dhammānusārī) đầy trí tuệ. Vì thấy rõ đặc tính vô ngã nơi các pháp, vị 
này đã phát triển được trí tuệ vào lúc đắc đạo Tu Đà Hườn.  
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khinh an (passadhi) sinh khởi và thọ lạc (sukha) sinh 
khởi. Khi thọ lạc sinh khởi, tâm trở nên định tĩnh, an 
trụ.74 

2. Quán tưởng ân đức Pháp 

Người này nghĩ rằng: “Ta đã thành tựu loại đức tin 
trong sạch đầy trí tuệ nơi Pháp bảo”, người này đạt 
được hiểu biết về mục đích tối hậu, về sự thật, và thỏa 
thích vui sướng vì hiểu được sự thật. Và khi sự thỏa 
thích sinh khởi nơi tâm, hỷ sinh khởi, trạng thái khinh 
an sinh khởi và thọ lạc sinh khởi. Khi thọ lạc sinh 
khởi, tâm trở nên định tĩnh, an trụ. 

3. Quán tưởng ân đức Tăng 

Người này nghĩ rằng: “Ta đã thành tựu loại đức tin 
trong sạch đầy trí tuệ nơi Tăng bảo”, người này đạt 
được hiểu biết về mục đích tối hậu, về sự thật, và thỏa 
thích vui sướng vì hiểu được sự thật. Và khi sự thỏa 
thích sinh khởi nơi tâm, hỷ sinh khởi, trạng thái khinh 
an sinh khởi và thọ lạc sinh khởi. Khi thọ lạc sinh 
khởi, tâm trở nên định tĩnh, an trụ. Đến mức độ tỳ 
khưu khước từ, loại trừ, xa lìa, buông bỏ những ô 

                                                           
74 Thỏa thích (pāmujja) là yếu tố đầu tiên đưa đến sự định tâm. Trạng 
thái thỏa thích thường sinh khởi với hỉ lạc (pīti). Những yếu tố theo 
sau là: hoan hỷ (pīti), thư thái (passaddhi), sự an lạc nơi thân (sukha) 
và định tâm (samādhi). Đây là những yếu tố được đề cập trong bảy yếu 
tố đưa đến giác ngộ (sambojjhaṅga) gồm: chánh niệm (sati), trạch 
pháp (dhamma vicaya), tinh tấn (viriya), hỉ (pīti), thư thái (passaddhi), 
định (samādhi) và xả (upekkhā). Trong tiến trình phát triển sự định 
tâm, thư thái sẽ loại trừ trạng thái hỷ nơi thân tâm, và đưa tâm đến 
trạng thái tĩnh lặng cao hơn, sâu hơn trong định. 
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nhiễm trong tâm, người này đạt được hiểu biết về mục 
đích tối hậu, về sự thật, và thỏa thích vui sướng vì hiểu 
được sự thật. Và khi sự thỏa thích sinh khởi nơi tâm, 
hỷ sinh khởi, trạng thái khinh an sinh khởi và thọ lạc 
sinh khởi. Khi thọ lạc sinh khởi, tâm trở nên định tĩnh, 
an trụ.  

 

Mảnh Vải Sạch 

Này các tỳ khưu, có phẩm hạnh như thế, có trạng thái 
tâm như thế, có trí tuệ như thế, vị tỳ khưu ăn cơm nấu 
từ gạo Sali trắng sạch, với nhiều món ăn, nhiều loại 
nước chấm mà tâm không hề vẩn đục. 
Này tỳ khưu, khi mảnh vải lấm lem nhơ nhớp được 
cho vào nước sạch để giặt, mảnh vải sẽ trở nên sạch sẽ 
tinh khôi, giống như miếng vàng thô đưa vào lò nấu sẽ 
trở nên sạch sẽ, sáng ngời. Cùng thế ấy, có phẩm hạnh 
như thế, có trạng thái tâm như thế, có trí tuệ như thế, tỳ 
khưu ăn cơm nấu từ gạo Sali trắng sạch, với nhiều món 
ăn, nhiều loại nước chấm mà tâm không hề vẩn đục. 

 

Phát Triển Tứ Vô Lượng Tâm 

Với trái tim từ ái, vị tỳ khưu phủ lòng từ đến bốn 
hướng, bên trên, bên dưới, rộng mở, cùng khắp mọi 
nơi, đến với mình và mọi chúng sinh. Vị ấy mở rộng từ 
tâm bao phủ cả thế giới, một loại từ tâm không phân 
biệt, cao rộng, vô tận, không ác ý, không hận thù. 

Với tấm lòng bi mẫn, vị tỳ khưu mở lòng bi mẫn, 
thương xót đến bốn hướng, bên trên, bên dưới, rộng 
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mở, cùng khắp mọi nơi, đến với mình và mọi chúng 
sinh. Vị ấy mở rộng lòng bi mẫn bao phủ cả thế giới, 
lòng bi mẫn không phân biệt, cao rộng, vô tận, không 
ác ý, không hận thù. 
Với tâm hoan hỷ với những thành công và thịnh vượng 
của người khác, vị tỳ khưu mở tâm hoan hỷ đến bốn 
hướng, bên trên, bên dưới, rộng mở, cùng khắp mọi 
nơi, đến với mình và mọi chúng sinh. Vị ấy phát tâm 
hoan hỷ bao phủ cả thế giới, một loại hoan hỷ không 
phân biệt, cao rộng, vô tận, không ác ý, không hận thù. 
Với tâm xả, vị tỳ khưu phát triển tâm xả đến bốn 
hướng, bên trên, bên dưới, rộng mở, cùng khắp mọi 
nơi, đến với mình và mọi chúng sinh. Vị ấy phát triển 
tâm xả bao phủ cả thế giới, một loại tâm xả không 
phân biệt, cao rộng, vô tận, không ác ý, không hận thù. 

 

Loại Trừ  Ba Ô Nhiễm Ngủ Ngầm Trong Tâm 

Tỳ khưu hiểu rằng: 
“Đây rồi, 
pháp thấp hèn, 
pháp cao thượng, 
và sự vượt thoát khỏi dòng ảo tưởng.75 

                                                           
75 Nơi đây, trí tuệ một vị A La Hán được định nghĩa là sự hiểu biết đầy 
đủ và trọn vẹn tứ diệu đế. Thuật ngữ “Đây rồi” (atthi idaṁ) muốn nói 
đến sự thật về bản chất khổ. Thuật ngữ: “Đây là pháp thấp hèn” (atthi 
hīnaṁ) dùng để chỉ sự thật về nguyên nhân của khổ. “Đây là pháp cao 
thượng” (atthi paṇītaṁ) dùng để chỉ sự chấm dứt khổ. “Đây là sự vượt 
thoát khỏi ảo tưởng” (atthi imassa saññāgatassa uttariṁ nissaraṇaṁ) 
muốn nói đến con đường đưa đến sự chấm dứt khổ.  
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Khi thấy thế và hiểu như thế, 
tâm buông bỏ tham thích dục trần, 
tâm buông bỏ tham thích cõi Sắc giới, 
tâm vượt ra khỏi vô minh. 

Và khi sự giải thoát hoàn mãn, trí tuệ sinh khởi:  

“Tâm đã giải thoát. 
Tái sinh đã chấm dứt.  
Cuộc sống Thánh thiện đã được kinh nghiệm.  
Những điều cần làm đã làm xong.  
Không còn tái sinh thêm nữa.” 

Này chư tỳ khưu, vị tỳ khưu này được gọi là “người đã 
giặt giũ bên trong”. 

 

GIẢI THÍCH: 

 Tham (lobha) 

Thích, muốn gọi là tham (ubbhatīti lobho). Tham là sự ôm 
ấp, níu lấy, bám víu, luyến ái, say đắm vào đối tượng mà 
mình ưa thích, hài lòng. Tham ví như một cục nam châm 
hút sắt, như miếng thịt bám dính vào chảo nóng trên bếp 
lửa đỏ. Có rất nhiều loại tham ái: tham thích dục trần (cảnh 
sắc đẹp, âm thanh hay, mùi thơm, vị ngon và sự xúc chạm 
làm ta hài lòng), tham muốn được tái sinh, tham ái bám níu 
vào tà kiến có linh hồn, đấng tạo hoá… 

Tham ái có đặc tính là bị đối tượng thu hút, nó làm tâm 
vướng mắc vào đối tượng. Sự thành tựu của tham ái là 
không dứt bỏ được đối tượng khi gặp đối tượng hợp với sở 
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thích. Khi hành thiền Minh Sát và hiểu rõ bản chất vô 
thường, tạm bợ, đổi thay nơi các pháp, khi hiểu được cái 
khổ của kiếp sống phù du và khi hiểu rõ mọi việc cứ phát 
sinh theo tiến trình riêng mà chẳng có ai có thể xen vào, thì 
ta chán chê, không còn vui thích các pháp nữa. Vậy với trí 
tuệ hiểu rõ bản chất vô thường, khổ và vô ngã, tham ái bị 
loại trừ. Các bậc Thánh A La Hán sống giữa thế gian này 
nhưng tâm không hề bị chao động bởi bất cứ điều chi. 

 Ngã mạn, kiêu căng tự đắc (māna) 
So sánh mình với người là ngã mạn, là kiêu căng tự đắc 
(seyyomasmīti ādinā maññatīti māno). Vô minh (avijjā) 
làm sinh khởi tà kiến rằng có chúng sinh, có “tôi” hiện hữu. 
Tham ái (lobha) bám níu vào đó, cho rằng “nó là của tôi”, 
và rồi ngã mạn, kiêu ngạo (māna) nhắm vào “cái tôi” đó 
cho rằng: “Tôi giỏi nhất, chẳng ai được như tôi.” Ngã mạn, 
kiêu ngạo, tự hào hay kiêu căng tự đắc có ba hạng: 
- Cho rằng mình bằng người (māna):  

“Anh giỏi, tôi cũng giỏi.” 
- Cho rằng mình thua người (omāna):  

“Người giàu lo mất của. Tôi nghèo nên chẳng có gì để 
lo!” 

- Cho rằng mình hơn người (atimāna) 
“Ý kiến của tôi là hơn hết.” 

Chỉ ở quả vị A La Hán, ngã mạn tự hào mới hoàn toàn bị 
diệt tận. Ngã mạn có đặc tính kiêu căng, tự phụ, nó muốn 
làm cho được lừng lẫy. Sự thành tựu của nó là tự kiêu, phát 
sinh khi có đối tượng để so sánh. 

 Phóng dật, vọng tưởng (uddhacca) 

Phóng dật, vọng tưởng là sự loạn động, văng tung tóe 
(uddha tassabhāvo uddhaccaṃ). Khi ném một hòn đá vào 
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đống tro, bụi sẽ văng tung tóe. Tương tự như thế, vọng 
tưởng là tâm vọng động, suy nghĩ miên man trôi về quá 
khứ, tưởng tượng đến tương lai, suy diễn trong hiện tại, hết 
buông bắt đối tượng này đến đối tượng khác. Vì vọng 
tưởng, tâm không tập trung, yên tĩnh nên người hành thiền 
không đạt được các trí tuệ cao hơn. Trạng thái tâm vọng 
tưởng, dao động đối nghịch với trạng thái tâm an tịnh sinh 
khởi với chi thiền lạc (sukha). 

Phóng dật vọng tưởng có đặc tính không an tịnh. Nó làm 
tâm không bám lâu trên đối tượng cần quan sát. Sự thành 
tựu của vọng tưởng là tâm hằng dao động khi có sự hướng 
tâm không chân chánh tới đối tượng. 

Vọng tưởng được mô tả như chướng ngại (saṁyojana), trói 
buộc (nīvarana), ô nhiễm (kilesa) cần được loại trừ. Kiêu 
căng tự hào cũng là chướng ngại (saṁyojana), ô nhiễm 
(kilesa) cần được loại trừ. Trong khi tham ái luôn được 
nhắc đến trong các bất thiện pháp cần được loại trừ như: 
cơn lụt (ogha), lậu hoặc (āsana), trói buộc (yogha), thắt 
chặt (gantha), chấp thủ (upādāna), triền cái (nīvarana)… 

 Si mê, vô minh (moha) 

Si mê hay vô minh là một trong ba gốc bất thiện, có mặt 
trong tất cả các tâm bất thiện. Mê mờ trong cảnh gọi là si 
mê (ārammane muyhathi moho). Si mê, vô minh như đám 
mây mờ bao phủ, che án tầm mắt khiến không thấy rõ bản 
chất của sự vật.  

Mọi thứ trong đời có bản chất vô thường, tạm bợ. Nhưng 
khi tâm bị vô minh bao phủ, người ta cho rằng mọi thứ 
trong đời tồn tại lâu dài từ ngày này qua tháng nọ năm kia, 
thậm chí từ kiếp này sang kiếp khác. Mọi sự vật hiện tượng 
trong đời có bản chất khổ, không thực sự đem lại an vui. 
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Nhưng khi tâm bị vô minh bao phủ, người ta cho rằng đời 
là vui nên khao khát, kiếm tìm hết thứ này đến thứ khác 
suốt cả cuộc đời, thậm chí còn mong muốn kiếm tìm, 
hưởng thụ những thứ đó trong kiếp sau.  

Mọi sự vật hiện tượng trong đời có bản chất vô ngã, tức vô 
chủ, không thể điều khiển theo ý muốn. Nhưng khi tâm bị 
vô minh bao phủ, người ta cho rằng có đấng tạo hóa tạo ra 
linh hồn, cho rằng có linh hồn trong thân hay tâm này, cho 
rằng “tôi” có mặt trong đời, và “tôi” có thể làm cái này và 
không làm cái kia, cho rằng “tôi” có thể điều khiển mọi thứ 
như ý muốn. Nhưng ai có thể điều khiển sao cho mình luôn 
khỏe mạnh an vui, sao cho buồn phiền, bệnh hoạn và chết 
không xảy ra trong đời?!  

Tóm lại, si mê, vô minh làm ta thấy cuộc đời là thường 
còn, là vui, là có “ngã”, trong khi trí tuệ giúp ta thấy rõ đời 
là vô thường, khổ và vô ngã. 

Vậy si mê có đặc tính mê mờ, không trí tuệ. Nó che lấp sự 
thật, làm cho bản chất vô thường, khổ và vô ngã của sự vật 
không được nhìn thấy. Sự thành tựu của si mê là làm hiểu 
sai đối tượng, do hướng tâm sai lầm đến đối tượng. Theo 
Vi Diệu Pháp, khi si mê có mặt, ta không hiểu được những 
sự thật cao thượng như nghiệp (luật nhân quả), Bát Chánh 
Đạo, Thập Nhị Nhân Duyên, Tứ Diệu Ðế… 

  



204 

 

CHƯƠNG VIII 
CẢM THỌ, THAM ÁI 

 
 

PHONG ĐẠI KINH 
(Pathama Ākāsa Sutta, Saṃyutta Nikāya IV. 2 

Vedanāsaṁyutta.2.2) 
 

Này các tỳ khưu, có nhiều loại gió thổi trong không 
trung: gió từ hướng Đông, gió từ hướng Tây, gió từ 
hướng Bắc, gió từ hướng Nam, gió đưa cát bụi đến và gió 
không đưa cát bụi đến, gió nóng, gió lạnh, gió nhẹ và gió 
mạnh. Tương tự như thế, này các tỳ khưu, nơi thân này 
nhiều loại cảm thọ phát sinh: thọ hỷ (dễ chịu, thoải mái), 
thọ khổ (khó chịu) hay thọ xả (không dễ chịu cũng không 
khó chịu) 

Ví như trên bầu trời, nhiều loại gió thổi đến: 
Từ hướng Đông, Tây, hay từ hướng Bắc, Nam 

Có gió đưa bụi đến, có cơn gió trong lành,  
Ngọn gió lạnh buốt và ngọn gió nóng bức, 
Khi gió nhẹ nhàng, lúc như cơn lốc xoáy,  

Chúng chẳng hề giống nhau. 
 

Nơi thân này, cảm thọ cũng khác nhau: 
Thọ hỷ, thọ khổ và thọ xả. 
Khi tỳ khưu tinh tấn76 và không hề xao lãng77, 

Khi thiết lập tỉnh giác rõ ràng,78  

                                                           
76 Ātāpi: loại tinh tấn cao độ có khả năng đốt cháy phiền não, ô nhiễm 
77 na riñcati  
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bậc trí hiểu rõ mọi cảm thọ.79 

Hiểu rõ các cảm thọ,80 

Có được chánh kiến,81  

Người tận diệt mọi ô nhiễm,82 

Ngay trong đời này. 
 

Đến khi thân hoại mạng chung,83 

Bậc pháp trí,84 

Thấu hiểu trọn vẹn các pháp như thế,85 

Đạt đến trạng thái cao thượng,  
Chẳng thể nghĩ bàn. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                              
78 Sampājjaññaṁ 
79 Tato so vedanā sabbā, parijānāti paṇḍito. 
80 So vedanā pariññāya 
81 diṭṭhe dhamme 
82 “Anāsavo” = a (không)+ āsava (ô nhiễm)  
83 Kāyassa bhedā 
84 Vedagū 
85 Dhammaṭṭho 



206 

 

NGÔI NHÀ TRỌ 
(Āgara Sutta, Saṃyutta Nikāya IV. 2 Vedanāsaṁyutta.2.4) 

 

Này các tỳ khưu, nơi nhà trọ, có khách từ hướng đông 
đến trọ, có khách từ hướng tây đến trọ, có khách từ 
hướng nam và có khách từ hướng bắc đến trọ. Người 
thuộc nhiều giai cấp khác nhau: bà la môn (thượng lưu), 
thương gia (trung lưu) và tôi tớ (hạ lưu) đến đây trọ nghỉ.  

Tương tự như thế, này các tỳ khưu, nơi thân này nhiều 
loại cảm thọ sinh khởi: thọ hỷ, thọ khổ và thọ xả. Thọ hỷ, 
thọ khổ, thọ xả liên quan đến ngũ dục thế gian (sāmisa) 
sinh khởi và thọ hỷ, thọ khổ, thọ xả vượt ra ngoài ngũ dục 
thế gian 86 sinh khởi. 

 

 

                                                           
86  Theo tự điển (Concise Pali-English Dictionary A.P. Buddhadatta 
Mahathera), nirāmisa: thoát khỏi dục trần, đối nghịch với sāmisa. Ta 
có thể suy ra rằng: vì dục trần là cảnh, âm thanh, mùi, vị nếm và xúc 
chạm qua thân có liên quan đến năm sắc căn là mắt, tai, mũi, lưỡi và 
thân, nên chữ “sāmisa vedanā” được hiểu là “cảm thọ liên quan đến 
ngũ dục thế gian”, và “nirāmisa vedanā” là “cảm thọ vượt ra ngoài ngũ 
dục thế gian”. Phàm nhân tham đắm dục trần, và hai bậc Thánh đầu 
tiên vẫn còn tham đắm dục trần chút ít. Nhưng bậc Thánh A Na Hàm 
không còn ưa thích dục trần và cũng không còn sân hận nữa. Tuy 
nhiên, nếu vị A Na Hàm hay A La Hán vẫn còn ở cõi Dục giới trong 
thân tướng người hay chư thiên, vị này vẫn còn kinh nghiệm thọ khổ 
nơi thân. Cho nên nói có ba loại cảm thọ hỷ, khổ, xả liên quan đến ngũ 
dục thế gian (phàm nhân và hai bậc Thánh đầu tiên) và ba loại cảm thọ 
hỷ, khổ, xả vượt ra ngoài ngũ dục thế gian (A Na Hàm và A La Hán) 
là vậy. Và cách giải thích này cũng phù hợp với ẩn dụ của đoạn trên 
rằng: những người thuộc nhiều đẳng cấp khác nhau cùng nghỉ trong 
cùng căn nhà trọ. 
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KINH VÔ THƯỜNG  
(Anicca Sutta, Saṁyutta Nikāya IV. 2 Vedanāsaṁyutta. 1.9) 

 

Này các tỳ khưu, ba loại cảm thọ là vô thường, phát sinh 
có điều kiện, sinh khởi do nhân duyên, có bản chất hủy 
hoại, biến mất, tan biến, chấm dứt. Ba cảm thọ ấy là gì? 
Thọ hỷ, thọ khổ và thọ xả. Ba cảm thọ này là các pháp vô 
thường, phát sinh có điều kiện, sinh khởi do nhân duyên, 
có bản chất hủy hoại, biến mất, là các pháp vắng mặt 
tham ái và là các pháp giải thoát.87 

GIẢI THÍCH: 

Vì các hiện tượng tâm và vật chất luôn sinh diệt, chúng có bản 
chất vô thường. Vì các hiện tượng tâm và vật chất bị áp chế 
bởi bản chất sinh diệt, chúng có bản chất khổ. Vì các hiện 
tượng tâm và vật chất xảy ra theo đường lối riêng của chúng, 
chúng có bản chất vô ngã. 

Trong bài kinh này, Đức Phật dạy rằng cảm thọ là vô thường 
và tự động phát sinh khi các điều kiện tương ứng (làm cho 
cảm thọ phát sinh) có mặt. Sau khi phát sinh, các cảm thọ này 

tự động hủy hoại, biến mất, chẳng tồn tại lâu. Dù là thọ hỷ, 
thọ khổ hay thọ xả, chúng đơn thuần là các cảm thọ. (Khi 
thiền sinh kịp thời hay biết, chánh niệm vào lúc cảm thọ sinh 
khởi, bực bội, chán ghét hay tham thích, bám níu vào cảm thọ 
này không thể phát sinh.) Do vậy, các cảm thọ là “virāga” - 
các pháp vắng mặt tham ái. Nhưng chữ  “virāga” còn có nghĩa 
là trạng thái buông bỏ của Niết Bàn, đồng nghĩa với “nirodha” 
là giải thoát. Khi ta hiểu các cảm thọ đúng như chúng là vậy, 

                                                           
87

 Tisso vedanā aniccā saṅkhatā paṭiccasamuppannā khayadhammā 
vayadhammā virāgadhammā nirodhadhammā’’ti. 
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khi ta không còn thích ghét các cảm thọ, thì các cảm thọ trở 
thành “các pháp vắng mặt tham ái”, “các pháp giải thoát”. 

 
 
 
 
 
 
 

KINH SIVAKA  
(Saṁyutta Nikāya IV. 2. Vedanāsamyutta.3.1) 

 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn sống ở Trúc Lâm nơi vườn 
sóc tại Rājagāha. Vị du sĩ Moliyasivaka đến chào hỏi 
Ngài rồi ngồi sang một bên và nói rằng: 

- Thưa ngài Gotama, một số đạo sĩ và bà la môn tin 
rằng: “Bất cứ cảm thọ gì mà một người kinh nghiệm, 
dù là thọ hỷ, thọ khổ hay thọ xả, các cảm thọ này sinh 
khởi do nghiệp mà người này tạo ra trong quá khứ.” 
Ngài Gotama nghĩ sao?  

- Có cảm thọ phát sinh do mật bị rối loạn88 và người này 
có thể tự mình hay biết cảm thọ phát sinh do mật bị rối 
loạn. Điều này thực sự xảy ra trong thời nay. Vậy khi 
một số đạo sĩ và bà la môn tin rằng: “Bất cứ cảm thọ gì 
mà một người kinh nghiệm… các cảm thọ này sinh 

                                                           
88 Do túi mật bị sưng… 



209 

 

khởi do nghiệp mà người này tạo ra trong quá khứ”, họ 
đi quá xa cái mà một người có thể tự mình hay biết và 
họ đi quá xa cái thực sự xảy ra trong thời nay. Do vậy, 
ta tuyên bố rằng các đạo sĩ và bà la môn này nói sai. 

Có cảm thọ phát sinh do đàm…gió (trong thân)…các 
yếu tố vật chất trong thân (ba yếu tố còn lại) không 
quân bình… do thời tiết thay đổi…do xử sự cẩu thả… 
do bị tấn công… do nghiệp đã tạo.   Và người này có 
thể tự mình hay biết cảm thọ phát sinh do đàm…gió… 
nghiệp đã tạo. Đây là những cái thực sự xảy ra trong 
thời nay. 

Vậy khi một số đạo sĩ và bà la môn tin rằng: “Bất cứ 
cảm thọ gì mà một người kinh nghiệm… cảm thọ này 
sinh khởi do nghiệp mà người này tạo ra trong quá 
khứ”, họ đi quá xa cái mà một người có thể tự mình 
hay biết và họ đi quá xa cái thực sự xảy ra trong thời 
nay. Do vậy, ta tuyên bố rằng các đạo sĩ và bà la môn 
này đã nói sai. 

Khi Đức Phật nói như thế, du sĩ Moliyasivaka nói rằng: 

- Tuyệt vời thay, ngài Gotama! Tuyệt vời thay, ngài 
Gotama!... Xin ngài hãy nhớ đến con như một Phật tử 
kể từ nay cho đến trọn đời. 

Mật, đàm và gió,  
mất quân bình và thời tiết 
cẩu thả và bị tấn công 
cùng với nghiệp là tám.  
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KINH VISĀKHĀ NATTĀ 
(Khuddaka Nikāya III, Udāna 8, Pāṭaligāma Vagga 8) 

 

Tôi nghe như vầy… 
Thuở nọ, Đức Thế Tôn ở tại tăng viện hướng đông gần 
Sāvatthī do bà Visākhā dâng cúng. Lúc đó, đứa cháu của 
bà qua đời. Trong bộ đồ ướt và tóc ướt, bà đến gặp Đức 
Phật vào buổi trưa, đảnh lễ và ngồi sang một bên. Đức 
Phật hỏi: 
- Này Visākhā, sao con đến đây với áo quần và tóc ướt 

giữa trưa như vậy? 
- Thưa ngài, đứa cháu dễ thương, đáng yêu của con đã 

qua đời. Vì vậy con đến đây với áo quần và tóc ướt 
giữa trưa. 

- Con muốn có đông con cháu, đông như dân cư trong 
thành Sāvatthī này phải không? 

- Dạ đúng ạ. Con muốn có đông con cháu, đông như dân 
cư trong thành Sāvatthī này. 

- Trong thành phố này, có bao nhiêu người chết mỗi 
ngày? 

- Có khi mười người chết mỗi ngày, có khi chín người 
chết mỗi ngày, có khi tám người chết mỗi 
ngày…bảy…sáu…năm…bốn…ba…hai…một. Không 
có ngày nào không có người chết ạ. 

- Con có nghĩ là con sẽ không phải mặc áo quần ướt và 
tóc ướt như thế này nữa?89 

                                                           
89 Có lẽ theo phong tục thời đó, khi có người mất thì nhúng ướt tóc và 
quần áo. Nên câu hỏi Đức Phật ngụ ý rằng: liệu người thân yêu của cô 
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- Dạ không. Con cháu nhiều như thế này là đủ lắm rồi ạ! 
- Này Visākhā, 

Có một trăm thứ yêu thích, người có một trăm nỗi khổ 
Có chín mươi thứ yêu thích, người có chín mươi nỗi 
khổ 
Có tám mươi thứ yêu thích, người có tám mươi nỗi 
khổ 
Có bảy mươi thứ yêu thích, người có bảy mươi nỗi khổ 
Có sáu mươi thứ yêu thích, người có sáu mươi nỗi khổ 
Có năm mươi thứ yêu thích, người có năm mươi nỗi 
khổ 
Có bốn mươi thứ yêu thích, người có bốn mươi nỗi 
khổ 
Có ba mươi thứ yêu thích, người có ba mươi nỗi khổ 
Có hai mươi thứ yêu thích, người có hai mươi nỗi khổ 
Có mười thứ yêu thích, người có mười nỗi khổ 
Có chín thứ yêu thích, người có chín nỗi khổ 
Có tám thứ yêu thích, người có tám nỗi khổ 
Có bảy thứ yêu thích, người có bảy nỗi khổ 
Có sáu thứ yêu thích, người có sáu nỗi khổ 
Có năm thứ yêu thích, người có năm nỗi khổ 
Có bốn thứ yêu thích, người có bốn nỗi khổ 
Có ba thứ yêu thích, người có ba nỗi khổ 
Có hai thứ yêu thích, người có hai nỗi khổ 
Có một thứ yêu thích, người có một nỗi khổ 
Những ai chẳng yêu thích thứ nào sẽ chẳng có nỗi khổ 
nào, 

                                                                                                                              

sẽ sống mãi không chết, để cô không phải nhúng ướt tóc và quần áo 
nữa không. 
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Họ sống đời không phiền muộn, tâm thoát khỏi ô 
nhiễm, không còn đau khổ, ta tuyên bố như thế.90 

Hiểu điều quan trọng vào lúc này, Đức Phật thốt lên: 

Những phiền muộn, khóc than đau khổ trong đời, 

là do quyến luyến những gì ta yêu quý. 

Phiền muộn, khóc than đau khổ không còn, 

khi chẳng có gì (lòng ta) yêu quý. 

Hạnh phúc và không còn phiền muộn, 

là những ai không quyến luyến trong đời. 

Để hạnh phúc và không còn phiền muộn, 

ta chẳng nên quyến luyến thế gian. 

 
 
 

  

                                                           
90

 Asokā te virajā anupāyāsāti vadāmi"ti. 
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KINH TRƯỚC KIA 
(Pubbevasambodha Sutta, Aṅguttara Nikāya III. 

11 Sambodha vaggo.1) 
 

Trước khi đắc đạo, khi ta còn là vị Bồ Tát, suy nghĩ sinh 
khởi như sau: “Có tham ái (assāda) nào trong đời, hiểm 
nguy (ādīnava) nào trong đời và sự giải thoát91 nào trong 
đời? Và ta nghĩ rằng: “Những an vui, hạnh phúc nơi thân 
(sukha) và tâm (somanassa) phát sinh ở đời (okaṃ 

paṭicca uppajjati) là tham ái trong đời. Thế giới này vô 
thường (anicca), khổ (dukkha) và luôn đổi thay 
(viparināma), đó là những hiểm nguy trong đời. Sự loại 
trừ, buông bỏ tham ái nơi thế giới này92 chính là sự giải 
thoát khỏi thế giới (đầy nguy hiểm) này.” 

Trong suốt một thời gian dài, ta vẫn chưa hiểu tham ái 
trong đời đúng như nó là vậy, ta vẫn chưa hiểu nguy hiểm 
trong đời đúng như nó là vậy, và ta vẫn chưa hiểu sự 
thoát khỏi thế giới này đúng như nó là vậy. Trong suốt 
một thời gian dài, vì chưa hiểu đầy đủ sự thật như chúng 
là vậy, ta chưa hề tuyên bố trước Ma vương, Phạm thiên, 
trước các đạo sĩ, bà la môn, chư thiên và loài người rằng 
ta đã đạt đến trạng thái toàn giác, hoàn toàn giải thoát. 

Nhưng khi ta đã hiểu đầy đủ và rõ ràng tất cả những điều 
này, ta tuyên bố trước Ma vương, Phạm thiên, trước các 
đạo sĩ, bà la môn, chư thiên và loài người  rằng ta đạt đến 
trạng thái toàn giác, hoàn toàn giải thoát. Tri kiến sinh 
khởi trong ta rằng: “Tâm này đã đạt đến trạng thái giải 
thoát, vững chãi và không còn chao động. Đây là kiếp 
sống cuối cùng. Sẽ không có sự tái sinh nào nữa.” 

                                                           
91 nissaraṇa: giải thoát (khỏi vòng sinh tử) 
92 loke chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ 
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BÀI KINH THỨ NHẤT VỀ THAM ÁI  
 (Assāda Sutta, Aṅguttara Nikāya III. 11 Sambodha vaggo.2) 

 

Ta mãi kiếm tìm những thú vui trong thế giới này. Và ta 
đã nhìn thấy tất cả những thú vui nào có trong đời. Với trí 
tuệ, ta cũng hiểu rõ mức độ tột cùng của những thú vui 
ấy. 

Ta tìm kiếm những hiểm nguy trong thế giới này. Và ta 
đã nhìn thấy tất cả những hiểm nguy nào có trong đời. 
Với trí tuệ, ta cũng hiểu rõ mức độ tột cùng của những 
hiểm nguy ấy. 

Ta đi tìm kiếm sự giải thoát khỏi thế giới này. Và ta đã 
tìm ra sự giải thoát đó. Với trí tuệ, ta cũng hiểu rõ sự tột 
cùng của sự giải thoát khỏi thế giới này. 
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KINH THỨ HAI VỀ THAM ÁI  
(Assāda Sutta, Aṅguttara Nikāya III. 11 Sambodha vaggo.3) 

 

Này tỳ khưu, nếu không có tham ái trong đời93, chúng 
sinh sẽ không tham đắm, dính mắc vào thế giới này. 
Nhưng vì có tham ái trong đời, chúng sinh tham đắm, 
dính mắc vào thế giới này.  

Này tỳ khưu, nếu không có những hiểm nguy trong đời, 
chúng sinh sẽ không muốn từ bỏ thế giới này. Nhưng vì 
có những hiểm nguy trong đời, chúng sinh muốn quay 
lưng từ bỏ thế giới này.  

Này tỳ khưu, nếu không có sự giải thoát khỏi thế giới 
này, chúng sinh không thể thoát khỏi thế giới này. Nhưng 
vì có sự giải thoát khỏi thế giới này, chúng sinh có thể 
giải thoát khỏi thế giới này.  

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
93 Như đã nói ở bài kinh Trước Kia (phần trên), những an vui, hạnh 
phúc nơi thân (sukha) và tâm (somanassa) là tham ái trong đời. 
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KINH DỤC VỌNG 
(Saññoga Sutta hay Saṁyoga Sutta, Aṅguttara Nikāya VII.5.8) 

 

- Này các tỳ khưu, ta sẽ giảng về dục vọng và sự thoát 
khỏi dục vọng. Ta sẽ nói và các ông hãy chăm chú 
lắng nghe. 

- Dạ thưa vâng. 

Dục vọng  - Sự bó buộc  

Rồi Đức Phật nói:  

Đàn bà thường nghĩ về sắc tính nữ bên trong của 
mình,94 nghĩ về nữ tính của mình,95 tự hào là người 
nữ,96 nghĩ về dục vọng của người nữ, giọng nói của 
người nữ và những đồ trang sức của phụ nữ. Và người 
đàn bà vui sướng, thỏa thích với những điều này. 

Vui sướng, thỏa thích với những điều này, người này 
tìm kiếm cái gì bên ngoài có dáng vẻ nam tính,97 có 
sắc tính nam, vẻ tự hào của người nam,98 dục vọng 
của người nam, giọng nói của người nam và những đồ 
trang sức của nam giới. 

Vui sướng, thỏa thích với những điều này, người này 
ao ước kết hợp với cái bên ngoài,99 ao ước tận hưởng 
cảm giác sung sướng nơi thân tâm do kết hợp với cái 

                                                           
94 “ajjhattaṁ itth’indriyaṁ”, nghĩa là bộ phận phụ nữ. 
95 “itthi kutta”, theo chú giải là sự quyến rũ, làm dáng và những mưu 
chước dụ dỗ. 
96 Itthi vidha 
97 “puris’akappa” gồm hình dáng và trang phục nam 
98 Purisa vidha 
99 Bahiddhā saṁyogaṁ ākaṅkhati. Nơi đây không đề cập đến giới tính 
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bên ngoài. Này các tỳ khưu, vì vui sướng, thỏa thích 
với bản tính nữ của mình mà người này kết hợp với 
người nam. Này các tỳ khưu, người nữ không vượt lên 
được bản tính đàn bà của mình như thế. 

Đàn ông thường nghĩ về sắc tính nam bên trong của 
mình,100 nghĩ về nam tính của mình,101 tự hào là người 
nam,102 nghĩ về dục vọng của người nam, giọng nói 
của người nam và những đồ trang sức của nam giới. 
Và người đàn ông vui sướng, thỏa thích với những 
điều này. 

Vui sướng, thỏa thích với những điều này, người này 
tìm kiếm cái gì bên ngoài mang dáng vẻ nữ tính, có 
sắc tính nữ, vẻ tự hào của người nữ, dục vọng của 
người nữ, giọng nói của người nữ và những đồ trang 
sức của phụ nữ. 

Vui sướng, thỏa thích, người này ước ao kết hợp với 
cái bên ngoài, ước ao ước tận hưởng cảm giác sung 
sướng nơi thân tâm do kết hợp với cái bên ngoài. Này 
các tỳ khưu, vì vui sướng, thỏa thích với bản tính nam 
của mình mà người này kết hợp với người nữ. Này các 
tỳ khưu, người nam không vượt lên được bản tính đàn 
ông của mình như thế.” 

Thoát khỏi dục vọng, sự bó buộc  

                                                           
100 ajjhattaṁ itth’indriyaṁ, nghĩa là bộ phận nữ giới. 
101 “itthi kutta”, theo chú giải là sự quyến rũ, làm dáng và những mưu 
chước dụ dỗ. 
102 Itthi vidha 
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- Này các tỳ khưu, thế nào là thoát khỏi dục vọng, sự bó 
buộc? 

Người đàn bà không nghĩ về sắc tính nữ bên trong của 
mình, không nghĩ về nữ tính của mình, không tự hào 
là người nữ, không nghĩ về dục vọng của người nữ, 
giọng nói của người nữ và những đồ trang sức của phụ 
nữ. Không tưởng nghĩ như thế, người này không vui 
sướng, thỏa thích với những điều này. 

Không vui sướng, thỏa thích với những điều này, 
người này chẳng tìm kiếm cái gì bên ngoài có sắc tính 
nam, có dáng vóc nam tính, vẻ tự hào của người nam, 
dục vọng của người nam, giọng nói của người nam 
hay những đồ trang sức của nam giới. 

Không vui sướng, thỏa thích với những điều này, 
người này không ao ước kết hợp với cái bên ngoài, 
không ao ước tận hưởng cảm giác sung sướng nơi 
thân tâm do kết hợp với cái bên ngoài. Này các tỳ 
khưu, vì không vui sướng, thỏa thích với bản tính nữ 
của mình mà người này không kết hợp với người nam. 
Này các tỳ khưu, người nữ vượt lên được bản tính đàn 
bà của mình như thế. 

Người đàn ông không nghĩ về sắc tính nam bên trong 
của mình, không nghĩ về nam tính của mình, không tự 
hào là người nam, không nghĩ về dục vọng của người 
nam, giọng nói của người nam và những đồ trang sức 
của nam giới. Không tưởng nghĩ như thế, người này 
không vui sướng, thỏa thích với những điều này. 
Không vui sướng, thỏa thích với những điều này, 
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người này chẳng tìm kiếm cái gì bên ngoài có sắc tính 
nữ, có dáng vóc nữ, vẻ tự hào của người nữ, dục vọng 
của người nữ, giọng nói của người nữ hay những đồ 
trang sức của nữ giới. 

Không vui sướng, thỏa thích với những điều này, 
người này không ao ước kết hợp với cái bên ngoài, 
không ao ước tận hưởng cảm giác sung sướng nơi 
thân tâm do kết hợp với cái bên ngoài. Này các tỳ 
khưu, vì không vui sướng, thỏa thích với bản tính nam 
của mình mà người này không kết hợp với người nữ. 
Này các tỳ khưu, người nam vượt lên được bản tính 
đàn ông của mình như thế. Này các tỳ khưu, đây là bài 
giảng về dục vọng và sự giải thoát khỏi dục vọng. 

 

GIẢI THÍCH: 

Trong kinh Alagaddūpama Sutta, sư Ariṭṭha sai lầm khi cho 
rằng quan hệ tình dục với phụ nữ sẽ chẳng có gì gọi là nguy 
hiểm, cản trở sự thành đạo của tỳ khưu và rằng người ta có thể 
quan hệ tình dục mà không có ham muốn hay cảm giác thỏa 
thích gì cả! Qua đó, Đức Phật tuyên bố rằng: “Không thể có 
chuyện một người hưởng dục lạc trần gian mà không khởi 
lòng tham muốn dục lạc, không tưởng đến dục lạc, không nghĩ 
đến dục lạc. Điều này không thể xảy ra.” 

Trong kinh Saññoga Sutta này, Đức Phật giảng về cách thức 
dục vọng sinh khởi. Theo bài kinh này, thường nghĩ đến thân 
thể của mình và nghiền ngẫm về sự khác biệt của mình với 
người khác là nguyên nhân làm cho dục vọng trỗi dậy. Cái mà 
một người cảm thấy mình không có (hình tướng, giọng nói… 
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của người khác) làm người này muốn tìm kiếm ở bên ngoài 
tưởng tượng rằng mình đang kết hợp với cái đối lập.  

Đây là hình thức thương chính mình, khỏa lấp nỗi trống trải 
trong cảm xúc của mình qua tưởng tượng. Và do vậy, nó 
chính là thứ tình ích kỷ chỉ thương yêu bản thân mình. Thứ 
tình yêu ích kỷ này khác với tình mẹ thương con khi người mẹ 
lấy hạnh phúc của con làm hạnh phúc của mình. 
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KINH RĀGASSA ABHIÑÑĀYA 
(Rāgassa Abhiññāya Sutta, Aṅguttara Nikāya V. 5. 

Muṇḍarājavagga, Rāgapeyyālaṃ 303) 

Này các tỳ khưu, có năm điều cần làm để trí tuệ hiểu rõ 
tham ái phát sinh. Năm điều ấy là gì? 1. Quán tưởng xác 
chết (asubha saññā), 2. Quán tưởng cái chết (maraṇa 
saññā), 3. Quán tưởng về những thống khổ do có thân 
này (ādīnava saññā)103, 4. Quán tưởng thức ăn ô trược 
(āhāre paṭikūla saññā), 5. Sự chán chường nơi thế giới 
này (sabbaloke anabhirata saññā). Đây là năm điều cần 
làm để trí tuệ hiểu rõ tham ái phát sinh. 

 

 

  

                                                           
103 Vì có thân nên các loại bệnh phát sinh: nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
nhức đầu, đau tai, bệnh nơi miệng, bệnh về răng, về da, ho, dị ứng, sốt, 
già, đau bao tử, cùi, ung bướu… bệnh khi trái gió trở trời, vì không 
chăm sóc thân này, vì lạnh, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, bệnh do 
nghiệp…  



222 

 

CHƯƠNG IX 

TỨ ĐẠI, NGŨ UẨN, LỤC CĂN 

18 YẾU TỐ và VÔ NGÃ 
 

 

KINH RẮN ĐỘC 
(Āsīvisopama Sutta, Saṃyutta Nikāya IV. 35. 197) 

 

Tôi nghe như vầy… 

 Một thuở nọ, Đức Thế Tôn sống tại khu vườn của ông 
Anāthapiṇḍika gần Rājagāha. Và Đức Thế Tôn nói với các 
tỳ khưu: 

Bốn con rắn độc 
Này các tỳ khưu, ví như có bốn con rắn hung dữ có nọc 
độc gây chết người. Và có một người rất ưa sống sợ chết, 
một người muốn được hưởng hạnh phúc, an vui và rất 
chán ghét đau khổ, sầu muộn. Rồi ai đó bảo người này 
rằng: 

“Này bạn thân mến, có bốn con rắn độc hung dữ. 
Chúng cần được nâng niu, chúng cần được tắm rửa, 
chúng cần được cho ăn uống no đủ và chúng cần được 
cho đi ngủ. Nhưng nếu con rắn nào tức giận với bạn, 
bạn sẽ chết và chết một cách đau đớn vì nó. Bạn thân 
mến, vậy bạn hãy làm những gì cần phải làm!” 

Vì sợ hãi bốn con rắn độc hung dữ kia, này các tỳ khưu, 
người này sẽ trốn chạy theo hướng này hay hướng khác. 

Năm kẻ sát nhân 
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Có người lại bảo người này rằng: 
“Này bạn thân mến, năm kẻ sát nhân đang đuổi theo 
bạn, nghĩ rằng: “Khi bắt gặp người này, chúng ta sẽ 
giết nó ngay lập tức.” Bạn thân mến, bạn hãy làm 
những gì cần phải làm!” 

Thế rồi vì sợ hãi bốn con rắn độc hung dữ và năm kẻ sát 
nhân, người này sẽ trốn chạy theo hướng này hay hướng 
khác. 

Tên đao phủ 
Có người lại bảo người này rằng: 

“Này bạn thân mến, kẻ sát nhân thứ sáu, là người bạn 
chí thân của bạn nay phản phúc, đang cầm cây kiếm 
bén đuổi theo bạn, nghĩ rằng: “Khi bắt gặp người này, 
ta sẽ giết nó ngay lập tức.” Bạn thân mến, bạn hãy làm 
những gì cần phải làm!” 

Thế rồi vì sợ hãi bốn con rắn độc hung dữ, năm kẻ sát 
nhân và tên đao phủ, người này sẽ trốn chạy theo hướng 
này hay hướng khác. 
 

Ngôi làng trống không 
(Trốn chạy như thế) người này gặp một ngôi làng bỏ 
trống. Bước vào ngôi nhà nào, người này cũng thấy nó 
hoang phế, vắng tênh và trống rỗng.  
 
 
 

Những tên cướp 
Có người lại bảo người này rằng: 

“Này bạn thân mến, những tên cướp sẽ xông vào ngôi 
làng trống không này. Bạn thân mến, bạn hãy làm 
những gì cần phải làm!” 
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Thế rồi vì sợ hãi bốn con rắn độc hung dữ, năm kẻ sát 
nhân, tên đao phủ đang cầm theo cây kiếm bén - là người 
bạn chí thân nay phản phúc và bọn cướp, người này sẽ 
trốn chạy hướng này hay hướng khác. 

Nước lớn, bờ hiểm nguy, bờ an toàn và chiếc bè 

Rồi người này thấy nước lũ tràn ngập khắp nơi, (nhận ra 
rằng) bờ bên này lụt lội, không an toàn và đầy dẫy hiểm 
nguy còn bờ bên kia thì an toàn và không hiểm nguy. 
Nhưng chẳng tìm thấy chiếc bè hay cây cầu nào bắc 
ngang để sang đến bến bờ bên kia. 

Vượt lũ bằng đôi tay và đôi chân 

Người này nghĩ rằng: 

“Nước lũ tràn ngập khắp nơi, bờ bên này lụt lội, nguy 
hiểm và không an toàn còn bờ bên kia thì an toàn và 
chẳng có nguy hiểm. Nhưng chẳng tìm thấy cái bè hay 
cây cầu nào bắc ngang để ta đến bến bờ bên kia. 

Ta có thể nhặt cỏ, gỗ, nhánh cây, lá cây và buộc chúng 
lại với nhau để làm bè. Nương vào chiếc bè này, với 
sức lực của đôi bàn tay và đôi bàn chân này, ta sẽ chèo 
và an toàn vượt sang bờ bên kia.” 

Rồi người này nhặt cỏ, gỗ, nhánh cây, lá cây và buộc 
chúng lại với nhau để làm bè. Nương vào chiếc bè, với 
sức lực của đôi tay và đôi chân, người này vượt sang bờ 
bên kia an toàn. Vượt nước, sang đến bờ bên kia, vị bà la 
môn này đứng trên vùng đất cao ráo. 

Ý nghĩa của câu chuyện 
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Này các tỳ khưu, ta đã nghĩ ra câu chuyện này và ý nghĩa 
của câu chuyện như sau: 

Bốn con rắn độc hung dữ tượng trưng cho bốn yếu tố vật 
chất (tứ đại): Đất, Nước, Lửa và Gió. 

Năm tên sát nhân tượng trưng cho năm uẩn gồm Sắc uẩn, 
Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn và Thức uẩn. 

Kẻ sát nhân thứ sáu, người bạn chí thân với cây kiếm bén 
tượng trưng cho tham ái. 

Ngôi làng trống không tượng trưng cho sáu nội căn (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý). 

Này tỳ khưu, với sự thông minh, thuần thục và trí tuệ, khi 
nhìn vào mắt, người này thấy chẳng có gì có giá trị và 
đáng ưa thích nơi đó, ngoại trừ sự vắng vẻ, rỗng không và 
trống trải. 

Này tỳ khưu, với sự thông minh, thuần thục và trí tuệ, 
người này thấy chẳng có gì có giá trị và đáng ưa thích nơi 
tai, chỉ có sự vắng vẻ, rỗng không và trống trải nơi đó. 

Này tỳ khưu, với sự thông minh, thuần thục và trí tuệ, 
người này thấy chẳng có gì có giá trị và đáng ưa thích nơi 
mũi, chỉ có sự vắng vẻ, rỗng không và trống trải nơi đó. 

Này tỳ khưu, với sự thông minh, thuần thục và trí tuệ, 
người này thấy chẳng có gì có giá trị và đáng ưa thích nơi 
lưỡi, chỉ có sự vắng vẻ, rỗng không và trống trải nơi đó. 

Này tỳ khưu, với sự thông minh, thuần thục, và trí tuệ, 
người này thấy chẳng có gì có giá trị và đáng ưa thích nơi 
thân, chỉ có sự vắng vẻ, rỗng không và trống trải nơi đó. 
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Này tỳ khưu, với sự thông minh, thuần thục, và trí tuệ, 
người này thấy chẳng có gì có giá trị và đáng ưa thích nơi 
ý căn, chỉ có sự vắng vẻ, rỗng không và trống trải nơi đó. 

Bọn cướp vào làng tượng trưng cho sáu ngoại cảnh (gồm 
cảnh vật, âm thanh, mùi, vị nếm, đối tượng xúc chạm qua 
thân và các pháp làm đối tượng của ý căn). 

- Mắt bị hành hạ bởi cảnh sắc đẹp, xấu 
- Tai bị hành hạ bởi âm thanh dở, hay 
- Mũi bị hành hạ bởi mùi thơm hay hôi thối 
- Lưỡi bị hành hạ bởi vị nếm dở, ngon 
- Thân bị hành hạ bởi sự xúc chạm thoải mái đem đến 

cảm giác vừa lòng hay sự xúc chạm thô thiển gây bực 
bội  

- Ý bị hành hạ bởi đối tượng làm vui thích hay gây 
chán chường 

Nước lớn tràn ngập tượng trưng cho bốn loại lũ: lũ tham 
ái, lũ kiếp sinh tồn, lũ tà kiến và lũ vô minh. 

Bờ gần không an toàn và nguy hiểm tượng trưng cho thân 
kiến: tham ái, chấp vào sự hiện hữu của cái “tôi” nơi năm 
uẩn (ngũ uẩn thủ).  

Bờ xa an toàn và không nguy hiểm tượng trưng cho Niết 
Bàn. 

Cái bè tượng trưng cho Bát Chánh Đạo gồm: Chánh 
Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định. 

Sức lực của đôi tay và đôi chân tượng trưng cho tinh tấn. 
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Vượt sang bờ bên kia, vị bà la môn này đứng trên vùng 
đất cao ráo tượng trưng cho vị A La Hán. 

GIẢI THÍCH: 

Theo chú giải, Đức Phật giảng bài kinh này cho các chư tăng 
đang hành thiền lấy đặc tính khổ làm đề mục. Bài kinh 
Āsīvisopama đưa ra những ẩn dụ bắt đầu với bốn con rắn độc, 
được tóm tắt như sau: 

Một người được cảnh báo về bốn con rắn dữ có nọc độc gây 
chết người, và vì sợ hãi những con rắn này, người này trốn 
chạy. Trên đường đi, được cảnh báo về năm kẻ sát nhân 
đang lùng kiếm, ông ta lại trốn chạy vì sợ hãi. Ông ta lại 
được cảnh báo về kẻ giết người thứ sáu chính là người bạn 
chí thân nay phản phúc, đang cầm kiếm bén tìm giết ông.  

Ông phải trốn chạy lần nữa và đến một ngôi làng trống vắng. 
Tại đây, ông lại được cảnh báo rằng một bọn cướp sẽ vào 
làng. Trốn chạy lần nữa, ông thấy nước lũ tràn ngập và 
chẳng có phương tiện gì để vượt sang bờ bên kia. Nhận thấy 
bờ bên này đầy dẫy hiểm nguy, người này kết bè, dùng hai 
tay và hai chân ra sức chèo và rồi đến bờ bên kia an toàn. 

Tên của bài kinh là Āsīvisopama. Ý nghĩa của từ ‘āsīvisa’ là 
không chắc chắn. Theo chú giải, chữ này có ba nghĩa: 

- Bị phun nọc độc (āsitta visā), vì nọc của rắn được lưu trữ 
như thể phun đầy (āsiñcitvā viya) khắp thân của nó. 

- Với nọc độc được nuốt vào (āsita visā), vì bất cứ cái gì nó 
ăn vào đều sinh ra nọc độc. 

- Với nọc độc như lưỡi kiếm bén (asi, sadisa, visa), vì nọc 
độc khi tiêm vào (thân nạn nhân) thì làm cho đau như dao 
cắt (SA 3:8) 
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Theo chú giải của tạng Luật, gọi là rắn vì nọc độc của nó gây 
ra hậu quả tức thời và nhanh chóng (āsusīghaṁ etassa visaṁ 

āgacchatī ti āsīviso, VA 1:220,13). 

 Bốn loại rắn độc 

Được liệt kê trong kinh Āsīvisa (A 4.110): bốn loại rắn độc 
là bốn yếu tố vật chất chính (tứ đại) gồm: 

- Rắn Kaṭṭhamukha   : Đất 
- Rắn Pūtimukha  : Nước 
- Rắn Aggimukha  : Lửa 
- Rắn Satthamukha  : Gió  

Theo chú giải, bốn con rắn này được vua nuôi để xử tử kẻ 
cướp, và chú giải giải thích cách thức mà nọc độc của mỗi 
con rắn giết chết tội nhân (SA 3:6-8). Con rắn Đất có 
miệng gỗ (kaṭṭha mukha) được chia làm bốn loại khác 
nhau vì nọc độc nó có khác nhau: 

- Rắn Đất có nọc độc gây tác hại tức thời nhưng không 
mạnh 

- Rắn Đất có nọc độc mạnh nhưng không gây tác hại tức 
thời 

- Rắn Đất có nọc độc mạnh và gây tác hại tức thời 
- Rắn Đất có nọc độc không mạnh và không gây tác hại 

tức thời 

Bốn loại này tương trưng cho bốn loại người: 

- Người dễ giận nhưng nguôi giận nhanh 
- Người không dễ giận nhưng giận lâu 
- Người dễ giận và giận lâu 
- Người không dễ giận và không giận lâu 

Ngài Buddhaghosa trích ra một số câu trong chú giải 
(aṭṭhakathācariya): 
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- Con rắn Đất có miệng độc (kaṭṭha mukha) làm sinh khởi 
yếu tố đất, vì vậy nọc độc của nó làm thân thể nạn nhân 
bị đơ, cứng như khúc gỗ. 

- Con rắn Nước có miệng hôi thối (pūti mukha) làm sinh 
khởi yếu tố nước, vì vậy nọc độc của nó làm thân thể 
nạn nhân bị sưng tấy, bưng mủ, hủy hoại và thối rữa, ra 
nước như trái cây hư thối chảy nước. 

- Con rắn Lửa có miệng phun ra lửa (aggi mukha) có nọc 
độc thiêu đốt thân thể nạn nhân như thể bị phân rã, băm 
nát thành tro bụi (như trường hợp người bị ung thư). 

- Con rắn Gió có miệng bén như dao găm (sattha mukha): 
ví như cây trụ bị sét đánh, rắn này khi cắn sẽ làm cơ thể 
nạn nhân đau đớn như bị dao cứa. 

Bốn yếu tố: đất, nước, lửa và gió tồn tại nơi thân này. Khi 
yếu tố đất trội hơn ba yếu tố vật chất còn lại, ta cảm thấy 
tay chân nặng nề, cứng ngắc, thậm chí không dở lên được. 
Khi yếu tố nước trội hơn, thân này sưng phù và đôi khi 
miệng rất hôi. Khi yếu tố lửa (nhiệt độ) trội hơn, ta cảm 
thấy nóng như lửa đốt hay lạnh như nước đá đâu đó nơi 
thân. Khi yếu tố gió trội hơn, ta cảm thấy như bị dao cứa 
nơi này hay nơi khác trong thân. Thiền sinh cần quan sát và 
ghi nhận kỹ càng những hiện tượng như thế phát sinh nơi 
thân. Chỉ có các yếu tố vật chất luôn biến đổi hành hạ thân 
này như thế. Chẳng có “ai đó” đang quấy phá việc hành 
thiền của mình cả.  

 

 Năm kẻ sát nhân:  năm uẩn (khandha) 
- Sắc uẩn (rūpakhandha) do bốn yếu tố vật chất chính tạo 

thành.  
- Thọ uẩn (vedanākhandha) gồm thọ hỷ, khổ và xả. 
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- Tưởng uẩn (saññākhandha) thu nhận và rồi nhận ra hay 
nhớ lại đối tượng. 

- Hành uẩn (saṅkhārakhandha) gồm những hoạt động của 
tâm (tạo nghiệp) như thích, ghét, ganh tị, hoài nghi, từ, 
bi, chánh niệm... 

- Thức uẩn (viññāṇakhandha) là tâm hay biết đối tượng 
như tâm thấy, tâm nghe... 

Sự thật là chẳng có ai, chẳng có chúng sinh nào sống, nói 
năng, làm việc… Chỉ có thân và tâm, hay nói rõ hơn: chỉ có 
năm uẩn này sinh diệt, vận hành theo đường lối riêng của 
chúng. Năm uẩn ví như năm kẻ sát nhân vì chúng trói buộc 
chúng sinh vào vòng luân hồi: sinh để rồi già, bệnh, chết, 
khổ thân, khổ tâm, phiền muộn, khóc lóc… Năm uẩn ví 
như năm kẻ sát nhân vì khi một trong năm uẩn này bị hủy 
hoại thì các uẩn kia cũng bị hủy hoại. 

Vì thấy và hiểu sai thân tâm này nên có tham ái, dính mắc 
vào thân tâm. Khi thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, khi 
đơn thuần hay biết mà không bám níu hay xua đuổi đối 
tượng, ưa ghét không sinh khởi hành hạ tâm. Khi hiểu chỉ 
có năm uẩn vận hành theo đường lối riêng của chúng, ta 
không buồn bã khi bệnh tật hay gặp điều chẳng lành, cho 
nên nói ta tránh được năm kẻ thù này. Với trí tuệ hiểu rõ 
năm uẩn, ta đạt đến giải thoát, cho nên nói ta tránh được 
năm kẻ thù này. 

 Kẻ sát nhân thứ sáu: tham ái 

Tên đao phủ với lưỡi kiếm bén tượng trưng cho tham ái. 
Tham ái được ví như đao phủ vì hai lý do: nó chặt đi cái 
đầu trí tuệ và nó là cội rễ làm cho tái sinh cứ tiếp diễn (sinh 
để rồi chết).  

 Ngôi làng trống không: lục căn (sáu nội căn) 
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Sợ hãi kẻ sát nhân nên người này bỏ chạy và gặp ngôi làng 
bỏ hoang gồm có sáu ngôi nhà. Bước vào bất cứ ngôi nhà 
nào, người này cũng chỉ thấy trống rỗng, chẳng có giá trị gì 
bên trong và chẳng đáng ưa thích. Sáu ngôi nhà tượng 
trưng cho sáu nội căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý). Khi ta 
không hiểu sáu căn đúng như nó là vậy, thì ta lầm tưởng 
rằng mình là sở hữu chủ sáu nội căn này, cho rằng chúng là 
“tôi”, “của tôi”. Chỉ khi hành thiền Minh Sát, ta mới nhận 
ra rằng sáu căn này là trống rỗng, chẳng có gì: chẳng có 
“tôi”, “của tôi” nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 

 Bọn cướp vào làng: sáu ngoại cảnh (lục trần) 
- Mắt bị hành hạ bởi cảnh sắc đẹp và xấu. 
- Tai bị hành hạ bởi âm thanh hay và dở. 
- Mũi bị hành hạ bởi mùi thơm và hôi. 
- Lưỡi bị hành hạ bởi vị ngon và dở. 
- Thân bị hành hạ bởi sự xúc chạm vừa lòng và không vừa 

lòng. 
- Ý bị hành hạ bởi đối tượng tốt và xấu. 

 Nước lớn tràn ngập: bốn cơn lũ 
- Lũ tham ái trước nhục dục ngũ trần 
- Lũ tái sinh hay tham muốn, quyến luyến vào kiếp sinh 

tồn ở cõi Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới. 
- Lũ tà kiến 
- Lũ vô minh 

 Bờ bên này: không an toàn và đáng sợ, chính là thân kiến 
(sakkāya diṭṭhi) cho rằng ‘tôi’ hiện hữu (cho rằng năm uẩn 
này là “tôi”). Người có tà kiến này sẽ chẳng bao giờ có thể 
vượt qua, đi đến bến bờ bên kia.  

 Ngũ uẩn thủ (Pañcā  upādānakhandhā):  
- Sắc uẩn thủ (Rūpa upādānakkhandha)  
- Thọ uẩn thủ (Vedanā upādānakkhandha) 



232 

 

- Tưởng uẩn thủ (Saññā upādānakkhandha) 
- Hành uẩn thủ (Saṅkhāra upādānakkhandha) 
- Thức uẩn thủ (Viññāṇa upādānakkhandha) 

 Ngũ uẩn thủ: năm uẩn là đối tượng của tham ái, bám níu. 
Thủ (upādāna) có nghĩa là chấp thủ, bám chặt. Vậy “thủ” 
chính là tham ái ở mức độ cao. Khi đã bám chặt vào cái gì 
(quan điểm, đức tin, sở thích…) thì rất khó bỏ được. Trong 
12 nhân duyên, Đức Phật dạy “do ái –taṇhā mà thủ -
upādāna sinh khởi”. 

 Bờ bên kia: an toàn và không còn nguy hiểm chính là Niết 
Bàn. 

 Cái bè: Bát Chánh Đạo, phương tiện duy nhất đưa đến bờ 
bên kia. 
 Chánh Tư Duy gồm: 

- Ý tưởng xả ly (nekkhamma saṅkappa): ý muốn xa 
rời thú vui thụ hưởng ngũ dục, đối nghịch với ý 
muốn tham thích ngũ dục.  

- Ý tưởng không sân hận (abyāpāda-saṅkappa) = tâm 
từ, đối nghịch với ác ý. 

- Ý tưởng không gây đau khổ cho kẻ khác (avihimsā 
saṅkappa) = tâm bi, đối nghịch với sự tàn bạo. 

Trong khi hành thiền, Chánh Tư Duy là tâm sở Tầm. 
Chánh Tư Duy hướng tâm về đối tượng nhằm thấy và 
hiểu đúng bản chất của đối tượng đang quan sát. 

 Chánh Ngữ 
Tránh nói lời gian dối, lời thô lỗ, tránh nói chuyện 
phiếm, và tránh nói xấu người khác. Chư tăng được nhắc 
nhở không luận bàn chính trị, nói chuyện về vua (hay 
tổng thống), nói về những điềm hên sui… 
Đức Phật khuyến khích 10 loại chánh ngữ: 
- Nói lời làm tăng trưởng sự tinh tấn, chuyên cần 
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- Nói lời liên quan đến việc ít có nhu cầu  
- Nói lời liên quan đến sự tri túc 

- Nói lời liên quan đến cuộc sống ẩn cư 

- Nói lời liên quan đến loại trừ tham ái 
- Nói lời liên quan đến đạo hạnh 

- Nói lời liên quan đến sự định tâm 

- Nói lời liên quan đến Trí Tuệ 

- Nói lời liên quan đến giải thoát 
- Nói lời liên quan đến Trí Tuệ giải thoát 

 

 Chánh Tinh Tấn 
- Tinh tấn ngăn ngừa bất thiện nghiệp chưa sinh khởi 

đừng sinh khởi. 
- Tinh tấn ngăn ngừa bất thiện nghiệp đã sinh khởi 

ngừng sinh khởi. 
- Tinh tấn làm cho thiện nghiệp (chưa sinh khởi) sinh 

khởi. 
- Tinh tấn duy trì và phát triển thiện nghiệp (đã sinh 

khởi) tiếp tục sinh khởi. 
 

 Bảy Yếu Tố Đưa Đến Giác Ngộ (Satta Bojjhaṅga): Khi 
tâm thiết lập vững chắc trên Tứ Đế, bảy yếu tố đưa đến 
giác ngộ sẽ sinh khởi: 
- Niệm Giác Chi (satisambojjhaṅga)  

- Trạch Pháp Giác Chi (Dhammavicayasambojjhaṅga)   

- Tinh Tấn Giác Chi (viriyasambojjhaṅga)   

- Hỉ Giác Chi (pītisambojjhaṅga)   

- Khinh An Giác Chi (passaddhisambojjhaṅga)   

- Định Giác Chi (samādhisambojjhaṅga)  

- Xả Giác Chi (upekkhāsambojjhaṅga)   
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Dùng sức chèo qua sông tức là tinh tấn (nơi thân và tâm) 
vượt qua lũ luân hồi. Khi vượt qua rồi, sẽ đứng trên bờ cao 
an toàn (A La Hán người đã bỏ lại bốn con rắn, năm kẻ sát 
nhân, tham ái, bọn cướp). Người bạn tốt chính là Đức Phật, 
người nhắc bảo về những hiểm nguy, thúc giục người này 
chạy gấp (tinh tấn) để thoát. 

Vậy thiền Minh Sát quan sát bốn yếu tố, năm uẩn, ghi nhận 
những gì sinh khởi nơi sáu căn sẽ giúp thiền sinh vượt qua 
bờ bên kia, thoát khỏi bốn con rắn, năm kẻ thù, tên sát nhân, 
sáu kẻ cướp…, kinh nghiệm Niết Bàn. 
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KINH UPĀDĀNA 
 (Upādāna (Paripavatta) sutta, Saṁyutta Nikāya II.16.2) 

 

Tại Sāvatthī… 

Đức Thế Tôn nói: 

Này các tỳ khưu, có năm uẩn là đối tượng của tham ái, 
bám níu (ngũ uẩn thủ). Năm uẩn là đối tượng của tham ái, 
bám níu ấy là gì? Là Sắc uẩn thủ, Thọ uẩn thủ, Tưởng 
uẩn thủ, Hành uẩn thủ và Thức uẩn thủ. 

Này các tỳ khưu, khi ta chưa hiểu rõ các uẩn thủ này 
trong bốn nhóm, ta chưa tuyên bố trước chư thiên, ma 
vương, phạm thiên, chư tăng, bà la môn cùng vua chúa và 
loài người là ta đã đắc đạo và chẳng ai có thể sánh kịp. 
Nhưng khi ta hiểu rõ các uẩn thủ này trong bốn nhóm, ta 
tuyên bố trước chư thiên, ma vương, phạm thiên, chư 
tăng, bà la môn cùng vua chúa và loài người là ta đã đắc 
đạo và chẳng ai có thể sánh kịp. 

Bốn nhóm ấy là gì? 

Qua kinh nghiệm của mình, ta hiểu Sắc uẩn (1), sự sinh 
khởi (2), hoại diệt (3) và cách thức làm nó hoại diệt (4). 

Qua kinh nghiệm của mình, ta hiểu Thọ uẩn (1), sự sinh 
khởi (2), hoại diệt (3) và cách thức làm nó hoại diệt (4). 

Qua kinh nghiệm của mình, ta hiểu Tưởng uẩn (1), sự 
sinh khởi (2), hoại diệt (3) và cách thức làm nó hoại diệt 
(4). 
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Qua kinh nghiệm của mình, ta hiểu Hành uẩn (1), sự sinh 
khởi (2), hoại diệt (3) và cách thức làm nó hoại diệt (4). 

Qua kinh nghiệm của mình, ta hiểu Thức uẩn (1), sự sinh 
khởi (2), hoại diệt (3) và cách thức làm nó hoại diệt (4). 

Sắc uẩn 

Này các tỳ khưu, Sắc uẩn là gì? Là bốn yếu tố (vật chất) 
chính và 24 yếu tố phát xuất từ bốn yếu tố này. Chúng 
được gọi là Sắc uẩn. 

Vì sự sinh khởi của thức ăn mà Sắc uẩn sinh khởi. Với sự 
hoại diệt của thức ăn, Sắc uẩn hoại diệt. Và Bát Chánh 
Đạo là con đường (hay cách thức) khiến Sắc uẩn không 
còn sinh khởi, đó là: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh 
Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, 
Chánh Niệm và Chánh Định. 

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hay bà la môn hiểu Sắc uẩn, 
hiểu sự sinh khởi của Sắc uẩn qua kinh nghiệm của mình, 
hiểu sự hoại diệt của Sắc uẩn qua kinh nghiệm của mình, 
hiểu cách thức khiến Sắc uẩn không còn sinh khởi qua 
kinh nghiệm của mình. Vị ấy hành thiền để nhàm chán 
Sắc uẩn này, bởi lẽ Sắc uẩn tan biến, hoại diệt. (Làm như 
thế là) vị ấy đang thực hành đúng đắn, tốt đẹp. 

Những ai thực hành đúng đắn, người ấy vững vàng trong 
giáo pháp và giới luật. Các vị tỳ khưu hay bà la môn hiểu 
Sắc uẩn, hiểu sự sinh khởi của Sắc uẩn qua kinh nghiệm 
của mình, hiểu sự hoại diệt của Sắc uẩn qua kinh nghiệm 
của mình và hiểu cách thức khiến Sắc uẩn không còn sinh 
khởi qua kinh nghiệm của mình. Vị ấy hành thiền để 
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nhàm chán Sắc uẩn này, bởi lẽ Sắc uẩn (luôn) tan biến, 
hoại diệt. (Làm như thế) vị ấy hoàn toàn giải thoát. Người 
hoàn toàn giải thoát là người hoàn hảo, bởi lẽ không điều 
gì có thể diễn tả được. 

Thọ uẩn 

Này các tỳ khưu, Thọ uẩn là gì? Thọ uẩn gồm sáu loại: 

- Cảm thọ phát sinh do có sự tiếp xúc nơi mắt 
- Cảm thọ phát sinh do có sự tiếp xúc nơi tai 
- Cảm thọ phát sinh do có sự tiếp xúc nơi mũi 
- Cảm thọ phát sinh do có sự tiếp xúc nơi lưỡi 
- Cảm thọ phát sinh do có sự tiếp xúc nơi thân 
- Cảm thọ phát sinh do có sự tiếp xúc nơi tâm 

Chúng được gọi là Thọ uẩn. 

Vì có sự sinh khởi của Xúc (phassa) mà Thọ uẩn sinh 
khởi. Với sự hoại diệt của Xúc, Thọ uẩn hoại diệt. Và Bát 
Chánh Đạo là con đường (hay cách thức) khiến Thọ uẩn 
không còn sinh khởi, đó là: Chánh kiến, Chánh Tư Duy, 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh 
Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định. 

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hay bà la môn hiểu Thọ uẩn, 
hiểu sự sinh khởi của Thọ uẩn qua kinh nghiệm của mình, 
hiểu sự hoại diệt của Thọ uẩn qua kinh nghiệm của mình, 
hiểu cách thức khiến Thọ uẩn không còn sinh khởi qua 
kinh nghiệm của mình. Vị ấy hành thiền để nhàm chán 
Thọ uẩn này, bởi lẽ Thọ uẩn (luôn) tan biến, hoại diệt. 
(Làm như thế là) vị ấy đang thực hành đúng đắn, tốt đẹp. 
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Những ai thực hành đúng đắn, người ấy vững vàng trong 
giáo pháp và giới luật… (Làm như thế) vị ấy hoàn toàn 
giải thoát. Người hoàn toàn giải thoát là người hoàn hảo, 
bởi lẽ không điều gì có thể diễn tả được. 

Tưởng uẩn 

Này các tỳ khưu, Tưởng uẩn là gì? Tưởng uẩn gồm sáu 
loại: 

- Tưởng liên quan đến cảnh sắc 
- Tưởng liên quan đến âm thanh 
- Tưởng liên quan đến mùi 
- Tưởng liên quan đến vị nếm 
- Tưởng liên quan đến sự xúc chạm qua thân 
- Tưởng liên quan đến đối tượng của tâm 

Chúng được gọi là Tưởng uẩn. 

Vì có sự sinh khởi của Xúc mà Tưởng uẩn sinh khởi. Với 
sự hoại diệt của Xúc, Tưởng uẩn hoại diệt. Và Bát Chánh 
Đạo là con đường (hay cách thức) khiến Tưởng uẩn 
không còn sinh khởi, đó là... 

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hay bà la môn hiểu Tưởng 
uẩn, hiểu sự sinh khởi … sự hoại diệt … cách thức khiến 
Tưởng uẩn không còn sinh khởi qua kinh nghiệm của 
mình. Vị ấy hành thiền để nhàm chán Tưởng uẩn này... 
(Làm như thế là) vị ấy đang thực hành đúng đắn, tốt đẹp. 

Những ai thực hành đúng đắn, người ấy vững vàng trong 
giáo pháp và giới luật… (Làm như thế) vị ấy hoàn toàn 
giải thoát. Người hoàn toàn giải thoát là người hoàn hảo, 
bởi lẽ không điều gì có thể diễn tả được. 
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Hành uẩn 

Này các tỳ khưu, Hành uẩn là gì? Hành uẩn gồm sáu loại: 

- Hành liên quan đến cảnh sắc 
- Hành liên quan đến âm thanh 
- Hành liên quan đến mùi 
- Hành liên quan đến vị nếm 
- Hành liên quan đến sự xúc chạm qua thân 
- Hành liên quan đến đối tượng của tâm 

Chúng được gọi là Hành uẩn. 

Vì có sự sinh khởi của Xúc mà Hành uẩn sinh khởi. Với 
sự hoại diệt của Xúc, Hành uẩn hoại diệt. Và Bát Chánh 
Đạo là con đường (hay cách thức) khiến Hành uẩn không 
còn sinh khởi, đó là... 

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hay bà la môn hiểu Hành 
uẩn, hiểu sự sinh khởi … sự hoại diệt … cách thức khiến 
Hành uẩn không còn sinh khởi qua kinh nghiệm của 
mình. Vị ấy hành thiền để nhàm chán Hành uẩn này... 
(Làm như thế là) vị ấy đang thực hành đúng đắn, tốt đẹp. 

Những ai thực hành đúng đắn, người ấy vững vàng trong 
giáo pháp và giới luật… (Làm như thế) vị ấy hoàn toàn 
giải thoát. Người hoàn toàn giải thoát là người hoàn hảo, 
bởi lẽ không điều gì có thể diễn tả được. 

Thức uẩn 

Này các tỳ khưu, Thức uẩn là gì? Thức uẩn gồm sáu loại: 

- Nhãn thức (tâm thấy) 
- Nhĩ thức (tâm nghe) 
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- Tỷ thức (tâm ngửi) 
- Thiệt thức (tâm nếm) 
- Thân thức (tâm hay biết sự xúc chạm qua thân) 
- Ý thức (tâm hay biết) 

Chúng được gọi là Thức uẩn. 

Vì có sự sinh khởi của tâm và vật chất mà Thức uẩn sinh 
khởi. Với sự hoại diệt của tâm và vật chất, Thức uẩn hoại 
diệt. Và Bát Chánh Đạo là con đường (hay cách thức) 
khiến Thức uẩn không còn sinh khởi, đó là... 

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hay bà la môn hiểu Thức 
uẩn, hiểu sự sinh khởi … sự hoại diệt … cách thức khiến 
Thức uẩn không còn sinh khởi qua kinh nghiệm của 
mình. Vị ấy hành thiền để nhàm chán Thức uẩn này... 
(Làm như thế là) vị ấy đang thực hành đúng đắn, tốt đẹp. 

Những ai thực hành đúng đắn, người ấy vững vàng trong 
giáo pháp và giới luật… (Làm như thế) vị ấy hoàn toàn 
giải thoát. Người hoàn toàn giải thoát là người hoàn hảo, 
bởi lẽ không điều gì có thể diễn tả được. 

GIẢI THÍCH: 

 Bốn yếu tố chính là đất, nước, gió và lửa. Theo kinh Mahā 
Rāhul’ovāda (Majjhima Nikāya II.2.2) và Mahā 
Hatthipādāpama (Majjhima Nikāya I.3.8):  

Yếu tố đất là cứng thô hay giãn nở. Yếu tố cứng thô do 
nghiệp tạo gồm tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô…. là yếu tố 
đất. Yếu tố nước là yếu tố lỏng, dính hút. Yếu tố nước 
trong thân do nghiệp tạo gồm mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, 
mỡ, nước mắt… là yếu tố nước. Yếu tố lửa cần được hiểu 
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là nhiệt độ trong thân gồm: nóng, ấm, mát, lạnh. Ngoài ra, 
yếu tố lửa bao gồm: lửa gây ra lão hóa hư hoại, lửa do 
nghiệp tạo để giữ ấm trong thân, để tiêu hóa thức ăn. Yếu 
tố gió hay yếu tố rung động, căng ép. Trong thân này, có 
yếu tố gió do nghiệp tạo: gió đẩy lên, đẩy xuống, gió 
trong bao tử, gió trong ruột, gió di chuyển tứ chi, gió 
trong hơi thở vào, trong hơi thở ra… đây gọi là yếu tố 
chuyển động. Vậy có yếu tố đất, nước, lửa, gió bên trong 
(thân mình) và bên ngoài (thân người). Và ta cần hiểu 
rằng: “Cái này không phải của tôi, không phải tôi, không 
phải linh hồn hay bản ngã của tôi.” 

 “Vì sự sinh khởi của thức ăn mà Sắc uẩn sinh khởi. Vì sự 
sinh khởi của Xúc mà Thọ uẩn… Tưởng uẩn… Hành uẩn 
sinh khởi. Vì sự sinh khởi của tâm và vật chất mà Thức uẩn 
sinh khởi.” 

 “Āhāra” có nghĩa là thức ăn. Trong Dhammasaṅganī, 
“āhāra” gồm bốn loại: thức ăn (nuôi thân), tâm sở Xúc 
(phassa), tác ý (cetanā) và tâm (citta). Theo chú giải, được 
gọi là “āhāra” thức ăn vì chúng dưỡng nuôi, tạo ra kết quả. 
Bốn loại này là thức ăn vì chúng là những chất liệu duy trì 
thân và tâm (ajjhatika santatiyā visesa paccayattā, chú giải 
Dhammasaṅganī 153). Không có thức ăn, thân này không 
sống được. Cho nên nói rằng: “Vì sự sinh khởi của thức ăn 
mà Sắc uẩn sinh khởi.”  

Không có sự tiếp xúc giữa đối tượng và các cơ quan (như 
hình ảnh và mắt, âm thanh và tai…), cảm thọ, sự hay biết 
đối tượng và hoạt động của tâm (ưa, ghét, từ, bi…) sẽ 
không sinh khởi. Cho nên nói rằng: “Vì sự sinh khởi của 
Xúc mà Thọ uẩn… Tưởng uẩn… Hành uẩn sinh khởi.” 
Theo Vi Diệu Pháp, đối tượng của tâm có thể là tâm hay 
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vật chất, hay nói cách khác: Sắc, Thọ, Tưởng và Hành uẩn 
đều là chất liệu làm Thức uẩn phát sinh.  

 Ý thức (mano viññāṇa dhātu) sinh khởi nơi ý căn (mano 

dhātu), lấy pháp giới (dhamma dhātu)làm đối tượng 

Khi được phân loại theo “yếu tố” dhātu, tâm được chia 
thành bảy nhóm (viññāṇa dhātu): năm nhóm gồm năm cặp 
tâm thức thu nhận đối tượng tương ứng với năm căn mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân gọi là (pañca viññāṇa dhātu), còn lại là 
ý căn (mano dhātu) và ý thức (mano viññāṇa dhātu).  

Theo Vi Diệu Pháp, ý căn (mano dhātu) gồm ba loại tâm: 
Ngũ Môn Hướng Tâm (pañcadvāra vajjana) đón nhận đối 
tượng tương ứng với năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, 
và hai tâm Tiếp Thu (saṁpaticchana) sinh khởi khi tâm thu 
nhận đối tượng.  

Ý thức (mano viññāṇa dhātu) gồm 76 tâm (ngoại trừ ba ý 
giới tâm mano dhātu và năm cặp tâm thâu nhận đối tượng 
qua năm căn). Vậy, tâm Điều Tra Suy Đạc (santirana 

citta), Ý Môn Hướng Tâm (manodvāravajjana citta) và các 
Đăng Ký Tâm (javana) như tham, sân… đều là Ý Thức. 

Pháp giới (dhamma dhātu) đồng nghĩa với “pháp căn” 
(dhammāyatana) gồm các tâm sở, sắc pháp vi tế (sukhuma 
rūpa) và Niết Bàn. Trong khi từ “dhammarāmmaṇa” (các 
pháp làm đối tượng) bao gồm tất cả các pháp: khái niệm 
(paññatti), tâm vương (citta), các tâm sở (cetasika), sắc căn 
(pasādarūpa), sắc pháp vi tế (sukhuma rūpa) và Niết Bàn. 

Các khái niệm và tên gọi chế định (paññatti) bao gồm trong 
“dhammarāmmaṇa” (các pháp là đối tượng của tâm) vì 
chúng không phải là các pháp thuộc chân đế (paramattha 
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dhamma). Chỉ có các pháp thuộc chân đế mới được gọi là 
các yếu tố dhātu.  

 
 

BÀI GIẢNG VÀO ĐÊM RẰM 
(Mahāpunnama Sutta, Majjhima Nikāya III. 1.6) 

 

Tôi nghe như vầy… 

 Một thuở nọ Đức Phật sống tại “lâu đài mẹ của Migāra” 
ở phía Đông. Vào đêm rằm, Đức Phật ngồi ở một nơi 
trống trải và các tỳ khưu cùng ngồi xung quanh. Rồi một 
tỳ khưu đứng dậy,104 đắp y lên một bên vai, đưa tay cung 
kính hướng về Đức Phật và nói rằng: 

- Thưa Ngài cho phép con hỏi Ngài một câu. Xin Ngài 
từ bi trả lời cho con rõ.  

Đức Phật nói:  

- Ông hãy ngồi xuống và hỏi những gì ông muốn.105 

Và vị tỳ khưu ngồi xuống thưa rằng: 
                                                           
104 Theo chú giải Trung Bộ Kinh, tỳ khưu hỏi Đức Phật 10 câu hỏi này 
là một vị A La Hán, là thầy của 60 tỳ khưu ẩn dật hành thiền trong 
rừng. Dưới sự hướng dẫn của vị thầy A La Hán, các tỳ khưu hành 
thiền đạt đến một số tuệ Minh Sát nhất định nhưng không đạt được đạo 
quả. Vì lẽ đó, vị thầy A La Hán đưa học trò của mình đến gặp Đức 
Phật với mong ước Đức Phật có thể giúp các vị này đắc đạo. Vị thầy 
đặt ra những câu hỏi này để xóa tan hoài nghi trong tâm các vị đệ tử 
này.  
105 Đức Phật cho phép vị tỳ khưu đang hỏi này ngồi xuống vì nếu vị 
này đứng, 60 tỳ khưu đệ tử của vị này sẽ cùng đứng với thầy để biểu lộ 

lòng tôn kính. Khi đứng, các tỳ khưu khó tập trung tâm ý lắng nghe 
vấn đáp. 
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- Thưa Ngài, có phải có ngũ uẩn thủ106 gồm Sắc uẩn thủ, 
Thọ uẩn thủ, Tưởng uẩn thủ, Hành uẩn thủ, Thức uẩn 
thủ? Có phải có năm uẩn bị chấp thủ, bị bám níu và 
luyến ái? 

- Này tỳ khưu, có ngũ uẩn thủ- năm uẩn bị chấp thủ bị 
bám níu và luyến ái, đó là: Sắc uẩn thủ, Thọ uẩn thủ, 
Tưởng uẩn thủ, Hành uẩn thủ và Thức uẩn thủ. 

Vị tỳ khưu hoan hỷ trả lời: “Dạ hay quá” và hỏi thêm: 

- Nhưng từ đâu, do nguyên nhân gì mà có ngũ uẩn thủ? 

- Từ tham ái, do tham ái mà có ngũ uẩn thủ.107 

- Thưa Ngài, Thủ (upādāna)108  chính là ngũ uẩn thủ 
(upādānakkhandha) hay chẳng phải là ngũ uẩn thủ? 

- Thủ chẳng phải là ngũ uẩn thủ. 

- Thưa Ngài, Thủ sinh khởi ngoài ngũ uẩn thủ? 

- Không phải, Thủ (tham ái, dính mắc) sinh khởi nơi ngũ 
uẩn. 

- Vậy thưa Ngài, có nhiều loại tham muốn, luyến ái khác 
nhau109 nơi ngũ uẩn này? 

                                                           
106

 Pañcupādānakkhandhā 
107 “Ime kho bhikkhu pañca upādānakkhandhā chanda mūlaka’ti.” Ở 
đây, chữ mūlaka là nguyên nhân, gốc gác, và “chanda” được dùng như 
“taṇhā” có nghĩa là tham ái. 
108 Thủ (upādāna) có nghĩa là chấp thủ, bám chặt. Vậy “thủ” chính là 
tham ái ở mức độ cao. Trong 12 nhân duyên, Đức Phật dạy “do ái –
taṇhā mà thủ -upādāna sinh khởi”. 
109 Đặc biệt trong bài kinh này, chữ “chanda” vốn được dùng để chỉ ý 
muốn, tác ý thông thường, được dùng với ý nghĩa “tham muốn”. Và ở 
đây, chanda là tham ái yếu (dubbala rāga) trong khi rāga là luyến ái.  
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- Đúng vậy. Này tỳ khưu, có người nghĩ rằng: “Ước gì 
tôi có hình hài như thế này trong tương lai, ước gì tôi 
có Thọ như thế này trong tương lai, ước gì tôi có 
Tưởng như thế này trong tương lai, ước gì tôi có Hành 
như thế này trong tương lai, ước gì tôi có Thức như thế 
này trong tương lai…” Do vậy nên có nhiều loại tham 
muốn, luyến ái nơi ngũ uẩn này. 

- Thưa Ngài, tại sao chúng được gọi là “uẩn”?110 

- Này tỳ khưu,  

• Vì có sắc pháp (vật chất) thuộc quá khứ (atitaṁ), 
tương lai (anāgatami) hay hiện tại (paccuppannaṁ), 
bên trong (ajjahattaṁ) hay bên ngoài (bahiddhā), 
thô thiển (olārikaṁ) hay vi tế (sukhumaṁ), thấp 
(hīnaṁ) hay cao (panītaṁ), xa (dūre) hay gần 
(santike), nên chúng được gọi là Sắc uẩn.111 

• Vì có những cảm thọ thuộc quá khứ, tương lai hay 
hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô thiển hay vi tế, 
thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần, nên chúng 
được gọi là Thọ uẩn.  

                                                           
110 “Uẩn” được hiểu là khối, đống hay nhóm. Vậy câu này có nghĩa là: 
“Vì đâu, có bao nhiêu loại để chúng được gọi là: tập hợp, nhóm, khối, 
đống?” 
111 Theo Vibhaṅga và Visuddhimagga: “bên trong” là vật chất bên 
trong cơ thể, “bên ngoài” là đối tượng vật chất bên ngoài, “thô” là cái 
gì sờ chạm được (những vật chất như yếu tố đất, lửa, gió), “vi tế” là cái 
gì không sờ chạm được, khó quan sát (tâm, đối tượng của tâm, yếu tố 
nước), “xa” là đối tượng vi tế, khó quan sát, “gần” là đối tượng dễ 
quan sát. Theo cách khác, “bên trong” là ngũ uẩn của chính mình và 
“bên ngoài” là những gì không thuộc ngũ uẩn của mình. 
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• Vì có những loại tưởng thuộc quá khứ, tương lai hay 
hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô thiển hay vi tế, 
thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần, nên chúng 
được gọi là Tưởng uẩn.  

• Vì có các hành thuộc quá khứ, tương lai hay hiện 
tại, bên trong hay bên ngoài, thô thiển hay vi tế, thấp 
hèn hay cao thượng, xa hay gần, nên chúng được gọi 
là Hành uẩn. 

• Vì có các tâm thức thuộc quá khứ, tương lai hay 
hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô thiển hay vi tế, 
thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần, nên chúng 
được gọi là Thức uẩn.  

Vì thế nên danh từ “uẩn” (tập hợp, khối, đống, nhóm) 
được dùng ở đây.” 

- Thưa Ngài, cái gì sinh ra Sắc uẩn, cái gì sinh ra Thọ 
uẩn, cái gì sinh ra Tưởng uẩn, cái gì sinh ra Hành uẩn, 
vì đâu mà Thức uẩn ra đời? 

- Này tỳ khưu, do tứ đại, từ tứ đại (bốn yếu tố vật chất 
chính) mà Sắc uẩn ra đời112. Do Xúc, từ Xúc mà Thọ 
uẩn ra đời, Tưởng uẩn ra đời và Hành uẩn ra đời. Do 
Danh-Sắc, từ tâm và vật chất, mà Thức uẩn ra đời.  

- Thưa Ngài, vì sao có thân kiến (sakkāya diṭṭhi cho 
rằng “tôi” hiện hữu)? 

                                                           
112 Mỗi yếu tố trong bốn yếu tố vật chất: đất, nước, gió, lửa gọi là “tứ 
đại” (mahā bhūtā) này làm phát sinh ba yếu tố vật chất còn lại (upādā 
rūpā). Và tất cả bốn yếu tố tứ đại này làm phát sinh Sắc uẩn (thân thể) 
này. 
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- Này tỳ khưu, có người chưa được huấn luyện, người 
chẳng hay biết sự thật cao thượng (ariya dhamma), 
người không thông thạo Chánh pháp và không sống 
theo Chánh pháp. Người này cho rằng “tâm thức là 
linh hồn”, hoặc cho rằng “linh hồn sở hữu Thức uẩn 
này”, hoặc cho rằng “tâm thức ở trong linh hồn”, hoặc 
cho rằng “linh hồn ở trong Thức uẩn”. Vì vậy mà thân 
kiến (sakkāya diṭṭhi, cho rằng “tôi” hiện hữu) ra đời. 

- Vậy thưa Ngài, làm sao để thân kiến (sakkāya diṭṭhi 
cho rằng “tôi” hiện hữu) không sinh khởi? 

- Này tỳ khưu, Đệ tử (của Như Lai), một bậc Thánh 
nhân đã được rèn luyện kỹ càng, người thấu hiểu sự 
thật cao thượng (ariya dhamma), người thông thạo 
chánh pháp và sống theo chánh pháp:  

• Không cho rằng: “Sắc uẩn này là linh hồn” hoặc cho 
rằng “linh hồn sở hữu Sắc uẩn này”, hoặc cho rằng 
“Sắc uẩn này ở trong linh hồn” hoặc cho rằng “linh 
hồn ở trong Sắc uẩn này”.  

• Không cho rằng “Thọ là linh hồn”, hoặc cho rằng 
“linh hồn sở hữu Thọ uẩn này”, hoặc cho rằng “thọ 
ở trong linh hồn”, hoặc cho rằng “linh hồn ở trong 
thọ”. 

• Không cho rằng “Tưởng là linh hồn”, hoặc cho rằng 
“linh hồn sở hữu Tưởng uẩn này”, hoặc cho rằng 
“tưởng ở trong linh hồn”, hoặc cho rằng “linh hồn ở 
trong Tưởng uẩn”.  
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• Không cho rằng “Hành là linh hồn”, hoặc cho rằng 
“linh hồn sở hữu Hành uẩn này”, hoặc cho rằng 
“hành ở trong linh hồn”, hoặc cho rằng “linh hồn ở 
trong hành”. 

• Không cho rằng Thức là “linh hồn”, hoặc cho rằng 
“linh hồn sở hữu Thức uẩn này”, hoặc cho rằng 
“thức ở trong linh hồn”, hoặc cho rằng “linh hồn ở 
trong thức”. Vì vậy mà thân kiến (sakkāya diṭṭhi 
cho rằng “tôi” hiện hữu) không sinh khởi.” 

- Thưa Ngài, có những tham ái nào nơi Sắc uẩn, có hiểm 
nguy nào nơi Sắc uẩn, có cách nào thoát khỏi Sắc uẩn? 
Có những tham ái nào nơi Thọ uẩn, có hiểm nguy nào 
nơi Thọ uẩn, có cách nào thoát khỏi Thọ uẩn? Có 
những tham ái nào nơi Tưởng uẩn, có hiểm nguy nào 
nơi Tưởng uẩn, có cách nào thoát khỏi Tưởng uẩn? Có 
những tham ái nào nơi Hành uẩn, có hiểm nguy nào 
nơi Hành uẩn, có cách nào thoát khỏi Hành uẩn? Có 
những tham ái nào nơi Thức uẩn, có hiểm nguy nào 
nơi Thức uẩn, có cách nào thoát khỏi Thức uẩn? 

- Này các tỳ khưu,  

• Hạnh phúc, vui sướng (assāda) ở thân và tâm khởi 
sinh nơi Sắc uẩn chính là tham ái nơi Sắc uẩn. Bản 
chất vô thường, không toại nguyện và luôn thay đổi 
là đau khổ, hiểm nguy nơi Sắc uẩn. Chấm dứt, từ bỏ 
(nissarana) dính mắc và tham ái nơi Sắc uẩn chính 
là sự giải thoát khỏi Sắc uẩn. 

• Hạnh phúc, vui sướng ở thân và tâm sinh ra nơi Thọ 
uẩn chính là tham ái nơi Thọ uẩn. Bản chất vô 
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thường, không toại nguyện và luôn thay đổi là hiểm 
nguy nơi Thọ uẩn.  Chấm dứt, từ bỏ dính mắc và 
tham ái nơi Thọ uẩn chính là sự giải thoát khỏi Thọ 
uẩn. 

• Hạnh phúc, vui sướng ở thân và tâm sinh ra nơi 
Tưởng uẩn chính là tham ái nơi Tưởng uẩn. Bản 
chất vô thường, không toại nguyện và luôn thay đổi 
là hiểm nguy nơi Tưởng uẩn.  Chấm dứt, từ bỏ dính 
mắc và tham ái nơi Tưởng uẩn chính là sự giải thoát 
khỏi Tưởng uẩn. 

• Hạnh phúc, vui sướng ở thân và tâm sinh ra nơi 
Hành uẩn chính là tham ái nơi Hành uẩn. Bản chất 
vô thường, không toại nguyện và luôn thay đổi là 
hiểm nguy nơi Hành uẩn.  Chấm dứt, từ bỏ dính mắc 
và tham ái nơi Hành uẩn chính là sự giải thoát khỏi 
Hành uẩn. 

• Hạnh phúc, vui sướng ở thân và tâm sinh ra nơi 
Thức uẩn chính là tham ái nơi Thức uẩn. Bản chất 
vô thường, không toại nguyện và luôn thay đổi là 
hiểm nguy nơi Thức uẩn.  Chấm dứt, từ bỏ dính mắc 
và tham ái nơi Thức uẩn chính là sự giải thoát khỏi 
Thức uẩn. 

- Thưa Ngài, nơi thân này với tâm thức (danh) và hình 
tướng (sắc), phải hiểu làm sao, phải thấy làm sao, để tà 
kiến về “tôi” hay “của tôi”, vốn có khuynh hướng sinh 
ra ngã mạn, không sinh khởi? Làm sao để ngã mạn, 
kiêu hãnh ngủ ngầm (mānānusāya) không sinh khởi? 

- Này tỳ khưu,  
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• Bất kỳ sắc pháp nào, thuộc quá khứ, tương lai hay 
hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô thiển hay vi tế, 
thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần - tỳ khưu nên 
thấy chúng đúng như chúng là vậy. Với trí tuệ, 
người này biết rằng: “Sắc này không phải là ‘của 
tôi’ (netami mama), không phải là ‘tôi’ (neso 
hasmiṁ), không phải là ‘bản ngã của tôi’ (neso me 
attā).” 

• Bất kỳ cảm thọ nào, thuộc quá khứ, tương lai hay 
hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô thiển hay vi tế, 
thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần - tỳ khưu nên 
thấy chúng đúng như chúng là vậy. Với trí tuệ, 
người này biết rằng: “Thọ này không phải là ‘của 
tôi’, không phải là ‘tôi’, không phải là ‘bản ngã của 
tôi’.” 

• Bất kỳ loại tưởng nào, thuộc quá khứ, tương lai hay 
hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô thiển hay vi tế, 
thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần - tỳ khưu nên 
thấy chúng đúng như chúng là vậy. Với trí tuệ, 
người này biết rằng: “Tưởng này không phải là ‘của 
tôi’, không phải là ‘tôi’, không phải là ‘bản ngã của 
tôi’.”  

• Bất kỳ loại hành nào, thuộc quá khứ, tương lai hay 
hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô thiển hay vi tế, 
thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần - tỳ khưu nên 
thấy chúng đúng như chúng là vậy. Với trí tuệ, 
người này biết rằng: “Hành này không phải là ‘của 
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tôi’, không phải là ‘tôi’, không phải là ‘bản ngã của 
tôi’.” 

• Bất kỳ loại tâm thức nào, thuộc quá khứ, tương lai 
hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô thiển hay 
vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần - tỳ khưu 
nên thấy chúng đúng như chúng là vậy. Với trí tuệ, 
người này biết rằng: “Thức này không phải là ‘của 
tôi’, không phải là ‘tôi’, không phải là ‘bản ngã của 
tôi’.” 

Thấy và hiểu như thế, nơi thân này với tâm thức (danh) 
và hình tướng (sắc), những ý nghĩ về “tôi”, “của tôi”, 
“bản ngã của tôi” vốn có khuynh hướng sinh ra ngã 
mạn ngủ ngầm, không thể sinh khởi.” 

Lúc đó, ý nghĩ chợt khởi lên trong tâm một vị tỳ khưu: 
“Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức không phải là ‘bản ngã’, 
là ‘linh hồn’. Vậy thì cái bản ngã nào tạo ra những hành 
động (mà những hành động ấy) làm phát sinh các uẩn vô 
ngã này?” 

Biết được suy nghĩ trong tâm vị tỳ khưu này, Đức Phật 
nói: 

- Nơi đây có ai đó với cái tâm bị tham ái khống chế, đã 
lầm lạc, mù mờ và vô minh đi quá xa giáo lý của ta, 
nghĩ rằng: “Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức không phải 
là ‘bản ngã’ là ‘linh hồn’. Vậy thì bản ngã nào tạo ra 
những hành động trong các uẩn vô ngã này?” 

Này các tỳ khưu, các vị đã được ta dạy nhiều điều qua 
những lần vấn đáp. Vậy các ông nghĩ sao? Này các tỳ 
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khưu, Sắc pháp tồn tại lâu dài hay thay đổi, vô 
thường? 

- Thưa Ngài, chúng vô thường. 

-  Cái gì vô thường được xem là đau khổ hay hạnh phúc? 

- Thưa Ngài, là đau khổ. 

- Với cái gì vô thường, bất toại nguyện và luôn thay đổi, 
ta có thể cho rằng: “Cái này là của tôi, là tôi, là linh 
hồn hay bản ngã của tôi”? 

- Dạ thưa không.113 

- Này các tỳ khưu, Thọ tồn tại lâu dài hay thay đổi, vô 
thường? 

- Thưa Ngài, chúng vô thường. 

- Cái gì vô thường được xem là đau khổ hay hạnh phúc? 

- Thưa Ngài, là đau khổ. 

- Với cái gì vô thường, bất toại nguyện và luôn thay 
đổi, ta có thể cho rằng: “Cái này là của tôi, là tôi, là 
bản ngã của tôi”? 

- Dạ thưa không. 

- Này các tỳ khưu, Tưởng tồn tại lâu dài hay thay đổi, vô 
thường? 

                                                           
113

 Theo chú giải Bài Kinh Về Đặc Tính Vô Ngã, chẳng ai muốn tự 
làm khổ mình. Vậy nếu Sắc uẩn này là “tôi”, là “linh hồn” hay bản 
ngã, thì nó sẽ chẳng bao giờ gây ra đau khổ cho chính nó. Nhưng thân 
này tự nó thay đổi vô thường (đau bệnh, già, chết…) gây ra đau khổ, 
do vậy thân này chẳng phải là “tôi”, chẳng phải là “linh hồn” hay bản 
ngã gì cả. 
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- Thưa Ngài, chúng thay đổi, vô thường. 

- Cái gì vô thường được xem là đau khổ hay hạnh phúc?  

- Thưa Ngài, là đau khổ. 

-  Với cái gì vô thường, bất toại nguyện và luôn thay 
đổi, ta có thể cho rằng: “Cái này là của tôi, là tôi, là 
bản ngã của tôi”? 

- Dạ thưa không. 

- Này các tỳ khưu, Hành tồn tại lâu dài hay thay đổi, vô 
thường? 

- Thưa Ngài, chúng thay đổi, vô thường. 

- Cái gì vô thường được xem là đau khổ hay hạnh phúc? 

- Thưa Ngài, là đau khổ. 

-  Với cái gì vô thường, bất toại nguyện và luôn thay 
đổi, ta có thể cho rằng: “Cái này là của tôi, là tôi, là 
bản ngã của tôi”? 

- Dạ thưa không. 

- Này các tỳ khưu, Thức tồn tại lâu dài hay thay đổi, vô 
thường?  

- Thưa Ngài, chúng thay đổi, vô thường. 

- Cái gì vô thường được xem là đau khổ hay hạnh phúc? 

- Thưa Ngài, là đau khổ. 

-  Với cái gì vô thường, bất toại nguyện và luôn thay 
đổi, ta có thể cho rằng: “Cái này là của tôi, là tôi, là 
bản ngã của tôi”? 
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- Dạ thưa không. 

- Do vậy, này tỳ khưu,  

• Bất kỳ sắc pháp nào, thuộc quá khứ, tương lai hay 
hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô thiển hay vi tế, 
thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần - tỳ khưu nên 
thấy chúng đúng như chúng là vậy. Với trí tuệ, 
người này biết rằng: “Sắc này không phải là ‘của 
tôi’, không phải là ‘tôi’, không phải là ‘bản ngã của 
tôi’.” 

• Bất kỳ cảm thọ nào, thuộc quá khứ, tương lai hay 
hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô thiển hay vi tế, 
thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần - tỳ khưu nên 
thấy chúng đúng như chúng là vậy. Với trí tuệ, 
người này biết rằng: “Thọ này không phải là ‘của 
tôi’, không phải là ‘tôi’, không phải là ‘bản ngã của 
tôi’.” 

• Bất kỳ loại tưởng nào, thuộc quá khứ, tương lai hay 
hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô thiển hay vi tế, 
thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần – tỳ khưu nên 
thấy chúng đúng như chúng là vậy. Với trí tuệ, 
người này biết rằng: “Tưởng này không phải là ‘của 
tôi’, không phải là ‘tôi’, không phải là ‘bản ngã của 
tôi’.”  

• Bất kỳ loại hành nào, thuộc quá khứ, tương lai hay 
hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô thiển hay vi tế, 
thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần - tỳ khưu nên 
thấy chúng đúng như chúng là vậy. Với trí tuệ, 
người này biết rằng: “Hành này không phải là ‘của 
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tôi’, không phải là ‘tôi’, không phải là ‘bản ngã của 
tôi’.” 

• Bất kỳ loại tâm thức nào, thuộc quá khứ, tương lai 
hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô thiển hay 
vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần - tỳ khưu 
nên thấy chúng đúng như chúng là vậy. Với trí tuệ, 
người này biết rằng: “Thức này không phải là ‘của 
tôi’, không phải là ‘tôi’, không phải là ‘bản ngã của 
tôi’.” 

Thấy như thế, một bậc Thánh nhân đã được rèn luyện 
(tu tập) kỹ càng sẽ nhàm chán Sắc, nhàm chán Thọ, 
nhàm chán Tưởng, nhàm chán Hành, nhàm chán 
Thức.114 

Nhàm chán, người này sẽ không còn tham thích, luyến 
ái (vào ngũ uẩn). Không còn tham ái, tâm người này 
sẽ được giải thoát.115. Được giải thoát rồi, trí tuệ sinh 
khởi: “Sự giải thoát đã thành tựu.” Người này hiểu 
rằng: “Tái sinh đã chấm dứt, cuộc sống Thánh thiện 
đã được kinh nghiệm, điều cần làm đã làm xong, sẽ 
chẳng có tái sinh thêm nữa.”116 

                                                           
114 Người này nhàm chán (nibbindati): người này đạt đến tuệ Nhàm 
Chán trong thiền Minh Sát. 
115 Được giải thoát: đắc Thánh đạo và Thánh quả.  
116  Với tuệ Quán Xét Lại những gì đã thành tựu (paccavekkhaṇa 
ñāṇa), vị này hiểu: “Sự giải thoát đã thành tựu.” Trong trường hợp 
này, vị này đắc A La Hán cho nên nói: “Tái sinh chấm dứt.” Cũng cần 
lưu ý câu được viết trong dạng bị động với sự vắng mặt của chủ từ 
“tôi”. Vì vị này thấu hiểu vô ngã nên chỉ thấy có sự thành tựu, giải 
thoát chứ chẳng có “ai” thành tựu, giải thoát cả. 
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Đức Phật đã giảng như thế và các tỳ khưu thỏa thích với 
những lời Ngài dạy. Trong khi Ngài giảng dạy, vì không 
còn tham ái dính mắc, tâm của 60 vị tỳ khưu được thanh 
lọc, không còn ô nhiễm nữa.  

GIẢI THÍCH: 
 

1. “LÂU ĐÀI MẸ CỦA MIGĀRA”: 
Là tăng viện mà bà đại thí chủ Visākhā xây và dâng đến Phật 
cùng chư tăng. Chuyện kể rằng: vào một ngày nọ, bà đến 
chăm sóc các chư tăng bị bệnh, và khi ra về, bà bỏ quên 
chiếc áo khoác đắt giá đính đầy ngọc báu của mình nơi đó. 
Khi nhận lại được chiếc áo này, bà rao bán để lấy tiền xây 
tăng viện nhưng chẳng ai trong thành Sāvatthī mua nổi. Cho 
nên, tự bà mua lại chiếc áo này và dùng số tiền này xây tăng 
viện hai tầng mỗi tầng 500 cốc để Phật và chư Tăng cư trú. 
Trong 20 năm cuối của đời mình, Đức Phật luân phiên ở tại 
nơi đây và tăng viện của ông Cấp Cô Độc. Nếu Ngài lưu lại 
ban ngày ở nơi này thì sẽ nghỉ đêm tại nơi kia.  
Bà Visākhā có người cha chồng tên Migāra theo phái lõa thể.  
Khi về nhà chồng, thấy cha chồng ngồi ăn mà không sớt bát 
chư tăng, bà lễ phép mời vị này đi, nói rằng cha chồng mình 
đang ăn thức ăn thừa với ngụ ý ông này đang hưởng phước 
báu đã tạo đời trước do cúng dường (mà không tạo thêm 
phước mới đời này). Nghe con dâu nói mình ăn thức ăn thừa, 
ông giận và đuổi bà đi.  
Nhưng trước mặt các bậc lớn tuổi của hai gia đình, bà giải 
thích có lý, có tình và đòi trở về nhà cha mẹ. Khi ông xin lỗi 
và yêu cầu con dâu ở lại, Visākhā ra điều kiện ông phải thỉnh 
mời Phật và chư tăng về nhà dâng cúng thức ăn. Ngày hôm 
sau, sau khi cúng dường Phật và chư tăng thức ăn, ông có cơ 
hội nghe Đức Phật giảng pháp và đắc đạo trở thành Tu Đà 
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Hườn. Vì vậy, ông gọi cô con dâu là “mẹ”.Vì lẽ đó, tăng 
viện này được người ta gọi là “lâu đài mẹ của Migāra”. (Về 
sau, bà cũng có đứa cháu có tên Migāra.) 
Theo chú giải, quần áo nặng và đắt tiền (Mahālatā 
pasādhana) đính bảy loại ngọc quý vào thời đó chỉ có ba 
người có thể sở hữu, đó là: Visākhā, Mallikā và công chúa 
con vua Bārānasi. 

 

2. NGŨ UẨN  VÀ NGŨ UẨN THỦ 

 “Khandhā” là các uẩn. “Uẩn-“khandha” phải được hiểu 
là một nhóm gồm nhiều loại.   

- “Sắc uẩn” là một khối vật chất tạo thành cái gọi là 
“thân”. Sắc uẩn = 28 thành phần vật chất (bốn yếu tố 
chính là đất, nước, gió và lửa + 24 yếu tố có nguồn gốc 
từ bốn yếu tố này) xa, gần, thô, vi tế, thấp hèn, cao 
thượng, quá khứ, hiện tại… 

- “Thọ uẩn” là một nhóm cảm thọ gồm: thọ hỷ (vui vẻ), 
thọ khổ (buồn), thọ xả (không vui không buồn) thô 
thiển, vi tế, thấp hèn, cao thượng, xa, gần… phát sinh 
khi thấy, nghe… 

- “Tưởng uẩn” là hoạt động thâu nhận đối tượng và nhớ 
lại những dữ liệu đã được lưu vào bộ nhớ trong tâm. 
Tưởng uẩn gồm nhiều thể loại khác nhau như tên gọi 
(núi, nhà, chó Nhật, hoa hồng đỏ…), ký ức, kiến thức… 
thô thiển, vi tế, thấp hèn, cao thượng… phát sinh khi 
thấy, nghe… 

- “Hành uẩn” là các hoạt động của các tâm sở (chánh 
niệm, tác ý tốt, xấu, từ, bi, tham, sân, ganh ghét…) xa, 
gần, thô, vi tế, thấp hèn, cao thượng, quá khứ, hiện tại… 
phát sinh khi thấy, nghe… 
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- “Thức uẩn” là tâm (hay biết) như tâm thấy, tâm nghe… 
thô thiển, vi tế, thấp hèn, cao thượng, quá khứ, hiện 
tại… phát sinh khi thấy, nghe… 

 

 Pañca khandhā là năm uẩn (ngũ uẩn) gồm: Sắc uẩn, Thọ 
uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn và Thức uẩn. Trong năm uẩn, 
Sắc uẩn thuộc về thân và bốn uẩn còn lại thuộc về tâm. 
Chỉ có năm uẩn thuộc về thế gian (lokiya khandhā) này là 
đối tượng của thiền Minh sát. 
- Upādāna khandhā: Năm uẩn bị chấp chặt, bám níu 

(ngũ uẩn thủ). Khi chấp chặt, bám níu vào năm uẩn, sẽ 
phát sinh những suy nghĩ cho rằng sắc thân này là của 
mình: “Thân tôi trẻ trung”, “Tôi trẻ trung”… 

- “Pañcupādānakkhandhā tissa vaccaniyaṁ” là “năm 
uẩn bị chấp chặt, bám níu này là gánh nặng thực sự.” 
 

3. THÂN KIẾN (SAKKĀYA DIṬṬHI): là cho rằng “tôi hiện 
hữu”: 

• Bám níu vào Sắc uẩn: “thân tôi”, “tôi” khỏe, “tôi” 
bệnh… 

• Bám níu vào Thọ uẩn: “tôi” buồn, “tôi” vui, “tôi” không 
vui không buồn… 

• Bám níu vào Tưởng uẩn: “tôi” nhớ lại, “tôi” nhận ra, “trí 
nhớ của tôi” tuyệt vời… 

• Bám níu vào Hành uẩn: “tôi” muốn làm, “tôi” muốn nói, 
“tôi” có lòng bi mẫn, “tôi” nổi giận… 

• Bám níu vào Thức uẩn: “tôi” biết, “tôi” thấy, “tôi” 
nghe… 

 

4. TIN RẰNG DANH UẨN, SẮC UẨN LÀ LINH HỒN: 

• “Có linh hồn trong thân tôi suy nghĩ, điều khiển thân 
này.” 
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• “Linh hồn bên trong biết trước, đoán trước được chuyện 
chẳng lành sắp xảy ra.” 

• “Linh hồn bên trong linh tính trước, tự nhiên buồn, cảm 
nhận có chuyện gì đó lớn lao sắp xảy ra.” 

• “Sau khi chết, tôi đi đầu thai.” 
… 

Trái ngược với những tà kiến trên, chánh kiến nhìn mọi sự 
vật hiện tượng:  
- không phải là của tôi (netami mama)              
- không phải là tôi (neso hasmim)    
- không phải là linh hồn, bản ngã của tôi (neso me attā)  

Chánh kiến này phá vỡ tham ái, chấp thủ (taṅhā), ngã mạn 
(māna) và tà kiến (diṭṭhi). 

“Taṅhā dutiyo puriso dīgham attānam saṁsārami”: “Nếu ai 
đó coi tham ái (taṅhā) như bè bạn, người này sẽ mãi lăn trôi 
trong sinh tử luân hồi.” 

Tham ái là nhân sinh ra quyến luyến, chấp thủ, bám chặt, níu 
chặt vào năm uẩn (upādāna khandhā). Theo kinh điển, “phàm 
nhân” (putthujjana: người chưa trở thành Thánh nhân) được 
định nghĩa là (người) bám níu năm uẩn (sa-upādisesa) và một 
vị A La Hán (Arahat) là (người) không còn bám níu vào năm 
uẩn (na-upādisesa).  

5. NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA THAM ÁI, NGÃ MẠN NƠI 
NĂM UẨN: 

• Tham ái nơi Sắc uẩn: “Thân tôi đẹp”, “mắt tôi” đẹp, 
trang điểm, ăn mặc đẹp… 

• Tham ái nơi Thọ uẩn: không thích cảm giác khó chịu, 
thích cái gì đem đến cảm giác thích thú…  

• Tham ái nơi Tưởng uẩn: “Trí nhớ của tôi tuyệt vời”, 
buồn khổ khi bị mất trí nhớ… 
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• Tham ái nơi Hành uẩn: “Tôi giỏi tính toán”, “quyết định 
của tôi là hay nhất”, “tôi giàu lòng bi mẫn”… 

• Tham ái nơi Thức uẩn: “Không ai biết rõ, hiểu rõ như 
tôi”… 

Tóm tắt 11 câu hỏi và trả lời: 

Câu 
hỏi 

Hỏi Đáp 

 

1 

Có bao nhiêu uẩn 
(khandhā) và uẩn thủ 
(upādāna khandhā)? 

Có năm uẩn (ngũ uẩn) và năm 
uẩn thủ (ngũ uẩn thủ).  

Ngũ uẩn: năm nhóm. Ngũ uẩn 
thủ: năm nhóm là đối tượng của 
tham ái, bám níu. 

2 
Nguyên nhân làm phát 
sinh uẩn thủ? 

Tham ái 

3. 
“Thủ” (tham ái, bám 
níu) chính là uẩn thủ?  

Không, “thủ” là tham ái bám 
níu, “uẩn thủ” là tham ái bám 
níu vào các uẩn 

4. 
“Thủ” (tham ái, bám 
níu) có mặt ngoài uẩn 
thủ?  

Không 

5. 

Có những tham ái 
khác nhau (chanda 
rāga) liên quan đến 
năm uẩn? 

Đúng vậy. Có tham ái nơi sắc 
uẩn, tham ái nơi thọ uẩn… 

6. 

Có bao nhiêu thứ, 
chủng loại trong một 
uẩn khandha? 

Uẩn= khối, đống, 

11 (quá khứ, tương lai hay hiện 
tại, bên trong hay bên ngoài, 
thô thiển hay vi tế, thấp hèn 
hay cao thượng, xa hay gần) 
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nhóm 

7. 
Cái gì tạo ra uẩn, làm 
uẩn phát sinh? 

Bốn đại (đất, nước, lửa, gió) tạo 
ra Sắc uẩn. Xúc làm phát sinh 
Thọ, Tưởng & Hành uẩn. Danh 
-Sắc làm phát sinh Thức uẩn. 

8. 
Do đâu mà ngã kiến 
(sakāya diṭṭhi) sinh 
khởi? 

Tin có linh hồn, bản ngã trong 
các uẩn. 

9. 
Làm cách nào để ngã 
kiến (sakāya diṭṭhi) 
không sinh khởi? 

Trí tuệ hiểu rõ: không có linh 
hồn, bản ngã trong các uẩn. 

10. 
Sự hạnh phúc, đau khổ 
và giải thoát khỏi các 
uẩn? 

Hạnh phúc, vui thích nơi các 
uẩn chính là tham ái nơi các 
uẩn. Bản chất vô thường, khổ, 
vô ngã là đau khổ hiểm nguy 
nơi các uẩn. Từ bỏ tham ái, 
không bám níu vào các uẩn là 
giải thoát khỏi các uẩn. 

11. 
Làm sao để ngã mạn 
hay tự ngã ngủ ngầm 
không sinh khởi? 

Hiểu biết rằng: chẳng có ‘của 
tôi’, chẳng có ‘tôi’, chẳng có 
‘bản ngã của tôi’. 
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KINH ẨN DỤ VỀ CON RẮN 
(Alagaddūpama Sutta, Majjhima Nikāya I.3.2) 

 

Tôi nghe như vầy… 

Một thuở nọ, Đức Phật sống trong vườn Jetavana của ông 
Anāthapiṇḍika tại thành Sāvatthī. Lúc ấy, tỳ khưu 
Ariṭṭha, trước kia là người giết kên kên, suy nghĩ sai lầm 
rằng: “Dựa theo lời Đức Phật dạy, ta hiểu rằng: khi một 
người hành theo các pháp mà Đức Phật cho là ‘chướng 
ngại pháp’ quả chẳng có chướng ngại, hiểm nguy nào cho 
người đó cả.”117 

Biết vậy, một số chư tăng đến hỏi vị tỳ khưu này: 

- Này sư Ariṭṭha, có phải sư đã suy nghĩ như thế không?  
- Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng những gì Đức Phật cho là 

chướng ngại, hiểm nguy quả chẳng đem đến chướng 
ngại, hiểm nguy cho người làm việc đó. 

Nghe vậy, các tỳ khưu nói rằng:  
- Đừng nói vậy, sư Ariṭṭha. Đừng diễn dịch sai lầm lời 

Đức Phật dạy. Đức Phật không hề nói như thế. Đức 
Phật nói đến những chướng ngại pháp trong nhiều bài 
giảng rằng: những ai hành theo chướng ngại pháp sẽ tự 
gây ra chướng ngại cho chính mình. Ngài từng nói 

                                                           
117 Khi tỳ khưu Ariṭṭha quán tưởng về cuộc sống ẩn dật của tỳ khưu, vị 
này cho rằng việc tỳ khưu quan hệ xác thịt với phụ nữ sẽ chẳng có gì 
gọi là nguy hiểm, cản trở sự thành đạo. Tỳ khưu này cho rằng người ta 
có thể quan hệ tình dục mà không có ham muốn hay cảm giác thỏa 
thích gì cả! Từ đó, vị này cho rằng không nên nghiêm cấm chư tăng 
quan hệ xác thịt với phụ nữ. Trong bài kinh này, tỳ khưu này không 
dùng những từ ngữ nói rõ đến tình dục, nhưng chi tiết được nói rõ 
trong chú giải. 
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rằng hạnh phúc trần gian118 vui ít khổ nhiều, tự chúng 
đem đến lắm buồn phiền và đầy nguy hiểm. Ngài ví 
hạnh phúc trần gian như bộ xương, như miếng thịt, 
như đuốc cỏ, như hầm than đỏ, như giấc mơ, như của 
mượn tạm, như trái cây, như lò sát sinh, như mũi kiếm, 
như đầu rắn. Qua đó, Ngài chỉ ra rằng hạnh phúc trần 
gian vui ít, khổ nhiều, tự chúng đem đến lắm buồn 
phiền và đầy nguy hiểm. 

Dù các tỳ khưu vặn hỏi và giải thích nhiều cách, tỳ khưu 
Ariṭṭha, trước kia là người giết kên kên, vẫn khăng khăng 
không từ bỏ tà kiến của mình. Vì không thể giúp vị này 
loại bỏ tà kiến, các tỳ khưu trình lên Đức Phật. 
Đức Phật cho gọi sư Ariṭṭha đến. Sư Ariṭṭha đến đảnh lễ 
Đức Phật và ngồi sang một bên. Đức Phật hỏi:  
- Này Ariṭṭha, có phải ông suy nghĩ sai lầm rằng: “Dựa 

theo lời Đức Phật dạy, ta hiểu rằng khi một người hành 
theo các pháp mà Đức Phật cho là ‘chướng ngại pháp’ 
quả chẳng có chướng ngại, hiểm nguy nào cho người 
đó cả.” Có phải ông suy nghĩ như thế không? 

- Thưa đúng vậy. Dựa theo lời Đức Phật dạy, tôi hiểu ra 
rằng khi một người hành theo các pháp mà Đức Phật 
cho là ‘chướng ngại pháp’ quả chẳng có chướng ngại, 
hiểm nguy nào cho người đó cả. 

                                                           
118

 Hạnh phúc trần gian (dục lạc trần gian) gồm cảnh sắc đẹp, âm thanh 
hay, mùi thơm, vị ngon và sự xúc chạm qua thân đem đến cảm giác 
thích thú. Chúng sinh trong đời cho rằng đây là hạnh phúc và bỏ công 
theo đuổi, tìm kiếm chúng suốt cả cuộc đời. 
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- Này kẻ khờ khạo, do đâu mà ông cho rằng ta dạy giáo 
pháp như vậy? Ta đã từng nói đến những chướng ngại 
pháp trong nhiều bài giảng rằng: Những ai hành theo 
chướng ngại pháp sẽ tự gây ra chướng ngại cho chính 
mình. Ta từng nói rằng hạnh phúc trần gian vui ít khổ 
nhiều, tự chúng đem đến lắm buồn phiền và đầy nguy 
hiểm. Ta ví hạnh phúc trần gian như bộ xương, như 
miếng thịt, như đuốc cỏ, như hầm than đỏ, như giấc 
mơ, như của mượn tạm, như trái cây, như lò sát sinh, 
như mũi kiếm, như đầu rắn. Qua đó, ta chỉ ra rằng 
hạnh phúc trần gian vui ít khổ nhiều, tự chúng đem đến 
lắm buồn phiền và đầy nguy hiểm. 
Này kẻ khờ khạo (đầu óc trống rỗng), không những 
ông diễn dịch sai lầm lời ta dạy, ông còn khăng khăng 
bám chặt, không từ bỏ tà kiến của mình. Làm vậy là 
ông tự hại mình và tạo ra lắm ác nghiệp đem đến nhiều 
đau khổ cho ông về sau.  

Và Đức Phật hỏi các tỳ khưu:  

- Này các tỳ khưu, các ông nghĩ sao? Sư Ariṭṭha, trước 
kia làm nghề giết kên kên, có chút trí tuệ hiểu biết kinh 
và luật nào không vậy?”119 

- Dạ không, chẳng hề có chút nào cả. 

                                                           
119 “Có chút trí tuệ hiểu biết kinh và luật không” (usmīkato pi imasmiṁ 

dhammavinaye). Tương tự như câu chuyện của tỳ khưu Sāti (Majjhima 
Nikāya 38), tà kiến của Sāti cũng bị Đức Phật bác bỏ theo cách này. 
Theo phụ chú giải, sự hiểu biết đúng đắn (ñāṇa'usmā) sẽ làm cho hạt 
giống trí tuệ (paññā biijā) chín mùi, phát sinh Thánh đạo và quả." 
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Nghe vậy, tỳ khưu Ariṭṭha im lặng, thất vọng, cụp vai, 
cúi đầu ủ rũ chẳng nói tiếng nào.120. Thấy vậy, Đức Phật 
nói với sư này rằng:  
- Này kẻ khờ khạo, rồi đây mọi người sẽ biết đến ông 

như một người có tà kiến. Ta sẽ làm rõ việc này với 
các tỳ khưu.121 

Rồi Ngài hỏi:  
- Này các tỳ khưu, các ông có hiểu giáo pháp mà ta 

giảng theo cách mà tỳ khưu Ariṭṭha, trước kia làm 
nghề giết kên kên, hiểu không? Có phải vì khăng 
khăng chấp vào tà kiến của mình mà vị này diễn giải 
sai lầm giáo pháp của ta, và do vậy, người này tự hại 
mình và tạo ra lắm ác nghiệp? 

- Thưa Ngài, chúng con không hiểu giáo pháp Ngài 
giảng như cách sư Ariṭṭha hiểu. Trong nhiều bài giảng, 
Đức Phật nói rằng những ai hành theo chướng ngại 
pháp sẽ gây ra chướng ngại cho chính mình. Ngài từng 
nói rằng hạnh phúc trần gian vui ít khổ nhiều, tự chúng 
đem đến lắm buồn phiền và đầy nguy hiểm. Ngài ví 

                                                           
120 Dù Đức Phật gọi Ariṭṭha là “mogha purisa” –người trống rỗng, 
Ariṭṭha cho rằng trước kia, Đức Phật cũng chỉ trích tỳ khưu Upasena 
Vaṅganta putta trong trường hợp tương tự, nhưng vị này về sau trở 
thành A La Hán. Nhưng Đức Phật làm cho sư Ariṭṭha mất hết hy vọng 
khi Ngài ví sự tu tập của tỳ khưu này như cái lá héo rũ, đứt gãy (mutta 
paṇḍu palāsa), nghĩa là tu tập trì trệ, không tiến bộ (avirūḷhi bhāva). 
Nghe vậy, sư Ariṭṭha “im lặng, thất vọng, cụp vai, cúi đầu ủ rũ chẳng 
nói tiếng nào.” 
121 Theo chú giải, Đức Phật muốn làm rõ quan điểm của chư tăng về 
việc này. Và Ngài cũng muốn chỉ rõ rằng Ariṭṭha tạm thời bị tách ra 
(chứ không phải bị trục xuất) khỏi tăng đoàn vì bướng bỉnh chấp vào 
tà kiến sai lầm của mình. 
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hạnh phúc trần gian như bộ xương, như miếng thịt, 
như đuốc cỏ, như hầm than đỏ, như giấc mơ, như của 
mượn tạm, như trái cây, như lò sát sinh, như mũi kiếm, 
như đầu rắn. Qua đó, Ngài chỉ ra rằng hạnh phúc trần 
gian vui ít khổ nhiều, tự chúng đem đến lắm buồn 
phiền và đầy nguy hiểm. 

- Lành thay! Lành thay! Các ông đã hiểu đúng giáo pháp 
ta giảng dạy. Ta từng nói rằng hạnh phúc trần gian vui 
ít khổ nhiều, tự chúng đem đến lắm buồn phiền và đầy 
nguy hiểm. Ta ví hạnh phúc trần gian như bộ xương, 
như miếng thịt, như đuốc cỏ, như hầm than đỏ, như 
giấc mơ, như của mượn tạm, như trái cây, như lò sát 
sinh, như mũi kiếm, như đầu rắn. Qua đó, ta chỉ ra rằng 
hạnh phúc trong đời vui ít khổ nhiều, tự chúng đem 
đến lắm buồn phiền và đầy nguy hiểm. 
Nhưng tỳ khưu Ariṭṭha diễn dịch sai lầm lời ta dạy, 
khăng khăng không từ bỏ tà kiến của mình. Do vậy, kẻ 
khờ khạo này tự hại mình và tạo lắm ác nghiệp đem 
đến nhiều đau khổ cho mình về sau. 
Này các tỳ khưu, không thể có chuyện một người 
hưởng hạnh phúc trần gian 122  mà không khởi lòng 

                                                           
122 “Hạnh phúc trần gian” (kāme patisevissati). Trong trường hợp này, 
kāma là đối tượng đem đến sự tham muốn (vatthukāma) như hình ảnh, 
âm thanh… Theo chú giải: “methunasamācaraṁ samācarissati” -
không thể quan hệ xác thịt nếu không tưởng đến dục lạc, không nghĩ 
đến dục lạc. Theo phụ chú giải, sự đồng tình hay xúc chạm qua thân 
thể hiện sự tham muốn tình dục cũng được xem là “dục lạc trần gian” 
hay “hạnh phúc trần gian”. 
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tham muốn dục lạc123, không tưởng đến dục lạc, không 
nghĩ đến dục lạc. Điều này không thể xảy ra.124 

Ẩn Dụ Về Con Rắn 

- Này các tỳ khưu, có những kẻ khờ khạo học pháp: học 
kinh điển, các vần kệ, chú giải, các câu kệ, tán thán, 
câu nói, chuyện tiền sanh và trả lời các câu hỏi. Dù học 
pháp, họ chẳng tìm tòi ý nghĩa của các lời này qua trí 
tuệ, chẳng biết quán tưởng những điều đã học. Họ học 
chỉ để chỉ trích người khác và thắng tranh luận mà 
chẳng kinh nghiệm được những gì tốt đẹp từ cái đã 
học125. Vì hiểu sai, họ sẽ tạo ra những hậu quả xấu làm 
họ đau khổ trong suốt thời gian dài. Vì sao? Vì họ bám 
chặt vào tà kiến (không sửa đổi, không nhận là mình 
hiểu sai). 

Ví như có người muốn có con rắn, người này tìm kiếm 
rắn, thấy con rắn lớn và tóm lấy thân hay đuôi của nó. 
Nó quay lại cắn tay, bắp tay hay chân người này. Và vì 

                                                           
123 Tham muốn, tham ái (aññatra kāmehi) là ô nhiễm trong tâm (kilesa 

kāma). 
124 Dù Đức Phật đã nói rõ đến vậy, nhưng sư Ariṭṭha vẫn không từ bỏ 
tà kiến của mình. 
125 Theo chú giải, có ba cách học pháp: (1) như tóm rắn sai cách, người 
này học để được danh lợi (nếu vậy thà ngủ nghỉ còn hơn học); (2) như 
dùng bè vượt sông, người này học để biết cách thực hành Giới-Định-
Tuệ, học để biết cách tu tập đạt đến giải thoát; (3) như người giữ kho 
báu, người này loại bỏ được ô nhiễm trong tâm, kinh nghiệm đạo quả, 
không còn gì để học hỏi, quan sát hay chứng ngộ thêm nữa. Loại 
người thứ ba này ví như người gìn giữ giáo pháp, bảo vệ canh gác 
những gì được lưu truyền và truyền thừa dòng dõi (Thánh nhân). Loại 
thứ nhất thường xảy ra trong phàm nhân, loại thứ hai là ba bậc Thánh 
nhân thấp, và loại thứ ba là A La Hán. Theo cách giải thích khác, 
phàm nhân có thể thuộc loại 1 hay 2. 
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thế, người này sẽ chết hay đau khổ gần chết. Vì sao? 
Vì người này bắt rắn không đúng cách.  

Tương tự như thế, người khờ khạo học kinh điển, các 
vần kệ, chú giải, các câu kệ, tán thán, câu nói, chuyện 
tiền sanh và trả lời các câu hỏi. Nhưng họ chẳng tìm 
tòi ý nghĩa của các lời này qua trí tuệ, chẳng biết quán 
tưởng những điều đã học. Họ học chỉ để chỉ trích 
người khác và thắng tranh luận mà chẳng kinh nghiệm 
được những gì tốt đẹp từ cái đã học. Vì hiểu sai, tà 
kiến này sẽ đưa đến những hậu quả xấu làm họ đau 
khổ trong suốt thời gian dài. Vì sao? Vì họ khăng 
khăng bám chặt vào tà kiến. 
Này các tỳ khưu, có những người học pháp: học kinh, 
các vần kệ, chú giải, các câu kệ, tán thán, câu nói, 
chuyện tiền sinh và trả lời các câu hỏi. Khi học pháp, 
họ tìm tòi ý nghĩa của các lời này qua trí tuệ, quán 
tưởng những điều đã học để có sự hiểu biết đúng đắn. 
Họ học không phải để chỉ trích người khác và thắng 
tranh luận. Do vậy, họ kinh nghiệm được những điều 
tốt đẹp từ cái đã học. Nhờ hiểu biết rõ ràng các pháp, 
họ có được lợi lạc và hạnh phúc trong suốt thời gian 
dài. Vì sao? Vì họ hiểu đúng các pháp. 
Ví như có người muốn có con rắn, người này tìm kiếm 
rắn, thấy con rắn lớn và dùng cây kẹp lấy nó. Sau đó, 
người này tóm lấy đầu của nó đúng cách. Dù nó có 
quấn lấy tay, bắp tay hay chân người này, người này sẽ 
không chết hay đau khổ gần chết. Vì sao? Vì người 
này bắt rắn đúng cách. 
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Tương tự như thế, có những người học kinh điển, các 
vần kệ, chú giải, các câu kệ, tán thán, câu nói, chuyện 
tiền sinh và trả lời các câu hỏi. Khi học pháp, họ tìm 
tòi ý nghĩa của các lời này qua trí tuệ, quán tưởng 
những điều đã học và có hiểu biết đúng đắn. Họ học 
không phải để chỉ trích người khác và thắng tranh luận. 
Do vậy, họ kinh nghiệm được những điều tốt đẹp từ 
cái đã học. Nhờ hiểu đúng đắn các pháp, họ có được 
lợi lạc và hạnh phúc trong suốt thời gian dài. Vì sao? 
Vì họ hiểu đúng các pháp. 
Khi hiểu đúng nghĩa của các pháp, tỳ khưu sẽ nhớ nằm 
lòng các pháp. Nếu có phần nào không rõ, hãy hỏi Như 
Lai hay các tỳ khưu thông thạo giáo pháp.   

 

Ẩn Dụ Về Chiếc Bè 

- Này các tỳ khưu, ta sẽ giảng cho các ông giáo pháp 
được dùng như cái bè vượt qua bờ bên kia, chứ không 
phải để bám níu. 126  Hãy cẩn thận lắng nghe lời ta 
giảng. 

- Dạ thưa vâng. 
- Này các tỳ khưu, giả sử có một người lữ hành thấy một 

vùng nước rộng trên đường đi. Người này nhận ra rằng 
bờ bên này lụt lội, không an toàn và đầy dẫy hiểm 
nguy còn bờ bên kia thì an toàn và không hiểm nguy. 
Nhưng chẳng tìm thấy cái bè hay cây cầu nào bắc 
ngang để sang đến bến bờ bên kia. Người này nghĩ 

                                                           
126 Người dùng giáo pháp để gây tranh cãi hay thắng biện luận là người 
‘đeo pháp quanh cổ’ chứ không phải dùng pháp để vượt qua cơn lũ. 
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rằng: “Nước lũ tràn ngập khắp nơi, bờ bên này lụt lội, 
nguy hiểm và không an toàn còn bờ bên kia thì an 
toàn, chẳng có nguy hiểm. Nhưng ta chẳng tìm thấy cái 
bè hay cây cầu nào bắc ngang để đến bến bờ bên kia. 
Ta có thể nhặt cỏ, gỗ, nhánh cây, lá cây và buộc chúng 
lại với nhau để làm bè. Nương vào chiếc bè này, với 
sức lực của đôi bàn tay và đôi bàn chân, ta sẽ chèo và 
vượt sang bờ bên kia an toàn.” 

Rồi người này nhặt cỏ, gỗ, nhánh cây, lá cây và buộc 
chúng lại với nhau để làm bè. Nương vào chiếc bè, và 
với sức lực của đôi tay và đôi chân, người này vượt 
sang bờ bên kia an toàn. Đến bờ bên kia an toàn, người 
này nghĩ rằng: “Chiếc bè này giúp ta rất nhiều. Nhờ 
chiếc bè này, ta ra sức chèo bằng đôi tay và đôi chân 
và đến bến bờ an toàn. Vậy ta nên đội chiếc bè này trên 
đầu hay vác trên vai và đi đến chỗ nào ta muốn.”  

- Các ông nghĩ sao? Người này có nên làm như thế với 
chiếc bè chăng? 

- Dạ thưa không. 
- Người này cần làm như thế nào với chiếc bè? Đến bờ 

bên kia an toàn, người này có thể nghĩ rằng: “Chiếc bè 
này giúp ta rất nhiều. Nhờ chiếc bè này, ta ra sức chèo 
bằng đôi tay và đôi chân và đến bến bờ an toàn. Vậy ta 
nên đặt chiếc bè này trên bờ hay đậu nơi bãi nước và đi 
đến nơi nào ta muốn.”  

Này các tỳ khưu, người này cần làm như thế với chiếc 
bè. Giáo pháp ví như chiếc bè, dùng để vượt qua bờ 
bên kia chứ không phải để bám níu. 
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Này các tỳ khưu, khi hiểu giáo pháp như chiếc bè, các 
ông cần buông bỏ các thiện pháp, đừng nói gì đến bất 
thiện pháp.127 
 

Những Nền Tảng Của Sáu Tà Kiến (diṭṭhi thāna) 

- Này các tỳ khưu, có sáu nền tảng của tà kiến. Sáu nền 
tảng của tà kiến128 là gì? Một phàm nhân không được 
dạy dỗ, không quý trọng Thánh nhân, không thuần 
thục pháp của các bậc Thánh, không hành theo pháp 
của các bậc Thánh, không quý trọng bậc trí, không 
thuần thục pháp của các bậc trí, không hành theo pháp 
của các bậc trí.  

                                                           
127 Dhamma pi vo pahatabba pageva adhamma. Theo chú giải, pháp 
hay thiện pháp (dhamma) là kinh nghiệm thiền Định và Minh Sát: 
"Này tỳ khưu, ta dạy rằng ngay cả sự bám níu vào trạng thái tĩnh lặng 
và cao thượng của thiền định và minh sát cũng cần từ bỏ, nói gì đến 
các pháp thấp hèn, thô thiển, dơ bẩn, đáng xấu hổ, mà kẻ khờ khạo 
Ariṭṭha cho là vô hại khi nói rằng: chẳng có chướng ngại nguy hiểm 
nào trong tham dục trước ngũ trần." Chú giải Majjhima Nikāya 66 có 
nói đến việc Đức Phật dạy từ bỏ tham ái nơi tĩnh lặng của định và chú 
giải Majjhima Nikāya 38 có nói đến việc Đức Phật dạy từ bỏ dính mắc 
vào Minh Sát. Cần hiểu rõ rằng ‘tham ái vào các trạng thái tốt đẹp’ cần 
loại bỏ, chứ không phải ‘các trạng thái tốt đẹp’ cần loại bỏ. 
128 Theo nhà chú giải Buddhaghosa, khi nói “có sáu nền tảng của tà 
kiến”, Đức Phật muốn chỉ ra rằng: “Khi một người cho năm uẩn là 
‘tôi’, ‘của tôi’ hay ‘linh hồn của tôi’ (tividha gāha), người ấy ném bùn 
và rác vào giáo pháp của ta như Ariṭṭha này vậy.” Theo chú giải và 
phụ chú giải, tà kiến tự chúng là nền tảng, là điểm khởi đầu làm những 
tà kiến khác như thuyết linh hồn, trường tồn… khởi sinh (diṭṭhīpi 
diṭṭhitthānaṁ). “Nền tảng” còn là đối tượng của tà kiến như năm uẩn, 
cảnh sắc... Và nền tảng còn là những nguyên nhân làm điều kiện 
(paccaya) cho tà kiến sinh khởi như vô minh, xúc (phassa), tưởng điên 
đảo và thức điên đảo, hướng tâm không chân chánh (ayoniso 

manasikāra), bạn xấu …  
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• Trước Sắc uẩn, người này cho rằng: “Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là linh hồn hay bản ngã 
của tôi.”  

• Trước Thọ uẩn, người này cho rằng: “Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là linh hồn hay bản ngã 
của tôi.”  

• Trước Tưởng uẩn, người này cho rằng: “Cái này là 
của tôi, cái này là tôi, cái này là linh hồn hay bản 
ngã của tôi.” 

• Trước Hành uẩn, người này cho rằng: “Cái này là 
của tôi, cái này là tôi, cái này là linh hồn hay bản 
ngã của tôi.”  

• Bất cứ cái gì được thấy, nghe, cảm nhận, nhận 
thức129, tiếp xúc gặp gỡ, tìm kiếm, cái gì tâm thường 
tưởng nghĩ đến130, người này cho rằng: “Cái này là 
của tôi, cái này là tôi, cái này là linh hồn hay bản 
ngã của tôi.”  

• Với (lối suy nghĩ vốn là) nền tảng của các tà kiến 
rằng: “Thế giới này chính là linh hồn.131 Sau khi 

                                                           
129 Theo chú giải, “Cái gì được thấy” là cảnh sắc mắt thâu nhận, “cái gì 
được nghe” là âm thanh tai thâu nhận, “cái gì được cảm nhận” là mùi, 
vị nếm và xúc chạm mà mũi, lưỡi và thân thâu nhận, “cái gì được nhận 
thức, suy nghĩ” là sáu căn và những đối tượng sinh khởi qua ý căn. 
Vậy sáu nền tảng là đối tượng qua mắt tai mũi lưỡi thân và ý căn.  
130 “Cái gì được nhận thức, suy nghĩ” và “tâm thường tưởng nghĩ đến” 
là ý. 
131 Học thuyết cho rằng thế giới và linh hồn là một (so loko so attā) 
này khẳng định tiểu hồn (của mỗi cá nhân) và đại hồn (của Đại Phạm 
thiên tạo hóa) là một. Do tin như vậy, người này nghĩ rằng: nếu đại 
hồn là vĩnh hằng thì tiểu hồn trong tôi cũng vĩnh hằng, cho nên “tôi sẽ 
tồn tại vĩnh viễn sau khi chết.” 
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chết, tôi sẽ không mất đi mà tồn tại mãi mãi, tồn tại 
vĩnh hằng, bất biến, vẫn vậy mà không hề thay đổi.” 
Với nền tảng của các tà kiến này (chấp giữ lối suy 
nghĩ này), người này cho rằng: “Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là linh hồn hay bản ngã của 
tôi.” 

- Này các tỳ khưu, khi một đệ tử được dạy dỗ cẩn thận, 
người biết quý trọng Thánh nhân, thuần thục pháp của 
các bậc Thánh, hành theo pháp của các bậc Thánh, quý 
trọng bậc trí, thuần thục pháp của các bậc trí, hành theo 
pháp của các bậc trí:  
• Trước Sắc uẩn, người này cho rằng: “Cái này không 

phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là linh hồn hay bản ngã của tôi.”  

• Trước Thọ uẩn, người này cho rằng: “Cái này không 
phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là linh hồn hay bản ngã của tôi.”  

• Trước Tưởng uẩn, người này cho rằng: “Cái này 
không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải là linh hồn hay bản ngã của tôi.”  

• Trước Hành uẩn, người này cho rằng: “Cái này 
không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải là linh hồn hay bản ngã của tôi.”  

• Bất cứ cái gì được thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, 
tiếp xúc gặp gỡ, tìm kiếm, cái gì tâm thường tưởng 
nghĩ đến, người này cho rằng: “Cái này không phải 
là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải là linh hồn hay bản ngã của tôi.”  
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• Có nền tảng của các tà kiến rằng: “Thế giới này là 
linh hồn. Sau khi chết, tôi sẽ không mất đi mà tồn 
tại mãi mãi, tồn tại vĩnh hằng, bất biến, vẫn vậy mà 
không hề thay đổi.” Và người này (không chấp giữ, 
không công nhận, không tin) nền tảng của các tà 
kiến này, cho rằng: “Cái này không phải là của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải là linh 
hồn hay bản ngã của tôi.” 

Nghĩ như thế, người này chẳng lo lắng về những gì 
không có thật, không thực sự tồn tại. 

 

Lo Âu Về Những Gì Không Tồn Tại Bên Ngoài 
Nghe vậy, một tỳ khưu hỏi: 
- Thưa Thế Tôn, có thể nào cái không thực sự tồn tại 

bên ngoài lại gây ra lo âu? 

- Điều đó có thể xảy ra. Này các tỳ khưu, người ta có thể 
nghĩ rằng: “Tôi có cái này. Tôi mất nó rồi. Tôi có thể 
được cái đó. Tôi không có được cái đó.” Nghĩ vậy nên 
người này buồn bã, đau khổ, thở than, khóc lóc, đấm 
ngực và trở nên bực tức. Cái không thực sự tồn tại bên 
ngoài có thể đem đến lo âu là vậy. 

Nghe vậy, một tỳ khưu hỏi:  
- Thưa Thế Tôn, có thể nào cái không thực sự tồn tại 

bên ngoài không gây ra lo âu? 

- Điều đó có thể xảy ra. Này các tỳ khưu, có người 
không nghĩ rằng: “Tôi có cái này. Tôi mất nó rồi. Tôi 
có thể được cái đó. Tôi không có được cái đó.” Do 
không nghĩ vậy nên người này không buồn bã, đau 
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khổ, thở than, khóc lóc, đấm ngực và không trở nên 
bực tức. Cái không thực sự tồn tại bên ngoài không 
đem đến lo âu là vậy. 

 

Lo Âu Về Những Gì Không Tồn Tại Bên Trong 

- Thưa Thế Tôn, có thể nào cái không thực sự tồn tại 
bên trong lại gây ra lo âu? 

- Điều đó có thể xảy ra. Này các tỳ khưu, có người cho 
rằng: “Thế giới này là linh hồn. Sau khi chết, tôi sẽ 
không mất đi mà tồn tại mãi mãi, tồn tại vĩnh hằng, bất 
biến, vẫn vậy mà không hề thay đổi.” 

Người này nghe Như Lai hay Đệ tử của Như Lai giảng 
giáo pháp để loại trừ những nền tảng làm phát sinh tà 
kiến, lối suy nghĩ (sai lạc), cố chấp, loại trừ ô nhiễm 
ngủ ngầm, để làm tĩnh lặng các hành132, loại bỏ và xa 
rời tham ái, chấm dứt khổ đau và kinh nghiệm Niết 
Bàn. 

Nghe vậy, người này nghĩ: “Ta sẽ không còn tồn tại 
nữa. Rồi ta sẽ bị hoại diệt, biến mất.” Nghĩ vậy, người 
này buồn bã, đau khổ, thở than, khóc lóc, đấm ngực và 
trở nên bực tức. Cái không thực sự tồn tại bên trong có 
thể đem đến lo âu là vậy. 

- Thưa Thế Tôn, có thể nào cái không thực sự tồn tại 
bên trong không gây ra lo âu? 

- Điều đó có thể xảy ra. Này các tỳ khưu, có người 
không tin rằng: “Thế giới này là linh hồn. Sau khi chết, 

                                                           
132

 sabbasaṅkhārasamathāya 
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tôi sẽ không mất đi mà tồn tại mãi mãi, tồn tại vĩnh 
hằng, bất biến, vẫn vậy mà không hề thay đổi.” 

Người này nghe Như Lai hay Đệ tử của Như Lai giảng 
giáo pháp để loại trừ những nền tảng làm phát sinh tà 
kiến, lối suy nghĩ (sai lạc), cố chấp, loại trừ ô nhiễm 
ngủ ngầm, để làm tĩnh lặng các hành, loại bỏ và xa rời 
tham ái, chấm dứt khổ đau và kinh nghiệm Niết Bàn. 
Nghe vậy, người này không nghĩ: “Ta sẽ không còn 
tồn tại nữa. Rồi ta sẽ bị hoại diệt, biến mất.” Do không 
nghĩ vậy, người này không buồn bã, đau khổ, thở than, 
khóc lóc, đấm ngực và trở nên bực tức. Cái không thực 
sự tồn tại bên trong không đem đến lo âu là vậy. 

Vô Ngã 

- Này các tỳ khưu, các ông có thể có của cải vật dụng và 
cho rằng nó trường tồn, tồn tại dài lâu, không thay đổi 
hư hoại mà cứ như vậy mãi. Nhưng các ông có bao giờ 
thấy cái gì tồn tại dài lâu, không thay đổi mà cứ như 
vậy mãi? 

- Dạ thưa không. 
- Đúng vậy. Ta cũng chưa bao giờ thấy cái gì trường 

tồn, tồn tại dài lâu, không thay đổi hư hoại mà cứ như 
vậy mãi. Này các Tỳ khưu, các ông cũng có thể nghĩ 
rằng học thuyết linh hồn không gây ra buồn phiền, 
khóc than, đau khổ cho những ai tin vào học thuyết 
này. Nhưng các ông có thấy rằng học thuyết linh hồn 
không gây ra buồn phiền, khóc than, đau khổ cho 
những ai tin vào học thuyết này chăng? 



277 

 

- Dạ thưa không. 

- Đúng vậy. Ta cũng chưa bao giờ thấy rằng học thuyết 
linh hồn không gây ra buồn phiền, khóc than, đau khổ 
cho những ai tin vào học thuyết này. Này các tỳ khưu, 
các ông cũng có thể nghĩ rằng những tà kiến xuất phát 
từ học thuyết linh hồn133  không gây ra buồn phiền, 
khóc than, đau khổ cho những ai tin vào những tà kiến 
đó. Nhưng các ông có thấy rằng những tà kiến xuất 
phát từ học thuyết linh hồn không gây ra buồn phiền, 
khóc than, đau khổ cho những ai tin vào những tà kiến 
đó chăng? 

- Dạ thưa không. 
- Đúng vậy. Ta cũng chưa bao giờ thấy rằng những tà 

kiến xuất phát từ học thuyết linh hồn không gây ra 
buồn phiền, khóc than, đau khổ cho những ai tin vào 
những tà kiến đó. Này các tỳ khưu, nếu như có linh 
hồn, thì phải có cái gì đó thuộc về linh hồn (của tôi), 
phải không? 

- Dạ đúng vậy. 
- Nếu như có cái gì đó thuộc về linh hồn, thì ắt phải có 

linh hồn, phải không? 

- Dạ đúng vậy. 

                                                           
133

 Diṭṭhi nissaya, gồm 62 tà kiến được nói đến trong kinh Phạm Võng 
Brahmajāla sutta. Theo chú giải, tà kiến của sư Ariṭṭha cũng bao gồm 
trong đó.  
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- Dựa vào sự thật tuyệt đối và trong thực tế, chẳng ai tìm 
thấy linh hồn và cái thuộc về linh hồn cả.134 Cho nên, 
nền tảng của các tà kiến nêu trên (rằng: “Thế giới này 
là linh hồn. Sau khi chết, tôi sẽ không mất đi mà tồn tại 
mãi mãi, tồn tại vĩnh hằng, bất biến, vẫn vậy mà không 
hề thay đổi”) chẳng phải là loại giáo lý hoàn toàn ngu 
xuẩn sao? 

- Còn gì khác nếu không phải là loại giáo lý hoàn toàn 
ngu xuẩn, thưa Thế Tôn. 

 

Đặc Tính Của Các Uẩn 
(1) Này các tỳ khưu, các ông nghĩ sao? Sắc uẩn (rūpa)  
tồn tại dài lâu hay thay đổi vô thường? 
- Thưa Ðức Thế Tôn, là vô thường. 
- Cái gì có bản chất vô thường, cái ấy là khổ, không như 

ý nguyện (dukkha) hay an lạc, hạnh phúc (sukha)? 

                                                           
134 Vì có học thuyết cho rằng: thế giới (loko) là linh hồn (attā), khẳng 
định sự đồng nhất như một của attā riêng rẽ và thế giới attā nói trên, 
cho nên Đức Phật phản bác rằng:  
“Nếu có thế giới attā, sẽ có cái gì đó thuộc về thế giới attā trong tôi.  
‘Nếu có cái gì đó thuộc về thế giới attā trong tôi’, hay nói cách khác: 
‘nếu có thế giới attā’; thì tôi (và tất cả những thứ khác) hẳn phải có 
attā, vốn là một phần trong thế giới attā đó. Vậy thì, tôi phải có “tất cả 
những thứ khác” vốn tạo nên cái gọi là thế giới attā đó. Vậy Sắc, 
Thọ… là “của tôi”, nhưng nếu mọi attā riêng rẽ là một phần của thế 
giới attā đó, thì mỗi một thọ khổ mà một phần của thế giới attā này 
cảm nhận cũng sẽ được tất cả các phần nhỏ khác của thế giới attā này 
cảm nhận. Điều đó có nghĩa là khi một khúc củi bị đốt, attā trong mỗi 
chúng ta sẽ cảm nhận cái đau và khổ sở bởi attā trong khúc củi đó. 
Nhưng chúng ta không cảm nhận cái đau đớn này, và điều này chứng 
tỏ chẳng có thế giới attā nơi đâu cả! Qua đây, Đức Phật phủ nhận sự 
tồn tại của tiểu hồn và đại hồn. 
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- Thưa Ðức Thế Tôn, là khổ.  
- Với cái gì vô thường, khổ và luôn luôn biến đổi, ta có 

thể (sáng suốt) cho rằng: “Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là bản ngã (linh hồn) của tôi”? 

- Thưa không thể được. 
 

(2) Này các tỳ khưu, Thọ (vedanā) là thường còn hay vô 
thường? 

- Thưa Ðức Thế Tôn, là vô thường.  
- Cái gì có bản chất vô thường, cái ấy là khổ, không như 

ý nguyện (dukkha) hay an lạc, hạnh phúc (sukha)? 

- Thưa Ðức Thế Tôn, là khổ. 
- Với cái gì vô thường, khổ và luôn luôn biến đổi, ta có 

thể (sáng suốt) cho rằng: “Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là bản ngã của tôi”? 

- Thưa không thể được. 
 

(3) Này các tỳ khưu, Tưởng (saññā) là thường còn hay vô 
thường?  

- Thưa Ðức Thế Tôn, là vô thường.  
- Cái gì có bản chất vô thường, cái ấy là khổ, không như 

ý nguyện (dukkha) hay an lạc, hạnh phúc (sukha)? 

- Thưa Ðức Thế Tôn, là khổ. 
- Với cái gì vô thường, khổ và luôn luôn biến đổi, ta có 

thể (sáng suốt) cho rằng: “Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là bản ngã của tôi”? 

- Thưa không thể được. 
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(4) Này các tỳ khưu, Hành (saṅkhārā) là thường còn hay 
vô thường?  

- Thưa Ðức Thế Tôn, là vô thường.  
- Cái gì có bản chất vô thường, cái ấy là khổ, không như 

ý nguyện (dukkha) hay an lạc, hạnh phúc (sukha)? 

- Thưa Ðức Thế Tôn, là khổ.  
- Với cái gì vô thường, khổ và luôn luôn biến đổi, ta có 

thể (sáng suốt) cho rằng: “Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là bản ngã của tôi”? 

- Thưa không thể được. 
 

(5) Này các tỳ khưu, Thức (viññāṇā) là thường còn hay 
vô thường?  

- Thưa Ðức Thế Tôn, là vô thường.  
- Cái gì có bản chất vô thường, cái ấy là khổ, không như 

ý nguyện (dukkha) hay an lạc, hạnh phúc (sukha)? 

- Thưa Ðức Thế Tôn, là khổ.  
- Với cái gì vô thường, khổ và luôn luôn biến đổi, ta có 

thể (sáng suốt) cho rằng: “Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là bản ngã của tôi”? 

- Thưa không thể được. 
- Này các tỳ khưu,  

• Cho rằng: “Sắc (uẩn) này là của tôi, là tôi, là bản 
ngã của tôi” là không hợp lý. Cho nên tất cả các sắc 
pháp, dù ở quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong 
hay bên ngoài, thô kệch hay vi tế, thấp hèn hay cao 
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thượng, xa hay gần, đều phải được thấy hiểu một 
cách đúng đắn rằng: “Nó không phải là của tôi, nó 
không phải là tôi, nó không phải là bản ngã của tôi.” 

• Cho rằng: “Thọ (uẩn) này là của tôi, là tôi, là bản 
ngã của tôi” là không hợp lý. Cho nên mọi cảm thọ, 
dù ở quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên 
ngoài, thô kệch hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, 
xa hay gần, đều phải được thấy hiểu một cách đúng 
đắn rằng: “Nó không phải là của tôi, nó không phải 
là tôi, nó không phải là bản ngã của tôi.” 

• Cho rằng: “Tưởng (uẩn) này là của tôi, là tôi, là bản 
ngã của tôi” là không hợp lý. Cho nên tất cả các loại 
tưởng, dù ở quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong 
hay bên ngoài, thô kệch hay vi tế, thấp hèn hay cao 
thượng, xa hay gần, đều phải được thấy hiểu một 
cách đúng đắn rằng: “Nó không phải là của tôi, nó 
không phải là tôi, nó không phải là bản ngã của tôi.” 

• Cho rằng: “Hành (uẩn) này là của tôi, là tôi, là bản 
ngã của tôi” là không hợp lý. Cho nên tất cả hành 
(uẩn), dù ở quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong 
hay bên ngoài, thô kệch hay vi tế, thấp hèn hay cao 
thượng, xa hay gần, đều phải được thấy hiểu một 
cách đúng đắn rằng: “Nó không phải là của tôi, nó 
không phải là tôi, nó không phải là bản ngã của tôi.” 

• Cho rằng: “Thức (uẩn) này là của tôi, là tôi, là bản 
ngã của tôi” là không hợp lý. Cho nên tất cả thức 
(uẩn), dù ở quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong 
hay bên ngoài, thô kệch hay vi tế, thấp hèn hay cao 
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thượng, xa hay gần, đều phải được thấy hiểu một 
cách đúng đắn rằng: “Nó không phải là của tôi, nó 
không phải là tôi, nó không phải là bản ngã của tôi.” 

Này các tỳ khưu, quán sát như thế, các vị Thánh đệ tử 
(đang lắng nghe) bỗng nhàm chán Sắc (uẩn), Thọ 
(uẩn), Tưởng (uẩn), Hành (uẩn), Thức (uẩn). 135  Vì 
nhàm chán, người này không còn ham thích (các 
uẩn)136 và do đó, tâm được giải thoát (khỏi chướng 
ngại và ô nhiễm)137. Khi tâm được giải thoát, trí tuệ 
sinh khởi và người này hay biết rằng ô nhiễm đã được 
loại trừ. Quán tưởng (lần nữa), người này hiểu rằng: 
“Tái sanh đã chấm dứt. Đời sống Thánh thiện đã được 
chứng nghiệm. Điều cần phải làm nay đã làm xong và 
không còn điều gì để làm thêm nữa.” 

 

Bậc A La Hán 

Này các tỳ khưu, tỳ khưu là người tháo dỡ các chướng 
ngại, lấp đầy thông hào mương rãnh, loại bỏ nọc độc, 
thoát khỏi trói buộc, là bậc Thánh đã hạ cây cờ,138 đã 
đặt xuống gánh nặng, không còn bị trói buộc nữa.139 

                                                           
135 “Nhàm chán” (nibbindati): vị này đạt đến tuệ Chán Nản trong thiền 
Minh Sát. 
136 “Không còn ham thích các uẩn” (virajjati): đạt Thánh đạo (magga) 
137 “Tâm được giải thoát khỏi lậu hoặc và ô nhiễm” (vimutta): đạt 
Thánh quả (phala) 
138  “Panna dhaja”: Hạ cờ ra quân, có nghĩa là cuộc chiến (với ô 
nhiễm) đã kết thúc, người này đã thắng trận vẻ vang. 
139

 Ayaṃ vuccati, bhikkhave, bhikkhu ukkhittapaligho itipi, 

saṃkiṇṇaparikkho itipi, abbūḷhesiko itipi, niraggaḷo itipi, ariyo 

pannaddhajo pannabhāro visaṃyutto itipi. 
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Thế nào gọi là “tỳ khưu là người tháo dỡ các chướng 
ngại”? Ở đây, vị tỳ khưu loại bỏ vô minh, loại bỏ hoàn 
toàn vô minh như chặt đứt lìa thân cây thốt nốt, làm 
cho (vô minh) không thể phát sinh trở lại trong tương 
lai. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu tháo dỡ các chướng 
ngại như thế ấy.140  

Thế nào gọi là “tỳ khưu lấp đầy thông hào mương 
rãnh”? Ở đây, vị tỳ khưu diệt tận, lấp bỏ vòng luân hồi 
đưa đến tái sinh, diệt tận hoàn toàn như chặt đứt lìa 
thân cây thốt nốt, làm cho (vòng luân hồi) không thể 
phát sinh trở lại trong tương lai. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu lấp đầy thông hào mương rãnh141 như thế ấy. 

                                                           
140

 ‘‘Kathañca, bhikkhave, bhikkhu ukkhittapaligho hoti? Idha, 

bhikkhave, bhikkhuno avijjā pahīnā hoti, ucchinnamūlā tālāvatthukatā 
anabhāvaṃkatā, āyatiṃ anuppādadhammā. Evaṃ kho, bhikkhave, 

bhikkhu ukkhittapaligho hoti.” 
141

 Parikha có nghĩa: thông hào mương rãnh + (saṁ + kirati) có nghĩa: làm 
đầy, lấp đầy. Theo chú giải (MA 2.115): So hi punappunaṃ 

uppattikaraṇavasena parikkhipitvā ṭhitattā parikkhā’ti vuccati, ten’esa 
tassā saṃkiṇṇattā vikiṇṇattā saṃkiṇṇaparikkho’ti vutto. 
Saṃkiṇṇaparikho’ti saṃsāraparikhaṃ saṃkiritvā vināsetvā ṭhito. 

Câu này có nghĩa: Vì quẩn quanh trong cái vòng tái sinh lặp đi lặp lại, nên 
gọi là ở trong mương rãnh (dẫn đi tái sinh). Vậy chấm dứt không còn tái sinh 
có nghĩa là mương rãnh này bị làm đầy, bị lấp đi. Ẩn dụ tương tự như thế 

cũng được nói đến và giải thích trong chú giải AA iii.263 qua việc người 
lính hủy hoại thành phố của kẻ cướp để gìn giữ hòa bình như sau: “So 

yodho pākāraṃ bhindanto parikhaṃ viya kammābhisaṅkhāraṃ 

bhindanto jātisaṃsāraparikhaṃ vikiritvā.” Câu này có nghĩa: người  
lính phá vỡ mương rãnh, hủy hoại  thông hào (tại thành phố của kẻ 
cướp) ví như người phá vỡ (bhindanto) nghiệp lực (kamma), hủy hoại 
(vikitvā) mương rãnh dẫn đi trong vòng tái sinh.   
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Thế nào gọi là “tỳ khưu loại bỏ nọc độc”? Ở đây, vị tỳ 
khưu diệt tận tham ái (là nguyên nhân) đưa đến tái 
sinh, diệt tận hoàn toàn như chặt đứt lìa thân cây thốt 
nốt, làm cho (tham ái) không thể phát sinh trở lại trong 
tương lai. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu loại bỏ nọc độc 
như thế ấy. 

Thế nào gọi là “tỳ khưu thoát khỏi trói buộc”? Ở đây, 
vị tỳ khưu diệt tận năm loại trói buộc thấp142, diệt tận 
những trói buộc đưa đến tái sinh, diệt tận hoàn toàn 
như chặt đứt lìa thân cây thốt nốt, làm cho (những trói 
buộc này) không thể phát sinh trở lại trong tương lai. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thoát khỏi trói buộc như 
thế ấy. 

Thế nào gọi là “bậc Thánh đã hạ cây cờ, đã đặt xuống 
gánh nặng, không còn bị trói buộc”? 

Này các tỳ khưu, ở đây, vị tỳ khưu từ bỏ ngã mạn 
(asmi māna)143, diệt tận hoàn toàn như chặt đứt lìa thân 

                                                           
142  10 chướng ngại hay 10 trói buộc (dasa saṁyojana): thân kiến 
(sakāya diṭṭhi), hoài nghi (vicikicchā), giới cấm thủ 
(sīlabbataparāmāsa), tham ái (kāmarāga), sân hận (paṭigha), muốn tái 
sinh cõi Sắc giới (rūparāga), muốn tái sinh cõi Vô Sắc giới 
(arūparāga), kiêu căng ngã mạn (māna), phóng dật hay hối hận 
(uddhacca) và vô minh (avijjā). Năm trói buộc đầu tiên gọi là năm trói 
buộc thấp (orambhāgiya) và người loại trừ năm trói buộc đầu tiên là A 
Na Hàm (opapātika hoặc anāgāmī). Năm trói buộc cao hơn 
(uddhambhāgiya) tức năm trói buộc còn lại bị loại trừ ở quả vị A La 
Hán.  
143 Nhóm ba tà kiến (tivdhagāhā): “Đây là của tôi” (etaṁ mama) sinh 
khởi do tham ái-taṅhāgāhā, “Đây là tôi” (eso’ham asmi) sinh khởi do 
ngã mạn –mānagāha và “Đây là linh hồn của tôi” (eso me attā) sinh 
khởi do tà kiến- diṭṭhigāha. 
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cây thốt nốt, làm cho (ngã mạn) không thể phát sinh 
trở lại trong tương lai. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu đã 
hạ cây cờ, đã đặt xuống gánh nặng, không còn bị trói 
buộc như thế ấy. 

Này các tỳ khưu, các chư thiên, Đế Thích, Phạm thiên 
cùng ma vương sẽ chẳng tìm ra dấu vết của vị tỳ khưu 
với tâm tư hoàn toàn giải thoát như thế nơi đâu. Vì sao 
vậy? Vì tâm của Như Lai (một vị A La Hán hoàn toàn 
giải thoát) là không dấu vết.144 

 

Xuyên tạc Như Lai 
Một số đạo sĩ và bà la môn đã xuyên tạc Ta vô căn cứ, 
(có thái độ) bất kính và (tuyên bố) sai lầm rằng: “Đạo 
sĩ Cồ Đàm dẫn dắt lạc lối. Ông ta dạy thuyết đoạn tận, 
nói về sự hủy diệt, chấm dứt của chúng sinh.”145 

Trước kia146 cho đến bây giờ, ta chỉ dạy về khổ và sự 
chấm dứt khổ. Khi ai đó vu khống, mắng nhiếc, xỉ vả, 
chửi rủa, quấy rối Như Lai (A La Hán), vị ấy không vì 
thế mà cảm thấy phiền muộn, đau buồn và chán nản. 

                                                           
144 “Như Lai” (tathāgata) thường được dùng để chỉ Đức Phật, nhưng ở 
đây, “Như Lai” được dùng để chỉ bậc A La Hán. Chú giải đưa ra hai lý 
do: (1) Ngay khi còn sống, chẳng tìm đâu ra dấu vết của “một chúng 
sinh” A La Hán vì trong thực tế, chẳng có một chúng sinh nào hiện 
hữu cả. (2) Ngay bây giờ và tại đây, chẳng tìm đâu ra dấu vết của vị A 
La Hán vì tâm phàm phu của chư thiên, Phạm thiên… không thể biết 
được tâm thánh thiện lấy Niết Bàn làm đối tượng của vị A La Hán.  
145 Những người tin vào thuyết trường tồn vu khống rằng: dạy về Niết 
Bàn là Đức Phật dạy về sự đoạn tuyệt, chấm dứt của một chúng sinh. 
Nói cách khác, họ vu khống rằng: Đức Phật dạy về sự đoạn tuyệt, 
chấm dứt của một linh hồn. 
146 Bài giảng dưới cội cây Bồ Đề. 
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Khi ai đó ngưỡng mộ, cung kính, tôn thờ, lễ bái Như 
Lai (A La Hán), vị ấy không vì thế mà cảm thấy thích 
thú, vui mừng, hả dạ. Khi ai đó ngưỡng mộ, cung kính, 
tôn thờ, lễ bái Như Lai (A La Hán), vị ấy nghĩ rằng: 
“Họ làm như thế với ngũ uẩn- cái đã được hiểu rõ 
trước kia.”147 

Do vậy, này các tỳ khưu, khi bị vu khống, mắng nhiếc, 
xỉ vả, chửi rủa, quấy rối, các ông không nên phiền 
muộn, đau buồn, chán nản. Khi được ngưỡng mộ, cung 
kính, tôn thờ, lễ bái, các ông không nên thích thú, vui 
mừng, hả dạ. Khi được ngưỡng mộ, cung kính, tôn thờ, 
lễ bái, các ông nên nghĩ rằng: “Họ làm như thế với cái 
đã được hiểu rõ trước kia.” 

Chẳng có gì là “của tôi” (na tuṁhākaṁ) 

- Này các tỳ khưu, hãy từ bỏ những gì chẳng phải là của 
mình.148 Từ bỏ rồi, các ông sẽ được hưởng lợi lạc và 
hạnh phúc dài lâu.149 Cái gì chẳng phải là của các ông? 

                                                           
147 Theo chú giải, “cái được hiểu rõ” là ngũ uẩn (pañcakhandhā) và 
“họ làm như thế” là họ ngưỡng mộ đảnh lễ sự thành tựu đạo quả cuả vị 
A La Hán (Yaṁ kho idaṁ pubbe pariññataṁ tattha me eva rūpā kārā 
karīyanti). Trong sự thật tuyệt đối, chỉ có ngũ uẩn tồn tại trong cái mà 
người ta gọi là chúng sinh, con người… Trong thực tế, chẳng có ai 
hiện hữu, mọi thứ chỉ là vô ngã. 
148 “Tasmātiha bhikkhave yaṁ na tumhākaṁ taṁ pajahatha”. Theo 
chú giải, câu này có nghĩa: “đừng tham đắm, dính mắc vào ngũ uẩn 
này, hãy từ bỏ tham ái nơi ngũ uẩn này”, vì ngũ uẩn này chẳng có chủ, 
chẳng phải là “của tôi” hay của ai cả. 
149 Từ các uẩn này, ý tưởng về linh hồn bản ngã sinh khởi làm cho 
tham ái, dính mắc vào các uẩn này sinh khởi. Không có các uẩn này, sẽ 
không có chỗ cho tham ái, dính mắc sinh khởi. Tự do, giải thoát khỏi 
mọi tham ái, dính mắc chính là hạnh phúc.  
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• Sắc uẩn này chẳng phải là của các ông. Hãy từ bỏ 
nó! Một khi từ bỏ nó, các ông sẽ được hưởng lợi lạc 
và hạnh phúc dài lâu. 

• Thọ uẩn này chẳng phải là của các ông. Hãy từ bỏ 
nó! Một khi từ bỏ nó, các ông sẽ được hưởng lợi lạc 
và hạnh phúc dài lâu. 

• Tưởng uẩn này chẳng phải là của các ông. Hãy từ bỏ 
nó! Một khi từ bỏ nó, các ông sẽ được hưởng lợi lạc 
và hạnh phúc dài lâu. 

• Hành uẩn này chẳng phải là của các ông. Hãy từ bỏ 
nó! Một khi từ bỏ nó, các ông sẽ được hưởng lợi lạc 
và hạnh phúc dài lâu. 

• Thức uẩn này chẳng phải là của các ông. Hãy từ bỏ 
nó! Một khi từ bỏ nó, các ông sẽ được hưởng lợi lạc 
và hạnh phúc dài lâu. 

- Này các tỳ khưu, các ông nghĩ sao? Nếu có người 
khiêng cỏ, cây, nhành cây và lá trong rừng Jevata để 
đốt hay làm những gì mà họ muốn. Thấy vậy, các ông 
có nghĩ rằng: “Những người này khiêng chúng ta ra để 
đốt hay làm những gì mà họ muốn” hay không? 

- Dạ thưa không. 
- Vì sao không? 

- Vì những thứ đó không phải là chúng con, cũng không 
là tài sản của chúng con. 

- Do vậy các ông hãy từ bỏ những gì chẳng phải là của 
mình. Từ bỏ rồi, các ông sẽ được hưởng lợi lạc và 
hạnh phúc dài lâu. Cái gì chẳng phải là của các ông?  
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• Sắc uẩn này chẳng phải là của các ông. Hãy từ bỏ 
nó! Một khi từ bỏ nó, các ông sẽ được hưởng lợi lạc 
và hạnh phúc dài lâu. 

• Thọ uẩn này chẳng phải là của các ông. Hãy từ bỏ 
nó! Một khi từ bỏ nó, các ông sẽ được hưởng lợi lạc 
và hạnh phúc dài lâu. 

• Tưởng uẩn này chẳng phải là của các ông. Hãy từ bỏ 
nó! Một khi từ bỏ nó, các ông sẽ được hưởng lợi lạc 
và hạnh phúc dài lâu. 

• Hành uẩn này chẳng phải là của các ông. Hãy từ bỏ 
nó! Một khi từ bỏ nó, các ông sẽ được hưởng lợi lạc 
và hạnh phúc dài lâu. 

• Thức uẩn này chẳng phải là của các ông. Hãy từ bỏ 
nó! Một khi từ bỏ nó, các ông sẽ được hưởng lợi lạc 
và hạnh phúc dài lâu. 

Hương vị Giáo Pháp 
Này các tỳ khưu, giáo pháp do ta khéo giảng thật đơn 
giản, tự nhiên, rõ ràng và không chắp vá. Trong giáo 
pháp đơn giản, tự nhiên, rõ ràng và không chắp vá mà 
ta khéo giảng đó, vị A La Hán đã loại trừ mọi ô nhiễm, 
sống đời thánh thiện, làm xong những gì cần phải làm, 
buông bỏ gánh nặng, đạt được lý tưởng, loại trừ mọi 
chướng ngại trói buộc chúng sinh, hoàn toàn giải thoát 
nhờ có được loại trí tuệ cao nhất. Với một vị A La Hán 
thông suốt giáo pháp đơn giản, tự nhiên, rõ ràng và 
không chắp vá mà ta khéo giảng đó, tái sinh không còn 
chỗ tiếp diễn nữa. 
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Này các tỳ khưu, giáo pháp do ta khéo giảng thật đơn 
giản, tự nhiên, rõ ràng và không chắp vá.150 Trong giáo 
pháp đơn giản, tự nhiên, rõ ràng và không chắp vá mà 
ta khéo giảng đó, những ai (nhờ hành theo) loại bỏ 
được năm trói buộc loại thấp (trong số 10 trói buộc cần 
được loại bỏ) sẽ được hóa sinh (lên cõi của các vị Bất 
Lai)151. Tại đó, các vị này sẽ chứng ngộ Niết Bàn, 
chẳng hề tái sinh thêm lần nào nữa. 
Này các tỳ khưu, giáo pháp do ta khéo giảng thật đơn 
giản, tự nhiên, rõ ràng và không chắp vá. Trong giáo 
pháp đơn giản, tự nhiên, rõ ràng và không chắp vá mà 
ta khéo giảng đó, những ai loại bỏ được ba trói buộc 
loại thấp và làm suy yếu tham, sân, si sẽ trở thành các 
vị Nhất Lai (Tư Đà Hàm). Tất cả các vị ấy chỉ tái sinh 
một lần nữa (để hoàn thành sứ mệnh) chấm dứt hoàn 
toàn mọi đau khổ (trở thành bậc A La Hán). 

Này các tỳ khưu, giáo pháp do ta khéo giảng thật đơn 
giản, tự nhiên, rõ ràng và không chắp vá. Trong giáo 
pháp đơn giản, tự nhiên, rõ ràng và không chắp vá mà 
ta khéo giảng đó, những ai loại bỏ được ba trói buộc 

                                                           
150 Mảnh vải có những miếng chắp vá (chinna piloṭika) với những mũi 
may và gút thắt ví như những luận thuyết giả dối, quanh co. Theo phụ 
chú giải, gọi là ‘những luận thuyết giả dối, quanh co’ vì nó thiếu tính 
thực tế xuất phát từ kinh nghiệm thiền Định và Minh Sát. Mảnh vải 
mới trơn tru ví như giáo pháp có nội dung suôn sẻ, mạch lạc rõ ràng 
(xuất phát từ thực chứng cá nhân qua thiền tập). 
151 Năm cảnh giới trong sạch thanh tịnh (Suddhāvāsā) thuộc Tứ Thiền 
chỉ dành cho các bậc A Na Hàm (Bất Lai) gồm: cảnh giới Trường Cửu 
(Āviha), cảnh giới Vô Ưu Thanh Tịnh (Ātappa), cảnh giới Đẹp Đẽ 
(Sudassā),cảnh giới Quang Đãng (Sudassī) và cảnh giới Tối Thượng 
(Akaṇiṭṭhā). 
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loại thấp sẽ trở thành các vị Nhập Lưu (Tu Đà Hườn) 
không phải tái sinh vào khổ cảnh152, dốc lòng hướng 
về giải thoát và có khuynh hướng được giải thoát. 
Này các tỳ khưu, giáo pháp do ta khéo giảng thật đơn 
giản, tự nhiên, rõ ràng và không chắp vá. Trong giáo 
pháp đơn giản, tự nhiên, rõ ràng và không chắp vá mà 
ta khéo giảng đó, những ai chuyên tâm tìm kiếm sự 
thật hay có đức tin (mạnh mẽ) chắc chắn sẽ được giải 
thoát.153 

Này các tỳ khưu, giáo pháp do ta khéo giảng thật đơn 
giản, tự nhiên, rõ ràng và không chắp vá. Trong giáo 
pháp đơn giản, tự nhiên, rõ ràng và không chắp vá mà 
ta khéo giảng đó, những ai có chút đức tin hay lòng tôn 
kính ta sẽ được tái sinh nơi thiên giới.”154 

                                                           
152 Bốn cõi khổ gồm: A Tu La, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. Vị Tu 
Đà Hườn chỉ tái sinh nhiều nhất là bảy kiếp nữa vào cõi người hay cao 
hơn. Các vị này không bao giờ tái sinh vào bốn cõi khổ.  
153 Có hai loại người tu tập để trở thành Tu Đà Hườn: loại chuyên tâm 
tìm kiếm sự thật (dhammā’nussarī) và loại có đức tin 
(saddhā’nussarī). Tỳ khưu ‘chuyên tâm tìm kiếm sự thật’ hay tỳ khưu 
‘theo đuổi Giáo pháp’ là loại người có trí tuệ (paññā indriya) cao, nhờ 
quán tưởng vô ngã mà đạt đạo. Khi đạt đạo trở thành Thánh nhân, 
người này thuộc loại ‘người có chánh kiến’ (diṭṭhippatta). Tỳ khưu có 
đức tin là loại người có đức tin (saddhā indriya) cao, nhờ quán tưởng 
vô thường mà đạt đạo. Khi đạt đạo trở thành Thánh nhân, người này 
thuộc loại ‘người có đức tin’ (saddhā vimutta). Theo các trưởng lão 
(porāṇaka therā), hai loại người này được gọi là “tiểu Tu Đà Hườn” 
(cūla sotāpanna) hay những người có trí tuệ chín muồi có khả năng trở 
thành Tu Đà Hườn (bāla sotāpanna).  
154 “Yesaṁ mayi saddhā mattaṁ pema mattaṁ”. Theo chú giải, câu 
“những ai có chút đức tin hay lòng tôn kính ta” cũng có nghĩa là những 
ai hành thiền Minh Sát nhưng chưa đạt được đạo quả nào. 
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Đức Phật nói như thế, và các tỳ khưu thỏa thích với 
những gì Ngài đã dạy. 
 

GIẢI THÍCH: 
Tà Kiến của tỳ khưu Ariṭṭha và luật tỳ khưu: 
Theo chú giải, tỳ khưu này học nhiều kinh điển. Nhưng vì 
không rành giới luật, vị này cho rằng tình dục không là một 
chướng ngại cho sự tiến bộ tâm linh (vì vị này cho rằng người 
ta có thể quan hệ tình dục mà không khởi dục vọng hay cảm 
xúc nào).  

Vị này còn khôn khéo biện luận rằng: nếu người tại gia đã đắc 
Tu Đà Hườn được phép quan hệ tình dục, thì tại sao Đức Phật 
lại nhắc nhở phải cẩn thận chánh niệm trước hình tướng, âm 
thanh, xúc chạm của đàn bà, hay của đàn ông hay cái gì khác? 
Và rồi, vị này còn cáo buộc rằng Đức Phật tỏ ra quá đáng khi 
đặt ra luật Bất Cộng Trụ (Pārājikā) trục xuất chư tăng dính 
dáng đến quan hệ tình dục ra khỏi tăng đoàn, rằng làm vậy 
chẳng khác nào gắng sức xích xiềng biển cả!  

Câu chuyện của tỳ khưu Ariṭṭha được nhắc đến hai lần trong 
tạng Luật: 
Trong Cūla Vagga (Kammakkhanda), vị này bướng bỉnh 
không chịu từ bỏ tà kiến vốn cản trở sự tiến bộ tâm linh của 
mình, dù chư tăng đã nỗ lực giải thích, giúp đỡ vị này nhìn ra 
cái sai. Do vậy, chư tăng thi hành luật Ukkhepaniya-kamma 
với vị này. Luật Ukkhepaniya-kamma được áp dụng khi người 
vi phạm: 

- Vẫn không nhận thấy mình có lỗi lầm gì (āpattiyā 
adassane)  

- Hoặc không thay đổi 
- Hoặc không từ bỏ tà kiến 
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Nhưng khi tỳ khưu nhận lỗi, thay đổi và từ bỏ tà kiến, người 
này được nhập vào tăng đoàn như trước.  

Vì tỳ khưu Ariṭṭha một mực “xa rời chánh kiến, từ bỏ chánh 
kiến” (diṭṭhibvipattiyā) nên chư tăng thi hành luật 
ukkhepaniya-kamma tách biệt vị sư này khỏi tăng đoàn. Tức là 
người này phải tuân theo 43 điều gồm: không ăn chung, ngủ 
chung, ở chung chỗ với chư tăng, cư xử như người nhỏ hạ 
nhất ở đó (đứng dậy chào chư tăng khác, không được để cho 
ai phục vụ mình), không được nhận kính lễ hay cúng dường, 
không có quyền dạy dỗ, khiển trách nhắc nhở ai về bất cứ điều 
gì… Người này cũng không được rời khỏi chùa, không được 
xả y, không được làm đệ tử của môn phái khác mà phải hành 
theo giáo pháp và luật của Phật và tăng đoàn. 

Trong tạng luật, nghĩ rằng: “Chẳng có gì sai trái khi hưởng thụ 
dục lạc” (n’atthi kāmesu doso) chính là tà kiến gây chướng 
ngại cho sự phát triển tâm linh. Đây là một trong 24 chướng 
ngại (antarāyikā dhammā) ghi lại trong tạng luật. Trường hợp 
của sư Ariṭṭha cho rằng tình dục không là một chướng ngại 
cho sự tiến bộ tâm linh được ghi lại trong luật thứ 68 thuộc 
Suddha Pācittiya. Trong luật thứ 68 này, Đức Phật tuyên bố 
rằng: tỳ khưu nào chấp giữ tà kiến như sư Ariṭṭha sẽ phạm 
luật pācittiya và do vậy, các tỳ khưu cần từ bỏ tà kiến này. 
Phạm luật Pācittiya có nghĩa là người này đã phạm sai lầm và 
cần dàn xếp theo một trong ba cách: 

1. Sammukha Vinaya: Dàn xếp, giải quyết theo luật tỳ khưu 
(có nghĩa là chư tăng họp lại để cùng phân tích, thảo luận 
về vấn đề này). 

2. Paṭiññata karaṇa: Vị này nhìn nhận sự sai phạm của 
mình trước tăng đoàn hay một vị sư nào đó. 

3. Tiṇa vatthāraka: Dùng cỏ che đậy lại, tức là tự dàn xếp 
với nhau giữa các nhóm chư tăng có liên quan. 
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KINH VỀ CÁC YẾU TỐ 
(Dhātuvibhaṅga Sutta, Majjhima Nikāya III.4.10) 

 
 

Một thuở nọ, khi Đức Thế Tôn đến xứ Magadha, Ngài 
bước vào lò gốm của ông Bhaggava ở Rājagāha và xin 
nghỉ qua đêm tại đó. Người thợ gốm trả lời: 

- Thưa Ngài, có một vị đang tá túc tại đây. Nếu không 
ngại, Ngài có thể ở lại đây. 

Khi đó, có một vị tên Pukkusāti xuất gia tu hành vì có 
đức tin nơi Đức Phật, và người này đang ở tại lò gốm 
này. Đức Phật đến và nói với vị tỳ khưu này:  

- Nếu ông không phiền lòng, tôi xin được nghỉ qua đêm 
tại đây.  

Vị tỳ khưu trả lời:  

- Bạn có thể nghỉ lại nếu muốn. 

Rồi Đức Phật đi vào trong, trải cỏ khô ở một chỗ và ngồi 
xếp bằng thiết lập chánh niệm. Ngài ngồi rất lâu như thế, 
và tỳ khưu Pukkusāti cũng ngồi tham thiền rất lâu như 
thế. Nhìn thấy người này ngồi với dáng vẻ trang nghiêm, 
Đức Phật hỏi:  

- Này tỳ khưu, vì sao ông lại từ bỏ đời thế tục để xuất 
gia? Ai là thầy của ông? Ông thỏa thích với giáo pháp 
ai dạy? 

- Này bạn, đạo sĩ Gotama thuộc dòng dõi Thích Ca đã 
xuất gia sống đời phạm hạnh. Vì thế, tiếng lành đồn xa 
rằng: Đức Thế Tôn đáng tôn kính đã đắc đạo, có trí tuệ 
và phẩm hạnh tốt... Tôi đã rời gia đình sống đời phạm 
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hạnh vì cảm kích Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là thầy 
của tôi. Tôi rất thỏa thích với những gì Đức Thế Tôn 
dạy. 

- Này tỳ khưu, vị ấy bây giờ ở đâu? 

- Ở phía bắc có một tỉnh tên gọi Sāvatthī, Ngài đang cư 
trú tại đó. 

- Nếu gặp vị đó, ông có nhận ra không? 

- Dạ tôi chưa bao giờ có dịp được gặp. Nếu thấy Đức 
Thế Tôn, tôi cũng không thể nhận ra Ngài. 

Đức Thế Tôn nghĩ: “Người này từ bỏ đời thế tục, xuất gia 
vì ngưỡng mộ ta” và Ngài đến trước mặt tỳ khưu 
Pukkusāti và nói:  

- Này tỳ khưu, ta sẽ giảng pháp cho ông, hãy chăm chú 
lắng nghe. 

Này tỳ khưu, con người gồm có sáu yếu tố, có sáu căn 
mà nơi đó xúc sinh khởi, có 18 loại hướng tâm và có 
bốn nền tảng vững chắc. Với những ai thiết lập được 
bốn nền tảng vững chắc này, dòng ô nhiễm, chẳng hạn 
như ngã mạn sẽ không sinh khởi. Không có dòng ô 
nhiễm của ngã mạn, người này được xem là vị A La 
Hán thanh tịnh. Đừng dễ duôi không hành thiền Minh 
Sát mà nên cẩn thận gìn giữ chân lý, phát triển sự 
khước từ (những gì làm kéo dài vòng sinh tử) và thiền 
tập để đạt đến sự an tịnh (do loại trừ được ô nhiễm nơi 
tâm). Đây là những điểm chính trong phần phân tích 
sáu yếu tố. 



295 

 

Này tỳ khưu, con người là do sáu yếu tố tạo thành. Vì 
sao, từ đâu mà nói như vậy? Vì có sáu yếu tố: Đất, 
Nước, Lửa, Gió, khoảng không và tâm. Do vậy nên 
nói: con người là do sáu yếu tố tạo thành. 

Này tỳ khưu, con người gồm sáu căn mà nơi đó xúc 
sinh khởi. Vì sao, từ đâu mà nói như vậy? Vì có sáu 
căn (mà nơi đó xúc sinh khởi): mắt (nhãn căn), tai (nhĩ 
căn), mũi (tỉ căn), lưỡi (thiệt căn), thân (thân căn), và ý 
(ý căn). Do vậy nên nói: con người gồm sáu căn và tại 
nơi đó, xúc sinh khởi. 

Này tỳ khưu, con người có 18 loại hướng tâm. Vì sao, 
từ đâu mà nói như vậy? Khi mắt thấy cảnh vật, trong 
tâm, người này cho rằng: đối tượng này đẹp đẽ đáng 
yêu, đối tượng này xấu xí không đáng ưa thích, hay đối 
tượng này không đẹp cũng không xấu. Khi tai thâu 
nhận âm thanh, người này cho rằng: âm thanh này hay, 
âm thanh này dở, hay âm thanh này chẳng hay cũng 
chẳng dở. Khi mũi ngửi mùi, người này cho rằng: mùi 
này thơm tho, mùi này chẳng thơm tho, hay mùi này 
chẳng thơm cũng chẳng thối. Khi lưỡi nếm vị (thức 
ăn), người này cho rằng: vị này ngon, vị này dở, hay vị 
này chẳng ngon cũng chẳng dở. Khi thân tiếp xúc với 
đối tượng xúc chạm, người này cho rằng: sự xúc chạm 
này đem đến sự hài lòng, sự xúc chạm này thô thiển 
khó chịu, hay sự xúc chạm này chẳng đem đến sự hài 
lòng cũng chẳng thô thiển khó chịu. Khi tâm tiếp xúc 
với những suy nghĩ, tưởng tượng…, người này cho 
rằng: đối tượng này làm ta vui thích, đối tượng này 
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làm ta khó chịu, hay đối tượng này chẳng làm ta vui 
thích hay khó chịu.  

Nói tóm lại: có sáu loại hướng tâm liên kết với thọ hỷ, 
sáu loại hướng tâm liên kết với thọ khổ và sáu loại 
hướng tâm liên kết với thọ xả- không hỉ cũng không 
khổ. Do vậy nên nói: con người có 18 loại hướng tâm. 

Này tỳ khưu, con người có bốn nền tảng vững chắc. Vì 
sao, từ đâu mà nói như vậy? Có bốn nền tảng vững 
chắc: tuệ A La Hán quả, chân lý (sự thật), khước từ 
(những gì làm kéo dài vòng sinh tử) và thiền tập để đạt 
đến sự an tịnh (do loại trừ được ô nhiễm nơi tâm). Do 
vậy nên nói: con người có bốn nền tảng vững chắc. 

Này tỳ khưu, vì sao lại nói: Đừng dễ duôi lười biếng 
không hành thiền Minh Sát, mà nên cẩn thận gìn giữ 
chân lý, phát triển sự khước từ (những gì làm kéo dài 
vòng sinh tử), và thiền tập để đạt đến sự an tịnh (do 
loại trừ được ô nhiễm nơi tâm)?  

 

Sáu Yếu Tố (Dhātu) 

Này tỳ khưu, có sáu yếu tố (dhātu): yếu tố Đất (cứng), 
yếu tố Nước (lỏng, dính), yếu tố Lửa (nhiệt độ), yếu tố 
Gió (chuyển động), yếu tố Khoảng không (khoảng 
trống), và yếu tố Thức (tâm).” 

Này tỳ khưu, thế nào là yếu tố Đất (pathavī)? Có yếu 
tố đất tồn tại bên trong (một người), cũng như có yếu 
tố đất tồn tại bên ngoài.  
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Này tỳ khưu, thế nào là yếu tố đất tồn tại bên trong? 
Cái tồn tại bên trong, có đặc tính cứng, rắn, bị tham 
níu, chấp thủ (rằng đây là của tôi, vì tham ái và vô 
minh) chính là yếu tố đất ở bên trong. Và nó là gì? Nó 
là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, 
tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột già, ruột 
non, những thứ chưa tiêu hóa trong bao tử, phân, óc và 
bất cứ cái gì bên trong, thuộc về người này, có đặc tính 
cứng, rắn, bị bám níu, chấp thủ. Những cái này được 
gọi là yếu tố đất tồn tại bên trong. 

Dù là yếu tố đất tồn tại bên trong hay yếu tố đất tồn tại 
bên ngoài, nó đơn thuần là yếu tố đất mà thôi.Yếu tố 
đất phải được thấy và hiểu rõ ràng và đúng đắn như 
thế, rằng: “Cái này không phải là của tôi, không phải là 
tôi, không phải là linh hồn của tôi.” Thấy và hiểu yếu 
tố đất rõ ràng và đúng đắn như thế, người này sẽ nhàm 
chán nó (yếu tố đất). Một khi nhàn chán, tâm được tự 
do, không còn tham ái, bám níu vào yếu tố đất nữa. 

Này tỳ khưu, thế nào là yếu tố Nước (āpo)? Có yếu tố 
nước tồn tại bên trong (một người), cũng như có yếu tố 
nước tồn tại bên ngoài.  

Này tỳ khưu, thế nào là yếu tố nước tồn tại bên trong? 
Cái tồn tại bên trong, lỏng hay có đặc tính lỏng dính, bị 
bám níu, chấp thủ (rằng đây là của tôi, vì tham ái và vô 
minh) chính là yếu tố nước ở bên trong. Và nó là gì? 
Nó là: mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, 
huyết tương, nước miếng, nước mũi, nước khớp 
xương, nước tiểu và bất cứ cái gì bên trong, thuộc về 
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người này, lỏng hay có đặc tính lỏng dính, bị tham níu, 
chấp thủ. Những cái này được gọi là yếu tố nước tồn 
tại bên trong. 

Dù là yếu tố nước tồn tại bên trong hay yếu tố nước 
tồn tại bên ngoài, nó đơn thuần là yếu tố nước mà thôi. 
Yếu tố nước phải được thấy và hiểu rõ ràng và đúng 
đắn như thế, rằng: “Cái này không phải là của tôi, 
không phải là tôi, không phải là linh hồn của tôi.” Thấy 
và hiểu yếu tố nước rõ ràng và đúng đắn như thế, 
người này sẽ nhàm chán nó (yếu tố nước). Một khi 
nhàn chán, tâm được tự do, không còn tham ái, bám 
níu vào yếu tố nước nữa. 

Này tỳ khưu, thế nào là yếu tố Lửa (tejo)? Có yếu tố 
lửa tồn tại bên trong (một người), cũng như có yếu tố 
lửa tồn tại bên ngoài.  

Này tỳ khưu, thế nào là yếu tố lửa tồn tại bên trong? 
Cái tồn tại bên trong, nóng hoặc lạnh hay có đặc tính 
nóng hoặc lạnh, bị bám níu, chấp thủ (rằng đây là của 
tôi, vì tham ái và vô minh) chính là yếu tố lửa ở bên 
trong. Và nó là gì? Nó là yếu tố lửa tạo ra sự ấm áp, 
yếu tố lửa làm cho vật chất bị lão hóa, yếu tố lửa đốt 
cháy, yếu tố lửa làm tiêu hoá thức ăn thức uống155 và 
yếu tố lửa là bất cứ cái gì bên trong, thuộc về người 
này, nóng hoặc lạnh hay có đặc tính nóng hoặc lạnh, bị 

                                                           
155 Theo lời giảng này, có bốn loại lửa bên trong cơ thể: lửa tạo ra sức 
ấm (1), lửa làm cho vật chất trong thân bị lão hóa (2), lửa đốt cháy, 
như trường hợp bị sốt (3), và lửa tiêu hóa thức ăn (4). 
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chấp thủ. Những cái này được gọi là yếu tố lửa tồn tại 
bên trong. 

Dù là yếu tố lửa tồn tại bên trong hay yếu tố lửa tồn tại 
bên ngoài, nó đơn thuần là yếu tố lửa tejo mà thôi. Yếu 
tố lửa phải được thấy và hiểu rõ ràng và đúng đắn như 
thế, rằng: “Cái này không phải là của tôi, không phải là 
tôi, không phải là linh hồn của tôi.” Thấy và hiểu yếu 
tố lửa rõ ràng và đúng đắn như thế, người này sẽ nhàm 
chán nó. Một khi nhàn chán, tâm được tự do, không 
còn tham ái, bám níu vào yếu tố lửa nữa. 

Này tỳ khưu, thế nào là yếu tố Gió (vāyo)? Có yếu tố 
gió tồn tại bên trong (một người), cũng như có yếu tố 
gió tồn tại bên ngoài.  

Này tỳ khưu, thế nào là yếu tố gió tồn tại bên trong? 
Cái tồn tại bên trong, là gió hay có đặc tính của gió 
(chuyển động) bị bám níu, chấp thủ (rằng đây là của 
tôi, vì tham ái và vô minh) chính là yếu tố gió ở bên 
trong. Và nó là gì? Nó là gió đẩy lên, gió đẩy xuống, 
gió trong bụng, gió trong ruột non, gió di chuyển qua 
những cơ quan bộ phận trong thân, là không khí thở 
vào, không khí thở ra156 và bất cứ cái gì bên trong, 
thuộc về người này là gió hay có đặc tính của gió, bị 
chấp thủ. Những cái này được gọi là yếu tố Gió tồn tại 
bên trong. 

                                                           
156 Theo lời giảng này, có bảy loại gió bên trong cơ thể: gió đẩy lên, 
như khi ợ hơi (1), gió đẩy xuống giúp bài tiết chất dơ ra ngoài (2), gió 
trong bụng (3), gió trong ruột non (4), gió di chuyển qua những cơ 
quan bộ phận trong thân, nhờ đó mà ta có thể chuyển động giở tay, 
xoay người… (5), không khí thở vào (6) và không khí thở ra (7). 
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Dù là yếu tố gió tồn tại bên trong hay yếu tố Gió tồn 
tại bên ngoài, nó đơn thuần là yếu tố Gió mà thôi. Yếu 
tố Gió phải được thấy và hiểu rõ ràng và đúng đắn như 
thế, rằng: “Cái này không phải là của tôi, không phải là 
tôi, không phải là linh hồn của tôi.” Thấy và hiểu yếu 
tố gió rõ ràng và đúng đắn như thế, người này sẽ nhàm 
chán nó. Một khi nhàm chán, tâm được tự do, không 
còn tham ái, bám níu vào yếu tố gió nữa. 

Này tỳ khưu, thế nào là yếu tố Khoảng Không (ākāsa)? 
Có yếu tố khoảng không tồn tại bên trong (một người), 
cũng như có yếu tố khoảng không tồn tại bên ngoài.  

Này tỳ khưu, thế nào là yếu tố khoảng không tồn tại 
bên trong? Cái tồn tại bên trong, là khoảng không hay 
có đặc tính của khoảng không bị bám níu, chấp thủ 
(rằng đây là của tôi, vì tham ái và vô minh) chính là 
yếu tố khoảng không ở bên trong. Và nó là gì? Nó là lỗ 
hay khoảng không nơi tai, là lỗ hay khoảng không nơi 
mũi, là lỗ hay khoảng không nơi miệng để giữ thức ăn 
và nước uống được ăn, uống, nhai, nhấm nháp (nhờ 
khoảng không nơi miệng mà thức ăn, nước uống được 
nuốt xuống) và bất cứ cái gì bên trong, thuộc về người 
này, là khoảng trống hay có đặc tính của khoảng trống, 
bị chấp thủ. Những cái này được gọi là yếu tố khoảng 
không tồn tại bên trong. 

Dù là yếu tố khoảng không tồn tại bên trong hay yếu tố 
khoảng không tồn tại bên ngoài, nó đơn thuần là 
khoảng không mà thôi. Yếu tố khoảng không phải 
được thấy và hiểu rõ ràng và đúng đắn như thế, rằng: 
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“Cái này không phải là của tôi, không phải là tôi, 
không phải là linh hồn của tôi.” Thấy và hiểu yếu tố 
khoảng không rõ ràng và đúng đắn như thế, người này 
sẽ nhàm chán nó. Một khi nhàm chán, tâm được tự do, 
không còn tham ái, bám níu vào yếu tố khoảng không 
nữa. 

 

Cảm Thọ 

Ngoài những yếu tố này, chỉ còn lại tâm thức hoàn 
toàn trong sạch, tỏa sáng. Tâm thức nhận biết gì? Nó 
nhận biết thọ hỷ, thọ khổ và loại thọ xả: không hỷ cũng 
không khổ. Này tỳ khưu, thọ hỷ sinh khởi do Xúc, Xúc 
là nguyên nhân phát sinh thọ hỷ. Khi kinh nghiệm thọ 
hỷ, người này biết rằng thọ hỷ đang được kinh nghiệm. 
Người này biết rằng khi Xúc (là nguyên nhân gây ra 
thọ hỷ) mất đi, thọ hỷ (phát sinh do có Xúc) cũng mất 
đi. 

Này tỳ khưu, thọ khổ sinh khởi do Xúc, Xúc là nguyên 
nhân phát sinh thọ khổ. Khi kinh nghiệm thọ khổ, 
người này biết rằng thọ khổ đang được kinh nghiệm. 
Người này biết rằng khi Xúc (là nguyên nhân gây ra 
thọ khổ) mất đi, thọ khổ cũng mất đi. 

Này tỳ khưu, thọ xả sinh khởi do Xúc, Xúc là nguyên 
nhân phát sinh thọ xả. Khi kinh nghiệm thọ xả, người 
này biết rằng thọ xả đang được kinh nghiệm. Người 
này biết rằng khi Xúc (là nguyên nhân gây ra thọ xả) 
mất đi, thọ xả cũng mất đi. 
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Khi hai thanh gỗ được đem lại gần và chà xát với nhau, 
sức nóng phát ra và lửa bật cháy. Khi hai thanh gỗ 
được để ở hai nơi riêng biệt, sức nóng (do chà xát hai 
thanh gỗ với nhau) không phát sinh. Tương tự như thế, 
thọ hỷ sinh ra do Xúc (Xúc là nhân sinh ra thọ hỷ). Khi 
kinh nghiệm thọ hỷ, người này hay biết rằng thọ hỷ 
đang được kinh nghiệm. Người này còn hay biết rằng 
khi Xúc mất đi, thọ hỷ cũng mất đi.  

Khi hai thanh gỗ được đem lại gần và chà xát với nhau, 
sức nóng phát ra và lửa bật cháy. Khi hai thanh gỗ 
được để ở hai nơi riêng biệt, sức nóng (do chà xát hai 
thanh gỗ với nhau) không phát sinh. Tương tự như thế, 
thọ khổ sinh ra do Xúc (Xúc là nhân sinh ra thọ khổ). 
Khi kinh nghiệm thọ khổ, người này hay biết rằng thọ 
khổ đang được kinh nghiệm. Người này còn hay biết 
rằng khi Xúc mất đi, thọ khổ cũng mất đi.  

Khi hai thanh gỗ được đem lại gần và chà xát với nhau, 
sức nóng phát ra và lửa bật cháy. Khi hai thanh gỗ 
được để ở hai nơi riêng biệt, sức nóng (do chà xát hai 
thanh gỗ với nhau) không phát sinh. Tương tự như thế, 
thọ xả sinh ra do Xúc (Xúc là nhân sinh ra thọ xả). Khi 
kinh nghiệm thọ xả, người này hay biết rằng thọ xả 
đang được kinh nghiệm. Người này còn hay biết rằng 
khi Xúc mất đi, thọ xả cũng mất đi.  

 

Các Tầng Thiền 

Ngoài những điều nói trên, chỉ còn lại nhất tâm 
(ekagatta) thuần khiết, trong sáng, uyển chuyển, sẵn 
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sàng hướng về đề mục và rạng ngời. Ví như có người 
thợ kim hoàn hay người học nghề khéo tay của ông 
chuẩn bị luyện kim. Khi nhóm lửa, ông ta phải nhóm 
lửa ở miệng lò. Và ông phải lấy vàng khỏi lò bằng cái 
kẹp và bỏ miếng vàng vào nồi nấu. (Khi luyện vàng), 
có khi ông phải thổi lửa vào miếng vàng, có khi ông 
phải phun nước vào miếng vàng và có khi ông phải 
kiểm tra xem miếng vàng ra sao.  

Khi miếng vàng đã được làm sạch, hoàn toàn sạch, khi 
những cặn bã đã được lấy ra, nó không còn cặn nhơ, 
trở nên thuần khiết, dễ uốn nắn và rạng ngời. Khi ấy, 
miếng vàng có thể uốn nắn thành đồ trang sức, sợi dây, 
bông tai, dây chuyền, vòng đeo tay hay bất kỳ đồ trang 
sức nào khác. Này tỳ khưu, cũng giống như miếng 
vàng thuần khiết dễ uốn nắn, nhất tâm thuần khiết, 
trong sáng, uyển chuyển, sẵn sàng hướng về đề mục và 
rạng ngời. 

 Người này (người phát triển được nhất tâm) hiểu rằng:  

Khi nhất tâm thuần khiết, trong sáng được hướng tới 
tầng thiền Không Gian Vô Biên Xứ 
(ākāsanañcāyatana jhāna), lấy không gian vô biên xứ 
làm đề mục. Và khi tâm phát triển, khi đắc tầng thiền 
Không Gian Vô Biên Xứ, thì trạng thái nhất tâm mà tôi 
có được (sinh khởi bởi tầng thiền đó) và sự thỏa thích 
trong tầng thiền đó sẽ kéo dài trong một thời gian dài. 

Và nhất tâm thuần khiết, trong sáng được hướng tới 
tầng thiền Thức Vô Biên Xứ (viññāṇañcāyatana 
jhāna), lấy thức vô biên xứ làm đề mục. Khi tâm phát 
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triển, khi đắc tầng thiền Thức Vô Biên Xứ, thì trạng 
thái nhất tâm mà tôi có được (sinh khởi bởi tầng thiền 
đó) và sự thỏa thích trong tầng thiền đó sẽ kéo dài 
trong một thời gian dài. 

Và nhất tâm thuần khiết, trong sáng được hướng tới 
tầng thiền Vô Sở Hữu Xứ (ākiñcaññāyatana jhāna), 
lấy vô sở hữu xứ làm đề mục. Khi tâm phát triển, khi 
đắc tầng thiền Vô Sở Hữu Xứ, thì trạng thái nhất tâm 
mà tôi có được (sinh khởi bởi tầng thiền đó) và sự thỏa 
thích trong tầng thiền đó sẽ kéo dài trong một thời gian 
dài. 

Và nếu nhất tâm thuần khiết, trong sáng được hướng 
tới tầng thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 
(Nevasaññānāsaññāyatana jhāna), lấy phi tưởng phi 
phi tưởng xứ làm đề mục. Khi tâm phát triển, khi đắc 
tầng thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, thì trạng thái 
nhất tâm trong tôi (sinh khởi bởi tầng thiền đó) và sự 
thỏa thích trong tầng thiền đó sẽ kéo dài trong một thời 
gian dài.157 

 Người này (người phát triển được nhất tâm) hiểu rằng:  

                                                           
157 Kéo dài trong một thời gian: nhờ đắc tầng thiền, người này tái sinh 
lên cảnh giới Vô Sắc giới của Phạm thiên sống một thời gian dài vô 
tận. Nhưng nếu vị Phạm thiên này không thiền Minh Sát, vị này sẽ tái 
sinh vào cảnh giới chư thiên hay loài người. Và sau khi tuổi thọ ở cõi 
chư thiên hay cõi người đã hết, người này có thể tái sinh vào bốn cảnh 
khổ. Do vậy, Đức Phật muốn chỉ ra rằng các tầng thiền Vô Sắc giới 
này “có điều kiện” (do tâm chứng đắc thiền mà có và không tồn tại 
vĩnh viễn), để tỳ khưu Pukkusāti đừng thỏa thích, dính mắc vào đó.  
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“Nhất tâm thuần khiết, trong sáng được hướng tới tầng 
thiền Không Gian Vô Biên Xứ (ākāsanañcāyatana 
jhāna), lấy không gian vô biên xứ làm đề mục. Và cho 
dù tôi có thể phát triển tâm, đắc tầng thiền Không Gian 
Vô Biên Xứ, thì tầng thiền này sinh khởi có điều kiện.  

Và nếu nhất tâm thuần khiết, trong sáng được hướng 
tới tầng thiền Thức Vô Biên Xứ (viññāṇañcāyatana 
jhāna) lấy thức vô biên xứ làm đề mục, và cho dù tôi 
có thể phát triển tâm, đắc tầng thiền Thức Vô Biên Xứ, 
thì tầng thiền này sinh khởi có điều kiện (tức không 
bền vững, chỉ khi hội đủ điều kiện mới sinh khởi). 

Và nếu nhất tâm thuần khiết, trong sáng được hướng 
tới tầng thiền Vô Sở Hữu Xứ (ākiñcaññāyatana jhāna) 
lấy vô sở hữu xứ làm đề mục, và cho dù tôi có thể phát 
triển tâm, đắc tầng thiền Vô Sở Hữu Xứ, thì tầng thiền 
này sinh khởi có điều kiện (tức không bền vững, chỉ 
khi hội đủ điều kiện mới sinh khởi). 

Và nếu nhất tâm thuần khiết, trong sáng được hướng 
tới tầng thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 
(nevasaññānāsaññāyatana jhāna) lấy phi tưởng phi 
phi tưởng xứ làm đề mục, và cho dù tôi có thể phát 
triển tâm, đắc tầng thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 
thì tầng thiền này sinh khởi có điều kiện.” 

 

Giải Thoát 

Hiểu biết như thế, người này sẽ không cố gắng phát 
triển các tầng thiền cao hơn hay làm suy giảm sức định 
để hạ các tầng thiền xuống. Không làm như thế, người 
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này chẳng bám níu, chấp chặt vào bất cứ cái gì trong 
đời. Chẳng bám níu chấp chặt vào bất cứ cái gì, người 
này không còn tham ái. Khi tâm tự do thoát khỏi tham 
ái, người này kinh nghiệm Niết Bàn ngay trong kiếp 
sống này. Người này hiểu rằng: “Vòng sinh tử đã 
ngừng, sự thanh lọc tâm cao thượng đã hoàn mãn, điều 
cần làm đã làm xong và chẳng có điều gì để làm nữa.” 

Khi người này kinh nghiệm thọ hỷ, người này hiểu 
rằng cảm thọ là vô thường, người này hiểu rằng chẳng 
nên bám víu vào thọ hỷ hay thỏa thích trong thọ hỷ. 
Kinh nghiệm thọ khổ, người này hiểu rằng cảm thọ là 
vô thường, người này hiểu rằng chẳng nên bám víu vào 
thọ khổ hay thỏa thích trong thọ khổ. Kinh nghiệm thọ 
xả, người này hiểu rằng cảm thọ là vô thường, người 
này hiểu rằng chẳng nên bám víu vào thọ xả hay thỏa 
thích trong thọ xả.” 

(Vào lúc này), khi kinh nghiệm thọ hỷ, người này kinh 
nghiệm một cảm thọ chẳng sinh khởi với bất kỳ loại ô 
nhiễm nào (chẳng hạn ô nhiễm của tham ái). Khi kinh 
nghiệm thọ khổ, người này kinh nghiệm một cảm thọ 
chẳng sinh khởi với bất kỳ loại ô nhiễm nào (chẳng 
hạn ô nhiễm của sân hận). Khi kinh nghiệm thọ xả, 
người này kinh nghiệm một cảm thọ chẳng sinh khởi 
với bất kỳ loại ô nhiễm nào (chẳng hạn ô nhiễm của vô 
minh không hiểu biết chân lý, sự thật).  

Khi kinh nghiệm một cảm thọ nào nơi thân (sinh khởi 
ở năm căn), người này hiểu rằng mình đang kinh 
nghiệm loại cảm thọ sinh khởi nơi thân. Kinh nghiệm 
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một cảm thọ nào sinh khởi ở ý căn, người này hiểu 
rằng mình đang kinh nghiệm loại cảm thọ sinh khởi 
nơi mạng căn (jīvita).  Người này hiểu rằng: “Khi thân 
này hư hoại, khi danh uẩn (thọ, tưởng, hành, thức) 
không còn, tất cả những cảm thọ kinh nghiệm qua thân 
này không còn được nuôi dưỡng, cho nên (những cảm 
thọ này) sẽ không còn sinh khởi nữa.” 

Này tỳ khưu, ví như ngọn đèn dầu cháy sáng nhờ có 
dầu và tim đèn. Khi dầu và tim đèn chẳng còn, khi 
nhiên liệu không còn, khi không còn gì để cháy, ngọn 
đèn sẽ tắt. Tương tự như thế, khi kinh nghiệm một cảm 
thọ nào nơi thân, người này hiểu mình đang kinh 
nghiệm một cảm thọ thuộc về thân mà thôi. Khi kinh 
nghiệm một cảm thọ nào nơi mạng căn, người này hiểu 
mình đang kinh nghiệm một cảm thọ nơi mạng căn.  

Người này hiểu rằng: “Khi thân này hư hoại, khi danh 
uẩn (thọ, tưởng, hành, thức) không còn, tất cả những 
cảm thọ kinh nghiệm qua thân này không còn được 
nuôi dưỡng, cho nên (những cảm thọ này) sẽ không 
còn sinh khởi nữa.” Nơi vị tỳ khưu có được sự hiểu 
biết như thế, nền tảng vững chắc của tuệ A La Hán quả 
được thiết lập. Này tỳ khưu, sự hiểu biết này (tuệ A La 
Hán quả) sinh khởi khi tất cả phiền não, đau khổ không 
còn và sự hiểu biết này chính là Thánh tuệ cao thượng. 

Tuệ A La Hán quả của vị A La Hán được thiết lập nơi 
Niết Bàn. Niết Bàn là sự thật tuyệt đối (paramattha), 
cho nên không bị hoại diệt. Này tỳ khưu, pháp nào còn 
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bị hoại diệt thì pháp đó là kém cỏi, thô thiển.158 Pháp 
không hề bị hoại diệt chính là Niết Bàn và do đó, Niết 
Bàn là sự thật, là tuyệt đối. Vì thế, kinh nghiệm được 
sự thật tuyệt đối này (Niết Bàn) là vị tỳ khưu thiết lập 
được một nền tảng vững chắc nơi sự thật tuyệt đối. 
Này tỳ khưu, vì không bị hoại diệt nên Niết Bàn là 
Thánh đế cao thượng vậy. 

Trước khi đạt được Thánh quả, vị này thỏa thích, bám 
níu vào những nơi mà phiền não sinh khởi trong 
đời.159. Giờ đây, vị này đã buông bỏ những nơi mà 
phiền não sinh khởi trong đời, chặt đứt mọi gốc rễ của 
nó, như khi thân cây thốt nốt đã bị chặt ngang rồi thì 
phải chết, không còn đâm chồi được nữa. Có được 
kinh nghiệm như thế (Thánh quả) là các tỳ khưu có 
được một nền tảng khước từ vững chãi (khước từ 
những nơi mà phiền não sinh khởi). Này tỳ khưu, sự 
khước từ những nơi mà phiền não sinh khởi này quả 
thật là sự khước từ cao thượng của bậc Thánh nhân. 

Trước khi vị này đạt được Thánh quả, tham ái 
(abhijjhā), tham muốn (chanda) và dính mắc luyến ái 
(sārāga) sinh khởi trong tâm. Giờ đây, vị này đã buông 

                                                           
158 Vì nó còn có đặc tính vô thường, khổ, vô ngã, còn là đối tượng của 
tham ái, là nơi ô nhiễm sinh khởi… 
159 Upadhi: nơi mà phiền não sinh khởi, cái có khuynh hướng làm 
phiền não sinh khởi. Upadhi gồm có bốn loại: khandhā upadhi -ngũ 
uẩn nơi mà phiền não của già bệnh chết… sinh khởi, kāma upadhi -
ngũ dục (cảnh sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, xúc chạm qua thân) 
nơi mọi phiền não sinh khởi, abhisaṅkhāra upadhi – thiện và bất thiện 
nghiệp có khuynh hướng tạo ra phiền não, kilesa upadhi – ô nhiễm có 
khuynh hướng tạo ra phiền não. 
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bỏ chúng, chặt đứt mọi gốc rễ của chúng, như khi thân 
cây thốt nốt đã bị chặt ngang rồi thì phải chết, không 
còn đâm chồi được nữa. 

Trước khi vị này đạt được Thánh quả, giận (āghāta), 
ác ý (byāpāda) và thù hận (sampadosa) sinh khởi trong 
tâm. Giờ đây, vị này đã buông bỏ chúng, chặt đứt mọi 
gốc rễ của chúng, như khi thân cây thốt nốt đã bị chặt 
ngang rồi thì phải chết, không còn đâm chồi được nữa.  

Trước khi vị này đạt được Thánh quả, vô minh (avijjā), 
si mê (moha) sinh khởi trong tâm. Giờ đây, vị này đã 
buông bỏ chúng, chặt đứt mọi gốc rễ của chúng, như 
khi thân cây thốt nốt đã bị chặt ngang rồi thì phải chết, 
không còn đâm chồi được nữa. Có được kinh nghiệm 
như thế (Thánh quả) là các tỳ khưu có được một nền 
tảng tĩnh lặng vững chãi (do phiền não bị loại trừ). Này 
tỳ khưu, trạng thái tĩnh lặng không còn tham ái, sân 
hận hay si mê này quả thật là sự tĩnh lặng cao thượng 
của bậc Thánh nhân. Do vậy nên nói rằng: “Đừng 
biếng nhác không hành thiền Minh Sát mà hãy gìn giữ 
chân lý (sự thật), phát triển hạnh khước từ (những nơi 
mà phiền não sinh khởi) và hãy hành thiền để đạt được 
sự tĩnh lặng (do phiền não bị loại trừ). 

Vì thế nên nói: “Với người thiết lập được bốn nền tảng 
vững chắc như thế, dòng phiền não như ngã mạn 
không còn. Khi phiền não như ngã mạn không còn, 
người này được gọi là vị A La Hán tĩnh lặng, an lạc.” 
Vì đâu lại nói như thế? Này tỳ khưu, “Tôi là…” là tà 
kiến. “Đây là tôi” là tà kiến. “Tôi sẽ hiện hữu trong 
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tương lai” là tà kiến. “Tôi sẽ không hiện hữu trong 
tương lai” là tà kiến. “Tôi sẽ mang thân sắc uẩn” là tà 
kiến. “Tôi sẽ không mang thân sắc uẩn” là tà kiến. 
“Tôi sẽ có tâm thức hay biết” là tà kiến. “Tôi sẽ không 
có tâm thức hay biết” là tà kiến. “Tôi sẽ không có tâm 
thức cũng không có không tâm thức” là tà kiến. Này tỳ 
khưu, tà kiến như thế là căn bệnh, là ung nhọt, là gai 
nhọn. 

Này tỳ khưu, người vượt lên những tà kiến như thế 
được gọi là vị A La Hán tĩnh lặng. Này tỳ khưu, một vị 
A La Hán tĩnh lặng sẽ không còn kinh nghiệm sinh, 
già, chết, hoại diệt hay tham ái nữa. Bởi lẽ nơi vị ấy, 
nguyên nhân dẫn đến tái sinh không còn. Khi không 
còn phải tái sinh, làm sao vị ấy có thể bị già nua? 
Không còn già nua, làm sao vị ấy có thể chết? Không 
phải chết, làm sao vị ấy có thể hoại diệt? Không còn gì 
hoại diệt thì có chi để tham ái? Vì vậy nên nói rằng: 
“Với người thiết lập được bốn nền tảng vững chắc như 
thế, dòng phiền não như ngã mạn không còn. Khi 
phiền não như ngã mạn không còn, người này được gọi 
là vị A La Hán tĩnh lặng.” 

Vào lúc này, tỳ khưu Pukkusāti chợt hiểu ra rằng: “Thầy 
đã đến với ta, bậc Thiện ngôn (Sugato) đã đến với ta, bậc 
Chánh Đẳng Chánh Giác (Sammāsambuddho) đã đến với 
ta.” Rồi vị này đứng dậy, sửa lại y áo choàng lấy vai trái, 
đặt đầu mình nơi chân Đức Phật và nói rằng: 

- Thưa Ngài, con đã phạm tội với Ngài. Con thật là dại 
dột, si mê và không sáng suốt. Con nghĩ rằng con có 
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thể gọi Ngài là “bạn”. Kính xin Đức Thế Tôn cho con 
nhận lỗi để con sửa đổi không tái phạm về sau. 

- Quả thật ông đã làm như thế. Ông cho rằng gọi ta là 
“bạn” là phải lẽ. Nhưng giờ đây ông đã thấy được lầm 
lẫn của mình và nhận lỗi để sửa đổi về sau. Khi nhìn 
nhận lỗi lầm của mình để sửa đổi và không tái phạm, 
tỳ khưu an vui, trưởng thành trong chánh pháp mà ta 
giảng dạy. 

- Thưa Ngài, con xin được thọ giới tỳ khưu gia nhập 
tăng đoàn. Con xin được xuất gia với Ngài. 

- Ông đã có y bát hay chưa? 

- Thưa Ngài, con chưa có. 

- Này tỳ khưu, các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác không 
thể cho phép những ai chưa có y bát thọ giới. 

Hoan hỉ vui mừng với những gì Ngài nói, vị này đứng 
dậy cúi chào và lui ra, vai phải hướng về Đức Thế Tôn. 
Vị này đi tìm y bát (để được xuất gia). Trên đường đi tìm 
y bát, vị này bị con bò điên húc chết. Sau đó, một số tỳ 
khưu đến gặp Đức Thế Tôn đảnh lễ, ngồi sang một bên 
và hỏi rằng:  

- Thưa Ngài, vị thiện nam đáng mến tên Pukkusāti, 
người được nghe Ngài giảng bài pháp ngắn đã qua đời. 
Người ấy tái sinh về đâu? Người ấy bây giờ ở cảnh 
giới nào? 

- Này các tỳ khưu, vị thiện nam đáng mến Pukkusāti ấy 
quả thật là người có trí tuệ. Người này đã đạt đến quả 
vị A Na Hàm, mà nhờ đó có thể đạt đến quả vị A La 
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Hán. Ta biết rằng vị này sẽ đạt đến quả vị A La Hán. 
Này các tỳ khưu, vị thiện nam đáng mến Pukkusāti ấy, 
vì đã hoàn toàn loại trừ được năm chướng ngại,160 nên 
lập tức tái sinh vào cảnh giới Phạm thiên Suddhāvāsa 
và vị ấy sẽ nhập Niết Bàn tại đó nên không còn phải tái 
sinh vào cảnh giới Phạm thiên lần nào nữa. 

Đến đây, các tỳ khưu vô cùng thỏa thích với những gì 
Đức Thế Tôn vừa nói. 

                                                           
160 Gồm thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham ái dục trần, và sân 
hận. Xem thêm sơ đồ: Thánh nhân và những ô nhiễm đã loại trừ ở 
phần sau. 
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KINH HĀLIDDIKĀNI 
(Hāliddikāni Sutta, Saṁyutta Nikāya IV.1.13.7) 

 

Tôi nghe như vầy… 

Một thuở nọ, trưởng lão Mahākaccāna sống giữa những 
người Avanti tại ngọn Papāta ở Kuraraghara. Ông chủ hộ 
Hāliddikāni đến đảnh lễ, ngồi sang một bên và hỏi rằng: 

- Thưa Ngài, Đức Thế Tôn nói rằng: “Vì có những yếu tố 
khác nhau nên có những loại xúc khác nhau. Vì có 
những loại xúc khác nhau nên có những cảm thọ khác 
nhau.” Điều này có nghĩa là sao, thưa Ngài? 

- Này ông chủ hộ, khi thấy gì, 
• Tỳ khưu hiểu thọ hỷ (hài lòng, thoải mái, dễ chịu) 

sinh khởi, rằng: “Đây rồi. Có tâm thấy (nhãn thức) 
phát sinh và vì có sự xúc chạm hài lòng mà thọ hỷ 
sinh khởi.” 

• Tỳ khưu hiểu thọ khổ (không thoải mái hay dễ chịu) 
sinh khởi, rằng: “Đây rồi. Có tâm thấy phát sinh và vì 
có sự xúc chạm không hài lòng mà thọ khổ sinh 
khởi.” 

• Tỳ khưu hiểu thọ xả (không hỷ cũng không khổ) sinh 
khởi, rằng: “Đây rồi. Có tâm thấy phát sinh và vì sự 
xúc chạm không đem đến sự hài lòng cũng không 
đem đến đau khổ, mà thọ xả sinh khởi.” 

- Này ông chủ hộ, khi nghe gì, 
• Tỳ khưu hiểu thọ hỷ sinh khởi, rằng: “Đây rồi. Có 

tâm nghe (nhĩ thức) phát sinh và vì có sự xúc chạm 
hài lòng mà thọ hỷ sinh khởi.” 
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• Tỳ khưu hiểu thọ khổ sinh khởi, rằng: “Đây rồi. Có 
tâm nghe phát sinh và vì có sự xúc chạm không hài 
lòng mà thọ khổ sinh khởi.” 

• Tỳ khưu hiểu thọ xả sinh khởi, rằng: “Đây rồi. Có 
tâm nghe phát sinh và vì có sự xúc chạm không đem 
đến sự hài lòng cũng không đem đến đau khổ, mà thọ 
xả -không hỷ cũng không khổ- sinh khởi.” 

- Này ông chủ hộ, khi ngửi gì, 
• Tỳ khưu hiểu thọ hỷ sinh khởi, rằng: “Đây rồi. Có 

tâm ngửi (tỷ thức) phát sinh và vì có sự xúc chạm hài 
lòng mà thọ hỷ sinh khởi.” 

• Tỳ khưu hiểu thọ khổ sinh khởi, rằng: “Đây rồi. Có 
tâm ngửi phát sinh và vì có sự xúc chạm không hài 
lòng mà thọ khổ sinh khởi.” 

• Tỳ khưu hiểu thọ xả sinh khởi, rằng: “Đây rồi. Có 
tâm ngửi phát sinh và vì có sự xúc chạm không đem 
đến sự hài lòng cũng không đem đến đau khổ, mà thọ 
xả -không hỷ cũng không khổ- sinh khởi.” 

- Này ông chủ hộ, khi nếm gì, 
• Tỳ khưu hiểu thọ hỷ sinh khởi, rằng: “Đây rồi. Có 

tâm nếm (thiệt thức) phát sinh và vì có sự xúc chạm 
hài lòng mà thọ hỷ sinh khởi.” 

• Tỳ khưu hiểu thọ khổ sinh khởi, rằng: ‘Đây rồi. Có 
tâm nếm phát sinh và vì có sự xúc chạm không hài 
lòng mà thọ khổ sinh khởi.’ 

• Tỳ khưu hiểu thọ xả sinh khởi, rằng: “Đây rồi. Có 
tâm nếm phát sinh và vì có sự xúc chạm không đem 
đến sự hài lòng cũng không đem đến đau khổ, mà thọ 
xả sinh khởi.” 
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- Này ông chủ hộ, khi có sự xúc chạm qua thân, 
• Tỳ khưu hiểu thọ hỷ sinh khởi, rằng: “Đây rồi. Có 

tâm hay biết sự xúc chạm qua thân (thân thức) phát 
sinh và vì có sự xúc chạm hài lòng mà thọ hỷ sinh 
khởi.” 

• Tỳ khưu hiểu thọ khổ sinh khởi, rằng: “Đây rồi. Có 
tâm hay biết sự xúc chạm qua thân phát sinh và vì có 
sự xúc chạm không hài lòng mà thọ khổ sinh khởi.” 

• Tỳ khưu hiểu thọ xả sinh khởi, rằng: “Đây rồi. Có 
tâm hay biết sự xúc chạm qua thân phát sinh và vì có 
sự xúc chạm không đem đến hoan hỉ cũng không đem 
đến đau khổ, mà thọ xả sinh khởi.” 

- Này ông chủ hộ, khi có đối tượng tiếp xúc với tâm 
• Tỳ khưu hiểu thọ hỷ sinh khởi, rằng: “Đây rồi. Có 

tâm thức phát sinh và vì có sự tiếp xúc đem đến sự 
hài lòng mà thọ hỷ sinh khởi.” 

• Tỳ khưu hiểu thọ khổ sinh khởi, rằng: “Đây rồi. Có 
tâm thức phát sinh và vì có sự tiếp xúc không đem 
đến sự hài lòng mà thọ khổ sinh khởi.” 

• Tỳ khưu hiểu thọ xả sinh khởi, rằng: “Đây rồi. Có 
tâm thức phát sinh và vì có sự tiếp xúc không đem 
đến sự hài lòng cũng không đem đến đau khổ, mà thọ 
xả sinh khởi.” 

Do vậy, vì có những yếu tố khác nhau nên có những loại 
xúc khác nhau. Và vì có những loại xúc khác nhau nên có 
những cảm thọ khác nhau phát sinh như thế. 
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BIỂU ĐỒ THÂN TÂM 
 

 

 

                             

   Sắc Uẩn                             Thọ-Tưởng-Hành-Thức Uẩn     

------------------- 

  

    

                                                5 Uẩn = 6 Căn 

 

Sắc uẩn Tho-Tưởng-Hành-Thức uẩn 

- Mắt 
- Tai 
- Mũi 
- Lưỡi 
- Thân 

 
 

-Ý 

 

12 XỨ 

- Mắt                                                Hình ảnh 

- Tai      Âm thanh 

- Mũi       Mùi 

- Lưỡi                   Vị nếm 

-  Thân      Xúc chạm 

- Ý   Suy nghĩ… 

Chúng Sinh 

Thân Tâm 

Chúng Sinh 
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18 YẾU TỐ 

- Mắt                                 tâm thấy            Hình ảnh 

- Tai   tâm nghe  Âm thanh 

- Mũi   tâm ngửi  Mùi 

- Lưỡi           tâm nếm  Vị nếm 

- Thân          tâm hay biết sự xúc chạm Xúc chạm 

- Ý       Suy nghĩ… 

 

 

 

 

                             

 

Mắt, tai, mũi,lưỡi, thân                                                        Ý  

Tứ đại        24 yếu tố           Tâm vương  (89)            Tâm sở (52) 

       Sắc uẩn                               Thức Uẩn                   Thọ Uẩn (1)              
            Tưởng Uẩn 
            Hành Uẩn (50) 

 tâm thấy 

 tâm nghe 

 tâm ngửi 

 tâm nếm 

 tâm hay biết xúc chạm qua thân 

                                                          ……….. 
 

Chúng Sinh 

Thân Tâm 
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Trong Phật giáo, “người”, “tôi”, “anh”, “đàn ông”, đàn bà”, 
“thú”, “thân thể” thuộc tục đế (sự thật thế gian hay sự thật 
tương đối). Qua hành thiền Minh Sát, thiền sinh nhận ra 
chẳng có thân, chỉ có các yếu tố đất (sự cứng, nặng…), 
nước (sự dính hút), lửa (nhiệt độ, nhẹ) và gió (sự di chuyển, 
chuyển động) hiện hữu. Đất, nước, gió, lửa thuộc Sắc uẩn, 
là những gì thật sự hiện hữu (chân đế hay sự thật tuyệt đối). 

Trong Phật giáo, “tôi thấy”, “anh nghe”, “ông ấy thoải 
mái”, “bà ấy uống nước”, “cô ấy nhớ lại chuyện cũ”, “con 
bé suy nghĩ”… đều thuộc tục đế (sự thật thế gian hay sự 
thật tương đối). Qua hành thiền Minh Sát, thiền sinh nhận 
ra chỉ có tâm thấy, tâm nghe, cảm thọ, tác ý, hồi tưởng, suy 
nghĩ phát sinh tự động khi có điều kiện. Sau khi sinh khởi, 
chúng mất đi. Chẳng có ai thấy, nghe… cả. Các tâm thức 
khác nhau, các cảm thọ, tác ý, suy nghĩ… thuộc Thọ, 
Tưởng, Hành và Thức uẩn là những gì thật sự hiện hữu 
(chân đế hay sự thật tuyệt đối).  

Có khi, Đức Phật phân chia các pháp thuộc chân đế thành 
sáu yếu tố, có khi Ngài gom lại thành hai yếu tố, có khi 
Ngài giảng về năm uẩn, 12 căn... Mục đích của Ngài là chỉ 
ra rằng ngoài các yếu tố thuộc về tâm và vật chất vốn có 
bản chất vô ngã, chẳng có một ai, một chúng sinh nào hiện 
hữu cả. 

Khi những phụ tùng được ráp lại 

chúng được gọi là “cỗ xe”. 

Khi các uẩn có mặt, 

ý tưởng “một chúng sinh” ra đời. 

Nhưng chỉ có đau khổ ra đời 

đau khổ hiện hữu và đau khổ mất đi, 
chỉ có đau khổ sinh ra  

chỉ có đau khổ hoại diệt. 
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(Kinh Vajirā, SN I.5.10) 

 

CHƯƠNG X 

THIỀN ĐỊNH và THIỀN MINH SÁT 
 

 

 

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THIỀN ĐỊNH  
và MINH SÁT: 

 

Thiền Định Thiền Minh Sát 

- Phát triển sự định tâm 

- Quán sát một đề mục duy 

nhất 

- Tạm thời loại trừ ô nhiễm 

trong tâm 

 

- Tái sinh cõi Sắc giới và 

Vô Sắc giới 

- Phát triển trí tuệ 

- Quán sát đề mục sinh khởi 
trong hiện tại 

- Làm suy yếu và rồi nhổ tận 
gốc ô nhiễm trong tâm (ô 
nhiễm vĩnh viễn không phát 
sinh nữa) 

- Dẫn đến chấm dứt tái sinh, 
thoát khổ, kinh nghiệm Niết 
Bàn 
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THIỀN ĐỊNH (SAMATHA) 

Thiền định còn được gọi là thiền chỉ hay thiền vắng lặng, 
có chức năng phát triển sự định tâm, chứng đắc các tầng 
thiền. Người hành thiền định chỉ chú tâm quan sát một đề 
mục duy nhất để phát triển sức định. Thiền định tạm thời 
ngăn chặn những ô nhiễm trong tâm không cho chúng 
sinh khởi, nhưng không rốt ráo (ví như đá đè cỏ). Người 
hành thiền định có cơ hội phát triển được thần thông. 

40 Đề Mục Thiền và Các Tầng Thiền Tương Ứng 
(Jhāna): 

 

Kammatthāna  
(đề mục thiền) 

Tổng 
cộng 

Jhāna (tầng thiền 
tương ứng) 

10 Kasina, Ānāpanassati 11 5 tầng thiền Sắc Giới 

10 Asubha, Kāyagatāsati 11 Nhất thiền Sắc Giới 

Mettā, Karunā, Muditā 3 
Nhất, Nhị, Tam, Tứ 
thiền Sắc Giới 

Upekkhā 1 Ngũ thiền Sắc Giới 

Arūpa 4 
4 tầng thiền Vô Sắc 
Giới 

Đề mục còn lại: 8 loại 
Anussati, Āhāre 
paṭikūlasaññā, 
Catudhātuvavatthāna 

 

10 

Cận định  

(Upacāra-samādhi) 

 

GIẢI THÍCH: 
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 10 loại Kasina: Đất, nước, lửa, gió, màu nâu, màu vàng, 
màu đỏ, màu trắng, ánh sáng, không gian 

 Ānāpanassati: quán hơi thở 

 10 loại Asubha (xác chết): tử thi sình rã, tử thi màu xám 
đen, tử thi da sưng lên nứt nẻ, tử thi bị đứt làm hai, ba mảnh, 
tử thi bị chó gặm hay kên kên mổ, tử thi bị cắn xé rơi vãi, tử 
thi bị chặt, cưa, cắt ra nhiều mảnh quăng đó đây, tử thi máu 
me, tử thi bị dòi ăn, bộ xương khô. 

 Kāyagatāsati: quán 32 phần dơ bẩn, ô trược của thân  

 Mettā: rải tâm từ (thương mọi người như thương chính 
mình) 

 Karunā: tâm bi mẫn (thương người khốn khổ, kém may 
mắn, bất hạnh) 

 Muditā: hoan hỉ, vui mừng với thành tựu của người 

 Upekkhā: tâm xả, quân bình trước tám pháp thế gian (được, 
thua, danh thơm, tiếng xấu, đau khổ, hạnh phúc, được khen 
ngợi, bị chỉ trích) 

 9 loại Anussati (phép quán tưởng): Buddhānussati (quán 
tưởng ân đức Phật), Dhammānussati (quán tưởng ân đức 
Pháp), Saṅghānussati (quán tưởng ân đức Tăng), Sīlānussati 
(quán tưởng giới hạnh trong sạch của mình), Cāgānussati 
(quán tưởng về những bố thí, cúng dường mình đã làm), 
Devatānussati (quán tưởng giới hạnh trong sạch của mình, 
mời chư thiên làm chứng), Upasamānussati (quán tưởng 
những phẩm tính của Niết Bàn), Maraṇānussati (quán tưởng 
về cái chết)  



322 

 

 Āhārepaṭikūlasaññā: quán sự ô trược của vật thực (thức ăn 
trở thành chất sệt nơi miệng trộn lẫn nước miếng, đờm… nằm 
trong bao tử chờ tiêu hóa, thành phân hôi hám ra ngoài…) 

 Catudhātuvavatthāna:  quán tứ đại: đất, nước, lửa, gió 
 

TÂM TỪ METTĀ 
Trong Itivuttaka, Sutta 27, Đức Phật nói:  

“Này các tỳ khưu, trong tất cả các phước báu thế gian, 
chẳng có phước báu nào sánh bằng một phần mười sáu 
phước báu ban rải, mở rộng lòng từ đến với chúng 
sinh… Ví như ánh sáng của những ngôi sao không thể 
sánh bằng một phần mười sáu ánh sáng của một vầng 
trăng… Ví như trong tiết trời thu vào tháng cuối của 
mùa mưa, khi bầu trời quang đãng, mặt trời trụ nơi trời 
cao xua tan mọi bóng đen với những tia nắng chiếu 
sáng, lóng lánh và rạng ngời. Ví như khi trời đêm trở 
sáng, sao mai chiếu sáng, lóng lánh và rạng ngời. Cùng 
thế ấy, trong tất cả các phước báu thế gian, chẳng có 
phước báu nào sánh bằng một phần mười sáu phước 
báu mở rộng lòng từ đến với chúng sinh.” 

Trong Aṅguttara Nikāya 11.16, Đức Phật nói:  

“Này các tỳ khưu, khi lòng từ được ban rải, mở rộng, 
được thực hành thường xuyên, được dùng như phương 
tiện, như nền tảng, khi  lòng từ được thiết lập, phát triển 
và trở nên thuần thục, 11 điều tốt lành sẽ đến với người 
đó. 11 điều tốt lành đó là gì? 

Người ấy: ngủ an lành (1), thức dậy an lành (2),  chẳng 
gặp ác mộng (3), được loài người yêu quý (4), được 
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những chúng sinh khác yêu quý (5), được chư thiên bảo 
vệ (6), không bị lửa, chất độc và vũ khí làm hại (7), dễ 
dàng phát triển sự định tâm (8), có khuôn mặt dịu dàng, 
điềm tĩnh (9), chết trong thanh thản (10) và cho dù không 
thể phát triển sự định tâm cao hơn, người này sẽ tái sinh 
vào cõi Phạm Thiên khi mất (11).” 

 

Thiền Định và Những Cảnh Giới 

4 cõi 
Vô 
Sắc 
Giới 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Thiên 

Vô Sở Hữu Xứ Thiên 

Thức Vô Biên Xứ Thiên 

Không Vô Biên Xứ Thiên 

16 
Cõi 
Sắc 
Giới 

Cảnh 
Tứ thiền 

Phước 
Sanh 
Thiên 

Sắc Cứu Cánh Thiên 

Thiện Kiến Thiên 

Thiện Hiện Thiên 

Vô Nhiệt Thiên 

Vô Phiền Thiên 

Vô Tưởng Thiên 

Quảng Quả Thiên 

Cảnh 
Tam 
thiền 

Biến Tịnh Thiên 

Vô Lượng Tịnh Thiên 

Thiền Tịnh Thiên 
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Cảnh 
Nhị 
thiền 

Quang Âm Thiên 

Vô Lượng Quang Thiên 

Thiều Quang Thiên 

Cảnh 
Nhất 
thiền 

Đại Phạm Thiên 

Phạm Thụ Thiên 

Phạm Chúng Thiên 

 

Thần thông có được do phát triển thiền định161: 

- Thần túc thông: Đi trên mặt nước, lặn dưới đất (độn thổ), 
bay trên không, hô biến và tàng hình… 

- Thiên nhãn thông: Thấy được những thứ mà mắt thường 
không thể thấy  

- Thiên nhĩ thông: Nghe được âm thanh dù rất xa, nghe 
tiếng nói của các loài khác  

- Tha tâm thông: Biết được tâm của người khác đang nghĩ 
gì. 

- Túc mạng thông: Biết được tiền kiếp của mình và người 
khác. 

Đức Phật không cho phép Đệ tử của mình khai triển thần 
thông, ngoại trừ vài trường hợp thật cần thiết. 

                                                           
161 Tuy nhiên, rất ít người có thần thông dù hành thiền Định.  
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THIỀN MINH SÁT (VIPASSANĀ) 

Thiền Minh Sát còn được gọi là thiền quán, có chức năng 
phát triển trí tuệ giác ngộ (tuệ giác). 

Thiền Minh Sát = thực hành chánh niệm = phát triển Bát 
Chánh Đạo = phát triển Thất Giác Chi 
 

Lợi ích: 

“Này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất để thanh lọc 

tâm chúng sanh (1), vượt khỏi buồn rầu (2), vượt khỏi 
than khóc (3), chấm dứt khổ thân (4), chấm dứt khổ tâm 

(5), thành tựu chánh trí (6) và chứng ngộ Niết Bàn (7).  

Đó là bốn nền tảng của chánh niệm (Tứ Niệm Xứ).” 

(Mahāsatipaṭṭhānasutta) 

Tiến Trình: 

Sabbe saṅkhārā aniccā ti  
yadā paññāya passati  
atha nibbindati dukkhe  

esa maggo visuddhiyā. 
 

Sabbe saṅkhārā dukkhā ti  
yadā paññāya passati  
atha nibbindati dukkhe  

esa maggo visuddhiyā. 
 

Sabbe dhammā anattā ti  
yadā paññāya passati  
atha nibbindati dukkhe  

esa maggo visuddhiyā. 
Các pháp nào phát sinh do điều kiện, 
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các pháp ấy có bản tính thay đổi, vô thường, 
với trí tuệ người thấy rõ như thế, 

thấy rõ như thế, người nhàm chán đau khổ, 
đây chính là con đường thanh lọc tâm. 

  

Các pháp nào phát sinh do điều kiện, 
các pháp ấy có bản tính đau khổ, muộn phiền, 

với trí tuệ người thấy rõ như thế, 
thấy rõ như thế, người nhàm chán đau khổ, 

đây chính là con đường thanh lọc tâm. 
 

Tất cả các pháp có bản tính vô ngã, 
các pháp ấy chẳng phải là “ta” hay “của ta”, 

với trí tuệ người thấy rõ như thế, 
thấy rõ như thế, người nhàm chán đau khổ, 

đây chính là con đường thanh lọc tâm. 
  

(Kinh Pháp Cú 277-279) 
 

 

Hiểu Sai (Tà Kiến) 

 

Hiểu Đúng (Chánh Kiến) 

 
Cuộc sống này: ổn định, 
dài lâu- vui, hạnh phúc- 

mình làm chủ,  
điều khiển được 

 
Ngũ uẩn này: thay đổi, vô 

thường- khổ, bất toại nguyện- 
vô ngã, không làm chủ,  

điều khiển được 
 

Thiền Minh Sát giúp ta hiểu được ba đặc tính vô thường - 
khổ  - vô ngã nơi thân và tâm này. Ai hiểu được ba đặc 
tính này, người ấy loại bỏ được tà kiến sai lầm cho rằng 
thân tâm tồn tại dài lâu, đem đến hạnh phúc và có linh 
hồn, bản ngã (mình làm chủ, điều khiển được).  
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Chúng sinh đau khổ vì sinh, già, bệnh, chết và vì ô nhiễm 
trong tâm (bao gồm vô minh hiểu sai) hành hạ. Trong quá 
trình hành thiền, trí tuệ Minh Sát lần lượt phát sinh làm 
cho ô nhiễm trong tâm bị suy yếu. Khi ô nhiễm trong tâm 
(là nhân gây ra đau khổ) bị suy yếu thì đau khổ, phiền 
muộn suy giảm và hạnh phúc tăng lên. Khi ô nhiễm nào 
trong tâm bị loại trừ bởi tuệ Minh Sát, nó không thể phát 
sinh trở lại hành hạ tâm này nữa. Khi mọi ô nhiễm bị loại 
trừ, đau khổ và tái sinh chấm dứt, người này (bậc A La 
Hán) kinh nghiệm loại hạnh phúc cao thượng không thể 
nghĩ bàn. 

 

Cách Thức: 

Thực hành chánh niệm, phát triển Bát Chánh Đạo 
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CHÁNH NIỆM 
(Bài giảng của ngài Paṇḍita) 

 

 ĐẶC TÍNH: Kệ ngôn “apilāpana lakkhaṅā” có nghĩa 
“chánh niệm có đặc tính không hời hợt, nổi trôi trên 
bề mặt.”  Khi ta ném cái phao hay nút bần xuống 
nước, nó sẽ nổi trôi trên mặt nước.  Nhưng khi ta ném 
viên sỏi xuống nước, viên sỏi sẽ chìm vào trong nước.  
Nếu là chánh niệm thì nó phải bám chặt và chìm sâu 
vào đề mục giống như viên sỏi chìm vào trong nước.  
Đây là đặc tính của chánh niệm.   

Muốn tâm ghi nhận chìm sâu vào đề mục, thiền sinh 
phải hướng tâm đến đề mục và tinh tấn ghi nhận đề 
mục.  Thiền sinh có thể tự hay biết chánh niệm đang 
chìm sâu vào đề mục hay trôi nổi, hời hợt trên đề mục. 

 CHỨC NĂNG: Chánh niệm có chức năng không 
quên, không để vuột mất đề mục.  Vì đề mục sinh 
khởi liên tục, chánh niệm phải liên tục bám theo đề 
mục đang sinh khởi trong từng sát na.  Đề mục phải 
luôn được giữ trong tầm quan sát của chánh niệm. 
 

 BIỂU HIỆN: Biểu hiện của chánh niệm là mặt đối mặt 
với đề mục (visayābhimukhābhāva paccupatthānā).  
Ví như muốn nhìn rõ tượng Phật ta phải trực diện và 
nhìn thẳng vào tượng Phật, để ghi nhận đề mục, tâm 
ghi nhận phải mặt đối mặt với đề mục.  Do đó, thiền 
sinh đừng ghi nhận đề mục một cách hời hợt, lấy lệ.  
Khi đề mục vừa sinh khởi, thiền sinh phải lập tức ghi 
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nhận ngay sao cho chánh niệm có thể sinh khởi đồng 
thời với đề mục, mặt đối mặt với đề mục, bao phủ trọn 
vẹn và xuyên thấu đề mục.  Một biểu hiện khác của 
chánh niệm là bảo vệ tâm (ārakkha paccupatthānā), 
bởi lẽ khi chánh niệm có mặt, tâm không bị phiền não 
xâm nhập. 

 NGUYÊN NHÂN: Nguyên nhân phát sinh chánh 
niệm là ghi nhận đối tượng một cách kịp thời và chính 
xác (thirasaññāpadatthāna). Như máy ghi âm lưu lại 
mọi âm thanh một cách trung thực, thiền sinh phải 
nhanh chóng ghi nhận mọi đề mục sinh khởi mà 
không suy nghĩ, phân tích. Thiền sinh phải biết mình 
đang ghi nhận đề mục hời hợt hay nghiêm túc, kịp 
thời. 

Nhờ ghi nhận liên tục vào những gì đang sinh khởi 
(khi nghe, thấy, ngửi, nếm, sờ chạm, khi thấy phồng, 
thấy xẹp, khi nhắm mắt, mở mắt…), chánh niệm lớn 
mạnh và có khả năng bảo vệ tâm.  thiền sinh dùng 
chánh niệm ngăn chận ô nhiễm. Đối với ô nhiễm đã 
sinh khởi, thiền sinh dùng chánh niệm để loại trừ 
(bằng cách hay biết và ghi nhận kịp thời).  Đón nhận 
hay xua đuổi ô nhiễm đều không phải là phương thức 
thực hành Tứ Niệm Xứ. 

Khi chánh niệm có mặt, tâm được bảo vệ và ngăn 
chận khỏi phiền não, tâm được an toàn (gutti), giải 
thoát (mutti). 
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Một cái chai trống không luôn chứa đầy không khí. 
Để đẩy không khí ra khỏi chai, ta có thể nhỏ nước vào 
chai: cứ mỗi giọt nước nhỏ vào chai thì một chút 
không khí bị đẩy ra ngoài. khi nước trong chai càng 
tăng thì không khí bị đẩy ra khỏi chai càng nhiều.  
Không khí chiếm trong chai ví như ô nhiễm chứa 
trong tâm lúc nhiều, lúc ít.  Ta cũng có thể đẩy không 
khí ra ngoài bằng cách làm nóng cái chai.   

Tương tự như thế, ta có thể dùng lửa tinh tấn (ātāpa 
vīriya) để đốt cháy, đẩy lùi ô nhiễm, phiền não.  Một 
khi bị lửa tinh tấn liên tục thiêu cháy, ô nhiễm sẽ dần 
dần khô cạn. Khi ta liên tục ghi nhận các đề mục đang 
sinh khởi bằng tinh tấn dũng mãnh, chánh niệm có 
khả năng ngăn cản ô nhiễm, ví như không khí bị đẩy 
ra khỏi chai.  Một khi chánh niệm suy giảm, ô nhiễm 
lập tức chen vào tâm ví như không khí lọt vào chai.  
Do vậy, thiền sinh cần giữ chánh niệm liên tục để ô 
nhiễm không thể sinh khởi.  Đối với ô nhiễm phiền 
não đã sinh khởi, thiền sinh phải lập tức dùng chánh 
niệm hút nó ra khỏi tâm giống như ta dùng nước đẩy 
không khí ra khỏi chai vậy. 
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THÁNH NHÂN 
và NHỮNG Ô NHIỄM ĐÃ LOẠI TRỪ 

 

Chỉ khi hành thiền Minh Sát, ta mới loại trừ được ô 
nhiễm trong tâm, trở thành Thánh nhân, kinh nghiệm Niết 
Bàn và đạt đến giải thoát. Do vậy, hành thiền Minh Sát là 
thiện nghiệp lớn lao, cao thượng nhất trong đời. 

10 Samyojana  

(Ô nhiễm) 

7 Anusaya 

(Ô nhiễm ngủ 
ngầm) 

A La 
Hán 

A Na 
Hàm 

Tư 
Đà 

Hàm 

Tu 
Đà 

Hườn 

Avijjā 

Vô minh, si mê 

Avijjā 

Vô minh, si 
mê 

Loại trừ       

Uddhacca Tâm 
vọng động, 
phóng dật 

  Loại trừ       

Māna 

Ngã mạn, kiêu 
ngạo 

Māna 

Ngã mạn, 
kiêu ngạo 

Loại trừ       

Arūpa rāga 

Dính mắc vào 
cõi Vô sắc giới 

  Loại trừ       

Rūpa rāga 

Dính mắc vào 
cõi Sắc giới 

Bhāva rāga 

Tham muốn 
tái sinh 

Loại trừ       

Paṭigha Paṭigha Loại trừ 
Loại 
trừ 

Làm 
suy 
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Ác ý, sân hận Ác ý, sân hận yếu 

Kāmarāga 

Tham ái, thích 
thú 5 trần 

Kāmarāga 

Tham ái 
Loại trừ 

Loại 
trừ 

Làm 
suy 
yếu 

  

Sīlabbata 
Parāmāsa 

Nghi lễ, thờ 
cúng 

  Loại trừ 
Loại 
trừ 

Loại 
trừ 

Loại 
trừ 

Vicikicchā 

Hoài nghi Tam 
Bảo … 

Vicikicchā 

Hoài nghi 
Tam Bảo … 

Loại trừ 
Loại 
trừ 

Loại 
trừ 

Loại 
trừ 

 Sakkāya 
Diṭṭhi 

Thân kiến 

Sakkāya 
Diṭṭhi 

Thân kiến 

Loại trừ 
Loại 
trừ 

Loại 
trừ  

Loại 
trừ 

 

GIẢI THÍCH:  

Có bảy ô  nhiễm ngủ ngầm (anusaya): 

1. Diṭṭhi: Tà kiến tin có linh hồn, bản ngã (tôi, ta) 

2. Vicikicchā: Hoài nghi về Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng), 
hoài nghi luật nhân quả, Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, 12 
nhân duyên… 

3. Kāma rāga: Tham ái dục trần (thích thú cảnh sắc, âm 
thanh, mùi, vị nếm, sự xúc chạm đem đến cảm giác hài 
lòng qua thân) 

4. Bhava rāga: Tham sống, muốn tái sinh  

Paṭigha: Sân hận, bực, buồn, giận, lo lắng 

5. Māna: Ngã mạn 

6. Avijjā: Vô minh không biết Tứ Diệu Đế… 
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KINH VIJJĀBHĀGIYA 
(Aṅguttara Nikāya II.32) 

 

Này các tỳ khưu, có hai điều làm phát sinh trí tuệ. Hai 
điều ấy là gì? Thiền Định (samatha) và thiền Minh Sát 
(vipassanā).  

Hành thiền Định có được lợi lạc gì? Tâm này trở nên 
trong sạch (cittaṃ bhāvīyati). Tâm này trở nên trong sạch 
có được lợi lạc gì?  Khi tâm trong sạch, tâm thoát khỏi 
tham ái. 

Hành thiền Minh Sát có được lợi lạc gì? Trí tuệ phát sinh 
(paññā bhāvīyati). Trí tuệ phát sinh có được lợi lạc gì? 
Khi trí tuệ phát sinh, vô minh bị loại trừ. 

Vì tham ái làm tâm ô nhiễm, nên tâm này không trong 
sạch. Vì vô minh làm tâm ô nhiễm, trí tuệ không phát 
sinh. Khi tham ái không còn, tâm này được giải thoát 
(rāga-virāgā, cetovimutti). Khi vô minh không còn, trí 
tuệ giải thoát phát sinh (avijjā-virāgā, paññāvimuttī).  
 

GIẢI THÍCH: 

Khi có sự định tâm, những ô nhiễm như tham ái, sân hận… 
không sinh khởi nên tâm được trong sạch. Cho nên nói: khi 
tâm trong sạch, tâm (tạm thời) thoát khỏi tham ái. 

Hành thiền Minh Sát làm suy yếu ô nhiễm và rồi nhổ tận gốc 
rễ ô nhiễm. Khi ô nhiễm như tham ái, sân hận, si mê bị nhổ 
gốc, nó sẽ không bao giờ mọc lên được nữa. Cho nên nói: tâm 
được giải thoát, vô minh không còn và trí tuệ giải thoát phát 
sinh. 

http://www.buddha-vacana.org/gloss.html#citta
http://www.buddha-vacana.org/gloss.html#citta
http://www.buddha-vacana.org/gloss.html#raga
http://www.buddha-vacana.org/gloss.html#viraga
http://www.buddha-vacana.org/gloss.html#cetovimutti
http://www.buddha-vacana.org/gloss.html#avijja
http://www.buddha-vacana.org/gloss.html#viraga
http://www.buddha-vacana.org/gloss.html#pannavimutti
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KINH YUGANADDHA PAṬIPADĀ 
(Aṅguttara Nikāya IV. Paṭipadāvagga.170) 

 

Một thuở nọ, đại đức Ānanda sống ở Kosambī, tại tăng 
viện của Ghosita. Đại Đức Ānada nói với chư tăng: 

Này các tỳ khưu, khi một tỳ khưu hay tỳ khưu ni tuyên 
bố trước mặt sư rằng người ấy đã đạt quả vị A La Hán, 
người này chứng đắc như thế qua một trong bốn cách. 
Đó là bốn cách nào? 

Này các tỳ khưu, vị ấy phát triển thiền Định trước và 
hành thiền Minh Sát sau (samatha pubb'aṅgama 

vipassanā). Khi tu tập như thế, magga sinh khởi trong 
tâm.162 Sau đó, vị ấy tiếp tục tu tập, vun bồi 163 phát 
triển164 và làm vững mạnh165 Thánh đạo. Trong khi tu 
tập, phát triển Thánh đạo, những ô nhiễm và ô nhiễm 
ngủ ngầm trong tâm bị loại trừ, diệt tận. 

 Hoặc này các tỳ khưu, vị ấy phát triển thiền Minh Sát 
trước và hành thiền Định sau (vipassanā pubb'aṅgama 

samatha). Khi tu tập như thế, Thánh đạo sinh khởi 
trong tâm. Sau đó, vị ấy tiếp tục tu tập, phát triển 
Thánh đạo. Và trong khi tu tập, phát triển Thánh đạo, 

                                                           
162 Magga: các chú giải có những giải thích khác nhau. Magga có 
nghĩa là Thánh đạo đầu tiên, hoặc là tiến trình tu tập phát triển tuần tự 
các tuệ Minh Sát trước khi đạt Thánh đạo đầu tiên.  
163 Theo cách Nibbidānupassanā: phát triển tuệ Chán Nản, Sợ Hãi  
164 Theo cách Muccitukamyatā: tuệ Muốn Giải Thoát và các tuệ khác 
165 Theo cách Paṭisaṅkhānupassanā: “làm vững mạnh” có nghĩa là có 
tuệ Quán Xét Lại hoặc là có tuệ Vượt Thoát (Vuṭṭhānagāminī 
vipassanā). 
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những ô nhiễm và ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm bị loại 
trừ, diệt tận.  

Hoặc này các tỳ khưu, vị ấy phát triển thiền Minh Sát 
và thiền Định song đôi (samatha vipassanā 
yuganaddha). Khi tu tập như thế, Thánh đạo sinh khởi 
trong tâm. Sau đó, vị ấy tiếp tục tu tập, phát triển 
Thánh đạo. Và trong khi tu tập, phát triển Thánh đạo, 
những ô nhiễm và ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm bị loại 
trừ, diệt tận.  

Người này phát triển thiền Định, chứng đắc Nhất thiền. 
Ra khỏi Nhất thiền, người này quan sát các chi thiền 
sinh diệt. Sau đó, người này phát triển thiền định, 
chứng đắc Nhị thiền. Ra khỏi Nhị thiền, người này 
quan sát các chi thiền sinh diệt. Bằng cách này, người 
này tuần tự chứng tất cả các tầng thiền Định và tuần tự 
quan sát sự sinh diệt của các chi thiền này.  

Hoặc này các tỳ khưu, có khi vị ấy gặp phải chướng 
ngại trong tâm trong quá trình thiền Minh Sát 
(dhamm’uddhacca viggahitaṁ mānasa). Nhưng rồi sẽ 
đến lúc tâm vị ấy trở nên thanh tịnh, vững mạnh, trụ 
tâm trên đề mục thiền Minh Sát và Thánh đạo sinh 
khởi trong tâm. Sau đó, vị ấy tiếp tục tu tập, phát triển 
Thánh đạo. Và trong khi tu tập, phát triển Thánh đạo, 
những ô nhiễm và ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm bị suy 
yếu, loại trừ và diệt tận.  

Này các tỳ khưu, khi một tỳ khưu hay tỳ khưu ni tuyên 
bố trước mặt tôi rằng người ấy đã đạt quả vị A La Hán, 
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người này chứng đắc như thế qua một trong bốn cách 
trên. 

GIẢI THÍCH: 

Mười chướng ngại trong thiền Minh Sát phát sinh ở tuệ Sinh-
Diệt gồm: ánh sáng, năm loại hỉ (pīti), lạc (sukha), định 
(passadhi), đức tin (saddhā), tinh tấn quá mức (paggaha), 
định tâm quá mạnh đưa đến suy tưởng về quá khứ hay tương 
lai (upatthana) nên tâm không ở trong hiện tại quan sát những 
gì đang xảy ra. Trí tuệ nhập nhằng liên quan đến pháp học 
(jinta ñāṇa) làm thiền sinh không quan sát được những gì xảy 
ra trong hiện tại, thờ ơ với mọi việc đang xảy ra trong hiện tại 
(upekkhā) nên không phát triển chánh niệm đầy đủ, mà chỉ 
thỏa thích với nhiều đề mục như ánh sáng, hỉ, lạc, đức tin, tinh 
tấn, trí tuệ và chánh niệm mình có (nikanti). 

Khi kinh nghiệm những điều này, thiền sinh cần quan sát 
chúng thật kỹ càng. Ánh sáng, hỉ, lạc… không phải là mục 
tiêu của thiền Minh Sát. Tham thích, thỏa mãn với những kinh 
nghiệm này, việc tu tập của thiền sinh sẽ bế tắc, không thể tiến 
xa hơn. 
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KINH TINH TẤN 
(Padhāna Sutta, Khuddaka Nikāya, Sutta Nipāta 3.2) 

 

Khi ta đang hành thiền cạnh bờ sông Nerañjara với quyết 
tâm đạt đến quả vị giải thoát, Ma Vương Namuci166 đến 
và nói rằng:  

- Hỡi đạo sĩ, thân hình ngươi giờ tiều tụy, gầy còm. 
Ngươi đang cận kề cái chết. Một ngàn phần (trong thân 
hình người) đã chết, chỉ còn lại một phần còn có sự 
sống. Hãy sống, hỡi đạo sĩ! Sống vẫn hơn. Có sống 
mới tạo được phước báu. 
Hãy sống độc thân và hằng cúng tế thần lửa, người sẽ 
tạo được nhiều phước báu. Ép mình sống đời khổ hạnh 
như thế để làm gì? Con đường kiên trì nỗ lực (để đạt 
đến giải thoát) quả thật kham khổ, khó khăn và không 
dễ thành tựu. 

Ma vương đứng trước mặt ta nói những lời như vậy. Và 
ta trả lời: 

- Này Ma vương, thân quyến của tội lỗi xấu xa và lười 
biếng! Ngươi đến đây vì lợi ích gì? Với những người 
mưu cầu phước báu, lời lẽ của ngươi có vẻ như rất 
thuyết phục. (Nhưng phước báu nào có giá trị gì?) 

                                                           
166 “Namuci” có nghĩa “người không chịu buông bỏ” (one who does 
not let go), tức là người muốn thâu tóm, thống trị tất cả chúng sinh. Ma 
Vương muốn chúng sinh sống trong luân hồi để nó được thống trị. 
Theo kinh sách, có năm loại ma vương là: 1. Trời Ma Vương 
(Devaputta), Khát vọng (Kilesa), 3. Hành (Abhisaṅkhara), 4. Uẩn 
(Khandha) và 5. Tử Thần (Maccu). 
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Với niềm tin vững chắc (saddhā), tự kiểm soát tâm 
chặt chẽ (tapo), tinh tấn (viriya) và trí tuệ (paññā), ta 
nỗ lực (đạt đến giải thoát) như vậy, sao ngươi còn cật 
vấn ta về đời sống? Gió thổi mãi, một ngày kia cũng có 
thể làm khô cạn nước sông, thì máu huyết của người tu 
ép xác khổ hạnh (nhịn ăn, nhịn uống) làm gì khỏi bị 
cạn kiệt? Máu cạn thì mật khô, thịt cũng hao mòn. Thịt 
càng hao mòn thì tâm càng thanh tịnh. Tâm càng an 
tịnh, chánh niệm, trí tuệ và tâm định càng trở nên vững 
chắc. Khi chịu đựng những cơn đau đớn cùng cực như 
thế, tâm ta chẳng hề nghĩ tưởng đến hạnh phúc ngũ 
dục. Vào lúc ấy, ta bỗng hiểu rõ thế nào là trạng thái 
trong sạch của một chúng sinh! 

Kāma - tham dục là đạo binh số một của ngươi. Đạo 
binh thứ nhì là arati - bất mãn (với đời sống Thánh 
thiện). Ba là khuppipāsā -đói và khát. Bốn là taṇhā - ái 
dục. Năm là thina middha – uể oải buồn ngủ. Sáu là 
bhīru - sợ hãi. Bảy là vicikicchā - hoài nghi. Tám là 
makkha thambha – chê bai và bướng bỉnh. Chín là 
lābha - lợi lộc, siloka - khen tặng, sakkara - vinh dự và 
micchāladdha – sở hữu bất chánh. Và đạo binh số mười 
là yasa –tiếng tăm. 

Namuci, đây là đội quân của ngươi, những binh lực 
của kẻ xấu xa, quỷ quái167. Người hèn nhát, ươn yếu 

                                                           
167 “Kandha” (Sanskrit: Krishna) là một tên khác của Māra. Trong Ấn 
Độ giáo, Kandha là thần Ái Dục (Kamadeva) biểu tượng của tham ái. 
Thần Ái Dục Kandha có cây sáo (vina) mà mỗi khi thổi, người nghe sẽ 
rụng rời và dễ dàng bị bắt giữ. Kandha còn có các vũ khí khác như 
cung tên, mũi tên, dây thừng và cái móc. 
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thì không thắng nổi, nhưng người chế ngự được những 
đạo binh ấy sẽ tìm gặp loại hạnh phúc tuyệt vời. 

Ta cột lên chùm cỏ muñja.168 Thà ta chết trên chiến 
trường còn hơn sống mà thất bại! Một số đạo sĩ và bà 
la môn đã không nỗ lực kiên trì (đạt đến giải thoát) mà 
chìm đắm (trong đời thế tục). Họ không hay biết con 
đường mà các bậc Thánh thiện, đức độ đang tiến bước.  

Ta thấy Ma vương đã lên lưng voi và quân đội vây 
quanh đã sẵn sàng. Ta sẽ lâm trận để Ma vương không 
thể dịch chuyển ta khỏi chỗ ngồi này. Như viên đá làm 
bể cái bình đất chưa nung, ta sẽ dùng trí tuệ tiêu diệt 
đội quân hùng hậu của ngươi, đội quân mà cả thế giới 
và chư thiên không thể nào địch nổi. Và với cái tâm 
thuần thục và luôn được trang bị bằng chánh niệm, Ta 
sẽ đi từ nơi này đến nơi khác dạy dỗ đệ tử. Tinh tấn và 
bền bỉ hành theo giáo huấn của ta, giáo huấn của một 
người không còn tham ái, họ sẽ đến được nơi không 
còn đau khổ nữa. 

Ma vương thốt lên:  

- Suốt bảy năm ròng bám sát người luôn sống trong 
chánh niệm, nhưng ta chẳng tìm thấy một cơ hội chiến 
thắng. Như con quạ lầm tưởng hòn đá là một chút mỡ 
để ăn nhưng chẳng tìm thấy cái gì có thể ăn được nên 
bỏ đi, chúng ta rời khỏi Gotama, người làm chúng ta 
thất vọng (vì không bao giờ có thể đánh thắng Ngài 
được).  

                                                           
168 Ở Ấn Độ thời xưa, chùm cỏ muñja tượng trưng cho lòng cảm tử, 
thà chết chứ không đầu hàng. 
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Cây kèn rơi khỏi tay Ma vương đang buồn khổ và đội 
hung binh của nó buồn bã bỏ đi. 

Với những lời cương quyết ấy, ta chiến thắng Ma vương 
và quyết tâm thành đạt mục tiêu kinh nghiệm đạo quả 
Phật. 
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KINH THỨC TỈNH 
(Utthana Sutta, Saṃyutta Nikāya II.10) 

 

Dậy! Hãy ngồi dậy! Ngủ thì được lợi lạc gì? Với những 
kẻ bị căn bệnh (đau khổ) hoành hành, bị mũi tên (tham ái) 
bắn trúng, ngủ mà làm chi? 

Dậy! Hãy ngồi dậy! Hạ quyết tâm tu tập rèn luyện để có 
được an lạc (Niết Bàn). Đừng để tử thần vì thấy ngươi bất 
cẩn, buông lung mà thống trị và làm cho ngươi lạc lối. 

Hãy vượt lên mọi say đắm ngũ dục, cái mà loài người và 
chư thiên tìm kiếm và bị trói chặt vào đó. Đừng bỏ lỡ cơ 
hội. Bởi lẽ khi cơ hội vuột khỏi tầm tay, ngươi sẽ đau khổ 
khóc than nơi địa ngục. 

Lười biếng là vết nhơ và lười biếng sẽ tăng trưởng. Với 
lòng kiên định và trí tuệ, người sẽ rút ra được mũi tên 
(tham ái, say đắm trong hạnh phúc trần gian). 
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TRƯỞNG LÃO SIRIMANDA  
(Theragāthā 6.13) 

 

Mưa ẩm mốc món đồ đậy khuất, 
mưa chẳng làm hư vật dụng để bên ngoài. 
Hãy lấy ra món đồ đậy cất, 
để nó chẳng bị ẩm mốc bởi mưa.169

 

Thế giới này bị cái chết tấn công, 
bị già nua bóp ngạt, 
bị những mũi tên tham ái cắm ngập,  
và những khát vọng làm lu mờ, tối tăm. 
 

Thế giới này bị cái chết tấn công, 
bị già nua vây bủa. 
Cứ thế, bị đánh đập triền miên,  
không nơi ẩn nấp, 

như kẻ cướp dưới những lằn roi. 
  

Già, bệnh và chết tiến đến ta, 
như ba đống lửa khổng lồ, 
chẳng sức mạnh nào cản nổi, 
chẳng tốc độ nào vượt thoát. 
 

Hãy sống trọn vẹn đời mình, 

                                                           
169 Nhân ngày lễ trai giới, trong khi giới bổn tỳ khưu Pātimokkhā đang 
được đọc, đến phần cuối nói về một lỗi bị phạm sẽ được nhẹ đi khi 
sám hối, Ngài nghĩ đến lợi ích sám hối các lỗi đã được giấu đi. Nghĩ 
vậy, Ngài vui mừng nói lớn: “Trong sạch thay giới luật của bậc Đạo 
Sư!” Rồi Ngài hành thiền Minh Sát và chứng quả A La Hán. Nhớ lại 
việc này, Ngài dạy các vị đồng tu như thế. 
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dù ít hay nhiều. 
vì từng đêm trôi qua, 
mạng sống này ngắn lại. 
 

Dù đi hay đứng, 
ngồi hay nằm, 
đêm cuối cùng ngày một đến gần, 
ta chẳng còn đủ thời gian để lười biếng. 
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NHỮNG DANH TỪ PHẬT PHÁP: 
 

 Dục lạc, dục lạc ngũ trần, ngũ trần: hạnh phúc trần gian 
gồm cảnh đẹp, âm thanh hay, mùi thơm, vị ngon và sự xúc 
chạm đem đến cảm giác thích thú mà chúng sinh ước ao, 
tìm kiếm, theo đuổi. 

 Chướng ngại (saṁyojana): theo Vi Diệu Pháp, có mười 
chướng ngại (trói buộc) gồm tham muốn dục lạc, tham 
muốn tái sinh, sân hận, ngã mạn, tà kiến, chấp thủ những lễ 
nghi và nghi thức sai lầm, hoài nghi, ganh tị, keo kiệt và vô 
minh. 

 Ô nhiễm (kilesa): gồm tham ái, sân hận, si mê, ngã mạn, tà 
kiến, hoài nghi, hôn trầm, phóng dật, không hổ thẹn (tội 
lỗi) và không ghê sợ (hậu quả của tội lỗi).  

 Ô nhiễm ngủ ngầm (anusaya): gồm tham muốn dục lạc, 
tham muốn tái sinh, sân hận, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi và 
vô minh. 

 Nội căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý  
 Ngoại cảnh (đối tượng tiếp xúc với các nội căn): cảnh thấy, 

âm thanh, mùi, vị nếm, sự xúc chạm qua thân và các đối 
tượng của ý căn 

 Chấp thủ (thủ): là tham ái ở mức độ cao. Chấp thủ là bám 
chặt, níu chặt vào cái gì. Khi đã bám chặt vào cái gì (quan 
điểm, đức tin, sở thích, của cải, con người…) thì rất khó bỏ 
được. Trong 12 nhân duyên, Đức Phật dạy “do tham ái –
taṇhā mà chấp thủ -upādāna sinh khởi”. 

 Bát Chánh Đạo: con đường tu tập gồm tám yếu tố. Tu tập 
Minh Sát là phát triển các yếu tố này. Khi các yếu tố này 
lớn mạnh, chúng sẽ đưa đến giải thoát. 

 Tứ Diệu Đế: bốn sự thật (hoặc bốn chân lý) vi diệu, thâm 
sâu chỉ có thể hiểu được khi hành thiền Minh Sát gồm: sự 



345 

 

thật về khổ, nguyên nhân khổ, con đường đưa đến sự chấm 
dứt khổ và sự chấm dứt khổ 

 Giới cấm thủ: cúng tế, lễ lạy (hay làm bất cứ cái gì ngoại 
trừ thực hành Bát Chánh Đạo) vì tin rằng làm như thế sẽ 
được che chở, bình yên, thậm chí được giải thoát 

 Thọ hỷ (hay thọ lạc): cảm giác thoải mái, vui vẻ (khi ngủ 
ngon, ăn no đủ, có tin vui, có việc làm tốt…) 

 Tà kiến: hiểu biết sai lầm (cho rằng không có nhân quả, 
chết là hết, cho rằng có linh hồn và linh hồn này đi tái sinh 
và sống mãi…). Trong bài kinh Brahmajāla, Đức Phật 
giảng về 62 loại tà kiến. 

 Chánh kiến: hiểu biết đúng đắn (tin nhân quả, tin không có 
linh hồn…) Khi hành thiền Minh Sát, thiền sinh dần dà 
hiểu nhân quả, hiểu sự sinh khởi của tâm và vật chất nơi 
thân tâm này, hiểu bản chất vô thường, khổ, vô ngã… 
Những hiểu biết này chính là chánh kiến.  

 Sự thật tuyệt đối gồm: tâm vương, tâm sở, sắc pháp và Niết 
Bàn, là chân lý, sự thật chỉ có thể hiểu được qua thiền Minh 
Sát. Theo sự thật tuyệt đối, không có một chúng sinh nào 
hiện hữu. 

 Jetavana: Kỳ Viên Tự 

 Anāthapiṇḍika: Cấp Cô Độc  

 Sāvatthī: thành Xá Vệ 

 Rājagāha: thành Vương Xá 

 Gotama: Cồ Đàm (là họ của Đức Phật Thích Ca) 
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TÔN KÍNH HÙN PHƯỚC IN KINH 
 

Đợt Một (lưu hành nội bộ) 

1. Sư cô Tâm Huệ  

2. Sư cô Phước Bình  

3. Bảo Nguyễn       

4. Kim Anh  

5. Nguyễn Thị Cẩm Hồng  

6. Nguyễn Thị Tuyết Nhi  

7. Nguyễn Thị Tuyết Lan  

8. Trần Thị Lắm  

9. Nguyễn Thanh Quang  

10. Nguyễn Thị Hoa  

11. Mai Phan   

12. Gia đình Hải Bàn  

13. Trang Dương  

Đợt Hai 

14. Sư cô Diệu Hiếu 

15. Sư cô Diệu Minh 

16. Sư cô Huyền Dung  

17. Kevin Phạm 

18. Cô Bích Liên  

19. Gia đình Trung và Hoa  

20. Gia đình Mai Thân (Úc)                                              

21. Tâm Tường (Trần Tản)  

22. Bác sĩ Nguyễn Thị Lan  

23. Thịnh Nguyễn  

24. Đỗ Bắc Ninh   

25. Thiền sinh Phước Sơn     
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26. Kevaladhamma 
27. Trần thị Lắm, Cẩm Hồng, Paul Koomen, 

Sophie Koomen, Michael Koomen, Kyan Koomen                                 

28. Nhóm thiền Vipassanā tpHCM                          

29. Hồng Mai        

30. Kim Diệu                   

31. Đoàn Thị Thi        

32. Trần Cẩm Tú                             

33. Hải Lý    

34. Anh Phú        

35. Nguyễn Ngọc Khoa     

36. Thảo Trần        

37. Huyền Vương        

38. Thu Thu Ngô        

39. Mã Mỹ Anh      

40. Lâm Ngọc Quyên    

41. Trang Lê        

42. Nguyễn Thư        

43. Upekkhāparamī 
44. Đăng Khôi Phạm 

45. Lưu Thị Bích Lan        
  

 

Nguyện các phước báu mà chúng con đã trong sạch 
làm đây sẽ là những duyên lành, giúp loại trừ mọi ô 

nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. 

Nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả, Phật 
tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. 

Sādhu, Sādhu, Sādhu!!! 
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Đánh máy: Bảo Châu và Như Huỳnh 

Sửa bản in:  

Trình bày bìa: Tuấn Vũ-Kusalānanda 

 


	 “Āhāra” có nghĩa là thức ăn. Trong Dhammasaṅganī, “āhāra” gồm bốn loại: thức ăn (nuôi thân), tâm sở Xúc (phassa), tác ý (cetanā) và tâm (citta). Theo chú giải, được gọi là “āhāra” thức ăn vì chúng dưỡng nuôi, tạo ra kết quả. Bốn loại này là thức ăn ...
	Không có sự tiếp xúc giữa đối tượng và các cơ quan (như hình ảnh và mắt, âm thanh và tai…), cảm thọ, sự hay biết đối tượng và hoạt động của tâm (ưa, ghét, từ, bi…) sẽ không sinh khởi. Cho nên nói rằng: “Vì sự sinh khởi của Xúc mà Thọ uẩn… Tưởng uẩn… H...

